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LỜI TỰA 





Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra tâm, sở hữu, 
sắc pháp, Níp-bản. 


Chỉ về hữu vi cho chúng ta thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới 
hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp-bàn (Nibbãna) không luân hỏi sanh tử chỉ cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, đắc chứng chắc phải nhờ học hành đầy đủ, hầu tránh khỏi 
sai lầm và mê tín. 

Vì thế, nên chúng tôi cố gắng đem lối kinh nghiệm uyên chuyền rất nhiều lần đa cách. 

Nay in ra để giúp quí bạn đồng tìm. 


Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 
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SỞ HỮU PHỎI HỢP 


Bài 1: SỞ HỮU TỢ THA PHÓI HỢP 


-_ Sở hữu biến hành phối hợp với tắt cả tâm. 

-_ Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là 11 tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức). 

- Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm như trước, chỉ thêm I1 tâm nhị thiên. 

-_ Sở hữu thắng giải phối hợp với 110 tâm (trừ tâm si hoài nghi và ngũ song thức). 

-_ Sở hữu cần phối hợp với 105 tâm (trừ 15 tâm quả vô nhơn và khai ngũ môn). 

- Sở hữu hỷ phối hợp với Š1 tâm là 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhơn hỷ thọ, 12 tâm dục giới 
tịnh hảo hỷ thọ và 33 tâm sơ, nhỊ, tam thiền. 

-_ Sở hữu dục phối hợp với 101 tâm là 121 tâm trừ 2 tâm si và 18 tâm vô nhơn. 


Bài 2: SỞ HỮU BÁT THIỆN PHÓI HỢP 


- - Sở hữu si phần phối hợp với 12 tâm bắt thiện. 

-_ Sở hữu tham phối hợp với 8 tâm tham. 

- _ Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham tương ưng. 

- _ Sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bắt tương ưng. 
- _ Sở hữu sân phần phối hợp với 2 tâm sân. 

- Sở hữu hôn phần phối hợp với 5 tâm bất thiện hữu dẫn. 

-_ Sỡ hữu hoài nghi phối hợp với tâm sỉ hoài nghi. 


Bài 3: SỞ HỮU TỊNH HẢO PHỎI HỢP 


- _ Sở hữu tịnh hảo biến hành phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo. 

-_ Sở hữu ngăn trừ phân phối hợp với đại thiện và siêu thế. 

-_ Sở hữu vô lượng phần phối hợp với đại thiện, đại tố và 12 tâm sắc giới hỷ thọ. 
-_ Sở hữu trí tuệ phôi hợp với tâm tịnh hảo tương ưng. 


e Hôn phân bất định đi chung. 
e Ngã mạn, tật, lận, hối, bi, tùy hỷ và ngăn trừ phần hiệp thế bát định đi riêng. 


TÂM NHIẾP 


Bài 4: TÂM BÁT THIỆN NHIẾP 


- Tâm tham thứ nhứt: 19 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 sĩ phần, tham và tà kiến. 

- Tâm tham thứ hai: 21 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

- _ Tâm tham thứ ba: 19 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 4 sĩ phần, tham, ngã mạn. 

-_ Tâm tham thứ tư: 21 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

- Tâm tham thứ năm: 18 sở hữu là tham, tà kiến, si phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- Tâm tham thứ sáu: 20 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 

- Tâm tham thứ bảy:  1§ sở hữu là 4 s¡ phần, tham, ngã mạn và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 
- Tâm tham thứ tám: 20 sở hữu, chỉ thêm hôn phần. 


-_ Tâm sân thứ nhứt: 20 sở hữu là sân phần, sỉ phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

- _ Fâm sân thứ nhì: 22 sở hữu, chỉ thêm hôn phân. 

- Fâm sI hoài nghĩ: 15 sở hữu là hoài nghi, si phần và 10 sở hữu tợ tha (trừ thăng giải, hỷ, 
dục). 
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Tâm sĩ điệu cử: 15 sở hữu là sĩ phần và I1 tợ tha (trừ hỷ, dục). 


Bài 5: TÂM VÔ NHÂN NHIÉP 
Ngũ song thức chỉ đặng 7 sở hữu biến hành. 
Tâm tiếp thâu, thẩm tấn xả thọ và khai ngũ môn đặng 10 sở hữu tợ tha (trừ cần, hỷ, dục). 
Thâm tân hỷ thọ đặng II sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 
Khai ý môn đặng l l sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 
Ứng cúng vi tiểu đặng 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 


Bài 6: TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO NHIẾP 


Đại thiện đôi thứ nhứt: 38 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 

Đại thiện đôi thứ hai: 37 sở hữu vì bớt trí. 

Đại thiện đôi thứ ba: cũng đặng 37 sở hữu, lấy trí bớt hý. 

Đại thiện đôi thứ tư: 36 sở hữu bớt cả trí và hỷ. 

Đại tố đôi thứ nhứt: 35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phân). 
Đại tố đôi thứhai: — 34 sở hữu vì bớt trí. 

Đại tố đôi thứ ba: cũng 34 sở hữu lấy trí bớt hỷ. 

Đại tố đôi thứ tư: 33 sở hữu vì bớt trí và hỷ. 

Đại quả đôi thứ nhứt: 33 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và trí. 
Đại quả đôi thứ hai: 32 sở hữu vì bớt trí. 

Đại quả đôi thứ ba: cũng đặng 32 sở hữu mà lấy trí bớt hỷ. 

Đại quả đôi thứ tư: — 31 sở hữu do bớt trí và hỷ. 


Bài 7: TÂM ĐÁO ĐẠI NHIẾP 


Sơ thiền sắc giới đặng 35 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ phân). 
Nhị thiền sắc giới đặng 34 sở hữu do bớt tâm. 

Tam thiền sắc giới đặng 33 sở hữu vì bớt tầm và tứ. 

Tứ thiền sắc giới đặng 32 sở hữu vì bớt tầm, tứ, hỷ. 

Ngũ thiền hiệp thế đặng 30 sở hữu là trí, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ và vô lượng phần). 


Bài §: TÂM SIÊU THẺ NHIÉP 


Sơ thiền siêu thế đặng 36 sở hữu là 13 sở hữu tợ tha, 23 sở hữu tịnh hảo (trừ vô lượng phần). 
Nhị thiền siêu thế đặng 35 sở hữu do bớt tầm. 

Tam thiên siêu thế đặng 34 sở hữu do bớt tầm, tứ. 

Tứ và ngũ thiền siêu thế đặng 33 sở hữu do bớt tầm, tứ và hý. 


_—-vÐs + <42~—- 
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SẮC PHÁP (RŨPA) 
Bài 9: SẮC PHÁP 


- _ Đất, nước, lửa, gió, nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh, sắc, thỉnh, khí, vị, 
nam tính, nữ tính, ý vật, mạng quyên, vật thực là 18 sắc thành tựu. 

-_ Còn giao giới, thân biểu, ngữ biểu, nhẹ, mềm, thích sự, tích trữ, thừa kế, lão mại và vô thường 
là 10 thứ sắc phi thành tựu. 


Bài 10: CHIA 2 SẮC PHÁP 


-_ Nhãn thanh, nhĩ thanh, tỷ thanh, thiệt thanh, thân thanh gọi là sắc nội, sắc thâu cảnh. Còn 
ngoài ra gọi là sắc ngoại, sắc bất thâu cảnh. Nhưng nhãn, nhĩ thâu cảnh khỏi chạm. 

-_ Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thanh và ý vật gọi là sắc hữu vật. Ngoài ra gọi là sắc vô vật. 

- 5 sắc thanh triệt và 2 sắc biểu tri gọi là sắc môn, còn ngoài Ta gọi là sắc phi môn. 

- Sắc thanh triệt, nam tính, nữ tính và mạng quyền gọi là sắc quyền. Ngoài ra gọi là sắc phi 
quyên. 

-_ Sắc thanh triệt và sắc, thinh, khí, vị, xúc gọi là sắc thô, sắc cận, sắc đối chiếu. Còn ngoài ra 
gọi là sắc tế, sắc xa, sắc bất đối chiếu. 

-_ Sắc cảnh (là các thứ màu) là sắc hữu kiến, ngoài ra gọi là sắc vô kiến. 

-_ Tứ đại, sắc, khí, vị và vật thực nội gọi là sắc bất ly, ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 


Bài 11: NHÂN SANH SẮC PHÁP 


-_ Sắc nghiệp trùm có 22 là § sắc bất ly, 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, ý vật, mạng quyền, giao 
giới và tứ tướng cũng gọi là sắc thủ. 

-_ Sắc tâm trùm có 19 là: § sắc bất ly, 5 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng, giao giới, 2 thứ sắc biểu tri và 
thinh. 

-_ Sắc quí tiết trùm có 17 là § sắc bất ly, 4 sắc tứ tướng, 3 sắc kỳ dị, giao giới và thinh. 

-_ Sắc vật thực trùm có 16 là § sắc bắt ly, 4 sắc tứ tướng, 3 sắc kỳ dị và giao giới. 


5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, ý vật và mạng quyền chỉ do nghiệp tạo. 
2 sắc biểu tri chỉ do tâm tạo. 

Thinh do tâm và quí tiết tạo. 

3 sắc kỳ đị do tâm, quí tiết và vật thực tạo. 

Ngoài ra đều đủ 4 nhân tạo. 


Bài 12: PHÂN BỌN SẮC PHÁP 


* Chín bọn sắc nghiệp: 
1. Bọn nhãn có 10 là nhãn thanh, mạng quyên và 8 sắc bất ly. 
2. Bọn nhĩ có 10 là nhĩ thanh, mạng quyên và 8 sắc bất ly. 
3. Bọn tỷ có 10 là tỷ thanh, mạng quyên và 8 sắc bắt ly. 
4. Bọn thiệt có 10 là thiệt thanh, mạng quyên và 8 sắc bắt ly. 
5. Bọn thân có 10 là thân thanh, mạng quyền và 8 sắc bắt ly. 
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6. Bọn nam tính có 10 là nam tính, mạng quyền và 8 sắc bắt ly. 
7. Bọn nữ tính có 10 là nữ tính, mạng quyền và 8 sắc bất ly. 

8. Bọn ý vật có I0 là ý vật, mạng quyên và 8 sắc bắt ly. 

9. Bọn mạng quyền có 9 là mạng quyền và 8 sắc bất ly. 


Tám bọn sắc tâm: 

10. Bọn tâm ngữ thinh kỳ đị có 13 là thinh, ngữ biểu, kỳ dị và § sắc bắt ly. 
11. Bọn thân kỳ dị có 12 là thân biểu, kỳ dị và § sắc bắt ly. 

12. Bọn thính kỳ dị có 12 là 8 sắc bất ly, 3 kỳ dị và thính. 

13. Bọn kỳ dị có I1 là § sắc bắt ly và 3 sắc kỳ dị. 

14. Bọn ngữ thinh có 10 là § sắc bất ly, ngữ biểu và thinh. 

15. Bọn thân biểu có 9 là 8 sắc bất ly và thân biểu. 

16. Bọn thính có 9 là § sắc bắt ly và thính. 

17. Bọn tâm bát thuần có § sắc bắt ly. 


Bốn bọn sắc quí tiết: 

18. Bọn quí tiết, thinh, kỳ dị và § sắc bất ly là 12. 
19. Bọn kỳ dị có cả 8 sắc bất ly là 11. 

20. Bọn quí tiết, thinh gồm 8 sắc bắt ly là 9. 

21. Bọn quí tiết bát thuần là 8 sắc bất ly. 





Hai bọn sắc vật thực: 
22. Bọn vật thực kỳ dị gôm 8 sắc bât ly là I1. 
23. Bọn vật thực bát thuân là § sắc bât ly. 





Bài 13: SẮC PHÁP THEO CÕI TÁI TỤC 


Cõi Dục giới đủ 28 sắc pháp. 
Dục giới thâp sanh và hóa sanh đủ sắc pháp. 
Dục giới thai sanh và noãn sanh có 3 bọn là: thân, ý vật, sắc tính và sắc sinh. 


Cõi Sắc giới hữu tưởng có 23 sắc pháp (trừ tỷ, thiệt, thân và nam nữ) không có vật thực ngoại. 
Sắc giới hữu tưởng tái tục chỉ hóa sanh đặng 4 bọn là: nhãn, nhĩ, ý vật và mạng quyên. 

Cõi Vô tưởng chỉ có l7 sắc pháp là § sắc bắt ly, sắc mạng quyên, sắc giao giới, sắc kỳ dị và 
sắc tứ tướng (không có vật thực ngoại và sắc tâm). 

Vô tưởng tái tục có 10 sắc là bọn mạng quyên và sắc sinh. 


——-t2s ® <42——~ 
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NÍP-BÀN (NIBBANA) 


Bài 14: NÍP-BÀN VÀ ĐOÀN TÂM 


e_Níp-bàn: vắng lặng, bất động, vô ấn chứng. 


e 23 đoàn tâm: 

là tâm tham. 

là tâm sân. 

là tâm sI. 

là tâm quả bắt thiện. 


là tâm tô vô nhân. 

là tâm đại thiện. 

là tâm đại quả. 

là tâm đại tố. 

10. là tâm thiện Sắc giới. 
11. là tâm quả Sắc giới. 
12. là tâm tố Sắc giới. 
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là tâm quả thiện vô nhân. 


13. là tâm thiện Vô sắc giới. 
14. là tâm quả Vô sắc giới. 
15. là tâm tố Vô sắc giới. 

16. là tâm sơ đạo có 1 hoặc 5. 


17. là tâm nhị đạo có 1 hoặc 5. 
18. là tâm tam đạo có I hoặc 5. 


19. là tâm tứ đạo có l1 hoặc 5. 
20. là tâm sơ quả có 1 hoặc 5. 


21. là tâm nhị quả có I hoặc 5. 
22. là tâm tam quả có I hoặc 5. 


23. là tâm tứ quả có 1 hoặc 5. 


———t+2——- 


Bài 15: 37 TÊN TÂM GÒM ĐỦ 121 THỨ TÂM 


I) _ Câu hành hÿ tương ưng kiến............... 1 thứ 
2) __ Câu hành hÿ tương ưng kiến hữu dẫn... l 
3) _ Câu hành hỷ bất tương ưng kiến.......... l 
4) _ Câu hành hÿ bất tương ưng kiến hữu dẫn l 
5) _ Câu hành xả tương ưng kiến................. | 
6) Câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn..... | 
7) _ Câu hành xả bất tương ưng kiến............ | 
8) _ Câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn | 
9) _ Câu hành ưu tương ưng khu ............... | 
10) Câu hành ưu tương ưng khổ hữu dẫn ... l 
II) Câu hành xả tương ưng hoài ngh1...... | 
12) Câu hành xả tương ưng điệu cử........... | 
13) Nhãn thức Câu hành xả...................... 2 
l4) Nhĩ thức Cấu HãnH Xổ:¿csc¿xi2xáss2ysse¿ 2 
13) TỶHCc(Cầu HàHH Xã.:;;¿:2:⁄:02(ó0ó00202222ï222: 2 
1). Thiệtthí€ Cầu hànH XÃ:¡¿¿x¿x¿csc6assseo 2 
17) Thân thức Câu hành khô..................... | 
18) Thân thức Câu hành lạc..................... | 
19) Tiếp thâu Câu hành xả....................... 2 
20) Thâm tấn Câu hành xả....................... 2 
21) Thâm tấn Câu hành hỷ...................... l 
22) Khai ngũ môn Câu hành xả................. l 
=4): Khi ÿ tiQn CHỦ HỗNH Xi ¿2 2;sxysvosae l 
24) Tiếu sinh Câu hành hỷ....................... l 
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25) Câu hành hỷ tương ưng trí............... 3 
26) Câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn...... 3 
27)_ Câu hành hý bất tương ưng trí............ 3 
28) Câu hành hý bất tương ưng trí hữu dẫn 3 
29) Câu hành xả tương ưng trí.................. B 
30) Câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn...... 3 
31) Câu hành xả bất tương ưng trí......... 3 
32) Câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. 3 
33) Sơ thiền 5 chỉ hỷ thọ......................... li 
34) Nhị thiền 4 chỉ hỷ thọ..................... 11 
35) Tam thiền 3 chỉ hỷ thọ...................... l! 
36) Tứ thiền 2 chỉ hỷ thọ ......................... I1 
37)_ Ngũ thiền 2 chỉ xả thọ..................... 23 











37 tên tâm cộng thành|12I thứ 


Bài 16: CHIA TÂM 


* Chia 2: 
Chia tâm vô tịnh hảo và tịnh hảo 





- _ Tâm vô tịnh hảo có 30 tâm là 12 tâm bắt thiện và 18 tâm vô nhân. 
- Tâm tịnh hảo có 59 hoặc 91 tâm là 24 tâm dục giới tịnh hảo, I5 tâm sắc giới, 12 tâm vô 
sắc giới và tâm siêu thê. 


Chia tâm phi thiền và thiền 





-  Tâmphi thiền có 54 tâm là 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

- Tâm thiên có 35 hoặc 67 tâm là 1Š tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và § hoặc 40 tâm siêu 
thê. 

Chia tâm hiệp thế và siêu thế 

- _ Tâm hiệp thế có 81 tâm là 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại. 

- _ Tâm siêu thê tức là tâm đạo và tâm quả. 


Chia tâm vô nhân và hữu nhân 





- Tâm vô nhân có 18 tâm là 7 tâm quả bất thiện, § tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tố vô 
nhân. 
- _ Tâm hữu nhân có 71 hoặc 103 tâm là 12 tâm bât thiện và tâm tịnh hảo. 


Chia tâm tương ưng và bắt tương ưng 
- _ Tâm tương ưng có 55 hoặc §7 là 8 tâm bắt thiện tương ưng, 12 tâm dục giới tịnh hảo tương 
ưng và tâm thiên. 


- _ Tâm bắt tương ưng có 34 là 4 tâm tham bắt tương ưng, 18 tâm vô nhân và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo bât tương ưng. 


Chia tâm vô dân và hữu dân 





- _ Tâm vô dẫn có 37 là 7 tâm bắt thiện vô dẫn, 18 tâm vô nhân và 12 tâm tịnh hảo vô dẫn. 
-_ Tâm hữu dân có 52 hoặc 84 là 5 tâm bât thiện hữu dân, 12 tâm tịnh hảo hữu dân và tâm 
thiền. 
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-_ Chia tâm thành 3 là bất thiện vô nhân và tịnh hảo như trước. 


Chia tâm dục giới, đáo đại và siêu thê 





- _ Tâm dục giới có 54 là 12 tâm bắt thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 
- _ Tâm đáo đại có 27 là 1Š tâm sắc giới và 12 tâm Vô sắc giới. 
- _ Tâm siêu thê có 8 hoặc 40 là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thê. 


Chia tâm khô. lạc, xả. 





- _ Tâm khổ thọ có 3 là 2 tâm sân và tâm thân thức quả bất thiện. 

- _ Tâm lạc thọ có 63 là 62 tâm hỷ thọ và thân thức quả thiện. 

-_ Tâm xả thọ có 55 là 6 tâm bất thiện xả thọ, 14 tâm vô nhân xả thọ, 12 tâm dục giới tịnh 
hảo xả thọ và 23 tâm ngũ thiền. 





Chia tâm ưu, hỷ, xả. 


-_ Chỉ đôi khổ thọ gọi ưu thọ, đổi lạc thọ gọi hý thọ. 


+ Chia 3: thiện, bất thiện và vô ký 
- Tâm thiện có 21 hoặc 37 là § tâm đại thiện, 9 tâm thiện đáo đại và 4 hoặc 20 tâm đạo. 
-_ Tâm bắt thiện có 12 là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 
-_ Tâm vô ký có 56 hoặc 72 là I8 tâm vô nhân, l7 tâm tố hữu nhân và 21 hoặc 37 tâm quả 
hữu nhân. 


* Chia 4: 
- _ Tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. 
- _ Tâm thiện, bắt thiện, quả và tố. 
- _ Tâm vô nhân, l nhân, 2 nhân và 3 nhân. 





+ Chia 5 — theo ngũ thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ và xả (coi 5 màu trong bản nêu). 
+ Chỉa 6: tâm bất thiện, vô nhân, dục giới tịnh hảo, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 
* Chia 7: 
- _ Chỉ thêm tâm đạo và tâm quả siêu thế. 
- Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức 
ĐIỚI. 


———t>+2——- 


18 Người địch: Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 





NHIẾP (SANÑGAHA) 
Gồm có: Thọ và sự nhiếp; môn và vật nhiếp; nhân, sở hữu và cảnh nhiếp; tương tập nhiếp. 


Bài 17: THỌ VÀ SỰ NHIẾP 


A. Thọ nhiếp (Vedanäsaủgaha) 


Thọ có mấy tâm 





-_ Khô thọ có 1 là thân thức quả bắt thiện. 

-_ Lạc thọ có I là thân thức quả thiện. 

- Ưu thọ có 2 là 2 tâm sân. 

-_ Hỷ thọ có 62 là: 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhân hỷ thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ 
và 44 tâm sơ, nhị, tam và tứ thiên. 

-_ Xả thọ có 55 là: 6 tâm bất thiện xả thọ, 14 tâm vô nhân xả thọ, 12 tâm dục giới tịnh hảo xả 
thọ và 23 tâm ngũ thiền. 


Sở hữu có mấy thọ 
-_ Sở hữu gặp khổ thọ và lạc thọ có 6 là xúc, tưởng, tư, nhất thống, mạng quyền và tác ý. 
-_ Sở hữu gặp ưu thọ có 2l là hôn phân, sân phân, sĩ phân và 11 tợ tha (trừ hỷ và thọ). 
-_ Sở hữu gặp hỷ thọ có 46 (trừ hoài nghĩ, sân phân và thọ). 
-_ Sở hữu gặp xả thọ có 46 (trừ sân phân, hỷ và thọ). 
B. Sự nhiếp (Kiccasañgaha) 


Sự (việc) có mấy tâm 





1) Sự khai môn có 2 tâm là khai ngũ môn và khai ý môn. 

2) Sự thây có 2 tâm là 2 tâm nhãn thức. 

3) Sự nghe có 2 tâm là 2 tâm nhĩ thức. 

4) Sự ngửi có 2 tâm là 2 tâm tỷ thức. 

5) Sự nếm có 2 tâm là 2 tâm thiệt thức. 

6) Sự đụng có 2 tâm là 2 tâm thân thức. 

7) Sự tiếp thâu có 2 tâm là 2 tâm tiếp thâu. 

8) Sự thâm tấn có 3 tâm là 3 tâm thâm tắn. 

9) Sự đoán định có I tâm là tâm khai ý môn. 

10) Sự đồng lực có 55 hoặc 87 tâm là 12 tâm bắt thiện, tâm tiếu sinh, 8 đại thiện, 8 đại tố, 9 
thiện đáo đại, 9 tố đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

11) Sự na cảnh có 11 tâm là 3 tâm thẩm tấn và § đại quả. 

12) Sự hữu phần, tái tục và tử có 19 tâm là 2 tâm thẩm tấn xả thọ, 8 đại quả và 9 quả đáo đại. 
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Tâm làm mấy sự (việc) 


-_ Thẩm tấn xả thọ làm 5 việc là: thầm tấn, na cảnh, tái tục, hữu phần, tử. 

- Đại quả làm 4 việc là: na cảnh, tái tục, hữu phân, tử. 

-_ Quả đáo đại làm 3 việc là: tái tục, hữu phần, tử. 

- _ Thâm tấn hỷ thọ làm 2 việc là: thẩm tấn và na cảnh. 

-_ Khai ý môn làm 2 việc là: khai môn và đoán định. 

-_ Khai ngũ môn làm I việc là: khai môn. 

- - Nhãn thức làm việc thấy. 

-_ Nhĩ thức làm việc nghe. 

- Tý thức làm việc ngửi. 

-_ Thiệt thức làm việc nếm. 

- _ Thân thức làm việc đụng. 

- _ Tiếp thâu làm việc tiếp thâu. 

- Tâm bắt thiện, tiêu sinh, đại thiện, đại tố, thiện đáo đại, tố đáo đại và siêu thế đều làm 
việc đồng lực. 


Sở hữu làm mây việc 


-_ Sở hữu bắt thiện và ngăn trừ phần chỉ làm việc đồng lực. 

-_ Sở hữu vô lượng phần làm 4 việc đồng lực, hữu phân, tử, tái tục. 

-_ Sở hữu tịnh hảo biến hành, trí và dục làm 5 việc là: đồng lực, na cảnh, hữu phần, tử, tái 
tục. 

-_ Sở hữu hỷ làm 6 việc là thâm tấn, đồng lực, na cảnh, hữu phần, tử, tái tục. 

- _ Sở hữu cần làm 7 việc là làm thêm việc khai môn. 

- Sở hữu tầm, tứ, thắng giải làm 9 việc (trừ 5 sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng). 

-_ Còn 7 sở hữu biến hành làm đủ 14 việc. 


Bài 18: MÔN VÀ VẬT NHIẾP 


-_ Nhãn môn là nhãn thanh có 46 tâm dục giới nương (trừ 4 đôi thức ngoài ra nhãn). 

- 4 môn sau cũng 4 sắc thanh, đều đồng số tâm mà trừ đôi thức trước. 

- _ Ý môn là tâm hữu phần có 67 hoặc 99 tâm nương là trừ ngũ song thức, 3 ý giới và 9 quả đáo 
đại. 

-_ Mỗi đôi thức nương mỗi môn. 

-_ Đồng lực kiên cố nương ý môn. 

-_ Ý giới nương 5 môn. 

-_ 29 đồng lực dục giới, khai ý môn, thâm tấn hỷ thọ nương 6 môn. 

-- Đại quả, thâm tấn xả thọ nương 6 môn hoặc khỏi. 

-_ Nhãn vật là nhãn thanh chỉ có nhãn thức nương. 

- _ Nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng thế. 

- Ý vật là sắc nương trái tim để cho 33 tâm nương nhất định là sân, đại quả, I5 tâm sắc ĐIỚI, 
sơ đạo và 7 tâm vô nhân (trừ ngũ song thức và khai ý môn). 

-- Nương vật bắt định là § tâm tham, 2 tâm si, đại thiện, đại tố, đồng lực vô sắc, khai ý môn và 
7 bậc Thánh sau. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Bài 19: NHÂN, SỞ HỮU VÀ CẢÁNH NHIÉP 


Sở hữu vô nhân có I3 là 12 sở hữu tợ tha (trừ dục) hợp với tâm vô nhân và sĩ hợp tâm sĩ. 
Sở hữu I1 nhân có 3 là: tham, sân, hoài ngh1. 

Sở hữu 2 nhân có 9 là: si, tà kiến, ngã mạn, tật, lận, hối và 3 nhân thiện. 

Sở hữu 3 nhân có 27 là hôn phần, vô tàm, vô úy, điệu cử, 22 sở hữu tịnh hảo (trừ 3 nhân 
thiện). 

Sở hữu 5 nhân có I là sở hữu hỷ (trừ nhân sân). 

Sở hữu 6 nhân có I2 là sở hữu tợ tha (đã trừ hỷ). 


Hai mươi một cảnh: 


. Cảnh sắc là các màu, có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn thức nhứt định, 2 tâm thông và 44 tâm dục 


giới ngoài ngũ song thức bất định. 


. Cảnh thinh là các thứ tiếng. Có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ thức nhứt định, 2 tâm thông và 44 


tâm dục giới ngoài ngũ song thức bắt định. 


. Cảnh khí là các thứ mùi thơm, thúi v.v... Có 48 tâm biết là tỷ thức nhất định, 2 tâm thông và 


44 tâm Dục giới, ngoài ngũ song thức bất định. 


. Cảnh vị ngọt, mặn, chua, cay... có 48 tâm biết là 2 tâm thiệt thức nhất định, 2 tâm thông và 


44 tâm dục giới, ngoài ngũ song thức bất định. 


. Cảnh xúc là đất, lửa, gió đụng thân. Có 48 tâm biết là 2 tâm thân thức nhất định, 2 tâm thông 


và 44 tâm dục giới ngoài ngũ song thức bất định. 


. Cảnh ngũ tức là nói chung 5 cảnh trên. Có 46 tâm biết là 3 ý giới nhất định, 2 tâm thông và 


41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức bắt định. 


. Cảnh pháp là tất cả pháp (trừ cảnh ngũ). Có 110 tâm biết là tâm thiền biết nhất định, còn tâm 


thông và 41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức và ý giới đều bất định. 


. Cảnh siêu lý là tâm, sở hữu, sắc pháp và Níp-bàn. Có 102 thứ tâm biết là tâm siêu thế, Thức 


vô biên, Phi tưởng phi phi tưởng, đại quả và 17 tâm vô nhân ngoài khai ý môn nhất định. 
Còn 12 tâm bât thiện, khai ý môn, đại thiện, đại tô và 2 tâm thông đêu là bât định. 


. Cảnh chế định là ngoài ra pháp siêu lý. Có 52 tâm biết là 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 


biên, 3 tâm Vô sở hữu nhất định. Còn đại thiện, đại tố, bất thiện, khai ý môn và tâm thông 
đêu là bât định. 


Cảnh Dục giới là sắc pháp, tâm dục giới và sở hữu hợp, có 56 tâm biết là 8 đại quả, 17 tâm 
vô nhân (trừ khai ý môn) đêu là nhât định. Còn tâm thông, đại thiện, đại tô, bât thiện và khai 
ý môn là bât định. 

Cảnh đáo đại là tâm sắc giới, Vô sắc giới và sở hữu hợp, có 37 tâm biết là 3 tâm Thức vô 
biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biệt nhât định, còn tâm bât thiện, khai ý môn, đại thiện, 
đại tô và tâm thông đêu là bât định. 

Cảnh Níp-bản có 19 hoặc 51 tâm biết là 8 hoặc 40 tâm siêu thế biết nhất định. Còn khai ý 
môn, 4 đại thiện, 4 đại tô tương ưng và tâm thông đêu bât định. 

Cảnh danh pháp là tâm, sở hữu và Níp-bàn có 57 hoặc 89 tâm biết là tâm siêu thế, Thức vô 
biên, Phi tưởng phi phi tưởng đều biệt nhât định, còn tâm thông, 41 tâm dục giới ngoài ngũ 
song thức và 3 ý giới đêu bât định. 
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MAI 





Cảnh sắc pháp là 28 sắc pháp. Có 56 tâm biết là ngũ song thức và 3 ý giới biết nhất định. Còn 
tâm thông và 41 tâm dục giới ngoài ngũ song thức và ý giới biệt bât định. 

Cảnh quá khứ là tâm, sở hữu và sắc pháp đã diệt, có 49 tâm biết là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm 
phi tưởng phi phi tưởng biệt nhât định. Còn tâm thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 ý giới) đêu bât định. 





Cảnh hiện tại là tâm, sở hữu và sắc pháp đang còn, có 56 tâm biết là ngũ song thức, 3 ý giới 
nhât định, còn tâm thông, 41 tâm dục giới, ngoài ngũ song thức và ý giới đêu bât định. 

Cảnh vị lai là tâm, sở hữu và sắc pháp sẽ sanh, có 43 tâm biết là tâm thông và 41 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức và 3 ý giới) đêu bât định. 

Cảnh ngoại thời là Níp-bàn và chế định có 60 hoặc 92 tâm biết là tâm siêu thế, 15 tâm sắc 
giới, 3 tâm không vô biên, 3 tâm Vô sở hữu biệt nhât định, còn 2 tâm thông, đại thiện, đại tô, 
khai ý môn và bât thiện đêu bât định. 





Cảnh nội phần là tâm, sở hữu và sắc pháp sanh nội phần có 62 tâm biết là Thức vô biên, Phi 
tưởng phi phi tưởng biệt nhât định, còn tâm dục giới và tâm thông đêu biệt bât định. 

Cảnh ngoại phân là tâm, sở hữu và sắc sanh ngoài thân tâm ta có 82 hoặc 1 14 tâm biết là siêu 
thê, không vô biên và I5 tâm sắc giới biệt nhât định, còn tâm dục giới và tâm thông đêu bât 
định. 

Cảnh nội phần và ngoại phần là nói chung 2 cảnh vừa kể có 56 tâm biết bất định là 54 tâm 
dục giới và tâm thông. 





Tâm biết mây cảnh: 
3 tâm Vô sở hữu biết 3 cảnh là cảnh pháp, chế định và ngoại thời. 


15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên biết 4 cảnh là cảnh pháp và chế định, ngoại thời, ngoại 
phân. 


Thức vô biên và Phi tưởng phi phi tưởng biết 6 cảnh là cảnh nội phần, quá khứ, đáo đại, cảnh 
pháp, danh pháp và siêu lý. 

Tâm siêu thế biết 6 cảnh là cảnh Níp-bàn, siêu lý, ngoại thời, ngoại phần, cảnh pháp và danh 
pháp. 

Ngũ song thức biết 8 cảnh là cảnh sắc, cảnh hiện tại, Dục giới, siêu lý, sắc pháp, nội phần, 
ngoại phân, cảnh nội và cảnh ngoại phân. 


Còn sắc, thinh, khí, vị, xúc theo môi đôi thức. 


3 tâm ý giới biêt đặng 13 cảnh là sắc, thính, khí, vị, xúc, cảnh ngũ, siêu lý, Dục giới, sắc pháp, 
hiện tại, nội phân, ngoại phân, nội và ngoại phân. 


Tâm na cảnh và tiếu sinh biết 17 cảnh (trừ Níp-bàn, chế định, đáo đại và ngoại thời). 


Tâm bất thiện, 4 đại thiện và 4 đại tố bất tương ưng biết đặng 20 cảnh (trừ đạo quả và Níp- 
bàn). 


Tâm thông, khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố tương ưng biết đặng 21 cảnh tùy trường hợp. 
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Sở hữu biết mây cảnh 
Sở hữu tật biết cảnh ngoại phần nhất định, không biết đạo quả Níp-bàn. Còn 19 cảnh kia đều 
bắt định. 
13 sở hữu bất thiện không biết đạo quả, Níp-bàn. Còn lại 20 cảnh biết bất định. 
Ngăn trừ phần biết cảnh siêu lý nhất định. Còn 19 cảnh kia (trừ quá khứ) không nhất định. 
Bị, tùy hỷ nhất định biết cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh ngoại thời và cảnh ngoại phần. Còn 
33 sở hữu ngoài ra biệt 21 cảnh bât định. 


_——t>+2——— 


TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Gồm có bốn phần lớn: Bắt thiện tương tập nhiếp; Hỗn tạp tương tập nhiếp; Đẳng giác tương 
tập nhiếp; Hàm tận tương tập nhiếp. 


Bài 20: BÁT THIỆN TƯƠNG TẬP NHIÉP 


Tứ lậu 
1 là dục lậu tức là sở hữu tham. 
2 là hữu lậu là sở hữu tham trong tham bất tương ưng sanh cho người Sắc giới và Vô sắc giới 
hay người Dục giới đắc thiền. 
3 là tà kiến lậu tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh lậu tức là sở hữu si. 


Tứ bạo (tứ bộc) 
1 là dục bạo tức là sở hữu tham. 
2 là hữu bạo tức là sở hữu tham trong tham bất tương ưng nương sanh cho người Sắc giới và 
Vô sắc giới hay người Dục giới đắc thiên. 
3 là tà kiến bạo tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh bạo tức là sở hữu si. 


Tứ phôi 
I là dục phối tức là sở hữu tham. 
2 là hữu phối tức là sở hữu tham trong tham bất tương ưng nương sanh cho người Sắc giới và 
Vô sắc giới hay người Dục giới đắc thiền. 
3 là tà kiến phối. tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh phối tức là sở hữu si. 


Tứ phược 
[ là tham ác thân phược tức là sở hữu tham. 
2 là sân ác thân phược tức là sở hữu sân. 
3 là giới thủ thân phược tức là sở hữu tà kiên. 
4 là ngã kiên thân phược tức là sở hữu tà kiên. 


Tứ thủ 


1 là dục thủ tức là sở hữu tham. 
2 là tà kiên thủ tức là sở hữu tà kiên. 
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- 3 là giới cấm thủ tức là sở hữu tà kiến. 
-_ 4 là ngã châp thủ tức là sở hữu tà kiên. 


Lục cái 


- | là dục dục cái tức là sở hữu tham. 

- 2 là sân ác cái tức là sở hữu sân. 

- 3 là hôn-thùy cái tức là sở hữu hôn trầm, thụy miên. 
- 4 là điệu hối cái tức là sở hữu điệu cử và hối hận. 

- 5 là hoài nghi cái tức là sở hữu hoàải nghi. 

- 6 là vô minh cái tức là sở hữu s1. 


Thất tùy miên 
-_ | là dục ái tùy miên tức là sở hữu tham. 
- _2 là hữu ái tùy miên tức là sở hữu tham sanh cho người Sắc giới và Vô sắc giới hay cho người 
Dục giới đắc thiền. 
- 3 là khuêế phẫn tùy miên tức là sở hữu sân. 
- 4 là ngã mạn tùy miên tức là sở hữu ngã mạn. 
- _ 5 là tà kiến tùy miên tức là sở hữu tà kiến. 
- 6 là hoài nghi tùy miên tức là sở hữu hoài nghi. 
-_ / là vô minh tùy miên tức là sở hữu si. 


Thập triền (theo Vô Tỷ Pháp) 





- Ï là dục ái triển tức là sở hữu tham. 

- 2 làhữu ái triền tức là sở hữu tham hiệp tham bất tương ưng sanh cho người Sắc giới và Vô 
sắc giới hay cho người Dục giới đắc thiền Sắc giới và Vô sắc giới. 

- _ 3 là khuê phẫn triền tức là sở hữu sân. 

- 4 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã mạn. 

-_5 là tà kiến triển tức là sở hữu tà kiến. 

- _ 6 là giới câm thủ triền tức là sở hữu tà kiến. 

- _7 là hoài nghi triền tức là sở hữu hoài nghi. 

-_ 8 là tật đồ triền tức là sở hữu tật đó. 

- _ 9 là lận sắt triền tức là sở hữu lận sắt. 

- _ 10 là vô minh triền tức là sở hữu sĩ. 


Thập triền (theo Kinh) 

-_ 1 là dục ái triền tức là sở hữu tham. 

- _2 là sắc ái triền tức là sở hữu tham hợp tâm tham bất tương ưng sanh cho người Sắc giới hay 
cho người Dục giới đắc thiền Sắc giới. 

- 3 là vô sắc ái triền tức là sở hữu tham hợp tâm tham bất tương ưng nương sanh cho người Vô 
sắc giới hay người Dục giới đắc thiền Vô sắc giới. 

- 4 là khuê phẫn triền tức là sở hữu sân. 

- _5 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã mạn. 

- _ 6 là tà kiến triền tức là sở hữu tà kiến. 

- _7 là giới cắm thủ triền tức là sở hữu tà kiến. 

-_ 8 là hoài nghỉ triền tức là sở hữu hoài nghi. 

- _9 là điệu cử triển tức là sở hữu điệu cử. 

- _ 10 là vô minh triền tức là sở hữu si. 


Thập phiền não (theo Vô Tỷ Pháp) 





- l là tham tức là sở hữu tham. 

- 2 là sân tức là sở hữu sân. 

- 3 là sI tức là sở hữu s1. 

-_ 4 là ngã mạn tức là sở hữu ngã mạn. 
- _ 5 là tà kiến tức là sở hữu tà kiến. 


6 là hoài nghi tức là sở hữu hoài nghI. 
7 là hôn trầm tức là sở hữu hôn trầm. 
8 là điệu cử tức là sở hữu điệu cử. 

9 là vô tàm tức là sở hữu vô tàm. 

10 là vô úy tức là sở hữu vô úy. 


Thập phiền não (theo Kinh) 





- ] là dục ái (kama rãga). 
- 2làhữu ái (bhava rãga). 
- 3 là sắc ái (rũpa rãga). 

- 4là vô sắcái  (arupa rãga). 
- 5 làtham (lobha). 


6 là sân (dosa). 

7 là s (moha). 
Slàngã mạn (mãna). 
9làtàkiến  (ditthi). 

10 là hoài nghĩ (vicikicc3). 


Bài 21: HÖN TẠP TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Lục nhân tương ưng 


Tham, sân, s1, vô tham, vô sân và vô sĩ (là trí) 


Thất chỉ thiền 





1. là tầm. 2. là tứ. 3. là sở hữu hỷ. 4. là sở hữu nhất thống phối hợp với 111 tâm ngoài ngũ 
song thức. 5. là hỷ thọ phối hợp với 62 tâm. 6. là ưu thọ. 7. là xả thọ phối hợp với tâm xả thọ 


ngoài ngũ song thức. 


-_ Chánh kiến là trí tuệ. 


Thập nhị đạo 


-_ Chánh tư duy là sở hữu tầm phối hợp với tâm tịnh hảo. 


-_ Chánh ngữ là sở hữu chánh ngữ. 


-_ Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. 


Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. 

Chánh tinh tấn là sở hữu cần hợp tâm tịnh hảo. 

Chánh niệm là sở hữu niệm. 

Chánh định là sở hữu định. 

Tà kiến là sở hữu tà kiến. 

Tà tư duy là sở hữu tầm hợp tâm bắt thiện. 

Tà tỉnh tấn là sở hữu cần hợp tâm bắt thiện. 

Tà định là sở hữu nhất thống hợp 11 tâm bắt thiện ngoài sỉ hoài nghi. 





Nhị thập nhị quyền 
Nhãn quyên là nhãn thanh. 
-_ Nhĩ quyên là nhĩ thanh. 
-_ Tỷ quyên là tỷ thanh. 


- _ Thiệt quyên là thiệt thanh. 
- _ Phân quyên là thân thanh. 
- Nam quyên là sắc nam tính. 
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Nữ quyên là sắc nữ tính. 

Mạng quyên là sắc mạng quyền và sở hữu mạng quyền. 
Ý quyền là tâm. 

Khổ quyên là khổ thọ. 

Lạc quyền là lạc thọ. 

Ưu quyền là ưu thọ. 

Hỷ quyên là hỷ thọ. 

Xả quyên là xả thọ. 

Tín quyên là sở hữu tín. 

Cần quyền là sở hữu cần. 

Niệm quyền là sở hữu niệm. 

Định quyền là sở hữu nhất thống hợp tâm tịnh hảo, bất thiện ngoài ra hoài nghi. 
Trí quyên là trí tuệ. 

Vị tri quyền là trí hợp sơ đạo. 

Dĩ tri quyền là trí hợp từ sơ quả đến tứ đạo. 

Cụ tri quyên là trí tuệ hợp La-hán quả. 


Cửu lực 


. là tín lực tức là sở hữu tín. 
. là tắn lực là sở hữu cần. 

. là niệm lực là sở hữu niệm. 
. là định lực là sở hữu nhất thống hiệp tâm tịnh hảo, khai ý môn, tiểu sinh và 1 I tâm bắt thiện 


(trừ hoài nghỉ). 


. là tuệ lực là sở hữu trí tuệ. 

. là tàm lực tức là sở hữu tàm. 

. là úy lực là sở hữu úy. 

. là vô tàm lực là sở hữu vô tàm. 
. là vô úy lực là sở hữu vô úy. 


Tứ trưởng 


. là dục trưởng là sở hữu dục hợp với 52 hoặc 84 tâm đồng lực đa nhân. 
. là cần trưởng là sở hữu cần hợp với 52 hoặc 84 tâm đồng lực đa nhân. 
. là tâm trưởng là 52 hoặc 84 tâm đồng lực đa nhân. 

. là Thẩm trưởng là sở hữu trí hợp 34 hoặc 66 tâm đồng lực tam nhân. 


Tứ thực 


. Đoàn thực là chất bổ trong các miếng ăn. 
. Xúc thực là sở hữu xúc. 

. Tư thực là sở hữu tư. 

. Thức thực là tất cả tâm. 


Bài 22: ĐĂNG GIÁC TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Tứ niệm xứ 


Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp tức là “sở hữu niệm” hợp với đại thiện, đại tô 
và đông lực kiên cô biệt sắc pháp, ngũ thọ, tâm và Š1 sở hữu ngoài thọ. 
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- _ 1 là cần đoạn trừ bất thiện từng sanh. 
- _ 2 là cân ngăn ngừa bât thiện sẽ sanh. 
- 3 là cân bảo trì pháp thiện từng sanh. 
-_ 4 là cân làm cho pháp thiện sẽ sanh tức là sở hữu cân hợp với tâm thiện. 


Tứ như ý túc (thần túc) 
-_ Sở hữu dục, sở hữu cần hợp với tâm thiện và tâm thiện luôn cả trí hợp tâm thiện, đều ưa thích 
tu khi ấy. 


Ngũ quyên 
- _ Tín, cân, niệm, định, tuệ hợp với đại thiện, đại tô và đông lực kiên cô. 


Ngũ lực 
- _ Tín, cân, niệm, định, tuệ hợp với đại thiện, đại tô và đông lực kiên cô. 


Thất giác chỉ 
. là niệm giác chi là sở hữu niệm. 
. là trạch giác chi là sở hữu trí. 
. là cần giác chi là sở hữu cần. 
. là hỷ giác chi là sở hữu hỷ. 
. là an tịnh giác chi là sở hữu thân an tâm an. 
. là định giác chi là sở hữu nhất thống. 
. là xả giác chi là sở hữu trung gian tùy hợp đại thiện, đại tố và đồng lực kiên có. 


mHmŒœAC: +>C%)}) 


Bát chánh đạo 
Chánh kiến là sở hữu trí, chánh tư duy là sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định (như đạo trước). 





Bài 23: HÀM TẬN TƯƠNG TẬP NHIẾP 


Chia uân 
Sắc uân là sắc pháp, thọ uân là sở hữu thọ, tưởng uân là sở hữu tưởng, hành uân là 50 sở 
hữu còn lại, thức uân là tâm. Còn Níp-bàn là ngoại uân. 


Chia thủ uẫn 
Sắc uân là sắc pháp, thọ uân là sở hữu thọ hợp với tâm hiệp thế, tưởng uần là sở hữu tưởng 
hợp tâm hiệp thế, hành uân là 50 sở hữu ngoài ra hiệp tâm hiệp thế, thức uẫn là tâm hiệp thế. 
Còn siêu thế ngoài thủ uẫn. 


Chia thập nhị xứ 
- |, Nhãn xứ tức là nhãn thanh. 
- 2, Nhĩ xứ tức là nhĩ thanh. 
- 3. Tỷ xứ tức là tỷ thanh. 
4. Thiệt xứ tức là thiệt thanh. 
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- _5, Thân xứ tức là thân thanh. 

-_ 6. Sắc xứ tức là cảnh sắc (các màu). 

- _7. Thinh xứ là cảnh thinh (các tiếng). 

-_ 8, Khí xứ là cảnh khí (các hơi, mùi). 

- 9, Vị xứ là cảnh vị (các vị chất: mặn, ngọt, v.v... ). 

- I0. Xúc xứ là cảnh xúc (sự cảm xúc đụng chạm v.v... ). 
-_ 11, Ý xứ là tất cả tâm. 

-_ 12. Pháp xứ là sở hữu, sắc tế và Níp-bản. 


Chia thập bát giới 
. Nhãn giới tức là nhãn thanh. 
. Nhĩ giới tức là nhĩ thanh. 
. Tỷ giới tức là tỷ thanh. 
. Thiệt giới là thiệt thanh. 
. Thân giới là thân thanh. 
. Sắc giới là cảnh sắc (các màu). 
. Thinh giới là cảnh thinh (các tiếng). 
. Khí giới là cảnh khí (các hơi, mùi). 
.- VỊ giới là cảnh vị (các vị: mặn, ngọt, v.v... ). 
-_ 10. Xúc giới là cảnh xúc (đất, lửa, gió). 
-_ II. Nhãn thức giới là 2 tâm nhãn thức. 
-_ L2. Nhĩ thức giới là 2 tâm nhĩ thức. 
-_ l3. Tỷ thức giới là 2 tâm tỷ thức. 
-_ 14. Thiệt thức giới là 2 tâm thiệt thức. 
-_ l5. Thân thức giới là 2 tâm thân thức. 
-_ 16. Ý giới là 2 tâm tiếp thâu và khai ngũ môn. 
-_ 17. Ý thức giới là ngoài ngũ song thức và ý giới. 
-_ 18. Pháp giới là sở hữu, sắc tế và Níp-bản. 


' 
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Chia tứ để 
- _ 1. là khô để là sắc pháp, tâm hiệp thế và sở hữu hợp (trừ sở hữu tham). 
- 2. là tập để là sở hữu tham. 
- 3. là diệt đế tức là Níp-bản. 
- 4. là đạo để tức là bát thánh đạo hợp tâm đạo. Còn tâm siêu thế và sở hữu hợp ngoài đạo 
đề là ngoại đề. 
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NGƯỜI VÀ CÕI 
Bài 24: BA MƯƠI MÓT CÕI 
1. Cõi Địa ngục hay âm ngục là chốn không có sự an vui. 


. Cõi Ngạ quý là phần âm rất đói khát. 
. Cõi bảng sanh tức là các loài rât đa sô đi lưng năm ngang như là phi câm, tâu thú, thủy ngư 


.V.V... 


. Cõi A-tu-la tức là ĐỊa ngục, Ngạ quỷ và chư thiên hung đữ. 


. Cõi Nhân loại tức là người sanh ở tứ đại châu. 

. Cõi Tứ thiên vương tức là chư thiên cõi thấp. 

. Cõi đạo lợi thiên tức là có 33 vị vua trời, cũng gọi là cõi Ngọc hoàng đề thích. 
. Cõi Dạ ma tức là có sự vui sướng xa lìa khó khăn. 

. Cõi Đâu suất tức là đều hưởng vui mừng tự tài sản điềm lành. 

. Cối Hóa lạc là hưởng ngũ dục do tự hóa ra. 

. Cõi Tha hóa tự tại là hưởng ngũ dục có phần khác hóa ra hưởng thong thả. 


. Cõi Phạm chúng tức là bậc thường dân ở cõi sơ thiền. 
. Cối Phạm phụ tức là bực quan phò Đại phạm. 
. Cõi Đại phạm tức là bực vua cõi sơ thiên. 


. Cõi Thiêu quang là bậc hào quang ít. 
. Cõi Vô lượng quang là bậc hào quang không lường. 
. Cõi Biên quang là bậc hào quang khắp hêt châu thân. 


. Cõi Thiêu tịnh là bậc hào quang sáng trong mà ít. 
. Cõi Vô lượng tịnh là bậc hào quang sáng trong không lường. 
. Cõi Biên tịnh là bậc hào quang sáng trong khắp cả châu thân. 


. Cối Quảng quả tức là Phạm thiên có quả phúc rộng lớn. 
. Cõi Vô tưởng là bậc này không có tâm. 


. Cõi Vô phiền là không suy sụp tài sản. 

. Cõi Vô nhiệt là không có sự nóng nảy của tâm. 

. Cõi Thiện kiến là vị khác gặp thấy CÓ Sự an VUI. 

. Cõi Thiện hiện là thấy vạn vật bằng cách rõ Tảng. 

. Cõi Sắc cứu cánh là cõi có tài sản an vui chẳng phải nhỏ. 


. Cõi Không vô biên là quán cảnh hư không, không cùng tột, mượn cảnh mà đặt tên. 
. Cõi Thức vô biên là cõi quán tâm không vô biên cho răng không cùng không tột. 
. Cõi vô sở hữu là người cõi này nhận thấy cái quán tưởng của Thức vô biên cho rằng không 


có chỉ cả, tất cả đều không. 


. Cối Phi tưởng phi phi tưởng là phủ nhận cái không đã nói — cũng là không tức không cái 


không, chẳng phải có tưởng, chẳng phải cái chăng phải có cái tưởng đó nữa, cũng như không 
có không không. 
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Bài 25: NGƯỜI CÓ ĐẶNG MẦY TÂM, TÂM SANH ĐẶNG MÁY NGƯỜI 


NGƯỜI CÓ ĐẶNG MẦY TÂM 


. Người khô tái tục bằng tâm thâm tấn xả thọ quả bắt thiện, sanh theo địa ngục, ngạ quỉ, bàng 


sanh và địa A-tu-la, xài đặng 37 tâm là 8 đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiêu sinh). 





.- Người lạc vô nhân tái tục băng tâm thâm tân xả thọ quả thiện vô nhân, sanh cõi nhân loại vả 


Tứ thiên vương. 


. Người nhị nhân tái tục bằng tâm đại quả bất tương ưng, sanh đặng 7 cõi vui Dục giới. 


Hai người này xài đặng 4l thứ tâm là § đại thiện, 4 đại quả bất tương ưng và 29 tâm vô 
tịnh hảo (trừ tiếu sinh). 


.- Người tam nhân tái tục bằng 4 đại quả tương ưng và 9 quả đáo đại, sanh ở 21 cõi phảm vui 





hữu tâm, xài đặng 63 tâm hiệp thế (trừ 18 tâm đồng lực tố). Nhưng: 

® Người tam nhân sanh ở 7 cõi vui Dục giới tái tục băng đại quả tương ưng, xài đặng 45 tâm 
dục giới (trừ đồng lực tố Dục giới), nếu đắc thiền tính thêm. 

e Người tam nhân Sắc giới hữu tưởng tái tục bằng. tâm quả Sắc giới ở 10 cõi Sắc giới phàm 
hữu tâm, xài đặng 39 thứ tâm là tâm tái tục quả Sắc giới, 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 nhãn thức, 
2 nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 thấm tấn, 1 khai ý môn, 8 đại thiện hoặc 9 thiện đáo đại. 

e Người tam nhân tái tục bằng tâm quả vô sắc nương ở cõi Vô sắc, xài đặng 24 thứ tâm là 
tâm quả vô sắc, khai ý môn, si, tham, đại thiện và thiện vô sắc 4—3—2— 1. 
- _ Cõi không vô biên tính 4 thiện vô sắc. 
- Cõi Thức vô biên tính 3 thiện vô sắc (- thiện không vô biên). 
- _ Cõi Vô sở hữu tính 2 thiện vô sắc (- thiện không vô biên và thiện thức vô biên). 
-_ Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ tính thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ). 





. Người sơ đạo đang đắc trong 3 sát na, sanh đặng 17 cõi là 7 või vui Dục giới và 10 cõi Sắc 


giới phàm hữu tâm. 


. Người nhị đạo đắc trong 3 sát na. 
. Người tam đạo đăc trong 3 sát na. 








Hai bậc này sinh đặng 2l cõi phàm vui hữu tâm. 


Người tứ đạo đắc trong 3 sát na, sanh đặng 26 cõi vui hữu tâm. 
Người sơ quả: từ khi tâm quả thứ nhứt cho đến tâm đũ tịnh diệt theo lộ đắc nhị đạo. 


10. Người nhị quả: Từ khi tâm nhị quả sanh ban đầu cho đến tâm dũ tịnh diệt theo lộ đắc tam 





đạo. 

Hai bậc này sinh đặng 2l cõi phàm vui hữu tâm, xài đặng Š[I thứ tâm là I tâm tái tục, l 
tâm sơ hoặc nhị quả, 4 tham bất tương ưng, si điệu cử, sân, 8 đại thiện, 8 đại quả, hoặc 9 
thiện đáo đại và 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh). 


I1. Người tam quả: từ khi tâm tam quả sanh ra trước hơn hết đến sát na của tâm đũ tịnh theo lộ 


đắc tứ đạo, sanh đặng 26 cõi vui hữu tâm, xài đặng 49 thứ tâm là 1 tâm tái tục, I tâm tam 
quả, 4 tham bât tương ưng, sĩ điệu cử, 8 đại thiện, § đại quả hoặc 9 thiện đáo đại và L7 tâm 
vô nhân (trừ tiêu sinh). 


12. Người tứ quả: từ khi tâm tứ quả sanh đầu tiên, tiến đến tâm viên tịch, ở 26 cõi vui hữu tâm, 


xài đặng 45 thứ tâm là 1 thứ tâm hữu phân, I tâm tứ quả, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 8 đại 
tô hoặc 9 tô đáo đại. 
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TÂM SANH ĐẶNG MẦY NGƯỜI 


Tâm siêu thế mỗi thứ sanh đặng 1 người. 

Tâm tố đồng lực chỉ sanh cho tứ quả. 

Tham tương ưng và sĩ hoài nghi sanh đặng 4 phàm. 

Thiện đáo đại sanh đặng phảm tam nhân và 3 quả hữu học. 

Tâm tái tục tam nhân sanh cho phàm tam nhân và 4 quả. 

Tâm sân sanh cho 4 phàm và 2 quả thấp. 

Tâm tham bắt tương ưng, sĩ điệu cử và đại thiện sanh cho 4 phàảm và 3 quả hữu học. 
Đại quả bất tương ưng sanh cho 3 phàm vui và 4 quả. 

17 tâm vô nhân ngoài tiếu sinh đều sanh cho 4 phàm, 4 quả. 


Bài 26: CÕI ĐẶNG MÁY TÂM, TÂM ĐẶNG MÁY CÕI 
CÕI ĐẶNG MẦY TÂM 


4 cõi khổ đặng 37 tâm là 8 tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiếu sinh). 

7 cõi vui Dục giới đặng 80 hoặc I 12 tâm là 54 tâm dục giới và 26 hoặc 58 tâm đồng lực kiên 
cô. 

3 cõi sơ thiền sắc giới đặng 65 hoặc 97 tâm là tái tục sơ thiền, 58 đồng lực kiên cố và 38 dục 
giới (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức và đại quả). 





3 cõi nhị thiền Sắc giới đặng 61 hoặc 93 tâm là 2 tâm tái tục nhị thiền, 18 tâm đồng lực đáo 
đại, 38 dục giới và 3 hoặc 35 siêu thê (trừ sân, tỷ, thiệt thân thức, đại quả, 4 đạo sơ thiên và 
quả La-hán sơ thiên). 





3 cõi tam thiền Sắc giới đặng 59 hoặc 82 tâm là tâm quả tứ thiền, 18 tâm đồng lực đáo đại, 38 
tâm dục giới và 3 hoặc 25 tâm siêu thê (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả, đạo sơ, nhị, tam 
thiên và quả La Hán sơ, nhỊ, tam thiên). 

Cõi Quảng quả sanh đặng 77 tâm là tâm quả ngũ thiền Sắc giới, l8 đồng lực đáo đại, 38 dục 
giới và 20 tâm siêu thê (trừ sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả, đạo sơ, nhỊ, tam, tứ thiên và quả 
La-hán sơ, nhỊ, tam, tứ thiên). 

Cõi Tịnh cư sanh đặng 55 tâm là tâm quả ngũ thiền sắc giới, 18 đồng lực đáo đại, 33 tâm tâm 
dục giới (trừ tham tương ưng, s1 hoài nghi, sân, tỷ, thiệt, thân thức, đại quả) tâm tam quả ngũ 
thiên và 2 tâm đạo quả La-hán ngũ thiên. 

Cõi không vô biên đặng 28 hoặc 43 tâm là tâm quả không vô biên, tham, s1, khai ý môn, đại 
thiện, đại tô hoặc 8 đông lực vô sắc và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ sơ đạo). 





Cõi Thức vô biên đặng 28 hoặc 41 tâm là tâm quả thức vô biên, tham, si, khai ý môn, đại 
thiện, đại tô hoặc 6 đông lực vô sắc và 7 tâm ngũ thiên siêu thê (trừ đông lực không vô biên 
và tâm sơ đạo ngũ thiên). 





Cõi Vô sở hữu sanh đặng 28 hoặc 39 tâm là tâm quả vô sở hữu xứ, 8 tham, 2 s1, khai ý môn, 
đại thiện, đại tố hoặc 2 tâm đồng lực vô sở hữu xứ, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng 
xứ và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 

Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh đặng 28 hoặc 37 tâm là tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, 
tham, si, khai ý môn, đại thiện, đại tố hoặc tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 tâm 
ngũ thiên siêu thế (trừ sơ đạo). 
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TÂM SANH ĐẶNG MẦY CÕI 


- 4 tâm quả vô sắc, mỗi tâm chỉ sanh đặng 1 cõi. 

- _ Tâm quả sơ thiền sanh 3 cõi sơ thiền. 

- _ Tâm quả nhị thiền và tam thiền tái tục 3 cõi nhị thiền. 

- Tâm quả tứ thiền tái tục 3 cõi tam thiển. 

- _ Tâm quả ngũ thiền sắc giới tái tục cõi Tịnh cư và Quảng quả. 

-_ Đạo quả không thiền và 8 đại quả sanh 7 cõi vui Dục giới. 

- 4 tâm đạo sơ thiền và tâm tứ quả sơ thiền tái tục 7 cõi vui Dục giới và 3 cõi sơ thiền. 

-_ Tý, thiệt, thân thức và 2 tâm sân sanh được II cõi Dục giới. 

- _ 8 tâm đạo nhị, tam thiền và 2 tâm tứ quả nhị, tam thiền sanh đặng 13 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 
3 cõi sơ thiên và 3 cõi nhị thiên. 

-_ 4tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ thiên sanh đặng 16 cõi là 7 cõi vui Dục giới, 3 cõi sơ thiền, 
3 cõi nhị thiên và 3 cõi tam thiên. 

- _ Tâm sơ đạo ngũ thiền tái tục 17 cõi là 7 cõi vui Dục giới và 10 cõi phàm Sắc giới hữu tưởng. 

- 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm nhị tam đạo ngũ thiền sanh đặng 2l cõi phảm vui hữu 
tâm. 


-_ I0 đông lực sắc giới và tiêu sinh sinh đặng 22 cõi vui ngũ uân gôm: 7 cõi vui Dục giới và l5 
cõi Sắc giới hữu tưởng. 





-_ Đôi đông lực không vô biên tái tục đặng 23 cõi là 22 cõi vui ngũ uân và cõi không vô biên. 

- Đôi đông lực thức vô biên tái tục đặng 24 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi không vô biên và cõi 
Thức vô biên. 

-_ Đôi đông lực vô sở hữu tái tục 25 cõi là 22 cõi vui ngũ uân, cõi không vô biên, cõi Thức vô 
biên và cõi Vô sở hữu. 

- 4 tâm tham tương ưng và si hoài nghi sanh đặng 25 cõi là 25 cõi phàm hữu tâm. 


- 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn sanh đặng 26 cõi là 26 cõi ngũ 
uân. 


-_ 8 tâm tô Dục giới, 5 tâm tam quả hữu thiền, 2 đồng lực phi tưởng phi phi tưởng xứ và 2 tâm 
tứ đạo, tứ quả ngũ thiên sanh đặng 26 cõi là 26 cõi vui hữu tâm. 


- 4 tâm tham bắt tương ưng, si điệu cử, khai ý môn và § đại thiện tái tục 30 cõi là 30 cõi hữu 
tâm. 


———t+2——— 
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LỘ TÂM 


LỘ TÂM PHẢN NHỎ 


Bài 27: LỘ NGŨ MÔN 
(Phần nhỏ từ số 1 đến số 24) 





Phần nhỏ số 1 là lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót na cảnh có I hữu phần vừa qua như vây: hữu 
phần, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song 
thức, tiếp thâu, thâm tấn, đoán định, đồng lực 7 cái, na cảnh 2 cái rồi hữu phần luôn. 
-_ Lộ này 17 cái, đếm từ hữu phần vừa qua đến na cảnh thứ 2, chặng có 7, thứ có 54. 

Chặng thứ nhất: khán môn, l cái, 1 thứ. 

Chặng thứ hai: ngũ song thức, I cái, 10 thứ. 

Chặng thứ ba: tiếp thâu, l cái đặng 2 thứ. 

Chặng thứ tư: thâm tấn, I cái đặng 3 thứ. 

Chặng thứ năm: đoán định, I cái l thứ. 

Chặng thứ sáu: đồng lực, 7 cái 29 thứ đồng lực dục giới. 
-_ Chặng thứ bảy: na cảnh, 2 cái 11 thứ là § đại quả và 3 thâm tấn. 
-_ Người: 4 phàm, 4 quả. 
-_ Cõi: II cõi Dục giới. 
Phần nhỏ số 2: Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đồng lực, có 1 hữu phần vừa qua vì không có 
na cảnh, còn lŠ cái, 6 chặng, 46 thứ, 8 người. 
-_ Nhãn, nhĩ: 26 cõi ngũ uấn; 
-_ Tỷ, thiệt, thân: I1 cõi Dục giới. 
Phần nhỏ số 3: Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đồng lực, có 1 hữu phần vừa qua, có hữu phần 
khách. Cái, chặng như phần nhỏ số 2, đồng lực chỉ có 2 tâm sân, nên còn 19 thứ, 2 phàm hữu 
nhân, 2 Thánh quả thấp, 7 cõi vui Dục giới. 


3 nhân sanh có hữu phần khách 








- 1 là người Dục giới, tái tục bằng đại quả hỷ thọ. 
- _2 là đồng lực bằng tâm sân. 
- 3 là cảnh rất tốt, hoặc vừa, hoặc xấu. 

Vì na cảnh sanh không được, nên l trong 6 tâm na cảnh xả thọ sanh ra can thiệp giữa ưu 
và hỷ. 
Phần nhỏ số 4: Lộ ngũ môn cảnh rất lớn chót đồng lực, có 2 hữu phần vừa qua, như lộ SỐ 2, 
chỉ khác là nhiều hơn 1 cái hữu phần vừa qua. 





Phần nhỏ số 5: Lộ ngũ môn cảnh lớn chót đồng lực, có 2 hữu phần vừa qua, có hữu phần 
khách, như lộ số 3, chỉ nhiều hơn 1 hữu phần vừa qua. 

Phần nhỏ số 6: Lộ ngũ môn cảnh lớn chót đồng lực, có 3 hữu phần vừa qua, như lộ số 4. chỉ 
nhiều hơn 1 hữu phần vừa qua. 

Phần nhỏ số 7: Lộ ngũ môn cảnh lớn, có 3 hữu phần vừa qua và có hữu phần khách như số 5, 
chỉ thêm I hữu phần vừa qua. 
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Phần nhỏ số 8: Lộ ngũ môn cảnh nhỏ chót đoán định, có I hữu phần vừa qua như vây: 1 hữu 
phần vừa qua, khai ngũ môn. 
- Chặng thứ nhứt: 1 thứ là ngũ song thức. 
-_ Chặng thứ hai: 10 thứ, tiếp thâu. 
-_ Chặng thứ ba: 2 thứ, thâm tấn. 
- _ Chặng thứ tư: 3 thứ đoán định. 
-_ Chặng thứ năm: I thứ rồi hữu phần luôn. 
Sanh đặng 4 phàm, 4 Thánh; nhãn, nhĩ 26 cõi ngũ uấn; tỷ, thiệt, thân I1 cõi Dục giới. 


Phần nhỏ số 9 đến số 13: Mỗi lộ chỉ thêm 1 hữu phần vừa qua. 


Phần nhỏ số 14: Lộ ngũ môn cảnh rất nhỏ chót không, có tâm khách quan là lên đến 10 hữu 
phân vừa qua. 
Phần nhỏ số 15 đến 20: đều tăng mỗi phần 1 hữu phần vừa qua cho đến 16 hữu phân. 





Phần nhỏ số 21: Lộ tử ngũ môn chót na cảnh có xen hữu phần rồi tử như vầy: hữu phần vừa 
qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, thâm 
tấn, đoán định, đồng lực Š cái, na cảnh 2 cái, hữu phần rồi tử liên tái tục. Kế sau tâm tái tục 
cách 14 cái hữu phần rồi rúng động, dứt dòng, khai ý môn thành lộ ý chót na cảnh. 
Phần nhỏ số 22: chỉ khác lộ 21 là không xen hữu phần trước khi tử. 
Phần nhỏ số 23: chỉ khác lộ 21 là không có na cảnh. 
Phần nhỏ số 24: chỉ khác lộ 21 là không có na cảnh và không hữu phần kế trước tử. 

Bồn lộ tử này gồm: 








2 lộ chót na cảnh có 45 thứ là 45 thứ tâm dục giới (trừ đại tố và tiêu sinh), 4 phàm, 3 Thánh 
quả hữu học, II cõi Dục giới. 


2 lộ chót đồng lực, có 37 thứ là 37 thứ tâm dục giới (trừ đại tố, tiếu sanh và 8 đại quả khi 
làm việc na cảnh) 4 phàm, 3 quả hữu học. 


Lộ nhãn, lộ nhĩ tính 26 cõi ngũ uấn. 
Lộ tỷ, thiệt, thân tính 1T cõi Dục giới. 


Bài 28: LỘ Ý MÔN 





Phần nhỏ số 25: Lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh không có hữu phần vừa qua như VẦy: hữu 
phần, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 7 
cái, na cảnh 2 cái rồi hữu phần luôn. 

Lộ này 10 cái, 3 chặng, 41 thứ tâm dục giới (trừ ngũ song thức và ý giới), đặng 4 phàm, 4 
Thánh quả và II cõi Dục giới. 


Phần nhỏ số 26: chỉ thêm 1 hữu phần vừa qua. 

Phần nhỏ số 27 đến 30: cũng thêm từ 2, 3, 4, 5 hữu phần vừa qua. 

Phần nhỏ số 31 đến số 38: Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ, chót đồng lực, từ không hữu phần vừa 
qua đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hữu phần vừa qua diễn tiến như vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 7 cái rồi hữu phần luôn. Lộ này có 8 cái, 2 chặng, 
41 thứ tâm dục giới ngoải ngũ song thức và ý giới. Đặng 4 phàm, 4 Thánh quả, không hữu 
phần vừa qua được 30 cõi hữu tâm, từ 1 đến 7 hữu phần vừa qua đặng 26 cõi ngũ uần. 
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Phần nhỏ số 39: Lộ ý môn cảnh rất rõ và rõ chót đồng lực, không hữu phần vừa qua, có hữu 
phần khách, hữu phân, hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý 
môn, đồng lực 7, hữu phần khách. Lộ này 8 cái, 2 chặng, 3 thứ, 2 phàm hữu nhân, 2 Thánh 
quả thấp, 7 cõi vui Dục giới. 

Từ phần nhỏ số 39 đến 46 chỉ thêm hữu phần vừa qua đến 7 cái. 


Phân nhỏ số 47: Lộ ý môn cảnh không rõ chót 3 khai môn như vây: hữu phân, hữu phần rúng 
động, hữu phân dứt dòng, khai ý môn 3 cái rôi hữu phân luôn. 
Phần nhỏ số 48: chỉ bớt một khai ý môn. 


Phần nhỏ số 49: Lộ ý môn cảnh rất không rõ, chót không khách quan có 2 hữu phần rúng 
động. 
12 lộ chiêm bao trùng lộ 25, 26 (2 lộ), 31,32 (4 lộ), 39, 40 (4 lộ), 47, 49 (2 lộ). 


Phần nhỏ số 50: Lộ ý môn chót na cảnh xen hữu phân, tử liền tái tục như vầy: hữu phân, hữu 
phần Túng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 5 cái, na cảnh 2 cái, hữu phần rồi 
tử (nếu bắt cảnh thành tựu hiện tại có hữu phân vừa qua). 

Phần nhỏ số 51: Chỉ khác không hữu phần trước tử. Hai lộ này 10 cái, 3 chặn, 32 thức, 4 
phàm, 3 quả hữu học, I1 cõi dục giới. 

Phần nhỏ số 52: Lộ ý môn chót đồng lực, xen hữu phần rồi tử. 

Phần nhỏ số 53: Chỉ khác trước tử không hữu phần. Hai lộ này 8 cái, 2 chặn, 21 thứ, 4 phàm, 
3 quả hữu học, 30 cõi hữu tâm, tái tục về sau như tử “lộ ngũ”. 








Phần nhỏ số 54: Lộ viên tịch ý môn thông thường chót na cảnh như vầy: hữu phần, hữu phần 
rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 5 cái, na cảnh, xen hữu phần rồi liền 
viên tịch, hết tái tục nữa. 
Phân nhỏ số 55: Chỉ khác không xen hữu phần trước khi viên tịch. 

Hai lộ này 8 cái, 3 chặn, 21 thứ, l người tứ quả, 7 cõi vui dục gIới. 





Phần nhỏ số 56: Lộ viên tịch ý môn thông thường, chót đồng lực như vây: hữu phần, hữu 
phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 5 cái xen hữu phần liền viên tịch. 
Phần nhỏ số 57: chỉ bớt hữu phần trước khi tử, 2 lộ này: 6 cái, 2 chặng, 10 thứ, 1 người tứ 
quả, 26 cõi vui hữu tâm. 





Bài 29: LỘ ĐẮC THIÊN, ĐẶC ĐẠO (Lộ kiên cô) 


Phần nhỏ số 58: Lộ đắc thiền của người độn căn như vây: hữu phần, hữu phần rúng động, hữu 
phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, chuyền tộc, tâm thiền rồi hữu 
phần như thường. 
Phần nhỏ số 59: Lộ đắc thiền của người lợi căn chỉ khác không có tâm chuẩn bị. 

Hai lộ này 6 cái, hoặc 5 cái, 2 chặng, 27 thứ. Phàm tam nhân và 4 Thánh quả, 26 cõi vui 








hữu tâm. 


Phần nhỏ số 60: Lộ đắc sơ đạo của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận tùng, chuyên tộc, đắc sơ đạo, sơ quả 
rồi hữu phần như thường. 
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Phần nhỏ số 61: Lộ đắc sơ đạo của người lợi căn không có chuẩn bị, nên tâm sơ quả đến 3 
Cái. 

Hai lộ này đều sinh 8 cái, 2 chặng, 15 thứ, 3 người: phàm tam nhân, sơ đạo và sơ quả, 17 
cõi Phàm vui ngũ uần. 


Phần nhỏ số 62: Lộ đắc 3 đạo cao của người độn căn như vây: hữu phân, hữu phần rúng động, 

hữu phần dút dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận đạo, thuận tùng, dũ tịnh, 3 đạo cao, quả, quả, 

rồi hữu phần như thường. 

Phần nhỏ số 63: Lộ đắc 3 đạo cao của người lợi căn là bớt chuẩn bị, thêm I tâm quả siêu thế. 
Hai lộ này sinh 8 cái, 2 chặng, 35 thứ: khai ý môn, 4 đại thiện, nhị, tam, tứ đạo; nhị, tam, 

tứ quả, 7 bậc Thánh (trừ sơ đạo) 26 cõi vui hữu tâm. 


Bài 30: LỘ NHẬP THIÊN HIỆP THẺ VÀ THIÊN CƠ 


Phần nhỏ số 64: Lộ nhập thiền hiệp thế và thiền cơ của người độn căn như vày: hữu phân, 

hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, chuyển 

tộc, tâm thiên bất định số, xuất thiền rồi hữu phân. 

Phần nhỏ số 65: Lộ nhập thiền hiệp thế và thiền cơ của người lợi căn chỉ bớt tâm chuẩn bị. 
Hai lộ này cái bất định số do lâu mau, 2 chặng và 27 thứ như lộ đắc thiền, người tam nhân, 

4 Thánh quả, 26 cõi vui hữu tâm. 








Phần nhỏ số 66: Lộ hiện thông của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thông, thuận tùng, chuyền tộc, tâm thần thông 
rồi hữu phần như thường. 
Phần nhỏ số 67: Lộ hiện thông của người lợi căn chỉ khác là không có tâm chuẩn bị. 

Hai lộ này 6 hoặc 5 cái, 2 chặng, 7 thứ: khai ý môn, 2 đại thiện, 2 đại tố tương ưng xả thọ 





và ngũ thiên sắc giới, đặc biệt biệt nhiêu phép lạ. Š5 người, 22 cõi vui ngũ uân. 


Phấn nhỏ số 68: Lộ nhập thiền quả của người độn căn như vây: hữu phần, hữu phân rúng 
động, hữu phân dứt dòng, khai ý môn, thuận tùng 4 cái, kế tâm quả bất định số, vừa xuất thiền 
thì tâm hữu phần sanh tiếp tục. 
Phần nhỏ số 69: Lộ nhập thiền quả của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn bị. 

Hai lộ này, nói theo cái bắt định số, 2 chặng, 29 thứ tâm, 4 người quả, 26 cõi vui hữu tâm. 


Phần nhỏ số 70: Lộ nhập thiền diệt của người độn căn như vầy: hữu phần, hữu phần rúng 
động, hữu phân dứt dòng, khai ý môn, chuân bị, cận thiên, thuận tùng, chuyên tộc, tâm thiện 
hoặc tô phi tưởng phi phi tưởng chỉ sanh 2 cái thôi, không có tâm nào sanh, theo thời gian của 
người nguyện đúng g1ờ xuât ra thì tâm tứ hoặc tam quả sanh ra I cái rôi hữu phân như thường 
lệ. 
Phần nhỏ số 71: Lộ nhập thiền diệt và xuất thiền diệt của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn 
bị. 

Hai lộ này sinh 8 cái hoặc 7 cái, 2 chặng, 9 thứ là khai ý môn, 2 đại thiện, 2 đại tố tương 








ưng xả thọ, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và tâm tứ hoặc tâm tam quả. Người tứ 
quả hay tam quả, 22 cõi vui ngũ uân. 
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LỘ VIÊN TỊCH ĐẶC BIỆT 
Bài 31: LỘ VIÊN TỊCH LIÊN THIÊN, LIÊN THÔNG 


Phần nhỏ số 72: Lộ viên tịch liên thiền của người độn căn có xen hữu phần như vầy: hữu 
phần, hữu phần rúng động, hữu phần dút dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận thiền, thuận tùng, 
chuyên tộc, tâm thiền bất định số, xuất thiền có xen hữu phần rồi viên tịch. 
Phần nhỏ số 73: Lộ viên tịch liên thiền của người độn căn không xen hữu phần, chỉ khác là 
không xen hữu phần trước khi viên tịch. 
Phần nhỏ số 74 và 75: Lộ viên tịch liên thiền của người lợi căn chỉ khác là không có chuẩn 
bị. 

4 lộ này nói theo cái bất định số, 2 chặng, 14 thứ là khai ý môn, 4 đại tố tương ưng và 9 tố 
đáo đại, người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 





Phần nhỏ số 76 và 77: Lộ viên tịch liên thông của người độn căn có xen hữu phần và không 
xen hữu phần. 
Phần nhỏ số 78 và 79: Lộ viên tịch liên thông của người lợi căn chỉ khác là khỏi chuẩn bị. 

4 lộ này đặng 6 cái hoặc Š cái, 2 chặng, 4 thứ là khai ý môn, 2 tâm tố tương ưng xả thọ và 
tâm thông tố, I người tứ quả, 22 cõi vui ngũ uẫn. 





Bài 32: LỘ PHÁN KHÁN CHI THIÊN 


Phần nhỏ số 80: Lộ viên tịch phản khán chi thiền có xen hữu phần như vây: hữu phần, hữu 
phần rúng động, hữu phần dút dòng, khai ý môn, cận thiền, thuận tùng, chuyên tộc, tâm thiền 
bất định số, xuất thiền rồi hữu phân, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, 
đồng lực 7 cái rồi hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, đồng lực 
5 cái xen hữu phần rồi viên tịch. 
Phần nhỏ số §1: Chỉ khác chót đồng lực không xen hữu phần rồi viên tịch. 

Lộ này phản khán 8 cái, lộ cận tử 6 cái, 2 chặng, Š thứ là khai ý môn, 4 đại tố tương ưng, 
l người tứ quả, 26 cõi vui hữu tâm. 





Phần nhỏ số 82: Lộ viên tịch phản khán phiền não và đạo quả Níp-bàn có xen hữu phần như 
vây: hữu phần, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, cận đạo, thuận tùng, đũ 
tịnh, tâm đạo, tứ quả 3 cái, rồi hữu phần 4 cái, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai 
ý môn, đồng lực 7 cái, hữu phần 4 cái, hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai ý môn, 
đồng lực 5 cái xen hữu phần rồi viên tịch. 
Phần nhỏ số 83: Chỉ khác đồng lực, không xen hữu phân rồi viên tịch. 

Lộ phản khán § cái, lộ cận tử 6 cái, 2 chặng, 5 thứ là khai ý môn và 4 đại tố tương ưng, Ï 
người tứ quả và 7 cõi vui Dục giới. 
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Bài 33: SỞ HẸP VÀ RỘNG 


-_ SỞ HẸP CÓ 10: I là sở khai môn, 2 là sở ngũ, 3 là sở tiếp thâu, 4 là sở thấm tân, 5 là sở 
đoán định, 6 là sở đông lực, 7 là sở na cảnh, 8 là sở hữu phân, 9 là sở tử, 10 là sở tái tục. 


- _ SỞ RỘNG CÓ 27: 





1; 


®=ẰŒớ:+®CG) tk 


Sở khai môn có 3: trước hữu phân dứt dòng sau ngũ song thức, trước hữu phần dứt dòng 
sau đồng lực và trước hữu phần dứt dòng sau hữu phần. 


. Sở ngũ có l: trước khai môn sau tiếp thâu. 

. Sở tiếp thâu có 1: trước ngũ song thức sau thâm tấn. 

. Sở thâm tấn có l1: trước tiếp thâu sau đoán định. 

. Sở đoán định có 2: trước thẩm tấn sau đông lực, trước thẩm tấn sau hữu phần. 

. SỞ đồng lực có 7: trước đoán định sau na cảnh, trước đoán định sau hữu phần, trước 


đoán định sau tử, trước khai ý môn sau na cảnh, trước khai ý môn sau hữu phân, trước 
khai ý môn sau tử, trước đoán định sau viên tịch. 


. Sở na cảnh có 2: trước đồng lực sau hữu phần, trước đồng lực sau tử (trước đồng lực 


sau viên tịch). 


. Sở hữu-phân có 7: trước tái tục sau khai môn, trước na cảnh sau khai môn, trước đông 


lực sau khai môn, trước khai môn sau khai môn, trước na cảnh sau tử, trước đông lực 
sau tử, trước đoán định sau khai môn. 


. SỞ tái tục có |: trước tử sau hữu phân. 
. Sở tử có 3: trước hữu phân sau tái tục, trước na cảnh sau tái tục, trước đông lực sau tái 


tục. 


_———t>+2——- 
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LỘ SẮC 


Bài 34: LỘ SẮC (Bảng 1, 2, 3, 4) 


+ Lộ Sắc — Bảng l1: Từ khi tái tục, bọn mạng quyền chưa sinh, bảng này 8 cột. 





Cột thứ 1: nêu 18 cái tâm là 18 sát na đại từ tái tục đến khai ý môn, mỗi cái tâm có 3 sát na 
tiêu thành 54 sát na tiêu. 

Cột thứ 2: sắc tái tục sơ khởi 3 bọn: bọn thân — thanh, bọn nam tính hoặc bọn nữ tính và 
bọn ý vật, về sau mỗi sát na tiêu đêu tăng 3 bọn, như thê cho đên sát na tiêu thứ 51 có 3 
bọn sắc tái tục diệt, về sau bình sô 153 bọn cho đên bọn mạng quyên sắp sanh. 

Cột thứ 3: sắc quí tiết do nghiệp trợ sanh từ 1 sát na tiểu do sát na trụ thứ nhất của sắc 
nghiệp trợ tạo cũng tăng 3 bọn, cho đên sát na tiêu thứ 51 có 3 bọn diệt, vê sau bình sô 153 
bọn sắc quí tiêt nghiệp trợ. 

Cột thứ 4: sắc quí tiết do sắc quí tiết nghiệp trợ tạo ra, trễ hơn sắc quí tiết nghiệp trợ 1 sát 
na tiêu, thời khi bình số 153 bọn, sắc quí tiết cũng trễ 1 sát na tiểu. 


Cột thứ 5: sắc tâm tái tục không tạo đến sát na sanh của tâm hữu phần thứ nhất tạo 1 bọn, 
vê sau mỗi sát na sanh của tâm đêu tạo I bọn. Trải qua I7 cái tâm đủ I7 bọn, vào sát na 
diệt của cái tâm thứ I7 cũng có diệt 1 bọn. Vê sau môi sát na sanh của tâm đêu sanh I bọn, 
sát na diệt của tâm đêu diệt I bọn, mới bình sô L7 bọn sắc tâm. 

Cột thứ 6: sắc quí tiết do sắc tâm tạo trễ hơn sắc tâm 1 sát na tiểu, cho nên bình số cũng trễ 
l sát na tiêu. 

Cột thứ 7: sắc quí tiết do sắc quí tiết của tâm tạo trợ sanh ra, cho nên trễ hơn sắc quí tiết 
của sắc tâm tạo bớt Ì sát na tiêu. 

Cột thứ 8: tổng cộng ngang qua của 7 cột vừa kê, từ 3 đến 510 bọn. 

Lưu ý: nghiệp, tâm, vật thực tạo quí tiết luân chuyền đến từ 3 về sau là quí tiết tùy theo sắc 
trợ và trường hợp. 


+ Lộ Sắc — Bảng 2: Từ bọn mạng quyền sanh cho đến bình số. 


Cột thứ 1: nêu sát na đại và tiểu. 


Cột thứ 2: Bọn mạng quyền sanh lần thứ nhất sau khi sắc nghiệp sanh bình số 153 bọn mà 
không trễ quá 7 ngày, không định sát na nào, nhưng đây tạm thời từ sát na sanh của tâm 
hữu phần rúng động, sau tăng mỗi sát na, mỗi bọn đều đủ 51 sát na mới diệt bọn sơ khởi. 
Từ đây vê sau, môi sát na đều sanh 4 bọn, diệt 4 bọn kể chung bình số 204 bọn. 


Cột thứ 3: sắc quí tiết sanh do sắc mạng quyền trợ, nên trễ 1 sát na và khi bình nó cũng thế. 
Côt thứ 4: sắc quí tiết do sắc quí tiết và mạng quyền trợ cũng trễ thêm l sát na. 


Ba cột kế tiếp sắc tâm đều 17 cái như thường. Còn cột chót cũng tổng cộng ngang qua 
từ 511 đến 663. 


+ Lộ Sắc - Bảng 3: Trong tuần lễ thứ hai bọn vật thực sanh khởi đến bình số. 





Nghiệp và tâm bình số khỏi kê. 
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-_ Đến cột thứ §: sắc vật thực sơ khởi từ sát na sanh của tâm hữu phân rúng động, tăng mỗi 
bọn cho đến đủ 51, có diệt tại sát na diệt tâm hữu phần thứ 7 từ đồng lực về sau bình số 5I 
bọn. 

Còn sắc quí tiết do vật thực tạo và sắc quí tiết do sắc quí tiết vật thực tạo đều trễ 1, trễ 
như những sắc quí tiết đã chỉ trước và tổng cộng cũng thế. 


* Lộ Sắc — Bảng 4: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sanh trong tuần lễ thứ II. 
Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt sơ khởi trong tuân lê thứ 1T không định thì giờ sát na. Nhưng nay, 
đặt ngay sát na sanh của tâm hữu phần rúng động trong lộ ý chót na cảnh là 208 bọn, cứ mỗi 





sát na tiểu của tâm sanh 4 bọn diệt 4 bọn (Sắc nghiệp đã đủ tuổi) luôn cho đến sát na diệt của 
tâm hữu phần thứ 5 sau na cảnh là 408 bọn mới bình só. 


Còn lại bọn quí tiết sau cũng trễ như những quí tiết chỉ trước. 


Bài 35: LỘ SẮC (Bảng 5, 6, 7, 8, 9) 


*. Lộ Sắc - Bảng 5; Nói về thiếu sắc tâm. 
Nói về sắc tâm thiêu từ sát na sanh của ngũ song thức đên sát na của hữu phân thứ Š rôi na 
cảnh, vì ngũ song thức không tạo được sắc tâm, nên sát na diệt của hữu phần thứ 4 từ na cảnh 
không có bọn nảo diệt, thì còn đủ 16 bọn, qua sát na sanh của hữu phần thứ 5 tạo thêm I1 bọn 
thì đủ 17. 


Còn 2 thứ sắc quí tiết nhờ sắc tâm v.v... đêu thiếu và đủ lại chỉ trễ 1 sát na. 


+ Lộ Sắc - Bảng 6: Nói về nhập thiền diệt. 
Nghiệp và vật thực như thường, chỉ bớt sắc tâm cho đên hêt vì tâm không sanh. 





+ Lộ Sắc - Bảng 7: Nói về xuất thiền diệt. 
Xuât thiên diệt thì tâm tứ hoặc tam quả sanh ra, tạo I bọn sắc tâm, môi tâm đêu như thê 
đến 17 cái là bình số, như kể lúc tái tục. 





Còn những sắc quí tiết cũng bớt và thêm trễ 1 sát na. 


* Lộ Sắc - Bảng 8: Nói về tử ngũ môn. 
Sắc tâm bớt như bảng sô 5 cho đên tâm tử không thêm, nên bớt lân cho đên hêt. 


Sắc nghiệp sanh lần chót sát na diệt của tâm thứ 17 đếm từ tâm tử trở lại, có diệt không 
sanh, bớt hoài cho đến sát na diệt của tâm tử chỉ còn 8 bọn đồng diệt với tâm tử. 


Còn sắc quí tiết do nghiệp trợ hay tâm trợ cũng tùy theo bớt trễ sau. 


+ Lộ Sắc — Bảng 9: Nói về tử ý môn. 
Cũng sắc nghiệp sanh lân chót ngay sát na diệt của tâm thứ 17 đêm từ tâm tử trở lại. 


Chỉ khác với chêt sau lộ ngũ là sắc tâm không thiêu. 
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TÂM ĐĂNG MÁY CÁCH - CÁCH ĐĂNG MÁY TÂM 


CÁCH ĐĂNG MẦY TÂM 


Cách khóc: có 2 tâm sai khiến là 2 tâm sân. 

Cách cười: có 13 tâm sai khiến là 4 thứ tham hỷ thọ, tiêu sinh, 4 tâm đại thiện hỷ thọ và 4 tâm 
đại tố hỷ thọ. 

Cách nói: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm thông. 

Cách tiểu oai nghỉ: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm 
thông. 

Cách đại oai nghi: có 32 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, khai ý môn và 2 tâm 
thông. 

Cách kềm 3 oai nghi hoặc 4 oai nghỉ: có 90 tâm sai khiến là 29 tâm đồng lực dục giới, khai ý 
môn và 2 tâm thông, 18 tâm đồng lực đáo đại và 40 tâm siêu thế. 

Cách tầm thường: có 107 tâm sai khiến là trừ ngũ song thức và quả vô sắc. 


TÂM ĐẶNG MẦY CÁCH 


3 ý giới, 3 thâm tấn, 8 đại quả, 5 quả Sắc giới đặng 1 cách là cách tầm thường. 

18 đồng lực đáo đại, 40 tâm siêu thế, đặng 2 cách là cách kềm 3 hoặc 4 oai nghi và cách tầm 
thường. 

4 đại thiện xả thọ, 4 đại tố xả thọ, 4 tham xả thọ, 2 si, khai ý môn, 2 tâm thông đặng 5 cách là 
cách nói năng, cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi, cách kềm 3 hoặc 4 oai nghi, cách tầm 
thường. 

4 tham hỷ thọ, sinh tiếu, 4 đại thiện hỷ thọ, 4 đại tố hỷ thọ đặng 6 cách là cách cười, cách nói, 
cách đại oai nghi, cách tiêu oai nghi, kềm 3 oai nghi hoặc 4, cách tầm thường. 

2 tâm sân đặng 6 cách là cách khóc, cách nói năng, cách tiểu oai nghi, cách đại oai nghi, cách 
kêm 3 oai nghi hoặc 4, cách tầm thường. 
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PHÁP TỤ - PHẢN XIÉN THUẬT 
KHAI ĐOAN 


Bồn này như chìa khóa mở Khiếp (tạng) Diệu pháp (Abhidhammapitaka). Cũng là tài liệu 
giảng dạy tụng, học và nghiên cứu giáo lý cao siêu chính thức của nhà Phật. 


Chúng tôi ước mong tất cả đệ tử Phật đều thông hiểu pháp nhiệm mẫu này, nên cố găng 
dịch, tùy cơ 1n vả tìm trường hợp duy trì pháp quí! 


Mong câu các bậc có lòng chiêu cô trợ duyên, chúng tôi rât cảm kính! 


Thay mặt nhóm dạy siêu lý: Sư cả Tịnh Sự. 
VIÊN GIÁC TỰ 


Long Hồ — Vĩnh Long. 
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ĐẦU ĐÈ TAM (T1K.AMAT1IK1) 
Bài 36: TAM ĐÈ THIỆN 
+ Tam đề thiện (Kusalätika) - đề I 
: Cậu 1: Kusala dhammãa 
Tât cả pháp thiện — là 21 hoặc 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp. 
-_ Câu 2: Akusalã dhammäã 
Tât cả pháp bât thiện — là 12 tâm bât thiện và 27 sở hữu hợp. 
-_ Câu 3: Abyakatä dhammä 
Tât cả pháp vô ký — là 56 hoặc 72 tâm vô ký, sắc pháp, Níp-bản và sở hữu hợp. 
* Tam đề thọ (Vedanatika) — đề 2 


Câu 1: Sukhãaya vedanäya sampayutta dhammã 
Tất cả pháp tương ưng lạc thọ — là 63 tâm lạc thọ và 46 sở hữu hợp. 











-_ Câu 2: Dukhaya vedanäya sampayuttä dhammäã 
Tât cả pháp tương ưng khô thọ — là 2 tâm sân, tâm thân thức khô thọ và 21 sở hữu hợp khô 
thọ. 

-_ Câu 3: Adukkhäma sukhãya vedanäaya sampayuttã dhamma 
Tât cả pháp tương ưng phi khô phi lạc thọ — là 5Š tâm xả thọ và 46 sở hữu hợp. 

+ Tam đề đị thục quả (Vipäkãtika) — đề 3 

-_ Cậu l: Vipaka dhamma 

Tât cả pháp dị thục quả — là 36 hoặc 52 tâm quả và 38 sở hữu hợp. 





-_ Câu 2: Vipakadhamma dhammaä 

Tât cả pháp dị thục nhân — là 12 tâm bât thiện, 21 hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu hợp. 
-_ Câu 3: Nevavipäka na vipäkadhamma dhammä 

Tât cả pháp phi quả phi nhân — là 20 tâm tô, 35 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bản. 


Bài 37: TAM ĐÈ THÀNH DO THỦ 
* Tam đề thành do thủ (Upäadinnatika) — đề 4 


Câu 1: Upadinnupädaniyä dhamma 
Tất cả pháp thành do thủ và cảnh thủ — là 32 tâm quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 


-_ Câu 2: Anupadinnupadäniya dhammäã 
Tât cả pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ — tức là 47 đông lực hiệp thê, 2 tâm khai môn, 
52 sở hữu và sắc phi nghiệp. 





-_ Câu 3: Anupadinnanupädaniyä dhamma 
Tât cả pháp phi thành do thủ phi cảnh thủ — tức là pháp siêu thê. 
* Tam đề phiên toái (Savikilitthatika) - đề 5 
- Cậu l: Sankilitthasankilesikã dhammä. 
Tât cả pháp phiên toái cảnh phiên não — tức là pháp bât thiện. 
- Cậu 2: Asankilitthasankilesikã dhammä. 
Tât cả pháp phi phiên toái mà cảnh phiên não — tức là pháp hiệp thê (trừ bât thiện). 
-_ Câu 3: Asankilitthasankilesika dhamma 
Tất cả pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não — tức là tâm siêu thế và Níp-bản. 


* Tam đề hữu tằm (Sasitakkatika) — đề 6 
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- Cậu [š Savitakkasavicara dhammäã 
Tât cả pháp hữu tâm hữu tứ — là 11 tâm sơ thiên, 44 tâm dục giới, 50 sở hữu hợp (trừ ngũ 
song thức, tâm, tứ). 
-- Câu 2: Avitakkavicaramatta dhammäa 
Tât cả pháp vô tâm hữu tứ - là I1 tâm nhị thiên 36 sở hữu hợp lây tâm trừ tứ. 
- Cậu ks Avitakkävicära dhammäa 
Tât cả pháp vô tâm vô tứ — tức là 5Š tâm vô tứ, 36 sở hữu hợp, lây I1 sở hữu tứ trong nhị 
thiền, sắc pháp và Níp-bản. 
Bài 38: TAM ĐÈ PHÁP HỶ 


+ Tam đề pháp hỷ (PTtitika) - đề 7 
-_ Câu l: Pitisahagata dhamma 
Tât cả pháp câu sanh pháp hỷ — tức là Š5I tâm hữu hỷ và 46 sở hữu hợp pháp hỷ. 








-_ Cậu 2: Sukhasahagatä dhammäã 
Tât cả pháp câu sanh lạc thọ — tức là 63 tâm lạc thọ và 46 sở hữu hợp lạc thọ. 


-_ Câu 3: Upekkhasashgata dhammaäã 
Tất cả pháp câu sanh xả thọ — tức là 55 tâm xả thọ và 46 sở hữu hợp xả thọ. 
+ Tam đề sơ đạo đoạn trừ (Dassanatika) — đề 8 
-_ Câu I: Dassanena pahatabba dhamma 
Tất cả pháp sơ đạo đoạn trừ — là 4 tham tương ưng, si hoài nghi, 22 sở hữu hợp tuyệt. 
Đoạn trừ sức mạnh của bắt thiện còn lại. 
Đoạn trừ chủng tử tái tục khô thú. 
Đoạn trừ chủng tử tái tục Dục giới ngoài 7 đời. 





-_ Câu 2: Bhavanãya pahãatabba dhamma 
Tât cả pháp 3 đạo cao đoạn trừ — là chủng tử tái tục 7 đời Dục giới và những bât thiện ngoài 
sơ đạo đoạn trừ. 

- Câu 3: Nevadassanena na bhãvanäya pahatabba dhamma 
Tât cả pháp phi sơ đạo phi 3 đạo cao đoạn trừ — là ngoải ra pháp bât thiện. 

* Tam đề hữu nhân sơ đạo đoạn trừ (Dassanahetutika) — đề 9 

-_ Câu 1: Dassanena pahatabbahetukã dhammaã 
Tât cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn trừ — như câu I bài trên mà chỉ trừ si hiệp tâm sĩ hoài 
nghI. 





-_ Câu 2: Bhãvanäye pahãtabbahetuka dhamma 
Tât cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn trừ — như câu 2 bài trên, mà chỉ trừ si hiệp tâm sĩ điệu 
cử. 

-_ Cậu 3: Neva dassanena na bhãvanaya pahatabbä hetuka dhammä 
Tât cả pháp phi hữu nhân phi 4 đạo đoạn trừ — là s¡ hiệp tâm sĩ, I8 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 
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Bài 39: TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ 


* Tam đề nhân sanh tử (Äcayagãmitika) — đề 10 
-_ Câu 1l: Acayagamino dhammã 
Tất cả pháp nhân sanh tử - tức là thiện hiệp thế, 11 tâm bất thiện ngoài điệu cử, 52 sở hữu 
hợp trừ si hiệp điệu cử. 





-_ Câu 2: Apacaya gamino dhamma 
Tât cả pháp nhân đên Níp-bàn — là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

-_ Cậu 3: Nevãcaya gãminapacaya gãmino dhammä 
Tât cả pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đên Níp-bàn — là tâm vô ký, tâm sĩ điệu cử, 42 
sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 


+ Tam đề hữu học (Sekkhatika) - đề 11 
-_ Câu 1: Sekkhã dhammäã 


Tất cả pháp hữu học — là 7 hoặc 35 tâm hữu học và 36 sở hữu hợp. 
-_ Câu 2: Asekkha dhamma 
Tât cả pháp vô học — tức là tâm tứ quả và 36 sở hữu hợp. 
-_ Câu 3: Neva sekkhã nasekkhã dhammä 
Tât cả pháp phi hữu học phi vô học — là tâm hiệp thê, 52 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 
+ Tam đề hy thiêu (Parittatika) - đề 12 
-_ Cậu L: Parittä dhammäã 
Tât cả pháp hy thiêu — là tâm dục giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 





- Cậu 2: Mahaccata dhammaã 
Tât cả pháp đáo đại — là 27 tâm đáo đại và 35 sở hữu hợp. 


-_ Cậu 3: Appamänäa dhammaã 
Tât cả pháp vô thượng (cao tột) — là pháp siêu thê. 


Bài 40: TAM ĐÈ CẢNH HY THIÊU 





+ Tam đề cảnh hy thiêu (Parittärammanatika) — đề 13 
-_ Câu l: Parittarammana dhammaäa 
Tất cả pháp biết cảnh hy thiểu — là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phần). 


-_ Câu 2: Mahaggatarammana. 
Tất cả pháp biết cảnh đáo đại — là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 tâm 
thông, 8 đại thiện, § đại tố, khai ý môn, 12 tâm bất thiện và 47 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ 
phần và vô lượng phân). 

-_ Câu 3: Appamanärammanä dhamma 
Tất cả pháp biết cảnh vô thượng (cao tột) — là tâm siêu thế, 2 tâm thông, khai ý môn, 4 đại 
thiện, 4 đại tố tương ưng và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần). 

* Tam đề ty hạ (Hinatika) - đề 14 

-_ Câu l: Hina dhamma 

Tất cả pháp ty hạ là pháp bắt thiện. 





- Cậu 2:Majjhimadhammr 
Tât cả pháp trung bình — là sắc pháp, 5l tâm tịnh hảo hiệp thê, 18 tâm vô nhân và 38 sở 
hữu hợp. 
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Cậu 3: Panitä dhamma 
Tât cả pháp tính lương (vi tê) — là pháp siêu thê. 


* Tam đề tà (Micchattatika) - đề 15 





Câu 1: Micchatta niyatä dhamma 

Tât cả pháp tà cho quả nhât định — là đông lực chót của tham tương ưng, 2 sân, 25 sở hữu 
hợp trong khi tạo ngũ nghịch. 

Cậu 2: Sammatta niyatä dhamma 

Tât cả pháp chánh cho quả nhật định liên tiệp sát na — là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 


Cậu 3: Aniyata dhammä 
Tât cả pháp bât định — là ngoài 2 pháp trên. 


Bài 41: TAM ĐÈ CÓ ĐẠO THÀNH CẢNH 


+ Tam đề có đạo thành cảnh ( Maggarammanatika) — đề l6 





Câu 1: Maggarammana dhammaäã 

Tất cả pháp có đạo làm cảnh đặng — là khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố tương ưng, 2 tâm 
thông và 33 sở hữu hợp của mỗi bậc Thánh quả biết đạo bằng và thấp hơn (trừ ngăn trừ 
phần và vô lượng phân). 


Câu 2: Maggahetuka dhammã 

Tất cả pháp có đạo, có nhân = 3 phần: 

a) Tất cả pháp có đạo đề làm nhân — là 4 tâm đạo và 28 sở hữu hợp (trừ 8 chỉ đạo). 

b) Tất cả pháp có nhân tương ưng nhờ đạo đề — là 4 tâm đạo và 34 sở hữu hợp (trừ vô tham, 
vô sân). 

c) Tắt cả pháp có nhân mà tương ưng đạo đề — là 4 tâm đạo và 35 sở hữu hợp (trừ trí). 


Câu 3: Maggadhipatino dhamma 

a) Tất cả pháp mà duyên thành cảnh trưởng — tức là đạo, khai ý môn, 4 đại thiện, 4 đại tố 
tương ưng, 2 tâm thông và 33 sở hữu hợp của mỗi bực Thánh quả biết đạo. 

b) Tất cả pháp mà có duyên thành câu sanh trưởng - tức là đạo (4 tâm đạo), 35 sở hữu hợp 
(trừ trí hay cần đang làm trưởng trại). 

c) Tất cả pháp mà thành câu sanh trưởng duyên — tức là đạo, là trí hay cần đang làm trưởng 
mạnh. 


* Tam đề sanh tồn (Uppannatika) — đề 17 





Câu 1: Uppanna dhamma 

Tât cả pháp sanh tôn — tức là tâm, sở hữu, sắc pháp đang sinh, trụ, diệt. 

Câu 2: Anuppanna dhammä 

Tât cả pháp phi sanh tôn — là ngoài ra đang sinh, trụ, diệt của pháp hữu vi (trừ ra tâm quả 
và sắc nghiệp). 

Câu 3: Uppadino dhamma - 

Tât cả pháp sẽ sanh (vì có nhân săn) — tức là quả và sắc nghiệp. 





+ Tam đề quá khứ (Atitatika) - đề 1§ 


Câu 1: Atitä dhammaäã 
Tât cả pháp quá khứ — là tâm, sở hữu và sắc pháp đã diệt. 





Câu 2: Anagata dhamma 
Tât cả pháp hiện tại — tức là tâm, sở hữu và sắc pháp đang sinh, trụ, diệt. 





Câu 3: Paccuppanna dhamma. 
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Tât cả pháp vị lai — tức là tâm, sở hữu và sắc pháp sẽ sanh. 


Bài 42: TAM ĐÈ CẢNH QUÁ KHỨ 


+ Tam để cảnh quá khứ (Atitãrammanätika) — đề 19 
-_ Câu Ïl: Atitarammana dhammaãa 
Tất cả pháp biết cảnh quá khứ - là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 2 
tâm thông, 41 tâm dục giới, 47 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, 3 ý giới, ngăn trừ phần và 
vô lượng phần). 





-_ Câu 2: Anägatärammana dhamma 
Tât cả pháp biệt cảnh vị lai — là 2 tâm thông, 41 tâm dục giới, 50 sở hữu hợp (trừ ngũ song 
thức, 3 ý giới và vô lượng phân). 

-_ Câu 3: Paccuppannärammana dhammaã 
Tât cả pháp biệt cảnh hiện tại — là 54 tâm Dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phân) 

+ Tam đề nội phần (Ajjattatika) — đề 20 

-_ Cậu l: Ajjhattã dhamma 
Tât cả pháp nội phân — là tâm, sở hữu, sắc pháp trong thân ta. 

-_ Câu 2: Bahiddha dhammä : 
Tât cả pháp ngoại phân — là Níp-bàn, tâm, sở hữu, sắc pháp ngoài thân ta. 


-_ Cậu 3: Ajjhattabahiddhã dhamma 
Tât cả pháp nội và ngoại phân — là tâm, sở hữu và sắc pháp. 





+ Tam đề biết cảnh nội phần (Ajjattãrammanatika) — đề 21 
-_ Câu I: Ajjhattärammana dhammã 
Tất cả pháp biết cảnh nội phần — là 3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 30 
sở hữu hợp biết nhất định. Còn 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 49 sở hữu hợp (trừ tật và vô 
lượng phần) đều biết bất định. 





-_ Cậu 2: Bahiddharammana dhammä 
Tât cả pháp biệt cảnh ngoại phân — là tâm siêu thê, 3 tâm không vô biên, I5 tâm sắc giới, 
38 sở hữu hợp biệt nhât định. Còn 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp đêu biệt 
bắt định. 


- Câu 3: Ajjhattabahiddhãrammana. 
Tât cả pháp biệt cảnh nội và ngoại phân — là 2 tâm thông, 54 tâm dục giới, 49 sở hữu hợp 
(trừ tật và vô lượng phân). 


+ Tam đề hữu kiến (Sanidassanatika) — đề 22 
-_ Cậu l: Sadassanasappatighä dhammä 
Tât cả pháp hữu kiên hữu đôi chiêu — là cảnh sắc. 
-_ Câu 2: Anidassanasappatigha dhammaäa 
Tât cả pháp vô kiên hữu đôi chiêu — là II sắc thô (trừ cảnh sắc). 


-_ Câu 3: Anidassanäppatighä dhamma 
Tất cả pháp vô kiến vô đối chiếu — là pháp siêu lý (trừ ra 12 sắc thô). 
Dứt đầu đê tam. 
—+Ðs ®2——— 





ĐẦU ĐÈ NHỊ (DUKKAMAITIK4) 
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Bài 43: PHẢN TỤ NHÂN (Hetugoccha) 


+ Nhị đề nhân (Hefuduka) - đề I 
- Cậu 1: Hetũ dhamma 
Tât cả pháp thành nhân — là tham, sân, s1, vô tham, vô sân, vô si. 
- Cậu 2: Na hetũ dhammaãa 
Tât cả pháp phi nhân — là pháp siêu lý (trừ 6 nhân đã kê). 
+ Nhị đề hữu nhân (Sahetukaduka) — đề 2 
-_ Câu 1: Sahetuka dhamma 
Tât cả pháp hữu nhân — là 103 tâm hữu nhân và 52 sở hữu hợp (trừ sĩ hợp tâm si). 
- Cậu 2: Ahetuka dhamma : 
Tât cả pháp vô nhân — là Níp-bàn, săc pháp, 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha và si hợp 
tâm sI. 
Nhị đề tương ưng nhân (Hetusampayutta) — đề 3 


-_ Câu ]: Hetusampayuttä dhamma 
Tât cả pháp tương ưng nhân. 





x 


-_ Cậu 2: Hetuvippayuttä dhammäã 
Tât cả pháp bât tương ưng nhân. 
Nhị đê này trùng chi pháp nhị đê vừa kê. 
*. Nhị đề nhân hữu nhân (Hetusahetuka duka) — đề 4 


-_ Câu ]: Hetu ceva dhammã sahetukã ca. 
Tât cả pháp nhân và hữu nhân -— là 3 nhân thiện và 3 nhân bât thiện (trừ sĩ hợp tâm s1). 





-_ Câu 2: Sahetukã ceva dhammä na ca heti. 
Tât cả pháp hữu nhân mà phi nhân - là tât cả tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 

+ Nhị đề nhân tương ưng nhân (Hetũ hetusampayutta duka) — đề 5 
-_ Cậu 1: Heticeva dhamma hetu sapayuttäca. 

Tât cả pháp nhân và tương ưng nhân. 
-_ Câu 2: Hetusampayuttä ceva dhammã na ca hetñ). 

Tât cả pháp tương ưng nhân mà phi nhân. 

Nhị đề này trùng chi pháp nhị đê vừa kê. 
Nhị đề phi nhân hữu nhân (Nahetu sahetuka duka) — đề 6 


-_ Câu l: Na hetu kho pana dhammã sahetukã pI. 
Tât cả pháp phi nhân mà hữu nhân là tât cả tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 nhân). 


x 





-_ Cậu 2: Na hetii kho pana dhammä ahetukã pI. - 
Tât cả pháp phi nhân và vô nhân là Níp-bàn, sắc pháp, 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha 
(trừ dục) và si hợp tâm s1. 
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Bài 44: NHỊ ĐÈ ĐỈNH (Cũlantaraduka) 


+ Nhị đề hữu duyên (Sappaccayaduka) — đề 7 
-_ Cậu L: Sappaccaya dhammäã 
Tât cả pháp hữu duyên — là tâm, sở hữu và sắc pháp. 





-_ Câu 2: Appaccayä dhammaã 
Tât cả pháp vô duyên — là Níp-bàn. 
+ Nhị đề hữu vi (Sankhataduka) - đề § 
- Cậu 1: Sankhata dhammäãa 
Tât cả pháp hữu vI. 
-_ Câu 2: Asankhata dhamma 
Tât cả pháp vô vI. 
Chi pháp trùng như nhị đề hữu duyên. 
Nhị đề hữu kiến (Sanidassanaduka) — đề 9 
-_ Câu l: Sanidassana dhamma 
Tât cả pháp hữu kiên (thây đặng) — là cảnh sắc. 


x 





- Cậu 2: Anidassana dhamma 
Tât cả pháp vô kiên — là tât cả pháp siêu lý (trừ cảnh sắc). 
* Nhị đề hữu đối chiếu (Sappatighaduka) - đề 10 
-_ Cậu L: Sappatighä dhamma 
Tât cả pháp hữu đôi chiêu — là 12 sắc thô. 
-_ Câu 2: Appatigha dhammã 
Tât cả pháp vô đôi chiêu — là pháp siêu lý (trừ 12 sắc thô). 
+ Nhị đề sắc (Rũpïduka) - đề II 
- Câu l: Rũpino dhammã - 
Tât cả pháp sắc — là 28 sắc pháp. 
-_ Cậu 2: Aripino dhamma 
Tât cả pháp phi sắc — là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 
+ Nhị đề hiệp thế (Lokiyaduka) — đề 12 
-_ Câu l: Lokiya dhamma 
Tât cả pháp hiệp thê — là §1 tâm hiệp thê và 52 sở hữu hợp và 28 sắc pháp. 





-_ Câu 2: Lokuttara dhammã 
Tât cả pháp siêu thê — là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bản. 
+ Nhị đề cũng có tâm biết đặng (Kenaciviññeyya duka) - đề 13 
-_ Câu l: Kenaci viññeyya dhamma 
Tât cả pháp cũng có tâm biệt đặng. 





-_ Câu 2: na kenaci viññeyyã dhamma 
Tât cả pháp cũng có tâm không biệt đặng. 
Cả 2 câu đông chi pháp, lây hêt pháp siêu lý. 


SIÊU LÝ HỌC - Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Cảo bản) 49 





x 


x 


x 


x 


Bài 45: PHẢN CHÙM LẬU (Ãsavagocchaka) 


Nhị đề lậu (Äsavaduka) - đề 14 
-_ Cậu l: Äsavã dhammä 
Tât cả pháp lậu — là sở hữu si, tham và tà kiên. 
-_ Câu 2: No asava dhamma 
Tât cả pháp phi lậu — là pháp siêu lý (trừ 3 chi lậu). 
Nhị đề cảnh lâu (Sãsavaduka) — đề 15 
-_ Cậu : Sãsava dhammä 
Tât cả pháp cảnh lậu — là 81 tâm hiệp thê, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
-_ Cậu 2: Anäsavä dhamma 
Tât cả pháp phi cảnh lậu — là tâm siêu thê, 36 sở hữu hợp và Níp-bản. 
Nhị để tương ưng lậu (Ãsavã sampayutta duka) — đề 16 
-_ Câu l: Asavasampayuttä đhamma 
Tât cả pháp tương ưng lậu — là 12 tâm bât thiện 27 sở hữu hợp (trừ s1 hợp tâm s1). 





-_ Cậu 2: Äsavavippayuttã dhammä 
Tât cả pháp bât tương ưng lậu — là Níp-bàn, sắc pháp, tâm tịnh hảo, tâm vô nhân, 38 sở 
hữu hợp và s1 hợp tâm s1. 
Nhị đề lậu cảnh lậu (Ãsavasäsavaduka) - đề 17 
- Cậu ]: Äsavã ceva dhammã sãsavã ca 
Tât cả pháp lậu và cảnh lậu — là sở hữu s1, tham, tà kiên. 
-_ Cậu 2: Sãsavä ceva dhammã no ca äsavä 
Tât cả pháp cảnh lậu mà phi lậu — là pháp hiệp thê (trừ 3 chi pháp lậu). 
Nhị đề lậu tương ưng lậu (Ãsava ãsavasampayutta duka) — đề 18 
-_ Câu 1: Äsavä ceva dhammã ãsava sampayuttã ca 
Tât cả pháp lậu và tương ưng lậu — là sở hữu s1, tham và tà kiên (trừ si hợp tâm sân và sĩ). 





- Cậu 2: Äsava sampayuttä ceva dhammã no ca äsavã 
Tât cả pháp tương ưng lậu mà phi lậu — là pháp bât thiện (trừ 3 chi pháp lậu). 


Nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu (Ãsava vippayuttasäsava duka) — đề 19 

- Câu Ï: Äsavavippayuttä kho pana dhammaã säsavã pi 
Tất cả pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu — là pháp hiệp thế (trừ pháp bắt thiện ngoài ra 
s¡ hợp tâm sI). 





-_ Câu 2: Asavavippayuttã kho pana dhammã anãsavä pi 
Tât cả pháp bât tương ưng lậu mà phi cảnh lậu — là pháp siêu thê. 


Bài 46: PHẢN TỤ TRIÊN (Sanyojanagocchaka) 
Nhị đề triền (Sañyojanaduka) — đề 20 


-_ Câu I: SanyojJana dhammã 
Tât cả pháp triên — là sở hữu s1, tham, tà kiên, ngã mạn, sân, tật, lận và hoài nghi. 





-_ Câu 2: No sanyojanã Ộ 
Tât cả pháp phi triên — là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp triên). 


Nhị đề cảnh triền (Saäyojaniyäduka) — đề 21 
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-_ Cậu l: Sanyojaniyä dhammaã 
Tất cả pháp cảnh triền — là pháp hiệp thế. 


-_ Câu 2: Asanyojaniyä dhamma 
Tât cả pháp phi cảnh triên — là đạo, quả, sở hữu hợp và Níp-bản. 
Nhị đề tương ưng triển (Sahyojanasampayuttaduka) — đề 22 


-_ Câu L: Sanyojanasampayuttä dhamma 
Tất cả pháp tương ưng triển — là pháp bắt thiện (trừ sỉ hiệp tâm si điệu cử). 


x 


-_ Câu 2: Sañyojanavippayuttã dhammä 
Tất cả pháp bất tương ưng triền — là sở hữu sĩ hiệp tâm sĩ điệu cử, tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và Níp-bàn. 
+ Nhị đề triền cảnh triền (Sañyojanasanyojaniya duka) — đề 23 
-_ Câu I: Sanyojanäa ceva dhammã sañyoJaniyä ca 
Tất cả pháp triền và cảnh triền - là 8 chỉ pháp triển. 





-_ Câu 2: SanyoJaniyäa ceva dhammã no ca sanyoJaniyä 
Tât cả pháp cảnh triên mà phi triên — là pháp hiệp thê (trừ chi pháp triên). 
+ Nhị đề triỀn tương ưng triền (Sahyojanasañyojanasampa-yuttaduka) — đề 24 





-_ Câu l: SanyoJana ceva dhamma sañyoJanasampa-yuttä ca 
Tât cả pháp triên và tương ưng triên — là § chi pháp triên (trừ si hiệp tâm sĩ điệu cử). 


- Câu 2: SanyoJanasampayutfä ceva dhammã no ca sañyoJanã 
Tât cả pháp tương ưng triên mà phi triên — là pháp bât thiện (trừ 8 chi pháp triên). 


*- Nhị đề bất tương ưng triền cảnh triền (Savojanavippa-vuttasavojaniyaduka) — đề 25 





-_ Câu l: Sanyojanavippayutta kho pana dhammã sahyoJaniyäpi 
Tât cả pháp bât tương ưng triên và cảnh triên 


-_ Cậu 2: Sanyojanavippayuttä kho pana dhammã asahyojaniyäpi 
Tất cả pháp bất tương ưng triền mà phi cảnh triền. 
Cả 2 chỉ pháp đều trùng nhị đề lậu. 


Bài 47: PHẢN TỤ (Chùm) PHƯỢC (Ganthagocchaka) 


x 


Nhị đề phược (Ganthaduka) — đề 26 


-_ Cậu l: Ganthã dhamma 

Tât cả pháp phược — là sở hữu tham, tả kiên, sân. 
-_ Câu 2: No ganthã dhamma 

Tât cả pháp phi phược — là tât cả pháp siêu lý (trừ chi pháp phược). 
Nhị đề cảnh phược (Ganthaniyaduka) — đề 27 


-_ Câu l: Ganthaniya dhammäã 
Tât cả pháp cảnh phược — là pháp hiệp thê. 


x 


-_ Cậu 2: Aganthaniyä dhammä 
Tât cả pháp phi cảnh phược — là pháp siêu thê. 


x 


Nhị đề tương ưng phược (Ganthasampayut-taduka) — đề 28 

-_ Câu ]: Ganthasampayuttä dhammäã 
Tất cả pháp tương ưng phược — là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp (trừ tham hiệp tâm 
tham bắt tương ưng và sân). 
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-_ Câu 2: Ganthavippayuttä dhammäã 
Tât cả pháp bât tương ưng phược — là Níp-bàn, sắc pháp, tâm tịnh hảo, tâm vô nhân, tâm 
si và 43 sở hữu hợp lây thêm sở hữu sân và sở hữu tham hiệp tham bât tương ưng. 
+ Nhị đề phược cảnh phược (Ganthaganthaniya-duka) — đề 29 


-_ Cậu 1: Gantha ceva dhammã ganthaniyä ca 
Tât cả pháp phược và cảnh phược — là chi pháp phược. 





-_ Cậu 2: Ganthaniyä ceva dhammäã no ca ganthã 
Tât cả pháp cảnh phược mà phi phược — là pháp hiệp thê (trừ chi pháp phược). 


* Nhị đề phược tương ưng phược (Ganthaganthasampayutta-duka) — đề 30 


-_ Câu ]l: Ganthã ceva dhamma ganthasampayutfä ca 
Tât cả pháp phược và tương ưng phược — là sở hữu tham và tà kiên hợp với tâm tham tương 
ưng. 


-_ Câu 2: Ganthasampayuttã ceva dhammäã no ca ganthã 
Tât cả pháp tương ưng phược mà phi phược — là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 23 sở hữu hợp 
(trừ tham, sân và tà kiên). 


+ Nhị đề bất tương ưng phược cảnh phược (Ganthavippa-yuttaganthaniyaduka) — đề 3 1 
-_ Cậu L: Ganthavippayuttä kho pana dhammã ganthaniyapI. 


Tất cả pháp bất tương ưng phược và cảnh phược — là sắc pháp, tâm tịnh hảo hiệp thế, tâm 
vô nhân, 2 tâm si, 43 sở hữu hợp lẫy thêm sở hữu sân và tham hợp với tâm tham bắt tương 
ưng. 


-_ Câu 2: Ganthavippayuttä kho pana dhamma aganthaniyäpI. 
Tât cả pháp bât tương ưng phược mà phi cảnh phược — là pháp siêu thê. 


Bài 48: PHẢN TỤ (Chùm) BỌC (Oghagocchaka) 


+. Nhị đề bộc (Oghaduka) - đề 32 
-_ Cậu l:Ogha dhamma 
Tât cả pháp bộc. 
-_ Câu 2: No ogha dhammäã 
Tât cả pháp phi bộc. 
2 chi pháp này như nhị đê lậu. 
Nhị đề cảnh bộc (Oghaniyaduka) — đề 33 
-_ Câu I: Oghaniyä dhammä 
Tât cả pháp cảnh bộc. 


x 





-_ Cậu 2: Anoghaniyä dhammäã 
Tât cả pháp phi cảnh bộc. 
2 chi pháp trùng nhị đê cảnh lậu. 
+ Nhị đề tương ưng bộc (Oghasampayuttaduka) — đề 34 
-_ Cậu 1: Oghasampayuttã dhamma 
Tât cả pháp tương ưng bộc. 
-_ Câu 2: Oghavippayutta dhamma 
Tât cả pháp bât tương ưng bộc. 
2 chi pháp trùng nhị đê tương ưng lậu. 
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*. Nhị đề bộc cảnh bộc (Oghaoghaniyaduka) - đề 35 
-_ Câu l: Ogha ceva dhamma oghanIiyä ca. 
Tât cả pháp bộc và cảnh bộc. 


-_ Câu 2: Oghaniya ceva dhammã no ca oghã. 
Tất cả pháp cảnh bộc mà phi bộc. 
2 chỉ pháp như nhị đề lậu cảnh lậu. 
+ Nhị đề bộc tương ưng bộc (Ogha ogha-sampayuttaduka) — đề 36 
-_ Câu l: Ogha ceva dhamma ogha sampayutfã ca. 
Tất cả pháp bộc và tương ưng bộc. 








-_ Câu 2: Oghasampayuttã ceva dhammäã no ca oghã. 
Tât cả pháp tương ưng bộc mà phi bộc. 
2 đề này như nhị đê lậu tương ưng lậu. 
+ Nhị đề bất tương ưng bộc cảnh bộc (Oghavippayutta oghaniyaduka) - đề 37 
-_ Cậu 1: Oghavippayuttä kho pana dhamma oghaniyäpi. 
Tât cả pháp bât tương ưng bộc và cảnh bộc. 
-_ Câu 2: Oghavippayutta kho pana dhammã anoghaniyäp1. 
Tât cả pháp bât tương ưng bộc mà phi cảnh bộc. 
2 chi pháp trùng như nhị đề bât tương ưng lậu cảnh lậu. 


Bài 49: PHẢN TỤ (Chùm) PHÓI (Yogagocchaka) 
+ Nhị đề phối (Yogaduka) - đề 38 


-_ Cậu L: Yoga dhamma 
Tât cả pháp phôi. 





-_ Câu 2: No yoga dhamma 

Tất cả pháp phi phối. 

2 phi pháp trùng như nhị đề lậu. 
Nhị đề cảnh phối (Yoganiyaduka) — đề 39 
-_ Câu I: Yoganiya dhammäã 

Tất cả pháp cảnh phối. 


x 





-_ Câu 2: Anoganiyäa dhamma 
Tất cả pháp phi cảnh phối. 
Chi pháp như nhị đề cảnh lậu. 


+ Nhị đề tương ưng phối (Yogasampayuttaduka) — đề 40 
-_ Câu l: Yogasampayuttaä dhammäã 
Tất cả pháp tương ưng phối. 
-_ Câu 2: YogavIppayutta dhamma 
Tất cả pháp bất tương ưng phối. 
Chi pháp trùng nhị đề tương ưng lậu. 


x 


Nhị đề phối cảnh phối (Yogayoganiyaduka) — đề 41 
-_ Câu L: Yoga ceva dhamma yoganiyä ca 
Tât cả pháp phôi và cảnh phôi. 





-_ Câu 2: Yoganiya ceva dhamma no ca yoga 
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x 


x 


Tất cả pháp cảnh phối mà phi phối. 
Chi pháp trùng nhị đê lậu cảnh lậu. 


Nhị đề phối tương ưng phối (Yogayogasampayuttaduka) — đề 42 





Câu l: Yogä ceva dhammä yogä sampayuttã ca 
Tât cả pháp phôi tương ưng phôi. 
Câu 2: Yogä sampayuttä ceva dhammã no ca ygã 


Tất cả pháp tương ưng phối mà phi phối. 
Chi pháp trùng nhị đề lậu tương ưng lậu. 





Cậu 1: Yogavippayuttä kho pana dhammã yoganiyä pi 
Tất cả pháp bất tương ưng phối mà cảnh phối. 


Câu 2: Yogavippayutta kho pana dhammã ayoganIyã pI 
Tât cả pháp bât tương ưng phôi và phi cảnh phôi. 


Bài 50: PHẢN TỤ (Chùm) CÁI (NïvaraNagocchaka) 


Nhị đề cái (NTvaranaduka) — đề 44 





Câu 1: NTvarana dhammäa 


Tât cả pháp cái — là sở hữu tham, sân, sĩ, điệu cử, trạo hôi, hôn trâm, thụy miên và hoài 


nghI. 


Cậu 2: No nT1varana dhammäãa 
Tât cả pháp phi cái — là pháp siêu lý (trừ § chi pháp cái). 


Nhị đề cảnh cái (Nvaraniyaduka) — đề 45 


Cậu 1: Nïvaraniyä dhamma 

Tât cả pháp cảnh cái — là pháp hiệp thê. 
Câu 2: Anivaraniya dhammäa 

Tât cả pháp phi cảnh cái — là pháp siêu thê. 
Nhị đề này như nhị đê cảnh triên. 


Nhị đề tương ưng cái (Nivaranasampayutta-duka) —- đề 46 





Câu l: NTvarana sampayutta dhamma 
Tât cả pháp tương ưng cái — là pháp bât thiện. 


Cậu 2: Nivarana vippayuttä dhamma 
Tât cả pháp bât tương ưng cái — là pháp thiện và pháp vô ký. 


Nhị đề cái cảnh cái (NTvarananTvaranrvaduka) — đê 47 





Câu I: NTvaranäa ceva dhammã nIvaraniyä ca. 

Tât cả pháp cái và cảnh cái — là § chi pháp cái. 

Câu 2: NTvaraniyä ceva dhammaã no ca nIvaranä. 

Tât cả pháp cảnh cái mà phi cái — là pháp hiệp thê (trừ ra 8 chỉ pháp cái). 


Nhị đề cái tương ưng cái (Nivarana nTvarana sampayuttaduka) - đê 48 





Câu 1: NTvarana ceva dhammã nTvarana sampayuttã ca. 
Tât cả pháp cái tương ưng cái — là § chi pháp cái. 





Câu 2: NTvaranasampayuttä ceva dhammã no ca nIvaranä. 


Tất cả pháp tương ưng cái mà phi cái — là pháp bắt thiện (trừ ra 8 chi pháp cái). 
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-_ Câu l: NIvarana vIippayutta kho pana dhammã nIvaranlyã p1. 
Tât cả pháp bât tương ưng cái mà cảnh cái — là pháp hiệp thê (trừ ra bât thiện). 


-_ Câu 2: NIvarana vIippayuttä kho pana dhammã anIvaranlIyã p1. 
Tât cả pháp bât tương ưng cái mà phi cảnh cái — là pháp siêu thê. 


Bài 51: PHẢN TỤ (Chùm) KHINH THỊ (Parãmãsagocchaka) 


x 


Nhị đề khinh thị (Parämäsaduka) ~ đề 50 
¬ Cậu 1: Paramasa dhamma : 
Tât cả pháp khinh thị — là sở hữu tà kiên. 
- Câu 2:No paramäsadhamm 
Tât cả pháp phi khinh thị — là lây hêt pháp siêu lý (chỉ trừ ra sở hữu tà kiên). 
Nhị đề cảnh khinh thị (Paramatthaduka) — đề 51 
-_ Câu 1: Paramattha dhamma 
Tât cả pháp cảnh khinh thị — là pháp hiệp thê. 


x 





- Cậu 2: Aparamattha dhamma 
Tât cả pháp phi cảnh khinh thị — là pháp siêu thê. 
+ Nhị đề tương ưng khinh thị (Paramasasam-payuttaduka) — đề 52 
-_ Cậu ]: Parãmasa sampayuttã dhamma 
Tât cả pháp tương ưng khinh thị — là 4 tâm tham tương ưng và 20 sở hữu hợp trừ tà kiên. 
-_ Câu 2: Paramasa vIippayutta dhamma 
Tât cả pháp bât tương ưng khinh thị — là sắc pháp, Níp-bàn, tâm thiện, tâm vô ký, tâm sĩ, 
tâm sân, tâm tham bât tương ưng, Š5I sở hữu hợp bớt tà kiên. 
+ Nhị đề khinh thị cảnh khinh thị ( Paramasa-paramatthaduka) — đề 53 


-_ Câu I: Paramasä ceva dhamma paramatthäã ca 
Tât cả pháp khinh thị và cảnh khinh thị — là sở hữu tà kiên. 








- Cậu 2: Paramattha ceva dhammã no ca paramäsä 
Tât cả pháp cảnh khinh thị mà phi khinh thị — là pháp hiệp thê (trừ tà kiên). 


+ Nhị đề bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị (Parãmäsavippayuttaparamatthaduka) — đề 54 
Câu 1: Paramasa vippayutfä kho pana dhamma paramatthã pi 
Tất cả pháp bất tương ưng khinh thị và cảnh khinh thị — là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 
tâm sân, 2 tâm si, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế, 51 sở hữu hợp và sắc pháp. 








-_ Câu 2: Parämasa vippayuttä kho pana dhammä paramatfthã pi 
Tât cả pháp bât tương ưng khinh thị mà phi cảnh khinh thị — là pháp siêu thê. 


Bài 52: PHẢN NHỊ ĐÈ ĐẠI (Mahantaraduka) 


x 


Nhị đề hữu (tri) cảnh (Sãrammanaduka) — đề 55 
- Cậu 1: Sarammana dhamma 
Tât cả pháp hữu (tri) cảnh — là tâm và sở hữu. 





-_ Câu 2: Anarammana dhammã - 
Tât cả pháp vô (tri) cảnh — là sắc pháp và Níp-bàn. 
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*. Nhị đề tâm (Cittaduka) - đề 56 
-_ Câu l: Citta dhamma 
Tât cả pháp tâm — là tâm. 
-_ Câu 2: No citta dhammäã 
Tât cả pháp phi tâm — là sở hữu, sắc pháp và Níp-bản. 
+ Nhị đề sở hữu tâm (Cetasikaduka) — đề 57 
-_ Cậu l: Cetasikã dhamma 
Tât cả pháp sở hữu tâm — là sở hữu tâm. 
-_ Câu 2: Acetasika dhamma 
Tât cả pháp phi sở hữu tâm — là tâm, sắc pháp và Níp-bàn. 
+ Nhị đề tương ưng tâm (Cittasampayuttaduka) — đề 58 
-_ Câu ]: Cittasampayuttä dhamma 
Tât cả pháp tương ưng tâm -— là sở hữu tâm. 





-_ Cậu 2: Cittavippayuttä dhammäã 
Tât cả pháp bât tương ưng (phi hòa với) tâm — là sắc pháp và Níp-bàn. 
+ Nhị đề hòa trộn với tâm (Cittasamsatthaduka) — đề 59 


-_ Câu ]: Cittasamsattha dhamma 
Tât cả pháp hòa với tâm — là sở hữu tâm. 








-_ Câu 2: Cittavisansattha dhamma 
Tât cả pháp phi hòa với tâm — là sắc pháp và Níp-bàn. 


+ Nhị đề có tâm làm sở (nền tảng) sanh (Cittasamutthaãna-duka) — đề 60 





-_ Câu ]: Cittasamutthana dhamma 
Tât cả pháp có tâm làm sở sanh (nên tảng) — là sở hữu vả sắc tâm. 


-_ Câu 2: No cIttasamutthana dhamma 
Tất cả pháp không có tâm làm sở sanh (nền tảng) — là tâm, sắc nghiệp, sắc quí tiết, sắc vật 
thực và Níp-bản. 
+ Nhị đề đồng sanh tồn với tâm (Cittasahabhũduka) — đề 6 I 
-_ Câu I: Cittasahabhuno dhammaäa 
Tất cả pháp đồng sanh tồn với tâm — là sở hữu tâm và sắc biểu tri. 








-_ Câu 2: No citta sahabhuno dhammäã 
Tât cả pháp phi sanh tôn với tâm — là tâm, Níp-bàn và sắc pháp (trừ ra sắc biêu trì). 


*- Nhị để tùng tâm thông lưu (hành đông theo tâm) (Cittãnuparivattiduka) — đề 62 





-_ Câu ]: Citfanuparivattino dhammäã 
Tât cả pháp tùng tâm thông lưu. 


-_ Câu 2: No ciffanuparivattino dhamma 
Tât cả pháp phi tùng tâm thông lưu. 





Chi pháp đồng như nhị đề đồng sanh tồn với tâm. 


+ Nhị đề hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (Cittasamsat-thasamutthãnaduka) — đề 63 
-_ Câu ]: Cittasamsatthasamutthana dhamma 
Tât cả pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh (nên tảng). 





-_ Câu 2: No cIttasamsatthasamutthãna dhamma 
Tât cả pháp phi hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh. 





36 


Người địch: Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 





x 


x 


Chi pháp trùng như nhị đề sở hữu tâm. 


Nhị đề hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh (nền tản C1ttasamsatthasamutthana- 





sahabhũduka) — đề 64 


-_ Câu l: Cittasamsatthasamutthana sahabhuno dhammäã 
Tât cả pháp hòa sanh tôn và nương tâm làm sở sanh. 


-_ Câu 2: No cittasamsatthasamutthana sahabhuno dhamma 
Tât cả pháp phi hòa phi đông sanh tôn và phi nương tâm làm sở sanh (nên tảng). 


Chi pháp trùng như nhị đề sở hữu tâm. 


Nhị đề có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm (Cittasamsatthasamutthãnä 





nuparivattduka) — đề 65 


- Cậu 1: Cittasamsatthasamutthãnä nuparivattino dhammaäã 
Tât cả pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 
- Cậu 2: No cittasamsatthasamutthanã nuparivattino dhammã 
Tât cả pháp phi tâm làm sở sanh và không hòa không tùng hành không thông lưu với tâm 
Đê này chi pháp trùng như nhị đê sở hữu tâm. 
Nhị đề tự nội (Ajjhattikaduka) - đề 66 
-_ Cậu 1: Ajjhattikã dhamma 
Tât cả pháp tự nội — là tâm và sắc thanh triệt. 
-_ Câu 2: Bahira dhammäãa 
Tât cả pháp ngoại — là Níp-bàn, sở hữu và sắc pháp (trừ sắc thanh triệt). 
Nhị đề y sinh (Upädaduka) — đề 67 
- Cậu 1: Upada dhamma 
Tât cả pháp y sinh — là sắc y sinh. 
-_ Cậu 2:No upadãä dhamma 
Tât cả pháp phi y sinh — là tâm, sở hữu, sắc tứ đại và Níp-bản. 
Nhị đề thành do thủ (Upädinnaduka) — đề 68 
- Câu 1: Upadinna dhamma 
Tât cả pháp thành do thủ — là tâm quả hiệp thê, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 








-_ Cậu 2: Anupadinna dhammäã 
Tât cả pháp phi thành do thủ — là tâm đông lực, 2 tâm khai môn, 52 sở hữu hợp, sắc phi 
nghiệp và Níp-bàn. 


Bài 53: PHẢN TỤ THỦ (Upädãmagocchaka) 


Nhị đề thủ (Upädãnaduka) - đề 69 
-_ Câu 1: Upädãnã dhamma 
Tât cả pháp thủ — là sở hữu tham, tà kiên. 
-_ Cậu 2: No upadana dhammä 
Tât cả pháp phi thủ — là pháp siêu lý (trừ ra 2 chi pháp thủ). 
Nhị đề cảnh thủ (Upadãniyaduka) — đề 70 
-_ Câu l: Upadaniya dhamma 
Tât cả pháp cảnh thủ — là pháp hiệp thê. 





-_ Câu 2: Anupadaniyä dhamma 
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Tất cả pháp phi cảnh thủ — là pháp siêu thế. 
Nhị đề tương ưng thủ (Upãdãnasampayuttaduka) — đề 71 
-_ Cậu L: Upadänasampayuttä dhamma 
Tât cả pháp tương ưng thủ — là § tâm tham, 22 sở hữu hợp (trừ sở hữu tham hiệp với tham 
bât tương ưng). 
-_ Câu 2: Upadänavippayuttä dhamma 
Tất cả pháp bất tương ưng thủ — là pháp siêu lý (trừ ra pháp tương ưng thủ). 


Nhị đề thủ cảnh thủ (Upädãna upädãnyaduka) — đề 72 
-_ Câu L: Upadäna ceva dhammã upädãniyä ca Ộ 
Tât cả pháp thủ và cảnh thủ — là chi pháp trùng như câu I của nhị đê thủ. 





-_ Câu 2: Upädãniyäã ceva dhammãa no caupãdãnã 
Tât cả pháp cảnh thủ mà phi thủ — là pháp hiệp thê (trừ sở hữu tham và tà kiên). 


Nhị đề thủ tương ưng thủ (Upädãna upädãnasampavutta-duka) — đề 73 





-_ Câu I: Upadãänä ceva dhammäã upädãna sampayuttä ca 
Tât cả pháp thủ và tương ưng thủ — là sở hữu tà kiên và tham hiệp tâm tham tương ưng. 


- Câu 2: Upadãna sampayutta ceva dhammã no ca upadänä 
Tất cả pháp tương ưng thủ mà phi thủ — là 8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ tham và tà 
kiến). 

Nhị đề bắt tương ưng thủ cảnh thủ (Upãdãna vippayutta upädãniyaduka) — đề 74 

-_ Câu l: Upadaäna vippayutta kho pana dhamma upadãäniyä pI 
Tất cả pháp bất tương ưng thủ và cảnh thủ — là sắc pháp, tâm tịnh hảo hiệp thế, tâm vô 
nhân, tâm si, tâm sân, 50 sở hữu hợp và tham hợp tham bắt tương ưng. 








-_ Câu 2: Upädãna vippayuttã kho pana dhamma anupädäniyä pi - 
Tât cả pháp bât tương ưng thủ và phi cảnh thủ — là pháp siêu thê. 


Bài 54: PHẢN TỤ (Chùm) PHIÊN NÃO (Kilesagocchaka) 


Nhị đề phiền não (Kilesaduka) — đề 75 

-_ Câu ]: Kilesa dhammäã 
Tất cả pháp phiền não - là 10 chỉ pháp phiền não tức là si phần, sân, hôn trầm, tham phần 
và hoài ngh1. 


-_ Câu 2: No Kilesã dhammaã 
Tât cả pháp phi phiên não — là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp phiên não). 


Nhị đề cảnh phiền não (Saikilesikaduka) — đề 76 
- Cậu 1: Sankilesikã dhammäã 
Tât cả pháp cảnh phiên não. 





-_ Câu 2: Asañkilesika dhamma 
Tất cả pháp phi cảnh phiền não. 
Đề này trùng chi pháp như đề cảnh lậu, cảnh triền. 


Nhị đề phiền toái (Saäkilitthaduka) — đề 77 
-_ Câu l1: Sankilifttha dhamma 
Tât cả pháp phiên toái — là pháp bât thiện. 


-_ Câu 2: Asankilittha dhamma 





sổ 


Người địch: Đại trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SantaRicco) 





x 


Tất cả pháp phi phiền toái — là pháp thiện và pháp vô ký. 
Nhị đề tương ưng phiền não (Kilesasampayuttaduka) — đề 78 
-_ Câu 1: Kilesa sampayuttä dhammã 
Tât cả pháp tương ưng phiên não — là pháp bât thiện. 
-_ Cậu 2: Kilesa vippayuttä dhammã 
Tât cả pháp bât tương ưng phiên não — là pháp thiện và pháp vô ký. 
Nhị đề phiền não cảnh phiền não (Kilesasankilesikaduka) — đề 79 
-_ Câu L: Kilesa ceva dhammäã sankilesikã ca 
Tât cả pháp phiên não và cảnh phiên não — là 10 chi pháp phiên não. 








-_ Cậu 2: Sankilesikã ceva dhammäã no ca kilesã 
Tât cả pháp phi phiên não mà cảnh phiên não — là pháp hiệp thê (trừ 10 chi pháp phiên 
não). 


Nhị đề phiền não và phiền toái (Kilesasankilitthaduka) — đề §0 





- Câu l: Kilesa ceva dhammãa sankilitthã ca 
Tât cả pháp phiên não và phiên toái — là 10 chi pháp phiên não. 


-_ Câu 2: Sankilittha ceva dhamma no ca kilesä 
Tât cả pháp phiên toái mà phi phiên não — là pháp bât thiện mà ngoài ra phiên não. 


Nhị đề phiền não tương ưng phiền não (Kilesakilesasampa-vuttaduka) — đề §1 





-_ Câu l: Kilesäa ceva dhammã kilesa sampayuttã ca 
Tât cả pháp phiên não và tương ưng phiên não — là 10 chi pháp phiên não. 

-_ Cậu 2: Kilesa sampayuttã ceva dhammäã no ca kilesã Ộ 
Tât cả pháp tương ưng phiên não mà phi phiên não — là pháp bât thiện mà ngoài ra phiên 
não. 


Nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não (Kilesa-vippavuttasaủkilesikaduka) — đề §2 





-_ Câu ]: Kilesavippayuttã kho pana dhamma sankilesikã pi 
Tất cả pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não — là pháp hiệp thế (trừ ra pháp bất 
thiện). 


-_ Câu 2: Kilesavippayuttã kho pana dhammã asankilesikã pi 
Tất cả pháp bất tương ưng phiền não và phi cảnh phiền não — là pháp siêu thế. 


Bài 55: PHẢN YÊU BÓI (Pifthiduka) 


Nhị đề sơ đạo đoạn ( tuyệt) trừ (Dassanena pahatabbaduka) — đề 83 

-_ Câu ]: Dassanena pahãtabba dhamma 
Tất cả pháp sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ — là 4 tham tương ưng, tâm sỉ hoài nghi và 22 sở hữu 
hợp trừ tuyệt. 





-_ Câu 2: Nadassanena pahatabba dhammäã 
Tất cả pháp phi sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ — là pháp siêu lý trừ ra những pháp vừa kê trên. 
Nhị đề 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ (Bhãvanäyapahãtabba-duka) — đề 84 
-_ Câu l: Bhavanaya pahatabba dhamma 
Tất cả pháp 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ — là 4 tâm tham bắt tương ưng, 2 tâm sân, tâm si 
điệu cử và 25 sở hữu hợp. 





-_ Câu 2: Na bhãvanãya pahatabba dhammã 
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Tất cả pháp phi 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ — là pháp bất thiện, pháp vô ký và những pháp 
sơ đạo đoạn trừ. 


Nhị đề hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ (Dassanena pahãtabba hetuka duka) — đề 85 

-_ Câu I: Dassanena pahatabba hetuka dhammã 
Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ — là chi pháp trùng như câu “Tất cả pháp sơ 
đạo đoạn trừ” (không lấy si hiệp tâm sĩ hoài nghỉ). 





-_ Câu 2: Na dassanena pahãtabba hetuka dhamma 
Tât cả pháp phi pháp hữu nhân sơ đạo đoạn (tuyệt) trừ. Chi pháp ngoài ra chi pháp câu thứ 
nhât, đêu lây hêt. 


Nhị đề hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ (Bhãvanäva pahatatabba hetuka duka) — đề §6 





-_ Câu I: Bhavanãya pahãtabba hetuka dhammã 
Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ — là 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm sân, 
tâm sĩ điệu cử và 25 sở hữu hợp (trừ sĩ hợp tâm sĩ điệu cử). 

-_ Câu 2: na bhãvanaya pahãtabba hetuka dhamma 
Tất cả pháp phi hữu nhân phi 3 đạo cao đoạn (tuyệt) trừ — là pháp siêu lý (trừ ra chi pháp 
câu 1 và lấy thêm si hợp tâm si điệu cử). 


Nhị đề hữu tầm (Savitakkaduka) - đề 87 

-_ Câu L: Savitakka dhamma 
Tât cả pháp hữu tâm - là I I tâm sơ thiên, 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức) và 51 sở hữu 
hợp (trừ tâm). 

-_ Cậu 2: Avitakkã dhamma 
Tât cả pháp vô tâm — là Níp-bàn, săc pháp, 66 tâm vô tâm, 37 sở hữu hợp và lây lại sở hữu 
tâm. 

Nhị đề hữu tứ (Savicaraduka) — đề 88 

-_ Cậu l: Savicara dhamma 
Tât cả pháp hữu tứ - là II tâm sơ thiên, I1 tâm nhị thiên, 44 tâm dục giới và 5l sở hữu 
hợp (trừ ngũ song thức và tứ). 

-_ Câu 2: Avicara dhamma 
Tât cả pháp vô tứ — là Níp-bàn, sắc pháp, 5Š tâm vô tứ. 

Nhị đề hữu hý (SappTtikaduka) — đề 89 

-_ Câu ]: Sappitika dhamma 
Tât cả pháp hữu hỷ — là 5I tâm hữu hỷ và 46 sở hữu hợp hỷ. 





-_ Câu 2: Appïtikã dhammäã 
Tât cả pháp vô hỷ — là 70 tâm vô hỷ, 51 sở hữu hợp, sắc pháp, Níp-bàn và lây lại sở hữu 
hỷ. 

Nhị đề câu sanh pháp hỷ (Pitisahagataduka) - đề 90 

-_ Câu Ì: Pitisahagata dhamma 
Tât cả pháp câu sanh pháp hỷ — là như câu “Tât cả pháp hỷ”. 

-_ Cậu 2: nappïti sahagatä dhamma 
Tât cả pháp phi câu sanh pháp hỷ — là như câu ““Tât cả pháp vô hỷ”. 

Nhị đề câu sanh lạc (Sukkhasahagataduka) — đề 91 

-_ Câu l: Sukha sahagata dhamma 
Tât cả pháp câu sanh lạc — là trùng như câu thứ nhút trong tam đê thọ. 





-_ Câu 2: Na sukhasahagata dhamma 
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Tất cả pháp phi câu sanh lạc — là Níp-bàn, sắc pháp, 5Š tâm xả thọ, 3 tâm khổ thọ và 51 sở 
hữu hợp (trừ hỷ). 
* Nhị đề câu sanh xả (Upekkhã sahagata duka) — đề 92 
-_ Câu l: Upekkha sahagata dhamma 
Tât cả pháp câu sanh xả — là chi pháp trùng như câu thứ 3 trong tam đê thọ. 





-_ Cậu 2: na upekkhã sahagatä dhammaã 
Tât cả pháp phi câu sanh xả — là Níp-bàn, sắc pháp, 3 tâm khô thọ, 63 tâm lạc thọ và 5l sở 
hữu hợp (trừ thọ). 

+ Nhị đề Dục giới (Kãmävacaraduka) —- đề 93 

-_ Câu l: Kãmavacara dhamma 
Tât cả pháp Dục giới — là 54 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

-_ Câu 2: na kamãvacarä dhamma 
Tât cả pháp phi Dục giới — là tâm thiên, 35 sở hữu hợp và Níp-bàn. 


*- Nhị đề Sắc giới (Rũpãvacaraduka) — đề 94 
- Câu l:Rũpävacaradhamma 
Tât cả pháp Sắc giới — là tâm sắc giới và 35 sở hữu hợp. 





-_ Cậu 2: na Rũpävacarä dhammaã : 
Tât cả pháp phi Sắc giới — là pháp siêu thê, pháp Vô sắc giới và pháp Dục giới. 
+ Nhị đề Vô sắc giới (Arũpävacaraduka) — đề 95 
-_ Câu l: Aripävacara dhammä 
Tât cả pháp Vô sắc giới — là 12 tâm vô sắc giới và 30 sở hữu hợp. 








-_ Cậu 2: na aripavacarä dhammaã 
Tât cả pháp phi Vô sắc giới — là pháp siêu thê, pháp Sắc giới và pháp Dục giới. 


+ Nhị đề liên quan luân hồi (Pariyäpannaduka) - đề 96 
-_ Câu L: Pariyäpanna dhammä. 
Tât cả pháp liên quan luân hôi — là 81 tâm hiệp thê, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
-_ Câu 2: Apariyapannäa dhamma 
Tât cả pháp bât liên quan luân hồi — là pháp siêu thê. 


* Nhị đề nhân xuất luân hồi (Niyvänikaduka) ~ đề 97 





- Câu l:Niyyänikã dhammãa _ 
Tât cả pháp nhân xuât luân hôi — là tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 


-_ Câu 2: Aniyyanika dhammäa 
Tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi — là pháp hiệp thế, tâm quả siêu thế, 52 sở hữu hợp và 
Níp-bàn. 
+ Nhị đề cho quả nhất định (Niyataduka) — đề 98 
-_ Câu ]: Niyata dhamma 
Tất cả pháp (cho quả) nhất định — là tâm đạo và 36 sở hữu hợp, tâm đồng lực thứ 1 của 4 
tâm tham tương ưng, 2 sân và 2Š sở hữu hợp trong khi tạo ác. 





-_ Câu 2: Aniyata dhamma 
Tât cả pháp phi (cho quả) nhât định — là pháp siêu lý ngoải ra những pháp vừa kê. 
+ Nhị đề hữu thượng (Sa uttaraduka) — đề 99 


- Cậu 1: Sa uttara đhammäã 
Tât cả pháp hữu thượng. 
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-_ Câu 2: Anuttarä dhammaã 
Tât cả pháp vô thượng. Ộ 
Đê này trùng như nhị đê liên quan luân hôi. 
+ Nhị đề hữu y (Saranaduka) - đề 100 


- Cậu 1: Sarana dhammäã 
Tât cả pháp hữu y — là pháp bât thiện. 





- Cậu 2: Arana dhamma 
Tât cả pháp vô y — là pháp thiện và vô ký. 


Dút Đầu đề nhị. 


_—-vÐs <42~—- 
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NHỊ ĐÈ KINH (SUTT.AMATIK1) 
Bài 56 


Nhị đề phần minh (Vijjãbhagiduka) - đề I 
Tất cả pháp thành phần minh: điều pháp là tam minh. 
Tam Minh 
1. Là túc mạng minh, 2. Là sanh tử minh, 3. Là lậu tận minh. 
Bát Minh 
1. Tuệ quán minh, 2. Như ý minh, 3. Thần thông minh, 4. Thiên nhĩ minh, 5. Túc mạng 
minh, 6. Tha tâm minh, 7. Thiên nhãn minh, §. Lậu tận minh. 
Chi pháp siêu lý là § đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm tứ đạo, 37 
sở hữu hợp với trí. 
Tất cả pháp thành phân vô minh là: 
1. Bất tri khô đế. 
. Bất tri tập đề. 
. Bất tri điệt đề. 
. Bất tri đạo đề. 
. Bất tri nhân đã qua. 
. Bất trí quả sau này. 
. Bất tri nhân trước đã qua. 
. Bất tri liên quan tương sinh. 
Thành phần vô minh là chi pháp siêu lý hợp với sở hữu sỉ như là 12 tâm bất thiện và 26 
sở hữu hợp với s1. 


œ ¬l" Œ—ẤA th +> C2 t© 


Nhị đề như thiểm lôi (tỷ dụ như điển chớp) (Viiiupama-duka) —~ đề 2 





-_ Cậu 1: Vijjipamäa dhammaã 
Tât cả pháp như thiêm lôi (thời chớp nhoáng) tức là trí tuệ hợp với 3 đạo thâp. 
-_ Cậu 2: Vajiripama dhammäã 
Tât cả pháp như lôi cực (sâm sét giêt tuyệt) tức là sở hữu trí tuệ hiệp với tâm tứ đạo). 
Nhị đề tiểu nhân (Baladuku) - đề 3 
-_ Câu I: Bala dhamma 
Tât cả pháp (làm) thành ra tiêu nhân — là pháp bât thiện. 








- Cậu 2: Pandita dhammäa 
Tât cả pháp (làm) thành ra quân tử — là pháp thiện. 
Nhị đề hắc (kanhaduka) - đề 4 
- Cậu 1: Kanhã dhamma 
Tât cả pháp hăc — là pháp bât thiện. 
-_ Câu 2: Sukkhadhamma 
Tât cả pháp bạch — là pháp thiện. 
Nhị đề viêm (Tapaniyaduka) - đề 5 
-_ Câu L: Tapaniyä dhamma 
Tât cả pháp viêm. 








-_ Câu 2: Atapaniya dhammäã 
Tât cả pháp phi viêm. 
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Chi pháp trùng như nhị đề tiểu nhân. 
+ Nhị đề (nguyên nhân) thành ra danh ngôn (Adhivacana-duka) — đề 6 
-_ Cậu 1: Adhivacanä dhammäã 
Tât cả pháp thành ra danh ngôn -— là thinh và ngữ biêu. 
-_ Câu 2: Adhivacanapatha dhamma 
Tât cả pháp nguyên nhân danh ngôn — là tâm, sở hữu, sắc pháp, Níp-bàn. Vì có pháp siêu 
lý nên mới đặt tên đê ám chỉ. 


x 


Nhị đề thành ra ngữ ngôn (Niruttiduka) — đề 7 
-_ Cậu 1: Nirutti dhammäã 
Tât cả pháp thành ra ngữ ngôn. 





-_ Câu 2: Niruttipathã dhamma 
Tât cả pháp nguyên nhân ngữ ngôn. 


Chi pháp trùng như nhị đề thành ra danh ngôn. 


+ Nhị đề (thành ra) chủ yếu chế định (Paññatti dhammä) — đề § 





-_ Câu ]: Paññatti dhamma 





Tất cả pháp thành ra chủ yếu chế định. 
-_ Cậu 2: Paññattipatha dhamma 
Tât cả pháp nguyên nhân chê định. 
Chi pháp trùng như hai nhị đề kế trước. 
*- Nhị đề danh sắc (Mãnarũpaduka) — đề 9 
-_ Cậu 1: Mãnañca (cũng gọi là danh). 
Tât cả pháp danh — là tâm, sở hữu và Níp-bàn. 
-_ Câu 2: Rũpañca (cũng gọi là sắc). 
Tât cả pháp sắc — là 28 sắc pháp. 
*- Nhị đề vô minh (Avijjãduka) — đề 10 
-_ Câu L: Avijjaca (cũng gọi vô minh). 
Tât cả pháp vô minh — là sở hữu sĩ. 
-_ Cậu 2: Bhavatanhãca (cũng gọi hữu dục). 
Tât cả pháp ái hữu — là sở hữu tham. 
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+. Nhị đề hữu kiến (Bhavaditthiduka) - đề 11 
-_ Cậu 1: Bhavaditthica (cũng gọi hữu kiên). 
Tât cả pháp hữu kiên — là sở hữu tà kiên. 





-_ Câu 2: Vibhavaditthica (cũng gọi ly hữu kiến). 
Tât cả pháp ly hữu kiên — là sở hữu tả kiên. 
*. Nhị đề thường kiến (Sassataditthiduka) - đề 12 
-_ Cậu : Sassataditthica (cũng gọi thường). 
Tât cả pháp thường kiên — là sở hữu tà kiên. 
-_ Câu 2: Ucchedaditthica (cũng gọi đoạn kiến). 
Tât cả pháp đoạn kiên — là sở hữu tả kiên. 


* Nhị đề hữu tận kiến (Antavävitthiduka) - đề 13 
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-_ Câu 1: Antavaditthica (cũng gọi hữu tận kiến). 
Tất cả pháp hữu tận kiến — là sở hữu tà kiến. 


- _ Câu 2: Anantaväditthica (cũng gọi vô tận kiến). 
Tất cả pháp vô tận kiến — là sở hữu tà kiến. 


* Nhị đề hữu tiền kiến (Pubbantanuditthiduka) — đề 14 


-_ Cậu l: Pubbantanuditthica (cũng gọi hữu tiền kiến). 
Tất cả pháp hữu tiền kiến — là sở hữu tà kiến. 


- Câu 2: Apanrantänuditthica (cũng gọi hữu hậu kiến). 
Tất cả pháp hữu hậu kiến — là sở hữu tà kiến. 


Nhị đề vô tàm (Ahirikaduka) — đề 15 
-_ Câu l: Ahirikañca (sự vô tàm). 
Tât cả pháp vô tàm — là sở hữu vô tàm. 


x 


-_ Câu 2: Anoftappañca (sự vô úy). 
Tât cả pháp vô úy — là sở hữu vô úy. 
Nhị đề tàm (Hiriduka) - đề 16 
-_ Câu l: Hirica (sự tàm). 
Tât cả pháp tàm — là sở hữu tàm. 


x 





-_ Câu 2: Ottappafca (sự úy). 
Tât cả pháp úy — là sở hữu úy. 
+ Nhị đề nan giáo (Dovacassatäduka) — đề 17 
-_ Câu L: Dovacassataca (cũng (thành người) nan giáo). 
Tât cả pháp thành người nan giáo (khó dạy) — là 2 tâm sân, 22 sở hữu hợp sai khiên khi 
khó dạy. 
-_ Câu 2: Pãpamittatäca (cũng (thành người) có ác hữu). 
Tât cả pháp thành người có ác hữu (bạn xâu) — là 8 tâm tham, 2 tâm si, 23 sở hữu hợp sanh 
khi hiệp hội bạn xâu. 
Nhị đề đị giáo (Sovacassataduka) - đề 18 
-_ Cậu L: Sovacassatä ca (cũng (thành người) dị giáo). 
Tât cả pháp thành người dị giáo (dê dạy). 


x 





-_ Câu 2: Kalyanamittatã ca (cũng (thành người) có thiện hữu). 
Tất cả pháp thành người có bạn tốt. 


Chi pháp là 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo tương ưng, 33 sở hữu hợp (trừ ngăn trừ 
phần và vô lượng phần), sanh trong khi dễ dạy. 


+ Nhị đề biết rành phạm luật (rành lỗi) ( Apattikusalataduka) - đề 19 
-_ Câu 1: Apattikusalata ca (cũng thành người biết rành lỗi). 
Tât cả pháp thành người biệt rành phạm luật. 





- Câu 2: Ẩpattivutthanakusalata ca (cũng thành người biết rành xuất quá). 
Tất cả pháp thành người biết khỏi phạm luật. 


Chi pháp cả 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện và đại tố tương ưng. 


+ Nhị đề rành nhập thiên (Samapattikusalataduka) — đề 20 
-_ Câu l: Samapattikusalatã ca (cũng thành người rành nhập thiên). 
Tât cả pháp thành người rành nhập thiên. 
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-_ Câu 2: Dhãtukusalatã ca (cũng thành người rành xuất thiền). 
Tất cả pháp thành người rành xuất thiền. 


Chi pháp cả 2 câu là 4 tâm đại thiện, 4 tâm đại tố tương ưng hợp sở hữu trí khi rành nhập 
— xuất thiền. 
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+ Nhị đề rành thập bát giới (Dhãtukusalataduka) — đề 21 
-_ Câu 1: Dhãtukusalatä ca (cũng thành người rành (thập bát) giới). 
Tât cả pháp thành người rành thập bát giới. 





-_ Câu 2: Manasikärakusalatä ca (cũng thành người rành tác ý). 

Tât cả pháp thành người rành tác ý. 
Chi pháp 2 câu là sở hữu trí hiệp đại thiện, đại tố tương ưng, tâm thông và tâm đạo trong 
khi rõ thập bát giới và khi biệt rành tác ý. 
+ Nhị đề rành thập nhị xứ (Äyatanakusalatãduka) — đề 22 

-_ Cậu ]: Ayatanakusalatä ca (cũng thành người hiệu rành thập nhị xứ). ˆ 
Tât cả pháp thành người rành thập nhị xứ — là trí hợp đại thiện, đại tô tương ưng, 2 tâm 
thông và 4 tâm đạo trong khi rõ thập nhị xứ. 

-_ Câu 2: Paticcasamuppädakusalatã ca (cũng thành người hiểu rành y tương sinh). 
Tât cả pháp thành người rành liên quan tương sinh — là sở hữu trí hợp đại thiện, đại tô 
tương ưng, tâm thông, tâm đạo thông rõ liên quan tương sinh. 


* Nhị đề rành cơ bản thích h rành sở sanh) (Thãnakusa-latäduka) — đề 23 





-_ Cậu ]: Thãnakusalatä ca (cũng thành người rành sở sanh). 
Tât cả pháp thành người rành cơ bản thích hợp (rành sở sanh) — là sở hữu trí hợp đại thiện, 
đại tô tương ưng vả 2 tâm thông trong khi biệt cơ bản thích hợp. 


-_ Câu 2: Atthanakusalatä ca (cũng thành người rành phi sở sanh). 
Tất cả pháp thành người không rành cơ bản thích hợp — là sở hữu trí tuệ trong khi biết 
nguyên do không thể thành tựu như thế. 

Nhị đề chánh trực (Ajjaduka) - đề 24 

-_ Câu Ì: Ajjavo ca (cũng thành người chánh trực). 
Tất cả pháp thành người chánh trực — là sở hữu chánh thân và chánh tâm. 


x 


-_ Câu 2: Maddavo ca (cũng thành người nhu). 
Tât cả pháp thành người nhu mì — là sở hữu nhu thân và nhu tâm. 


+ Nhị đề nhẫn nại (Khañtiduka) - đề 25 
-_ Câu 1: Khañtica (cũng gọi nhẫn nại). 
Tất cả pháp thành người nhẫn nại — là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu hợp có vô sân làm 
hướng đạo. 


-_ Câu 2: Soraccañca (cũng gọi nghiêm tịnh). 
Tất cả pháp thành người nghiêm tịnh — là đại thiện, đại tố và 38 sở hữu hợp có ngăn trừ 
phần làm hướng đạo và tâm siêu thế, sở hữu hợp. 


+ Nhị đề cam ngôn (Sakhalyaduka) — đề 26 
-_ Câu l: Sakhalyañca (cũng thành người cam ngôn). 
Tất cả pháp thành người cam ngôn - là đại thiện, đại tố 38 sở hữu hợp sanh trong khi nói 
lời dịu ngọt. 
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-_ Câu 2: Patisanthäro ca (cũng thành người đáng tiếp đãi). 
Tất cả pháp thành người đáng tiếp đãi — là đại thiện, đại tổ và 38 sở hữu hợp sanh trong khi 
hành động đáng tiếp đãi. 


+ Nhị đề bất thu thúc môn quyền (Indriya ayuttadväratä-duka) — đề 27 
-_ Câu l; Indriyesu anguttadväratä ca (cũng thành người không thu thúc môn quyền). 
Tất cả pháp thành người bất thu thúc môn quyền là § tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở hữu 
hợp. 
- - Câu 2: Bhojan camattaññutã ca (cũng thành người bắt tri độ thực). 
Tất cả pháp thành người bắt trí độ thực là § tâm tham, 2 tâm sỉ và 23 sở hữu hợp. 


Nhị đề thu thúc môn quyền (Indriyaguttadvä-rataduka) — đề 28 


-_ Câu ]: Indriyesuguttadväraftã ca (cũng thành người thu thúc môn quyên). 
Tất cả pháp thành người thu thúc môn quyền — là đại thiện, đại tố, tâm siêu thế và 38 sở 
hữu hợp. 





x 


-_ Câu 2: Bhojanemattaññutä ca (cũng thành người tri độ thực). 
Tât cả pháp thành người tri độ thực — là đại thiện, đại tô và 33 sở hữu hợp sanh trong khi 
bit độ thực (trừ ngăn trừ phân và vô lượng phân). 


Nhị đề thất nêm (Mutthasassaduka) — đề 29 


-_ Cậu L: Mutthasassañca (cũng thành người thất nIỆm). 
Tất cả pháp thành người thất niệm — là pháp bắt thiện, đối lập với chánh niệm. 


x 


-_ Câu 2: Asampajaññañca (cũng thành người thất trí). 

Tât cả pháp thành người vô lương tri — là pháp bât thiện đôi lập với trí. 
Nhị đề chánh niệm lương tri (Satiduka) — đề 30 
-_ Câu Ì: Satica (cũng gọi niệm). 

Tât cả pháp thực tính thành người chánh niệm — là sở hữu niệm. 


kx 





-_ Cậu 2: Sampajaiñañca (cũng gọi lương trì). 
Tât cả pháp thực tính thành người có lương tri — là trí. 
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* Nhị đê sức quán tưởng (quán vững vànø) (Patisankhãna-baladuka) — đê 3 I 





-_ Cậu ]: Patisankhanabalañca (cũng gọi tu lý lực). 
Tât cả pháp thành người quán tưởng hữu lực — là trí phát sanh trong khi quán tưởng vật 
dụng không bị cảnh chuyên nhiễm. 


-_ Cậu 2: Bhavanäbalañca. 
Tât cả pháp thành người tu tiên hữu lực — là 37 tâm thiện và 38 sở hữu hợp khi tiên hành 
thât giác chi có sở hữu cân làm hướng đạo. 
+. Nhị đề chỉ quán (Samathaduka) - đề 32 
-_ Câu L: Samathoca (cũng gọi chỉ). _ : : 
Tât cả pháp thành chỉ quán — là sở hữu nhât thông thành chánh định đôi lập với pháp bât 
thiện. 
-_ Câu 2: Vipassanäca (cũng gọi quán). 
Tât cả pháp thành pháp quán là trí tuệ tố ngộ vô thường sanh trong khi tuệ quán. 
Nhị đề ấn chứng chỉ (Nimittduka) — đề 33 
-_ Câu l: Samathanimittañca (cũng gọi ân chứng (tu) chỉ). 


x 
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x 


Tất cả pháp có ấn chứng chỉ thành nhân dữ chĩ sanh hậu — tức là sở hữu nhất thống thành 
chánh định sanh ban đâu làm nhân cho chánh định sanh sau. 


-_ Câu 2: Paggahanimitttafca (cũng gọi ấn chứng chiếu có). 
Tât cả pháp do cân tiên sanh thành nhân dữ chĩ sanh hậu — tức là sở hữu cân thành tinh tân 
sanh ban đâu làm nhân cho sự tinh tân sanh sau. 
Nhị đề cân chiêu có (Paggahaduka) - đề 34 
-_ Câu L: Paggahoca (cũng gọi chiêu cô). : TỔ 
Tât cả pháp thực tính thành ra chiêu cô — tức là sở hữu cân chiêu cô pháp tương ưng. 
-_ Cậu 2: Avikhepoca (cũng gọi điệu cử). ¬ 
Tât cả pháp thực tính thành vô điệu cử — là sở hữu nhât thông làm cho tâm khỏi tán loạn 
lao chao, đặng vững vàng với cảnh. 
Nhị đề giới điêu tàn (Nipattduka) - đề 35 
-_ Cậu Ì: silapattica (cũng gọi giới lụy). 
Tât cả pháp thực tính thành giới điêu tàn — là pháp bât thiện. 
-_ Câu 2: Ditthivipattica (cũng gọi kiến lụy). 
Tất cả pháp thực tính thành kiến điêu tàn — là sở hữu tà kiến. 


Nhị đề mãn túc giới (Sampadadaduka) — đề 36 
-_ Cậu ]: silasampadäca (cũng gọi giới bỊ). 
Tât cả pháp thực tính làm cho mãn túc giới — là đại thiện, đại tô và 38 sở hữu hợp. 





-_ Câu 2: Ditthisampadäca (cũng gọi kiến bị). 
Tất cả pháp thực tính làm cho mãn túc kiến — là tiền trí tuệ thành chánh kiến. 


Nhị đề giới tịnh (Visuddhi) — đề 37 
-_ Câu L: silavisuddhica (cũng gọi giới tịnh). 
Tât cả pháp thực tính làm cho giới trong sạch — là tâm siêu thê và 36 sở hữu hợp. 





-_ Cậu 2: Ditthivisuddhica (cũng gọi kiến tịnh). 
Tất cả pháp thực tính làm cho kiến tịnh — là sở hữu trí quyền thành tuệ siêu thế và tuệ quán 
Xu 


Nhị Xi tinh kiến đặc biệt (Ditthivisuddhiduka) — đề 38 





-_ Cậu l: Ditthivisuddhi kho pana (cũng gọi kiến tịnh). 
Tât cả pháp thực tính thành người kiên tịnh — là tuệ trong đạo quả và tuệ quán biệt chơn 
đê. 

-_ Cậu 2: Yathäditthissa ca padhãnam (tỉnh tấn của người có kiến tịnh). 


Tất cả pháp thực tính thích hợp với kiến tịnh — là sở hữu cần hiệp với 4 đại thiện, 4 đại tố 
câu sanh với trí biết theo chơn đề (và 8 hoặc 40 tâm siêu thế). 


Nhị đề căn bản bị điệu (hay nhị đề thê thảm) (Samveøa-duka) ~ đề 39 





-_ Cậu L: Samvego ca samvejaniyesu thã nesu (thê thảm nơi sở y thê thảm). 
Tât cả pháp thực tính làm căn bản giúp cho tâm thê thảm — là trí suy xét sinh, già, bệnh và 
chêt... (trí hợp 4 đại thiện tương ưng trí). 

-_ Câu 2: Samviggassa ca yoniso padhãnam (tinh tấn khéo của người thê thám). 
Tất cả pháp thực tính siêng năng suy xét bát thê thảm — tức là sở hữu cân thành chánh tình 
tấn hiệp tâm thiện và 4 tâm quả siêu thế. 

Nhị đề vô bảo thiện (Asantutthataduka) — đề 40 

-_ Câu ]: Asantufthatä ca kusalesu dhammesu (không biệt no trong pháp thiện). 
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Tất cả pháp thực tính thành người không biết no với pháp thiện — là tâm thiện và sở hữu 
hợp. 

Câu 2: Appativãnitã ca padhãnasmim (cũng gọi cần bất thối chuyển). 

Tât cả pháp thực tính thành người tính tân không lui sụt tu tiên — là sở hữu cân thành chánh 
tinh tân hiệp với tâm thiện. 


+ Nhị đề minh (Vijjãduka) - đề 41 


-_ Câu l: Vijjaca (cũng gọi là minh). 


Tất cả pháp thực tính gọi là minh — là trí tuệ trừ tuyệt sĩ và làm cho sự thật hiện bày tức là 
tam minh và bát minh như trước. 
Cậu 2: Vimutfi ca (cũng gọi giải thoát). 


Tất cả pháp thực tính gọi là yêm, tức là giải thoát — là 18 đồng lực đáo đại, 35 sở hữu hợp 
và Níp-bàn. 


* Nhị đề đoan trừ phiền não (Nhị đề tuyệt nhiên Tuê) (Khavañãnaduka) — đề 42 





-_ Cậu L: Khayeñanam (tuệ trừ tuyệt (trong đạo)). 
Tất cả pháp thực tính đoạn trừ phiền não — là tuệ trong 4 đạo làm cho dứt hết phiền não. 


-_ Câu 2: Anuppadeñanam (tuệ tùng sinh trong quả). 


Tất cả pháp thực tính làm tuệ hợp với Thánh quả cho đến tột bực đều không cho phiền não 
tái tục do 4 đạo đã đoạn trừ. 


_—-vÐs <42~—- 


Dứt Nhị đê kinh là 42 để. 





Hết Pháp Tụ xin thuật. 





——-t2s ® <42——~ 
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DUYÊN (PACC4YO) 
Bài 60 
1. Nhân Duyên (Hetupaccayo) 


Năng duyên: Lục nhân tương ưng tức là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô s1. 
Sở duyên: 71 tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp tâm s1) lây I7 sắc tâm hữu nhân và 20 
sắc tái tục hữu nhân. 
Địch duyên là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu tợ tha (trừ dục) lây lại sở hữu sĩ hiệp 2 tâm s1, sắc 
tâm vô nhân, sắc tái tục vô nhân, sắc nghiệp bình nhựt, sắc ngoại thân, sắc vật thực, sắc quí 
tiêt và sắc nghiệp vô tưởng. 
Bài 61 
2. Cảnh Duyên (Áramndaapaccayö) 


Năng duyên: tâm, sở hữu. sắc pháp có quá khứ, hiện tại, vị lai, Níp-bàn và chế định là ngoại 
thời (Kãla vimutfI). 

Sở duyên: tâm và sở hữu. 

Địch duyên: 7 phần sắc là sắc tâm (cittaja rũpa), sắc nghiệp tái tục (patisandhi kammaja rũpa), 
sắc ngoại (bãhira rũpa), sắc vật thực (aharaja rũpa), sắc quí tiết (utuja rũpa), sắc nghiệp vô 
tưởng (asaññasatta kammaja rũpa), sắc nghiệp bình nhựt (pavatti kammaja rũpa). 


Bài 62 
3. Cảnh Trưởng Duyên Hay Cảnh tăng Thượng Duyên (Arammapuadhipati paccayo) 


(Cảnh cận y duyên: Arammaniipanissaya paccaya) 


Năng duyên: 6 cảnh tức là 18 sắc thành tựu (Nipphanarũpa), thực tính tốt (Sabhãva 
1ttharammana) và ý định cảnh tôt (ParikappaIttharammana) cả 3 thời: 84 tâm, 47 sở hữu hợp 
và Níp-bàn (trừ tâm sân, tâm si, thân thức khổ thọ, sở hữu sân phần và hoài nghĩ). 

Sở duyên nhất định: tâm siêu thế và sở hữu hợp. 

Sở duyên bất định: 8 tâm tham, 8 đại thiện, 4 đại tổ tương ưng, sở hữu hợp (trừ vô lượng 
phần). 

Địch duyên nhất định: sắc pháp, 2 tâm sân, 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 4 đại tố bất 
tương ưng, 27 tâm đáo đại và 46 sở hữu hợp. 

Địch duyên bất định: § tâm tham, 8 đại thiện, 4 đại tố tương ưng và 4Š sở hữu hợp. 


Bài 63 











4. Câu Sanh Trưởng Duyên (Sahajätädhipafi paccay0) 


Năng duyên: tứ trưởng: dục, cần, tâm, thâm hợp 26 tâm đồng lực kiên cô (Appanãjavana 
(nhứt định)), còn hợp với 26 tâm đồng lực dục giới đa nhân thì bất định. 

Sở duyên: 52 tâm đồng lực đa nhân, 51 sở hữu hợp và 17 sắc tâm hữu trưởng. 

Sở duyên nhất định: 26 tâm đồng lực kiên cố, 18 sở hữu hợp và sắc tâm kiên cố hữu trưởng 
(trừ pháp đang làm trưởng). 

Sở duyên bất định: 26 tâm đồng lực dục giới đa nhân, 51 thứ sở hữu hợp và sắc tâm dục giới 
hữu trưởng (trừ pháp đang làm trưởng). 
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Địch duyên nhất định: 2 tâm si, 18 tâm vô nhân, 8 đại quả, 9 quả đáo đại, 42 sở hữu hợp, sắc 
tâm vô (phi) trưởng và sắc phi tâm tạo. 

Địch duyên bắt định: 26 tâm đồng lực dục giới đa nhân, 51 sở hữu hợp và sắc tâm dục giới 
hữu trưởng. 


Bài 64 


5. Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên (Vattharärammana pure jãtãdhipati paccayo) 
Năng duyên: Chỉ lây sắc ý vật trong khi thành cảnh tôt. 
Sở duyên: § tâm tham khi cận tử và 22 sở hữu hợp. 
Địch duyên: sắc pháp, tâm và sở hữu (trừ pháp đang thành sở duyên). 
Bài 65 
6. Vô Gián Duyên (Ándnfara paccay0) 


(Đăng vô gián duyên: Samanantara paccayo), (Vô gián cận y duyên: Anantarũpanissaya 


paccayo), (Vô hữu duyên: Natthi paccayo), (Ly khứ duyên: Vigata paccayo). 


ki 
ki 
ki 


x  x%x  *% 


x  x%x  % 


Năng duyên: Tất cả tâm và sở hữu sanh trước (trừ tâm tịch diệt). 
Sở duyên: Tât cả tâm và sở hữu sanh sau. 
Địch duyên: Tât cả sắc pháp. 

Bài 66 

7. Câu Sanh Duyên (Sahajatfapaccayo) 

(Câu sanh y duyên: SahaJata nIssaya paccayo), 
(Câu sanh hiện hữu duyên: SahaJatatthi paccayo), 
(Câu sanh bât Iy duyên: SahaJäta avigata paccayo). 
Năng duyên: Tất cả tâm và sở hữu, sắc tứ đại và ý vật tái tục (Patisandhi hadayavatthu). 
Sở duyên: tâm, sở hữu và sắc pháp. 
Địch duyên: không có. 

Bài 67 

8. Hỗ Tương Duyên (Aññamañiñapaccay9) 


Năng duyên: tâm, sở hữu, sắc tứ đại, ý vật tái tục. 
Sở duyên: như năng duyên. 
Địch duyên: sắc y sinh (trừ ý vật tái tục). 
Bài 68 

9. Vật Tiền Sanh Y Duyên (Vathupure jãta upanissaya paccayo) 
(Vật tiền sanh duyên: Vatthupurejãtapaccayo), (Vật tiền sanh bất tương ưng duyên: 
Vatthupurejãta vippayutta paccayo), (Vật tiền sanh hiện hữu duyên: Vatthupurejãtatthi 
avigata paccayo). 
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* Năng duyên: 6 sắc hữu vật thời bình nhựt đang trụ hoặc phân 4: 
1. Bọn trung thọ (majjhimãyuka) của 5 vật đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua trước. 
2. Ý vật đồng sanh với tâm trước kia như là tâm tái tục. 
3. Ý vật mà sanh trước khi xuất thiền diệt. 
4. 6 sắc hữu vật đồng sanh với cái tâm thứ 17 đếm từ tâm tử trở lại. 

* Sở duyên nhất định: 2 tâm sân, 8 đại quả, l5 tâm sắc giới, tâm sơ đạo, 17 tâm vô nhân và 48 
sở hữu hợp (trừ khai ý môn). 

+ Sở duyên bất định: 8 tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 tố 
vô sắc, 7 bực Thánh và 46 sở hữu hợp (trừ sơ đạo và vô lượng phần). 

+ Địch duyên nhất định: sắc pháp, 4 tâm quả vô sắc và 30 sở hữu hợp. 

+ Địch duyên bắt định: § tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, § đại tố, 8 đồng lực vô 
sắc, 7 bậc tâm siêu thế và 46 sở hữu hợp (trừ sơ đạo và vô lượng phần). 





Bài 69 
10. Vật Cảnh Tiền Sanh VY Duyên (Vatthãrammana pure jãta) (Upanissaya paccayo) 

Vật cảnh tiền sanh duyên — Vatthãrammanapure jãta paccayo, Vật cảnh tiền sanh bất tương 
ưng duyên — Vatthãrammanapure jãta vippayutta paccayo, Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên — 
Vatthãrammanapure jãtatthi paccayo, Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên — Vatthupure jãta avigata 
paccayo. 

+ Năng duyên: sắc ý vật đồng sanh với tâm thứ 17 kế từ tâm tử trở lại, hay là ý vật có sức mạnh 
đang trụ làm một chỗ nương và thành cảnh luôn. 

Sở duyên: Gần chết có 8 cái tâm (khai ý môn, 5 đồng lực, 2 na cảnh bắt ý vật làm cảnh). Nói 
theo thứ là khai ý môn, l1 na cảnh, 29 tâm đồng lực dục giới, 2 tâm thông và 44 sở hữu hợp 
(trừ tâm đang hiện thần thông, tật, lận, hối, cắm phần và vô lượng phân). 

Địch duyên nhất định: ngũ song thức, 3 ý giới, tâm đáo đại, tâm siêu thế, 38 sở hữu hợp và 
sắc pháp (trừ tâm thông). 

Địch duyên bất định: 41 tâm dục giới, 52 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và ý giới). 


Bài 70 


x 


x 





x 


II. Thường Cận Y Duyên (Pakatũpanissaya paccayo) 
* Năng duyên: tâm, sở hữu, sắc pháp đa lực từng sanh trước và chế định (trừ chế định nghiệp 
xứ). 
Sở duyên: tâm và sở hữu sanh sau. 
Địch duyên: sắc pháp. 


x  % 


Bài 7l 
12. Cảnh Tiền Sanh Duyên (Ârammana pure jãta paccayo) 
(Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên: Ärammana pure jãtatthi paccayo), (Cảnh tiền sanh bất ly 
duyên: Ärammana pure jãta avigata paccayo). 
+ Năng duyên: 6 cảnh tức là I8 sắc thành tựu thành hiện tại. 
+ Sở duyên nhất định: ngũ song thức, 3 ý giới và 10 sở hữu hợp. 


+ Sở duyên bất định: 41 tâm dục giới, 2 tâm thông, 50 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, 3 ý giới 
và vô lượng phân). 
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+ Địch duyên: sắc pháp, 108 tâm, 52 sở hữu hợp mà không đặng sanh từ I8 sắc thành tựu hiện 

tại (trừ ngũ song thức và ý giới). 
Bài 72 
13. Hậu Sanh Duyên (Pacchajafa paccayo) 

(Hậu sanh bắt tương ưng duyên: Pacchãjãta vippayutta paccayo), (Hậu sanh hiện hữu duyên: 

Pacchãjãtatthi paccayo), (Hậu sanh bất ly duyên: Pacchãjãta avigata paccayo). 

* Năng duyên: 85 tâm sanh sau có tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhứt v.v... (trừ 4 quả vô sắc 
và tâm tái tục), 52 sở hữu hợp sanh trong cõi ngũ uẫn. 

* Năng duyên nhất định: 2 tâm sân, 10 tâm ngũ song thức, 3 ý giới, lI na cảnh (Tadälambana), 
tâm tiểu sinh, 15 tâm sắc giới, tâm sơ đạo sanh trong cõi ngũ uân. 

*- Năng duyên bắt định: § tâm tham, 2 tâm si, khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 
tố vô sắc, 7 tâm siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 

+ Sở duyên: sắc 3 nhân và 4 nhân (Samutthannika rũpa) đang trụ sanh trong 3 sát na của tâm 
sanh trước trước có tâm tái tục v.v... (xét biết nhất định và bất định). 

* Dịch duyên: 89 tâm, 52 sở hữu hợp và sắc tâm, sắc nghiệp tái tục, sắc vật thực, sắc quí tiết, 


sắc nghiệp bình nhựt và sát na sanh (upädakhana) trong cơ tánh của loài có mạng quyên và 
sắc ngoại, sắc nghiệp vô tưởng. 





Bài 73 
14. Trùng Dụng Duyên (Ásevana paccayo) 


* Năng duyên: 47 tâm đồng lực hiệp thế, 52 sở hữu hợp sanh trước (trừ đồng lực cái chót đồng 
giông). 

+ Sở duyên; 67 tâm đồng lực, 52 sở hữu hợp sanh nối sau (trừ tâm quả siêu thế và tâm đồng lực 
dục giới cái thứ nhât). 

+. Địch duyên: tâm đồng lực dục giới cái thứ nhất, 2 tâm khai môn, 52 tâm quả, 52 sở hữu hợp 
và sắc pháp. 

Bài 74 
15. Câu Sanh Nghiệp Duyên (Sahajatfa kanuna paccay0) 


* Năng duyên: sở hữu tư trong tất cả tâm. 
+ Sở duyên: tâm, sở hữu, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục (trừ SỞ hữu tư). 
+ Địch duyên: Tất cả sở hữu tư và sắc pháp ngoài ra sắc tâm và sắc tái tục. 


Bài 75 
16. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nanakkhanika paccayo) 
+ Năng duyên: sở hữu tư phối hợp với đại thiện và bắt thiện đã diệt. 
+ Sở duyên: 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 
+ Địch duyên: tâm thiện, bất thiện, tố, 52 sở hữu hợp và sắc phi nghiệp. 


Bài 76 
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17. Vô Gián Nghiệp Duyên (Ánantara kqHưmna paccay0) 


+ Năng duyên: sở hữu tư hợp với tâm đạo vừa diệt. 
*- Sở duyên: tâm quả siêu thê và 36 sở hữu hợp mà sanh liên tiêp tâm đạo. 
+ Địch duyên: 101 tâm, 52 sở hữu và sắc pháp (trừ tâm quả siêu thê). 
Bài 77 
l8. Dị Thục Quá Duyên (Wipaka paccayo) 


* Năng duyên: 52 tâm quả và 38 sở hữu hợp. 
*- Sở duyên: 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp, 20 sắc tái tục và 15 sắc tâm (trừ 2 sắc biêu trì). 
+ Địch duyên: thiện, bât thiện, tâm tô, 52 sở hữu hợp, sắc tâm sanh với thiện, bât thiện, tô, sắc 
nghiệp bình nhụt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiêt và sắc ngoại. 
Bài 78 
19. Sắc Vật Thực Duyên (Rũpa ãhãra paccayo) 


(Vật thực hiện hữu duyên: Ahãratthi paccayo), 
(Vật thực bât ly duyên: Ahãra avigata paccayo). 


* Năng duyên: Tắt cả vật thực nội và ngoại đã ăn hay chưa ăn, tức là chất dinh dưỡng hay bố 
dưỡng. 

* Sở duyên: 12 sắc vật thực tạo hoặc sắc 4 nhân tạo sanh chung một bọn với duyên và ở trong 
bọn khác khác (trừ chất bổ đưỡng ở trong một bọn với duyên). 

+. Địch duyên: Tất cả tâm, 52 sở hữu hợp và sắc pháp (trừ sắc vật thực), hay là tâm, sở hữu và 
sắc ngoại. 


Bài 79 
20. Danh Vật Thực Duyên (Năm ãhãra paccay0) 


* Năng duyên: Tất cả sở hữu xúc, tất cả sở hữu tư, tất cả tâm. 
*- Sở duyên: Tâm, sở hữu hợp, L7 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tái tục. 
+ Địch duyên: Săc nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiệt và sắc ngoài 
thân hữu mạng quyên. 
Bài §0 
21. Câu Sanh Quyền Duyên (Sahajãtindriya paccay9) 


* Năng duyên: § danh quyên là tâm, thọ, sở hữu mạng quyên, cần, niệm, tín, trí và nhất thống. 

* Sở duyên: tâm, 52 sở hữu, 20 sắc tái tục và 17 sắc tâm. 

+ Địch duyên: sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiết và sắc ngoài 
thân hữu mạng quyên. 


Bài S] 
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22. Tiền Sanh Quyền Duyên (Pure jãtindriya paccay9) 


* Năng duyên: 5 sắc thanh triệt trung thọ, hay là 49 bọn sắc thanh triệt đang trụ. 
Sở duyên: ngũ song thức và 7 sở hữu hợp. 
+ Địch duyên: Tắt cả sắc pháp, 52 sở hữu hợp với 111 tâm (trừ ngũ song thức). 


Bài 82 
23. Sắc Mạng Quyền Duyên (Ripajyitindriya paccayo) 
(Quyền hiện hữu duyên: Indriyatthi paccayo), (Quyền bắt ly duyên: Indriya avigata paccayo) 


Năng duyên: Tât cả sắc mạng quyên. 


+ Sở duyên: Sắc nghiệp sanh chung một bọn với sắc mạng quyền. 


Địch duyên: Tất cả tâm, 52 sở hữu hợp, sắc tâm, sắc quí tiết, vật thực, sắc ngoài thân hữu 
mạng quyên. 
Bài 83 
24. Thiền Na Duyên (Jhãna paccayo) 
Năng duyên: 5 hoặc 7 chỉ thiên là tằm, tứ, hỷ, thọ, nhất thống hoặc tầm, tứ, hỷ, hỷ thọ, ưu thọ, 
xả thọ và nhât thông hợp với IT1 tâm (trừ ngũ song thức). 
Sở duyên: 111 tâm, 52 sở hữu hợp, 20 sắc tái tục và l7 sắc tâm (trừ ngũ song thức). 


* Địch duyên: ngũ song thức, 7 sở hữu hợp, sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật 


thực, sắc quí tiết và sắc ngoài thân hữu mạng quyên. 


Bài 84 
25. Đô Đạo Duyên (Magga paccay9) 


Năng duyên: 9 chỉ đạo tức là trí, tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần, niệm, nhất 
thông và tà kiên. 
Sở duyên: 7l tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp, 20 sắc tái tục với tâm hữu nhân và sắc tâm hữu 
nhân. 
Địch duyên: 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp, sắc tâm vô nhân, sắc tái tục với tâm vô nhân, sắc 
nghiệp bình nhựt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, sắc quí tiệt và sắc ngoài thân hữu mạng 
quyên (trừ sở hữu dục). 
Bài 85 
26. Tương Ung Duyên (Sampayutfta paccayo) 


+ Năng duyên: Tắt cả tâm và tất cả sở hữu sanh chung. 
Sở duyên: Tât cả tâm và tât cả sở hữu sanh chung. 
* Địch duyên: Tât cả sắc pháp. 
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Bài 86 
27. Câu Sanh Bắt Tương Duyên (Sahajãta vippayutffa paccaJ9) 
+ Năng duyên: 107 tâm, 52 sở hữu hợp, sắc ý vật tái tục (trừ ngũ song thức, 4 quả vô sắc và tâm 
viên tịch). 
* Sở duyên: sắc tâm, sắc tái tục và tâm (sở hữu tái tục cõi ngũ uân). 
+ Địch duyên: sắc ngoại, sắc vật thực, sắc quí tiệt, sắc nghiệp vô tưởng, sắc nghiệp bình nhựt, 
121 tâm, 52 sở hữu hợp (trừ 4 danh uân tái tục cõi ngũ uân). 


Bài §7 


Phân Duyên Chia Theo Danh Sắc 














A/ Danh làm duyên cho danh đặng § duyên: 
1. là Vô gián duyên. 5. là Vô gián nghiệp duyên. 
2. là Đẳng vô gián duyên. 6. là Tương ưng duyên. 
3. là Vô gián cận y duyên. 7. là Vô hữu duyên. 
4. là Trùng dụng duyên. 8. là Ly khứ duyên. 
B/_ Danh làm duyên cho sắc đặng 4 duyên: 
1. là Hậu sanh duyên. 3. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 
2. là Hậu sanh bất tương ưng duyên. 4. là Hậu sanh bất ly duyên. 
C/ Danh làm duyên cho danh-sắc đặng 9 duyên: 
1. là Nhân duyên. 6. là Danh vật thực duyên. 
2. là Câu sanh trưởng duyên. 7. là Danh quyền lực duyên. 
3. là Câu sanh nghiệp duyên. 8. là Thiền na duyên. 
4. là Dị thời nghiệp duyên. 9. là Đồ đạo duyên. 
5. là DỊ thục quả duyên. 
D/ Sắc làm duyên cho sắc đặng 6 duyên: 
1. là Sắc vật thực duyên. 4. là Quyền lực hiện hữu duyên. 
2. là Sắc mạng quyền duyên. 5. là Vật thực bất ly duyên. 
3. là Vật thực hiện hữu duyên. 6. là Quyền lực bất ly duyên. 
Đ/_ Sắc làm duyên cho danh đặng 15 duyên: 
1. là Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. 9. là Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng 
2. là Vật tiền sanh y chỉ duyên. duyên. 
3. là Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên. 10. là Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 
4. là Vật tiền sanh duyên. 11. là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 
5. là Cảnh tiền sanh duyên. 12. là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 
6. là Vật cảnh tiền sanh duyên. duyên. 
7. là Tiền sanh quyền duyên. 13. là Vật tiền sanh bất ly duyên. 
§.là Vật tiền sanh bất tương ưng 14. là Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 
duyên. 15. là Vật cảnh tiền sanh bắt ly duyên. 
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E/ 


G/ 


H/ 


A/ 


B/ 


C/ 


D/ 


Danh-sắc làm duyên cho danh đặng 2 duyên: 





1. là Cảnh trưởng duyên. 


Danh-sắc làm duyên cho danh-sắc đặng 6 duyên: 





1. là Câu sanh duyên 
2. là Hồ tương duyên 
3. là Câu sanh y chỉ duyên. 


2. là Cảnh cận y duyên. 


4. là Câu sanh bất tương ưng duyên. 
5. là Câu sanh hiện hữu duyên. 
6. là Câu sanh bât ly duyên. 


Chế định và danh sắc làm duyên cho danh đặng 2 duyên: 


1. là Cảnh duyên . 


2. là Thường cận y duyên. 


Phân Duyên Theo Thời 


Thời hiện tại có 40 duyên: 

. là Nhân duyên. 

. là Câu sanh trưởng duyên. 

. là Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. 
. là Câu sanh duyên. 

. là Hỗ tương duyên. 

. là Câu sanh y chỉ duyên. 

. là Vật tiền sanh y chỉ duyên. 

. là Vật cảnh tiền sanh y chỉ duyên. 
. là Vật tiền sanh duyên. 

10. là Cảnh tiền sanh duyên. 

11. là Vật cảnh tiền sanh duyên. 
12. là Hậu sanh duyên. 

13. là Câu sanh nghiệp duyên. 
14. là DỊ thục quả duyên. 

15. là Danh vật thực duyên. 

16. là Sắc vật thực duyên. 

17. là Tiền sanh quyền duyên. 
18. là Sắc mạng quyền duyên. 
19. là Câu sanh quyền duyên. 
20. là Thiền na duyên. 

21. là Đồ đạo duyên. 

22. là Tương ưng duyên. 

Thời quá khứ có 6§ duyên: 

[. là Vô gián duyên. 

2. là Đăng vô gián duyên. 

3. là Vô gián cận y duyên. 

4. là Trùng dụng duyên. 
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Thời quá khứ, hiện tại và vị lai có 2 duyên: 





[. là Cảnh trưởng duyên. 


23. là Câu sanh bất tương ưng duyên. 
24. là Vật tiền sanh bắt tương ưng 
duyên. 

25. là Vật cảnh tiền sanh bất tương 
ưng duyên. 

26. là Hậu sanh bất tương ưng duyên. 
27. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

28. là Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 
29. là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 
30. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 

31. là Vật thực hiện hữu duyên. 

32. là Quyền hiện hữu duyên. 

33. là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 


34. là Câu sanh bắt ly duyên. 

35. là Vật tiền sanh bắt ly duyên. 

36. là Cảnh tiền sanh bắt ly duyên. 

37. là Hậu sanh bắt ly duyên. 

38. là Vật thực bất ly duyên. 

39. là Quyền bất ly duyên. 

40. là Vật cảnh tiền sanh bắt ly duyên. 


5. là Vô gián nghiệp duyên. 
6. là DỊ thời nghiệp duyên. 
7. là Vô hữu duyên. 

8. là Ly khứ duyên. 


2. là Cảnh cận y duyên. 


Thời quá khứ. hiện tại, vị lai và ngoại thời có 2 duyên: 


1. là Cảnh duyên. 


2. là Thường cận y duyên. 
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Bài 88 
Chia Duyên Theo Mãnh Lực 
A/ Duyên thành mãnh lực trợ sanh có 9 duyên: 





1. là Vô gián duyên. 

2. là Đăng vô gián duyên. 

3. là Vô gián cận y duyên. 
4. là Thường cận y duyên. 
5. là Dị thời nghiệp duyên. 


6. là Vô gián nghiệp duyên. 
7. là Trùng dụng duyên. 

8. là Vô hữu duyên. 

9. là Ly khứ duyên. 


B/ Duyên thành mãnh lực ủng hộ có 4 duyên: 
1. là Hậu sanh duyên. 3. là Hậu sanh hiện hữu duyên. 
2. là Hậu sanh bât tương ưng duyên. 4. là Hậu sanh bât ly duyên. 
C/ ˆ Duyên thành mãnh lực phụ trợ có 3 duyên: ¬ 
1. là Săc mạng quyên duyên. 3. là Quyên bât ly duyên. 
2. là Quyên hiện hữu duyên. 
D/ Duyên thành mãnh lực trợ sanh và ủng hộ có 36 duyên: 


1. là Nhân duyên. 20. là Câu sanh quyền duyên. 

2. là Cảnh duyên. 21. là Thiền na duyên. 

3. là Câu sanh trưởng duyên. 22. là Đồ đạo duyên. 

4. là Cảnh trưởng duyên. 23. là Tương ưng duyên. 

5. là Vật cảnh tiền sanh trưởng 24. là Câu sanh bất tương ưng duyên. 
duyên. 25. là Vật tiền sanh bất tương ưng 

6. là Câu sanh duyên. duyên. 

7. là Hồ tương duyên. 26. là Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng 

8. là Câu sanh y duyên. duyên. 

9. là Vật tiền sanh y duyên. 27. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

10. là Vật cảnh tiền sanh y duyên. 28. là Vật tiền sanh hiện hữu duyên. 

11. là Cảnh tiền sanh duyên. 29. là Vật thực hiện hữu duyên. 

12. là Cảnh cận y duyên. 30. là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu 

13. là Vật tiền sanh duyên. duyên. 

14. là Vật cảnh tiền sanh duyên. 31. là Câu sanh bắt ly duyên. 

15. là Câu sanh nghiệp duyên. 32. là Vật tiền sanh bắt ly duyên. 

16. là Dị thục quả duyên. 33. là Vật thực bắt ly duyên. 

17. là Danh vật thực duyên. 34. là Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. 

18. là Sắc vật thực duyên. 35. là Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 

19. là Vật tiền sanh quyền duyên. 36. là Cảnh tiền sanh bất ly duyên. 
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A/ 


B/ 


C/ 


Cõi ngũ uân: 


Có đủ 24 duyên (hẹp). 
Hoặc 52 duyên (rộng). 


Cõi tứ uầấn có 26 duyên: 


lý 
. là Cảnh duyên. 

. là Cảnh trưởng duyên. 

. là Câu sanh trưởng duyên. 
. là Vô gián duyên. 

. là Đăng vô gián duyên. 

. là Câu sanh duyên. 

. là Hỗ tương duyên. 

. là Câu sanh y chỉ duyên. 
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là Nhân duyên. 


10. là Cảnh cận y duyên. 
11. là Vô gián cận y duyên. 
12. là Thường cận y duyên. 
13. là Trùng dụng duyên. 


14. là Câu sanh nghiệp duyên. 


Cõi nhât uân có 9 duyên: 





lỆ 
VÀ 
.: 
4. 
5. là Sắc mạng quyền duyên. 


là Câu sanh duyên. 
là Hồ tương duyên. 
là Câu sanh y chỉ duyên. 
là Dị thời nghiệp duyên. 


Bài 89 


Chia Duyên Theo Cối 


15. là DỊ thời nghiệp duyên. 

16. là Vô gián nghiệp duyên. 

17. là DỊ thục quả duyên. 

18. là Danh vật thực duyên. 

19. là (Câu sanh) Danh quyền lực 
duyên. 

20. là Thiền na duyên. 

21. là Đồ đạo duyên. 

22. là Tương ưng duyên. 

23. là Câu sanh hiện hữu duyên. 

24. là Vô hữu duyên. 

25. là Ly khứ duyên. 

26. là Câu sanh bất ly duyên. 


6. là Câu sanh hiện hữu duyên. 
7. là Quyền lực hiện hữu duyên. 
8. là Câu sanh bất ly duyên. 

9. là Quyền lực bất ly duyên. 
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SIÊU LÝ HỌC - Chỉ chấm và cách đọc bảng nêu 


Si 





Khi vào học và ra: 





- Araham sammäãsambuddho bhagavä Buddham Bhagavantam abhivädemi (xá). 
-_ Svakkhãto Bhagavatä dhammo dhammam namassämi (xá). 
-_ Suppafipanno Bhagavato sävakasangho sangham namämi (xá). 


(Khi ra: đọc quán tưởng, hồi hướng) 


Phước quý báu của chúng tôi tạo đây. 


Đề làm duyên đến níp-bàn. 


Hồi hướng tắt cả chư thiên, 
Hôi hướng đến tât cả diêm vương, 
Hồi hướng đên tât cả chúng sanh, 


x  x*  x *%x *%x *% 


Hôi hướng đến tât cả người hữu ân của chúng tôi đã quá vãng, 


Và nguyện cho chúng tôi đều mau đặng hưởng cảnh quả phước y theo như ý nguyện. 


Học viên nên mua 4 hộp tampon 4 màu: đen, đỏ, xanh, tím và thêm cây việt chì màu vàng và 


4 cây việt chì loại có gôm ở phía sau. 


Khi chấm màu trên các Bảng Nêu, học viên dùng đầu viết chì có gôm chấm màu ở hộp tampon 
rồi in trên các vòng tròn trên Bảng Nêu (tượng trưng pháp cần học). 


CHỈ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP MỘT 
TÂM 


Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập một 

- Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, tượng 
trưng những tâm tham. 

-- Số 9 và 10 chấm màu đỏ, tượng trưng tâm 
sân. 

- Số 11 và 12 chấm màu đen, tượng trưng 
tâm sI. 





Tâm tham, tâm sân và tâm s1 gộp lại gọi 
là tâm bât thiện (lời giải sắp riêng sau này). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập một 

-_ Từ số 13 đến số 19 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm quả bất thiện. 

-_ Từ số 20 đến số 27 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả thiện vô nhân. 





Tâm quả bất thiện và tâm quả thiện vô 
nhân gộp lại gọi là tâm quả vô nhân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập một 

- Từ số 13 đến số 27 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả vô nhân. 

- _ Từ số 28 đến số 30 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tố vô nhân. 


Tâm quả vô nhân và tâm tô vô nhân gộp 
lại gọi là tâm vô nhân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập một 

- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bắt thiện. 

- Từ số 13 đến số 30 chấm màu đỏ, tượng 
trung tâm vô nhân. 


Tâm bắt thiện và tâm vô nhân gộp lại gọi 

là tâm vô tịnh hảo. 
Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập một 

-_ Từ số 31 đến số 38 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm đại thiện. 

-_ Từ số 39 đến số 4ó chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại quả. 

-_ Từ số 47 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm đại tố. 





Tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm đại tố 
gộp lại gọi là tâm dục giới tịnh hảo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập một 

- Từ số 1 đến số 30 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm vô tịnh hảo. 

- Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm dục giới tịnh hảo. 
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Tâm vô tịnh hảo và tâm dục giới tịnh hảo 
gộp lại gọi là tâm dục giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập một 

- _ Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm thiện sắc giới. 

-_ Từ số 60 đến số 64 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả sắc giới. 

-_ Từ số 65 đến số 69 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm tố sắc giới. 





Tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và 
tâm tô sắc giới gộp lại gọi là tâm sắc giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập một 

-_ Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm thiện vô sắc giới. 

- Từ số 74 đến số 77 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả vô sắc giới. 

-_ Từ số 7§ đến số 81 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm tố vô sắc giới. 





Tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới 
và tâm tố vô sắc giới gộp lại gọi là tâm vô 
sắc giới. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập một 
-_ Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ, tượng 

trưng tâm sắc giới. 

- _ Từ số 70 đến số 81 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm vô sắc giới. 

Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới gôm lại 
gọi là tâm đáo đại. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập một 
- Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm dục giới. 
- Từ số 55 đến số 81 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đáo đại. 





Tâm dục giới và tâm đáo đại gộp lại gọi 
là tâm hiệp thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang II / tập một 
-_ Từ số 82 đến số 86 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm sơ đạo. 
- Từ số 87 đến số 91 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm nhị đạo. 
- _ Từ số 92 đến số 96 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tam đạo. 


- Từ số 97 đến số 101 chấm màu vàng, 
tượng trưng tâm tứ đạo. 


Tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo và 
tâm tứ đạo gộp lại gọi là tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I2 / tập một 

- Từ số 102 đến số 106 chấm màu đen, 
tượng trưng tâm sơ quả. 

-_ Từ số 107 đến số 111 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm nhị quả. 

- Từ số I12 đến số 116 chấm màu xanh, 
tượng trưng tâm tam quả. 

- Từ số 117 đến số 121 chấm màu vàng, 
tượng trưng tâm tứ quả. 


Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả và 
tâm tứ quả gộp lại gọi là tâm quả siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập một 
- Từ số 82 đến số 101 chấm màu xanh, 
tượng trưng tâm đạo. 
-_ Từ số 102 đến số 121 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm quả siêu thế. 





Tâm đạo và tâm quả siêu thế gộp lại gọi 
là tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l4 / tập một 
- Từ số I đến số 81 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm hiệp thế. 
-_ Từ số 82 đến số 121 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm siêu thế . 


Tâm hiệp thế và tâm siêu thế gộp lại gọi 
là tâm. 


SỞ HỮU 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập một 
-_ Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu biến hành. 
- Từ số 129 đến số 134 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu biệt cảnh. 





Sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh gộp 
lại là sở hữu tợ tha. 


Chỉ chấm và cách đọc trang ló / tập một 
- Từ sô 135 đên sô 138 châm màu xanh, 


tượng trưng sở hữu si phần. 
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-_ Từ số 139 đến số 141 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu tham phần. 

- Từ số 142 đến số 145 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu sân phần. 

- Số 146 và số 147 chấm màu vàng, tượng 
trưng sở hữu hôn phần. 

-_ Số 148 chấm màu tím, tượng trưng sở hữu 
hoài ngh1. 
Sở hữu sĩ phần, sở hữu tham phần, sở hữu 

sân phần, sở hữu hôn phần và sở hữu hoài 

nghỉ gộp lại gọi là sở hữu bắt thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập một 
- Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tịnh hảo biến hành. 
-_ Từ số 168 đến số 170 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu ngăn trừ phân. 
- Số 171 và số 172 chấm màu đen, tượng 
trưng sở hữu vô lượng phần. 
- Số 173 chấm màu vàng, tượng trưng sở 
hữu trí tuệ. 
Sở hữu tịnh hảo biến hành, sở hữu ngăn 
trừ phần, sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí 
tuệ gộp lại gọi là sở hữu tịnh hảo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập một 

- Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tợ tha. 

-_ Từ số 135 đến số 148 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu bất thiện. 

- Từ số 149 đến số 173 chấm màu đen, 
tượng trưng sở hữu tịnh hảo. (Đây vì chỏi 
màu, chớ không phải vì màu tượng trưng 
cho tốt, xấu). 





Sở hữu tợ tha, sở hữu bắt thiện và sở hữu 
tịnh hảo gộp lại gọi là sở hữu tâm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập một 
- Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ, tượng 


trưng tâm. 
- Từ sô 122 đên sô 173 châm màu xanh, 
tượng trưng sở hữu tâm. 


Tâm và sở hữu tâm gộp lại là danh pháp 
(hữu vì). 


SẮC PHÁP 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập một 
- Từ số 178 đến số 182 ghi số I, tượng 
trưng, sắc thanh triệt. 
- Từ sô 183 đến số 186 ghi số 2, tượng 
trưng sắc cảnh giới. 
-_ Số 187 và số 188 ghi số 3, tượng trưng sắc 
tính. 
-_ Số 189 ghi số 4, tượng trưng sắc ý vật. 
- Số 190 ghi số 5, tượng trưng sắc mạng 
quyên. 
- Số 191 ghi sỐ 6, tượng trưng sắc vật thực. 
- Số 192 ghi số 7, tượng trưng sắc giao ĐIỚI. 
-_ Số 193 và số 194 ghi số 8, tượng trưng sắc 
biểu tri. 
- Số 195, 196 và 197 ghi số 9, tượng trưng 
sắc kỳ d. 
- Từ số 198 đến số 201ghi số 10, tượng 
trưng sắc tứ tướng. 
(Vì 10 cách không đủ 10 màu nên ghi số 
để thay thế). 


Sắc thanh triệt, sắc cảnh giới, sắc tính, sắc 
ý vật, sắc mạng quyên, sắc vật thực, sắc giao 
giới, sắc biểu tri, sắc kỳ dị và sắc tứ tướng 
gộp lại là sắc y sinh. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập một 
-_ Từ số 174 đến số 177 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sắc tứ đại minh. 
- Từ số 178 đến số 201 chấm màu đen, 
tượng trưng sắc y sinh. 





Sắc tứ đại (minh) và sắc y sinh gộp lại gọi 
là sắc (pháp). 


PHÁP 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập một 
- Từ số I đến số 173 chấm màu đỏ, tượng 
trưng danh pháp (hữu vì). 
- Từ sô I74 đến số 201 chấm màu xanh, 
tượng trưng sắc (pháp). 





Danh pháp (hữu vi) và sắc (pháp) gộp lại 
gọi là pháp. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập một 
-- Từ sô I đên sô 201 châm màu xanh, tượng 
trưng pháp hữu vI. 
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- Từ số 202 chấm màu đỏ, tượng trưng 
pháp vô vi (níp-bản). 
Pháp hữu vi và pháp vô vi gộp lại gọi là 
pháp siêu lý (pháp siêu cách hay pháp siêu 
thê). 


CHÉ ĐỊNH 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập một 
- _ Từ số 203 đến số 208 chấm màu đỏ, tượng 


trưng thính danh chế định. 
- Từ số 209 đến số 215 chấm màu đen, 
tượng trưng tướng nghĩa chê định. 


Thinh danh chế định và tướng nghĩa chế 
định gộp lại là pháp chê định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập một 
- Từ số I đến số 202 chấm màu đỏ, tượng 
trưng pháp siêu lý (pháp siêu thế hay pháp 
siêu cách). 
- Từ số 203 đến số 215 chấm màu đen, 
tượng trưng pháp chế định. 


Pháp siêu lý và pháp chế định gộp lại là 
pháp. 


Dựưt phân chỉ chấm và cách đọc tập 1. 
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CHÍ CHÁM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP HAI 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập hai 
-_ Từ số I tới số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 

102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh 

đậm, tượng trưng tâm (kế hẹp). 

-_ Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ, tượng 
trưng sở hữu tâm. 

- Từ số 174 đến số 201 chấm màu đen, 
tượng trưng sắc (pháp). 

- Số 202 chấm màu vàng, tượng trưng níp- 
bàn. 

Pháp siêu lý gồm có 4: I là tâm (citta), 2 
là sở hữu tâm (cetasika) 3 là sắc pháp (rũpa), 
4 là níp-bàn (nibbãna). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập hai 





- Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm dục giới. 

-_ Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm sắc giới. 

- _ Từ số 70 đến số 81 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm vô sắc giới. 

- Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu vàng, tượng trưng tâm siêu thế. 


Tâm chia theo cõi có 4: I là tâm dục giới, 
2 là tâm sắc giới, 3 là tâm vô sắc giới, 4 là 
tâm siêu thế. 
Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập hai 
- Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bắt thiện. 
- Từ số 13 đến số 30 chấm màu đỏ tượng 
trưng tâm vô nhân. 
- _ Từ số 31 đến số 54 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm dục giới tịnh hảo. 
Tâm dục giới gồm có 3: I là tâm bắt thiện, 
2 là tâm vô nhân, 3 là tâm dục giới tịnh hảo 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập hai 

- Từ số 1 đến số 8 chấm màu xanh, tượng 
trưng tâm tham. 

-_ Số 9 và số 10 châm màu đỏ, tượng trưng 
tâm sân. 

- Số II và số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm s1. 





Tâm bất thiện gồm có 3: 1 là tâm tham, 2 
là tâm sân, 3 là tâm s1. 

Tâm tham có 6 thứ: 
- _ 1 là câu hành hỷ tương ưng tà vô dẫn. 
-__2 là câu hành hỷ tương ưng tà hữu dẫn. 
- 3 là câu hành hỷ bất tương ưng tả vô dẫn. 
- _ 4 là câu hành hỷ bất tương ưng tà hữu dẫn. 
- _ 5 là câu hành xả tương ưng tà vô dẫn. 
- _ 6 là câu hành xả tương ưng tà hữu dẫn. 
- _ 7 là câu hành xả bất tương ưng tà vô dẫn. 
- _ 8 là câu hành xả bắt tương ưng tà hữu dẫn. 





Tâm sân có 2 thứ: 

- _ 1 là câu hành ưu hợp phẫn vô dẫn. 

- _2 là câu hành ưu hợp phẫn hữu dẫn. 
Tâm sĩ có 2 thứ: 

-_ | là câu hành xả hợp hoài nghi. 

- 2 là câu hành xả hợp điệu cử. 





Vì sự dân chứng đê tâm vô nhân sau. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập hai 
Từ sô 31 đên sô 38 châm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại thiện. 


Tâm đại thiện có 8 thứ: 

-_ Ï là câu hành hỷ (thọ) tương ưng trí vô 
dẫn — SŠOmanassasagagatam 
ñãnasampayuttam asankharikkam. 

- _2 là câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn — 
ŠOmanassasagagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikkam. 

- 3 là câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn 
— S0manassasagagatam ñãnavIppayuttam 
asankharikkam. 

- _4 là câu hành hỷ bắt tương ưng trí hữu dẫn 
— S0manassasagagatam ñãnavIppayuttam 
sasankharikkam. 

- _ 5 là câu hành xả (thọ) tương ưng trí vô dẫn 
— Upekkhã sagagatam ñãnasampayuttam 
asankhãrikkam. 

-_ 6 là câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn — 
Upekkhãa sagagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikkam. 

- _7 là câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn 
— Upekkhã sagagatam ñanavIppayuttam 
asankhãrikkam. 

- _ 8 là câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn 
— Upekkhã sagagatam ñanavIppayuttam 
asankharikkam. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập hai 

- Từ số I đến số 12 chấm màu đen, tượng 
trưng tâm bắt thiện. 

-_ Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ, tượng 
trưng tâm đại thiện. 


- Tâm đồng lực avana) phàm phu dục giới 
gôm có 20 là: 12 tâm bât thiện và 8 tâm đại 
thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập hai 
- Từ sô I3 đên sô 30 châm màu đỏ, tượng 
trưng tâm vô nhân. 





Tâm vô nhân gồm có 3: I là tâm quả bất 
thiện, 2 là tâm quả thiện vô nhân, 3 là tâm tố 
vô nhân. 

Tâm quả bắt thiện gồm có 7 thứ: 

1 là nhãn thức câu hành xả (thọ). 





2 là nhĩ thức câu hành xả. 
3 là tỷ thức câu hành xả. 
4 là thiệt thức câu hành xả. 
5 là thân thức câu hành khổ (thọ). 
6 là tiếp thâu câu hành xả. 
7 là thẩm tấn câu hành xả. 
Tâm quả thiện vô nhân gồm có § thứ: 
1 là nhãn thức câu hành xả. 
2 là nhĩ thức câu hành xả. 
3 là ty thức câu hành xả. 
4 là thiệt thức câu hành xả. 
5Š là thân thức câu hành lạc. 
6 là tiếp thâu câu hành xả. 
7 là thẩm tấn câu hành xả. 
8 là thâm tấn câu hành hý. 





Tâm tố vô nhân có 3 thứ: 
là tâm khai ngũ môn câu hành xả. 
là tâm khai ý môn câu hành xả. 
là tâm tiếu sinh câu hành hý. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập hai 
Ghi sô thay màu, ghi y theo bảng sô từ 


tới 54. 


Cách đọc sau khi giải sẽ chỉ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập hai 
Số 17 chấm màu đen, nêu câu hành khô 
(thọ). 

Số 24 để trắng, nêu câu hành lạc. 

Số 9 và số 10 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
câu hành ưu. 

Số 1, 2, 3, 4, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 
41, 42, 47, 48, 49, 50 chấm màu đỏ, nêu 
câu hành với hỷ (thọ). 

Số 5,6, 7,8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 
38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh nêu câu hành xả. 


Tâm dục giới chia theo ngũ thọ: 

1 là câu hành khổ có 1 tức là tâm thân thức 
quả bắt thiện. 

2 là câu hành lạc có 1 tức là tâm thân thức 
quả thiện vô nhân. 

3 là câu hành ưu có 2 tức là 2 tâm sân. 
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-_ 4 là câu hành hỷ có 18 là: 4 tâm tham câu 
hành hỷ, 2 tâm vô nhân câu hành hỷ và 12 
tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ. 

- 5 là câu hành xả có 32 tức là: 20 tâm vô 
tịnh hảo câu hành xả và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo câu hành xả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập hai 

- Số 0, 10 và 17 chấm màu đen nêu câu 
hành khổ. 

-_ Số 1,2,3,4. 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40, 41, 42, 47, 48, 49, 50 chấm màu vàng, 
nêu câu hành lạc (thọ). 

- Các số 5,6, 7,8 I1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh nêu câu hành xả. 





Tâm dục giới chia theo tam thọ: khô, lạc, 
xã. 

- _ Câu hành khổ có 3 tức là 2 tâm sân và tâm 
thân thức quả bắt thiện. 

- Câu hành lạc có 19 tức là tâm thân thức 
câu hành lạc và I8 tâm dục giới câu hành 
hỷ. 

- Câu hành xả có 32 tức là 20 tâm vô tịnh 
hảo và 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành 
xả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập hai 

- Số 09, 10, 17 chấm màu đen tượng trưng 
câu hành ưu. 

-_ Số 1,2,3, 4,24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
40, 41, 42, 47, 48, 49, 50 chấm màu đỏ 
tượng trưng câu hành hỷ. 

- Số 5,6, 7,8, I1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 
38, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54 chấm 
màu xanh tượng trưng câu hành xả. 





Tâm dục giới chia theo tam thọ: ưu, hỷ, 
xã. 

- Câu hành ưu có 3 là 2 tâm sân và tâm thân 
thức quả bắt thiện. 

-_ Câu hành hỷ có 19 là 4 tâm tham câu hành 
hỷ, 3 tâm vô nhân câu hành hỷ và 12 tâm 
dục giới tịnh hảo câu hành hỷ. 

-_ Câu hành xả có 32 là 20 tâm vô tịnh hảo 
câu hành xả và 12 tâm dục giới tịnh hảo 
câu hành xả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập hai 

- SốI1,2,5,6,9, 10, I1,12—31,32, 35, 36 
—39, 40, 43, 44— 47, 48, 51, 52 chấm màu 
đỏ, nêu tâm dục giới tương ưng. 

- Số 3, 4,7, 8 — từ số 13 đến số 30, các số 
33, 34, 37, 38 - 41, 42, 45, 4ó, 49, 50, 53 
và 54 chấm màu đen, nêu tâm dục giới bất 
tương ưng. 


Tâm dục giới chia theo tương ưng và bất 
tương ưng: 

-_ Tâm tương ưng có 20 là: 8 tâm bất thiện 
tương ưng và l2 tâm dục giới tịnh hảo 
tương ưng. 

- _ Tâm bắt tương ưng có 34 là 22 tâm vô tịnh 
hảo bất tương ưng và 12 tâm dục giới tịnh 
hảo bất tương ưng. 


Từ đây về sau tất cả tâm thiền đều là 
tương ưng cả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập hai 

- Số I, 3, 5,7,9, 11, 12— Từ số 13 đến số 
30, các số 31, 33, 35, 37 — 39, 41, 43, 45 
— 47, 49, 51 và 53 chấm màu đỏ, nêu tâm 
dục giới vô dẫn. 

- Số 2,4,6, 8, 10— 32, 34, 3ó, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52 và 54 chấm màu xanh, 
nêu tâm dục giới hữu dẫn. 





Tâm dục giới chia theo vô dẫn và hữu dẫn: 
- Tâm vô dẫn có 37 là 7 tâm bắt thiện vô 
dẫn, 1§ tâm vô nhân và 12 tâm dục giới 
tịnh hảo vô dẫn. 
- Tâm hữu dẫn có 17 là 5 tâm bắt thiện hữu 
dẫn và 12 tâm dục giới tịnh hảo hữu dẫn. 


Từ đây về sau tât cả tâm thiên đêu là hữu 
dẫn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập hai 

-_ Từ số 13 đến số 30 ghi số 0, nêu tâm vô 
nhân. 

-_ Số 11 và số 12 ghi số l, nêu tâm 1 nhân. 

-_ Từ số I đến số 10 — các số 33, 34, 37, 38, 
41, 42, 45, 46 49, 50, 53 và 54 ghi số 2 
nêu tâm 2 nhân. 

- Số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 
51 và 52 ghi số 3, nêu tâm 3 nhân. 





Tâm dục giới chia theo nhân có 4: 
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[ là tâm vô nhân có I8 là 15 tâm quả vô 
nhân và 3 tâm tố vô nhân. 

2 là tâm I nhân có 2 là 2 tâm sI. 

3 là tâm 2 nhân có 22 là § tâm tham, 2 tâm 
sân và 12 tâm dục giới tịnh hảo bất tương 
ưng. 

4 là tâm 3 nhân có 12 là 12 tâm dục giới 
tịnh hảo tương ưng. 

Từ đây về sau tất cả tâm thiền đều là 3 


nhân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập hai 





Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ nêu tâm 
đại thiện. 

Từ số I đến số 12 chấm màu đen, nêu tâm 
bất thiện. 

Từ số 13 đến số 27 và từ số 39 đến số 46 
chấm màu xanh nêu tâm đại quả. 

Các số 28, 29, 30 và từ số 47 đến số 54 
chấm màu vàng nêu tâm tó. 


Tâm dục giới chia theo 4 giống: 

1 là giỗng thiện có 8 là § tâm đại thiện. 

2 là giống bất thiện có 12 là § tâm tham, 
2 tâm sân và 2 tâm sI. 

3 là giống quả có 23 là 15 tâm quả vô nhân 
và 8 tâm đại quả. 

4 là giống tô có 11 là 3 tâm tố vô nhân và 
8 đại tó. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập hai 





Từ số 31 đến số 38 chấm màu đỏ nêu đại 
thiện. 

Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen nêu bất 
thiện. 

Từ số 13 đến số 30 và từ số 39 đến số 54 
chấm màu xanh nêu tâm dục giới vô ký. 


Tâm dục giới chia theo 3 giống: 

1 là giống thiện có 8, tức là 8 đại thiện. 

2 là giống bắt thiện có 12 là: § tâm tham, 
2 tâm sân và 2 tâm sI. 

3 là giống vô ký có 34 là: 18 tâm vô nhân, 
8 đại quả và § đại tố. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập hai 





Từ số 1 đến số 54 chấm màu đen nêu tâm 
phi thiền. 

Từ số 55 đến số 121 chấm màu đỏ nêu tâm 
thiền. 


Tâm chia theo phi thiền và thiền: 

Tâm phi thiền có 54, tức là 54 tâm dục 
ĐIỚI. 

Tâm thiền có 67 là: 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới và 8 (hẹp) hoặc 40 tâm 
siêu thế (rộng). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập hai 
Từ số 55 đến số 81 chấm màu xanh nêu 
tâm đáo quảng hay đáo đại. 

Từ số 82 đến số 121 chấm màu đỏ, nêu 
tâm siêu thế (rộng). 





Tâm thiền chia làm 2: 

Tâm thiền hiệp thế có 27 là: 15 tâm sắc 
giới, 12 tâm vô sắc giới. 

Tâm thiền siêu thế có 40 tức là 40 tâm siêu 
thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập hai 
Số 55, 60 và 65 chấm màu tím hoặc nâu, 
nêu tâm sơ thiền sắc giới. 

Số 56, 61 và 66 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền sắc giới. 

Số 57, 62 và 67 chấm màu đen, nêu tâm 
tam thiền sắc giới. 

Số 58, 63 và 6§ chấm màu vàng, nêu tâm 
tứ thiền sắc giới. 

Số 59, 64 và 69 chấm màu xanh, nêu tâm 
ngũ thiền sắc giới. 





Tâm sắc giới chia theo 5 bậc thiền: 
1 là 3 thứ tâm sơ thiền sắc giới (thiện, quả, 
tố) đều có 5 chỉ là: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. 
2 là 3 thứ tâm nhị thiền sắc giới (thiện, 
quả, tố) đều có 4 chỉ là: tứ, hý, lạc và định. 
3 là 3 thứ tâm tam thiền sắc giới (thiện, 
quả, tố) đều có 3 chi là: hỷ, lạc và định. 
4 là 3 thứ tâm tứ thiền sắc giới (thiện, quả, 
tố) đều có 2 chỉ là: lạc và định. 

- 5 là 3 thứ tâm ngũ thiền sắc giới 
(thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: xả và định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập hai 
Các số 70, 74 và 78 chấm màu xanh, nêu 
tâm không vô biên xứ. 

Các số 71, 75 và 79 chấm màu đỏ, nêu tâm 
thức vô biên xứ. 

Các số 72, 76 và 80 chấm màu đen, nêu 
tâm vô sở hữu xứ. 
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Các số 73, 77 và 81 chấm màu vàng, nêu 
tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tâm vô sắc giới chia theo 4 bậc thiền. 

1 là 3 thứ tâm thiền không vô biên xứ 
(thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: xả và định. 
2 là 3 thứ tâm thiền thức vô biên xứ (thiện, 
quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

3 là 3 thứ tâm thiền vô sở hữu xứ (thiện, 
quả, tố) đều có 2 chi là: xả và định. 

4 là 3 thứ tâm thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (thiện, quả, tố) đều có 2 chỉ là: 
xả và định. 


Chỉ châm và cách đọc trang 21 / tập hai 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu xanh, nêu tâm sơ thiền siêu 
thế. 

Các số 83, 88, 93, 98, 103, 108, 113 và 
118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị thiền siêu 
thế. 

Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 
119 chấm màu đen, nêu tâm tam thiền 
siêu thế. 

Các số 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 và 
120 chấm màu vàng, nêu tâm tứ thiền siêu 
thế. 

Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 
121 chấm màu tím, nêu tâm ngũ thiền siêu 
thế. 





Tâm siêu thế chia 5 bực thiền theo sắc 
ĐIỚI: 
e Sơ thiền siêu thế có 8 thứ (đọc xuống): 
1 là sơ đạo sơ thiên. 
2 là nhị đạo sơ thiên. 
3 là tam đạo sơ thiền. 
4 là tứ đạo sơ thiên. 
5 là sơ quả sơ thiền 
6 là nhị quả sơ thiền. 
7 là tam quả sơ thiền. 
6 là tứ quả sơ thiên. 
Đều có 5 chỉ là tầm, tứ, hỷ, lạc và định 
như sơ thiền sắc giới. 





e_ Nhị thiền siêu thế có 8 thứ (đọc xuống). 
1 là sơ đạo nhị thiền. 
2 là nhị đạo nhị thiền. 
3 là tam đạo nhị thiền. 
4 là tứ đạo nhị thiền. 





5 là sơ quả nhị thiền 

6 là nhị quả nhị thiền. 

7 là tam quả nhị thiên. 

8 là tứ quả nhị thiền. 
Đều có 4 chỉ là tứ, hỷ, lạc và định như 
nhị thiền sắc giới. 

e Tam thiền siêu thể có 8 thứ (đọc 

xuống). 

1 là sơ đạo tam thiền. 

2 là nhị đạo tam thiền. 

3 là tam đạo tam thiền. 

4 là tứ đạo tam thiên. 

5 là sơ quả tam thiền 

6 là nhị quả tam thiên. 

7 là tam quả tam thiên. 

8 là tứ quả tam thiền. 
Đều có 3 chỉ hỷ, lạc và định như tam 
thiền sắc giới. 


e Tứ thiền siêu thế có 8 thứ (đọc xuống). 
1 là sơ đạo tứ thiền. 
2 là nhị đạo tứ thiền. 
3 là tam đạo tứ thiền. 
4 là tứ đạo tứ thiền. 
5 là sơ quả tứ thiền. 
6 là nhị quả tứ thiền. 
7 là tam quả tứ thiền. 
8 là tứ quả tứ thiền. 
Đều có 2 chi là lạc và định như tứ thiền 
sắc ĐIỚI. 


e Ngũ thiền siêu thế có 8 thứ (đọc 

xuống). 

1 là sơ đạo ngũ thiền. 

2 là nhị đạo ngũ thiền. 

3 là tam đạo ngũ thiên. 

4 là tứ đạo ngũ thiên. 

5 là sơ quả ngũ thiền. 

6 là nhị quả ngũ thiên. 

7 là tam quả ngũ thiên. 

8 là tứ quả ngũ thiền. 
Đều có 2 chi là xả và định như ngũ 
thiền sắc giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập hai 
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Các số 55, 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 
112 và 117 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
tâm sơ thiền. 

Các số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 
113 và 118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền. 

Các số 57, 62, 67, 84, 89, 94, 99, 104, 109, 
114 và 119 chấm màu đen, nêu tâm tam 
thiền. 

Các số 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 
110, 115, 120 chấm màu vàng, nêu tâm tứ 
thiền. 

Các số 59, 64, 69, từ số 70 đến số 81, các 
số 86, 91, 96, 101, 106, II1, 116, 121 
chấm màu xanh, nêu tâm ngũ thiền. 


Tâm thiền chia theo bậc có 5: 

l là sơ thiền có 11 tức là: 3 tâm sơ thiền 
sắc giới và 8 tâm sơ thiền siêu thế 

2 là nhị thiền có I1 tức là: 3 tâm nhị thiền 
sắc giới và § tâm nhị thiền siêu thế 

3 là tam thiền có 11 tức là: 3 tâm tam thiền 
sắc giới và 8 tâm tam thiền siêu thế 

4 là tứ thiền có I1 tức là: 3 tâm tứ thiền 
sắc giới và 8 tâm tứ thiền siêu thế 

5 là ngũ thiền có 23 tức là: 3 tâm ngũ thiền 
sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 tâm ngũ 
thiền siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập hai 
Từ số I đến số 30 chấm màu đen, nêu tâm 
vô tịnh hảo. 

Từ số 31 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm nêu tâm tịnh hảo (kê hẹp). Từ số 83 
đến 86, từ số 88 đến SỐ 91, từ số 93 đến 
số 96, từ SỐ 98 đến số 101, từ sỐ 103 đến 
sỐ 106, từ sỐ 108 đến số HH, từ số 113 
đến số 116, từ số 118 đến số 121 chấm 
màu đỏ lọt, nêu tâm tịnh hảo (kế rộng). 


Tâm chia theo vô tịnh hảo và tịnh hảo. 
Tâm vô tịnh hảo (asobhanacttta) có 30 là: 
12 tâm bắt thiện và 1§ tâm vô nhân. 

Tâm tịnh hảo (sobhanacitta) có 59 hoặc 
91 là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo quảng hay đáo đại và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập hai 
Số 17 chấm màu đen, nêu câu hành khổ 
(thọ). 

Số 24 để trắng, nêu câu hành lạc (thọ). 

Số 9 và 10 chấm màu tím hoặc nâu, nêu 
câu hành ưu (thọ). 

Từ số 1 đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 
đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 
63, từ số 65 đến số 68, từ số 82 đến số 85, 
từ số 87 đến số 90, từ số 92 đến số 95, từ 
số 97 đến số 100, từ số 102 đến số 105, từ 
số 107 đến số 110, từ số 112 đến số 115, 
từ số 117 đến số 120 chấm màu đỏ, nêu 
câu hành hỷ (thọ). 

Từ số 5 đến số 8, các số I1 và 12, 13, 14, 
15, 1ó, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 25, 26, 28, 
29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, 
từ số 5l đến SỐ 54, các SỐ 59,64, 69, từ SỐ 
70 đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116 và 121 chấm màu xanh, nêu câu 
hành xả (thọ). 


Tâm chia theo ngũ thọ: 

1 là câu hành khổ (thọ) có 1 tức là tâm 
thân thức quả bắt thiện. 

2 là câu hành lạc (thọ) có I tức là tâm thân 
thức quả thiện vô nhân. 

3 là câu hành ưu (thọ) có 2 tức là 2 tâm 
sân. 

4 là câu hành hỷ (thọ) có 62 là: 4 tâm tham 
câu hành hỷ, 2 tâm vô nhân câu hành hỷ, 
12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành hỷ, II 
tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam 
thiền và 11 tâm tứ thiên. 

5 là câu hành xả (thọ) có 47 hoặc 5Š là: 32 
tâm dục giới câu hành xả và I5 hoặc 23 
tâm ngũ thiền câu hành xả. 





Nên trong Diệu pháp lý hợp (phẩm 3) có 


văn lục bát như vầy: 


Mỗi thọ có mấy kể ra, 
Khổ một, lạc một, ưu mà đặng hai, 
Lục thập nhị hỷ rộng thay, 
Năm mươi lăm lẻ xả đầy chăng hơn. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập hai 
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Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92, 97 
chấm màu đỏ đậm (kế hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 
96, từ số 98 đến số 101 chán màu đỏ lợt, 
nêu giống thiện (kế rộng), nêu giống 
thiện. 

Từ số 1 đến số 12 chấm màu đen, nêu 
giống bất thiện. 

Từ sô 13 đến SỐ 27, từ số 39 đến số 4Ó, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các số 
102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm 
(kê hẹp), từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số HH; từ số 113 đến số 116, từ số 
118 đến số 121 chấm màu xanh lợt (kê 
rộng) nêu giống quả. 

Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ 
số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81 chấm 
màu vàng, nêu giống tô. 


Tâm chia theo 4 giống: thiện, bất thiện, 


quả và tô. 


Giống thiện có 21 hoặc 37 là: 8 đại thiện, 
5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc 
giới và 4 hoặc 20 tâm đạo. 

Giống bất thiện có 12 là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân và 2 tâm s1. 

Giống quả có 36 hoặc 52 là: 15 tâm quả 
vô nhân, 8 đại quả, 9 tâm quả đáo quảng 
hay đáo đại và 4 hoặc 20 tâm quả siêu thế. 
Giống tố có 20 tức là: 3 tâm tố vô nhân, 8 
đại tố và 9 tâm tố đáo quảng hay đáo đại. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập hai 
Giống thiện chấm màu đỏ như trang 25. 
Giống bất thiện châm màu đen như trang 
2Ó; 

Giống quả (màu xanh) và giống tố (màu 
vàng) trong trang 25, chấm thành màu 
xanh nơi trang 26 này, nêu giống vô ký. 


Tâm chia theo 3 giống: thiện, bất thiện và 


vô ký. 


Giống thiện có 21 hoặc 37 là: 8 đại thiện, 
9 thiện đáo quảng hay đáo đại và 4 hoặc 
20 tâm đạo. 

Giống bất thiện có 12 là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân và 2 tâm s1. 

Giống vô ký có 72 là: 15 tâm quả vô nhân, 
8 đại quả, 9 tâm quả đáo quảng hay đáo 


đại, 20 tâm quả siêu thế, 3 tâm tố vô nhân, 
8 đại tô và 9 tâm tô đáo quảng hay đáo 
đại. 


Dựt phân chỉ chấm và cách đọc tập hai. 


——2~x<$ <2~xÐ<42~=~~ 
CHỈ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BA 


SỞ HỮU PHÓI HỢP 

Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập ba 
Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh đậm 
(nêu hẹp), từ số 83 đến số 8Ó, từ số 88 đến 
sô 01, từ sỐ 93 đến SỐ 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh (nêu rộng). 
Từ số 122 đến số 128 chấm màu đỏ. 


Bảy sở hữu biến hành phối hợp với tất cả 


tâm. 


Chỉ châm và cách đọc trang 2 / tập ba 
Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 
và 117 chấm màu xanh. 

Số 129 chấm màu đỏ. 





Sở hữu tầm phối hợp với 55 tâm là: II 


tâm sơ thiền và 44 tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập ba 
Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, từ số 31 đến số 54, các số 
55, 5ó, 60, 61, 65, 66, 82, 83, 87, 88, 92, 
93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 
117 và 118 chấm màu xanh. 

Số 130 chấm màu đỏ. 


Sở hữu tứ phối hợp với 66 tâm là: 11 tâm 


sơ thiền, 11 tâm nhị thiền và 44 tâm dục giới 
(trừ ngũ song thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập ba 
Từ số 1 đến số 10, các số 12, 18, 19, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, từ sô 31 đên sô 81 và 
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các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 

chấm màu xanh. 

Số 131 chấm màu đỏ. 

Sở hữu thắng giải phối hợp với 78 tâm 
(kế hẹp) hoặc 110 tâm (kể rộng) là: 35 hoặc 
67 tâm thiền và 43 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức và tâm sĩ hoài ngh]). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập ba 
Từ số 1 đến số 12, số 29, 30, từ số 31 
đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112 và 117, chấm màu xanh. 

Số 132 chấm màu đỏ. 


Sở hữu cần phối hợp với 73 tâm (kế hẹp) 
hoặc 105 tâm (kể rộng) là: 12 tâm bắt thiện, 
khai ý môn, tâm tiễu sinh, 24 tâm dục giới 
tịnh hảo và 35 hoặc 67 tâm thiền. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập ba 
Từ số 1 đến số 4, số 27, 30, từ số 31 đến 
số 34, từ số 39 đến 42, từ số 47 đến số 50, 
các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 
82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 
113, 114, I17, 118 và 119 chấm màu 
xanh. 

Số 113 chấm màu đỏ. 

Sở hữu hý phối hợp với 51 tâm câu hành 
hỷ (trừ 11 tâm tứ thiền) là: 4 tâm tham câu 
hành hỷ, tâm thâm tấn câu hành hý, tâm 
tiểu sinh, 12 tâm dục giới tịnh hảo câu hành 
hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền và I1 
tâm tam thiền. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập ba 
Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến §1, các 
số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu xanh đậm (nêu hẹp), từ số 83 
đến số 86, 88 đến 96, 98 đến 101, 103 
đến 106, 108 đến 111, 113 đến 116, 118 
đến 121 chấm màu xanh lợt (nêu rộng). 
Số 134 chấm màu đỏ. 


Sở hữu dục phối hợp với 69 tâm (kê hẹp) 
hoặc 101 tâm (kể rộng) là: 8 tâm tham, 2 
tâm sân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 27 tâm 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập ba 

Từ số 1 đến số 12 chấm màu xanh. 

Từ số 135 đến số 138 chấm màu đỏ. 

Sở hữu si-phần phối hợp với 12 tâm bất 
thiện. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập ba 
Từ số 1 đến số § chấm màu xanh. 


Số 139 chấm màu đỏ. 


Sở hữu tham phối hợp với 8 tâm tham. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập ba 
Các số 1, 2, 5, 6 chấm màu xanh, số 140 





chấm màu đỏ. 
Sở hữu tà kiến phối hợp với 4 tâm tham 
tương ưng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang II / tập ba 
Các số 3, 4, 7, 8 chấm màu xanh. 
Số 141 chấm màu đỏ. 





Sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm 
tham bât tương ưng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập ba 


Số 9 và 10 chấm màu xanh. 
Số 142, 143, 144 và 145 chấm màu đỏ. 


Sở hữu sân phần phối hợp với 2 tâm sân. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập ba 

Các số 2, 4, 6, 8, và 10 chấm màu xanh. 

Số 146 và 147 chấm màu đỏ. 

Sở hữu hôn phần phối hợp với 5 tâm bắt 
thiện hữu dẫn. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập ba 





Số 11 chấm màu xanh. 
Số 148 chấm màu đỏ. 


Sở hữu hoài nghỉ phối hợp với tâm sĩ 
hoài ngh1. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập ba 
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Từ số 31 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 


102, 107, 112, và 117 chấm màu xanh 
đậm (nêu hẹp), và các số 83 đến 86, 88 
đến 91, 93 đến 96, 98 đến 101, 103 đến 
106, 108 đến 111, 113 đến 116 và 118 
đến 121 chấm màu xanh lợt (nêu rộng). 
Từ số 149 đến số 167 chấm màu đỏ. 


19 sở hữu tịnh hảo biến hành phối hợp 


với 59 (kế hẹp) hoặc 91 (kế rộng) tâm tịnh 
hảo là: 24 tâm dục giới tịnh hảo, 1Š tâm sắc 


giới, 12 tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm 
siêu thê. 


Các số 141, 143, 144, 145, 146, 147, 

168, 169, 170, 171 và 172 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 140, số 142, 148, từ số 

149 đến số 167, và số 173 chấm màu 

xanh. 

Sở hữu bất định có I1 là: sở hữu ngã 
mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hối, sở 
hữu hôn trầm, sở hữu thùy miên, sở hữu vô 
lượng phần và sở hữu ngăn trừ phần. 

Sở hữu nhất định có 41 là: 13 sở hữu tợ 
tha, sở hữu s¡ phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, sở hữu sân, sở hữu hoài nghi, 19 sở 
hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu trí tuệ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập ba 

Từ số 31 đến số 38, và các số 82, 87, 92, 

97, 102, 107, 112, và 117 chấm màu 

xanh. 

Các số 168, 169, 170 châm màu đỏ. 

Sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 16 
tâm là: § tâm đại thiện và § tâm siêu thế. 





Chỉ chấm và cách đọc trang l7 / tập ba 
Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 63, từ số 
65 đên sô 68 châm màu xanh. 

Số 171 và 172 chấm màu đỏ. 


Sở hữu vô lượng phần phối hợp với 28 
tâm là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
và 12 tâm sắc giới câu hành hỷ (thọ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập ba 

Các số 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 47, 

48, 51, 52, từ số 55 đến số S1, và các số 

R5. 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 

chấm màu xanh đậm (nêu hẹp). Các số 

từ 83 đến 86, 88 đến 91, 93 đến 96, 98 

đến 101, 103 đến 106, 108 đến 111, 113 

đến 116, 118 đến 121 chấm màu xanh lợt 

(nêu rộng). 

Số 173 chấm màu đỏ. 





Sở hữu trí tuệ phối hợp với 47 tâm (kê 
hẹp) hoặc 79 tâm (kể rộng) là: 12 tâm dục 
giới tịnh hảo tương ưng, 15 tâm sắc giới, 12 
tâm vô sắc giới và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập ba 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập ba 
Từ số 122 đến số 128 ghi số 121, tượng 
trưng 7 sở hữu biến hành phối hợp với 
121 tâm (hay là tất cả tâm). 

Số 129 ghi số 55, tượng trưng sở hữu 
tầm phối hợp với 55 tâm. 

Số 130 ghi số 66, tượng trưng sở hữu tứ 
phối hợp với 66 tâm (kề hẹp). 





Số 131 ghi số 78, tượng trưng sở hữu 
thắng giải phối hợp 78 tâm (kế hẹp). 

Số 132 ghi số 73, tượng trưng sở hữu cần 
phối hợp 73 tâm (kế hẹp). 

Số 133 ghi số 51, tượng trưng sở hữu hỷ 
phối hợp với 51 tâm Câu hành hỷ (trừ I1 
tâm tứ thiền). 

Số 134 ghi số 69, tượng trưng sở hữu 
dục phối hợp với 69 tâm (kế hẹp). 

Số 135, 136, 137, 138 ghi số 12, tượng 
trưng sở hữu si-phần phối hợp với 12 
tâm bắt thiện. 

Số 139 ghi số 8, tượng trưng sở hữu 
tham phối hợp với 8 tâm tham. 

Số 140 ghi số 4, tượng trưng sở hữu tà 
kiến phối hợp với 4 tâm tham bất tương 
ưng. 

Số 141 ghi số 4, tượng trưng sở hữu ngã 
mạn phối hợp với 4 tâm tham bắt tương 
ưng. 
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Số 142, 143, 144 và 145 ghi số 2, tượng 
trưng sở hữu sân phần phối hợp với 2 
tâm sân. 

Số 146, 147 ghi số 5, tượng trưng sở hữu 
hôn phần phối hợp với 5 tâm bất thiện 
hữu dẫn. 

Số 148 ghi số 1, tượng trưng sở hữu hoài 
nghi phối hợp với tâm sĩ hoài nghi. 

Từ số 149 đến số 167 ghi số 59, tượng 
trưng 19 sở hữu tịnh hảo biến hành phối 
hợp với 59 tâm (kê hẹp) hoặc 91 (kể 
rộng) tâm tịnh hảo. 

Các số 168, 169 và 170 ghi số 16, tượng 
trưng sở hữu ngăn trừ phần phối hợp với 
16 tâm. 

Số 171 và 172 ghi số 28, tượng trưng sở 
hữu vô lượng phần phối hợp với 28 tâm. 
Số 173 ghi số 79, tượng trưng sở hữu trí 
tuệ phối hợp với 47 tâm (kể hẹp) hoặc 79 
tâm (kể rộng). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập ba 





Số 1 chấm màu đỏ. 
Từ số 122 đến số 140 chấm màu xanh. 


Tâm tham thứ nhất hợp đặng 19 sở hữu 
là: 13 sở hữu tợ tha, sở hữu s1 phân, sở hữu 


tham và sở hữu tà kiên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập ba 





Số 2 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến 140, số 146 và 147 chấm 
màu xanh. 

Tâm tham thứ hai hợp đặng 20 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu s1 phân, sở hữu 
tham, sở hữu tà kiến và sở hữu hôn phân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập ba 





Số 3 chấm màu đỏ. 
Từ số 122 đến số 139, và số 141 chấm 
màu xanh. 


Tâm tham thứ ba hợp đặng 19 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu si phân, sở hữu 
tham, và sở hữu ngã mạn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập ba 

Số 4 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 139, số 141, 146 và 

147 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ tư hợp đặng 2l sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, sở hữu s1 phần, sở hữu 
tham, sở hữu ngã mạn và sở hữu hôn phần. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập ba 





Số 5 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 

140 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ năm hợp đặng 18 sở hữu 
là: sở hữu sỉ phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập ba 





Số 6 màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 

140, số 146 và 147 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ sáu hợp đặng 20 sở hữu 
là: sở hữu sỉ phần, sở hữu tham, sở hữu tà 
kiến, sở hữu hôn phần và 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / tập ba 





Số 7 chấm màu đỏ. 
Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
139 và số 141 chấm màu xanh. 

Tâm tham thứ bảy kết hợp đặng 18 sở 
hữu là: sở hữu sĩ phần, sở hữu tham, sở 
hữu ngã mạn, và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập ba 
Số § chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
139, số 141, 146 và 147 chấm màu xanh. 
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Tâm tham thứ tám hợp đặng 20 sở hữu 
là: sở hữu sĩ phân, sở hữu tham, ngã mạn, 
sở hữu hôn phân, và I2 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / tập ba 
Số 9 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
138, từ số 142 đến số 145 chấm màu xanh. 


Tâm sân thứ nhứt hợp đặng 20 sở hữu là: 
sở hữu sĩ phần, sở hữu sân phần và 12 sở hữu 
tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / tập ba 

Số 10 chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 

138, từ số 142 đến số 147 chấm màu xanh. 


Tâm sân thứ nhì hợp đặng 22 sở hữu là: 
sở hữu s1 phân, sở hữu sân phân, sở hữu hôn 
phân và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 l / tập ba 
- SÔ li châm màu đỏ. 


- Từ số 122 đến số 130, số 132, từ số 135 
đến số 138 và số 148 chấm màu xanh. 
Tâm sĩ hoài nghĩ hợp đặng 15 sở hữu là: 

sở hữu sĩ phân, sở hữu hoài nghi và 10 sở 

hữu tợ tha (trừ thăng giải, hỷ và dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 32 / tập ba 





- Số 12 chấm màu đỏ. 
- Từ số 122 đến số 132, từ số 135 đến số 
138 chấm màu xanh. 


Tâm sĩ điệu cử hợp đặng l5 sở hữu là: sở 
hữu si-phân và II sở hữu tợ tha (trừ hỷ và 
dục). 


Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập 3 





——2~3* 2G2~S2S242~~~ 
CHÍ CHẤẦM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BÓN 


TÂM NHIẾP 


Chỉ chấm và cách đọc trang II) tập bốn 
-_ Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 


chấm màu đỏ, nêu ngũ song thức. 


-_ Từ số 122 đến số 128 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu biến hành. 
Mười tâm ngũ song thức hợp đặng 7 sở 
hữu là: 7 sở hữu biến hành. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập bốn 
-_ Các số 18, 25, 28 chấm màu đỏ, nêu 3 tâm 
ý giới. 
- Các số 19 và 26 chấm màu đỏ, nêu tâm 
thắm tấn câu hành xả. 
- _ Từ số 122 đến số 131 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 
Ba tâm ý giới và 2 tâm thẩm tấn câu hành 
xả hợp đặng 10 sở hữu là: 10 sở hữu tợ tha 
(trừ cần, hỷ, dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập bốn 

- - Số 27 chấm màu đỏ, nêu tâm thâm tấn câu 
hành hỷ. 

-_ Từ số 122 đến số 131 và số 133 chấm màu 
xanh, nêu II sở hữu tợ tha (trừ cần, dục). 


Tâm thâm tấn câu hành hỷ hợp đặng 11 
sở hữu là: II sở hữu tợ tha (trừ cân, dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập bốn 
-_ Số 29 chấm màu đỏ, nêu tâm khai ý môn. 
- _ Từ số 122 đến số 132 chấm màu xanh, nêu 
11 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 





Tâm khai ý môn hợp đặng II sở hữu là: 
L1 sở hữu tợ tha (trừ hỷ, dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập bốn 

- Số 30 chấm màu đỏ, nêu tâm tiểu sinh. 

-_ Từ số 122 đến số 133 chấm màu xanh, nêu 
12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 





Tâm tiếu sinh hợp đặng 12 sở hữu là: 12 
sở hữu tợ tha (trừ dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập bốn 

-_ Số 31 và số 32 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 1. 

- _ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

-_ Từ số 149 đến số 173 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo. 
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Đại thiện đôi thứ 1 hợp đặng 38 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha và 25 sở hữu tịnh hảo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập bốn 

-_ Số 33 và số 34 chấm màu đó, nêu đại thiện 
đôi thứ 2. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

-_ Từ số 149 đến số 172 chấm màu xanh, nếu 
sở hữu tịnh hảo. 





Đại thiện đôi thứ hai hợp đặng 37 sở hữu 
là: 13 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ trí). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập bốn 
-- Số 35 và số 36 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 3. 
- Từ 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 
-_ Từ số 149 đến số 173 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo. 
Đại thiện đôi thứ 3 hợp đặng 37 sở hữu 
là 25 sở hữu tịnh hảo và 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập bốn 
-_ Số 37 và số 38 chấm màu đỏ, nêu đại thiện 
đôi thứ 4. 
-_ Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 
-_ Từ số 149 đến số 172, chấm màu xanh nêu 
24 sở hữu tịnh hảo (trừ trí). 
Đại thiện đôi thứ 4, hợp đặng 36 sở hữu 
là: 12 sở hữu tợ tha và 24 sở hữu tịnh hảo 
(trừ trí và hỷ). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập bốn 

- Số 47 và số 48 chấm màu đỏ nêu đại tố 
đôi thứ I. 

- _ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

-_ Từ số 149 đến số 167 và các số 171, 172, 
173 chấm màu xanh, nêu 22 sở — hữu tịnh 
hảo (trừ ngăn trừ phần). 

Đại tố đôi thứ I hợp đặng 35 sở hữu là: 13 
sở hữu tợ tha và 22 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn 
trừ phần). 








Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập bốn 

-_ Số 49 và số 50 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 2. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_ Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 


Đại tố đôi thứ hai hợp đặng 34 sở hữu là: 
13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biên 
hành và 2 sở hữu vô lượng phân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 /tập bốn 
- Số 51 và số 52 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 3. 
-_ Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu sở hữu tợ tha. 
-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 
-_ Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 
- - Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Đại tổ đôi thứ 3 hợp đặng 34 sở hữu là: 19 
sở hữu tịnh hảo biến hành, 2 sở hữu vô lượng 
phần, sở hữu trí tuệ và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập bốn 





- Số 53 và số 54 chấm màu đỏ, nêu đại tố 
đôi thứ 4. 

-_ Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 
xanh, nêu l2 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_ Từ số 171 đến số 172 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu vô lượng phần. 
Đại tổ đôi thứ 4 hợp đặng 33 sở hữu là: 19 

sở hữu tịnh hảo biến hành, 2 sở hữu vô lượng 

phần và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang l4 /tập bốn 
-_ Số 39 và số 40 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi l1. 
- Từ sô 122 đên sô 134 châm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 
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-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Đại quả đôi thứ 1 hợp đặng 33 sở hữu là 

13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến 

hành và sở hữu trí tuệ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập bốn 





-_ Số 41 và số 42 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 2. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 

- _ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Đại quả đôi thứ 2 hợp đặng 32 sở hữu là 
13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh hảo biên 
hành. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập bốn 





-_ Số 43 và số 44 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 3. 

- Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm 
màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 


Đại quả đôi thứ 3 hợp đặng 32 sở hữu là 
19 sở hữu tịnh hảo biên hành, sở hữu trí tuệ 
và 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập bốn 





-_ Số 45 và số 46 chấm màu đỏ, nêu đại quả 
đôi thứ 4. 

- Từ số 122 đến số 132, và số 134 chấm 
màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha (trừ hỷ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 


Đại quả đôi thứ 4 hợp đặng 31 sở hữu là 
19 sở hữu tịnh hảo biên hành và 12 sở hữu 
tợ tha (trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập bốn 





- Số 55, 60, 65 chấm màu đỏ, nêu tâm sơ 
thiền sắc giới. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tợ tha. 


- _ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_ Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
3 tâm sơ thiền sắc giới hợp đặng 35 sở hữu 

là 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến 

hành, sở hữu vô lượng phần và sở hữu trí tuệ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 /tập bốn 

-_ Số 56, 6l, 66 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị 
thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 12 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_ Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
3 tâm nhị thiền sắc giới hợp đặng 34 sở 

hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng phân, 19 sở hữu 

tịnh hảo biến hành và 12 sở hữu tợ tha (trừ 
tầm). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập bốn 

-_ Số 57, 62, 67 chấm màu đỏ, nêu tâm tam 
thiền sắc giới. 

- Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 11 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

-_ Số 171 và số 172 chấm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 

- - Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 


Ba tâm tam thiền sắc giới hợp đặng 33 sở 
hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng phân, 
19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 11 sở hữu 
tợ tha (trừ tầm và tứ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l /tập bốn 
- Các số 58, 63 và 68 chấm màu đỏ, nêu tâm 
tứ thiền sắc giới. 
-_ Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 
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- Từ sô 149 đên sô 172 châm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biên hành. 

-- SÔ l7] và sô 172 châm màu xanh, nêu sở 
hữu vô lượng phân. 

-- Sô 73 châm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 


Ba tâm tứ thiền sắc giới hợp đặng 32 sở 
hữu là: sở hữu trí tuệ, sở hữu vô lượng phân, 
19 sở hữu biến hành và 10 sở hữu tợ tha (trừ 
tầm, tứ và hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập bốn 


- Các số 59, 64 và 69, từ số 70 đến số 81 
chấm màu đỏ, nêu ngũ thiền hiệp thế. 

-_ Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- _ Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 





Ngũ thiền hiệp thế hợp đặng 30 sở hữu là: 
sở hữu trí tuệ, 19 sở hữu tịnh hảo biên hành 
và 10 sở hữu tợ tha (trừ tầm, tứ, hý). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập bốn 


- Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đỏ, nêu SƠ thiền siêu thế. 

- Từ các số 122 đến số 134, chấm màu 
xanh, nêu sở hữu tợ tha. 

- _ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phần. 

- _ Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Tám tâm sơ thiền siêu thế hợp đặng 36 sở 

hữu là: 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu tịnh 

hảo biến hành, sở hữu ngăn trừ phần và sở 

hữu trí tuệ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập bốn 


- Các số 83, 88, 93, 96, 103, 108, I13 và 
118 chấm màu đỏ, nêu tâm nhị thiền siêu 
thế. 

-_ Từ số 122 đến số 128 và từ số 130 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu I1 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm). 





-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phần. 

- - Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 
Tám tâm nhị thiền siêu thế hợp đặng 35 

sở hữu là: 12 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh 

hảo (trừ tầm và vô lượng phần). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 /tập bốn 

- Các số 84, 89, 94, 99, 104, 109, 114 và 
119 chấm màu đó, nêu tâm tam thiền siêu 
thế. 

-_ Từ số 122 đến số 128 và từ số 131 đến số 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ). 

-_ Từ số 149 đến số 167 chấm màu xanh, nêu 
sở hữu tịnh hảo biến hành. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
nêu sở hữu ngăn trừ phân. 

- Số 173 chấm màu xanh, nêu sở hữu trí tuệ. 


Tám tâm tam thiền siêu thế hợp đặng 34 
sở hữu là: II sở hữu tợ tha và 23 sở hữu tịnh 
hảo (trừ tâm, tứ và vô lượng phân). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập bốn 


- Các số 85, 86, 90, 01, 95, 96, 100, 101, 
105, 106, 110, II1, 115, 116, 120, 121 
chấm màu đỏ, nêu tâm tứ và ngũ thiền 
siêu thế. 

-_ Từ số 122 đến số 128 và các số 131, 132, 
134 chấm màu xanh, nêu 10 sở hữu tợ tha 
(trừ tầm, tứ, hỷ). 

-_ Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm màu 
xanh, nêu 23 sở hữu tịnh hảo (trừ ngăn trừ 
phần). 





Tứ thiền và ngũ thiền siêu thế hợp đặng 
33 sở hữu là 10 sở hữu tợ tha và 23 sở hữu 
tịnh hảo (trừ tâm, tứ, hỷ và vô lượng phân). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / tập bốn 

-_ Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24, 
ghi sỐ 7. 

- Các số 18, 19, 25, 26 và 28, ghi số 10. 

-_ Số 27 và số 29 ghi số II. 

-_ Số 30 ghi số 12. 
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Số 11 và số 12, ghi số 15. 

Số 5 và sỐ 7, ghi sô l8. 

Số 1 và số 3, ghi sỐ 19. 

Số 6, § và 9, ghi số 20. 

Số 2 và số 4, ghi số 2l. 

Số 10 ghi số 22. 

Các số 59, 64, 69 và từ số 70 đến số 81 
ghi số 30. 

Số 45 và số 46 ghi số 31. 

Từ SỐ 41 đến số 44 và các số 58, 63, 68 
ghi số 32. 

Các số 39, 40, 53, 54, 57, 62, 67, 85, 8ó, 
90, 91, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 110, 
111, 115, 116, 120, 121, ghi số 33. 

Từ số 49 đến số 52, các số 56, 61, 66, 84, 
89, 94, 99, 104, 109, 114 và 119, ghi số 
34. 

Các số 47, 48, 55, 60, 65, 83, 88, 93, 98, 
103, 108, 113, và 118, ghi số 35. 

Các số 37, 38, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 
112, 117, ghi số 36. 

Từ số 33 đến số 36, ghi số 37. 

Số 31 và số 32, ghi số 38. 


10 tâm ngũ song thức hợp đặng 7 sở 
hữu. 

3 tâm ý giới và 2 tâm thầm tấn câu hành 
xả hiệp đặng I0 sở hữu. 

Tâm thâm tấn câu hành hỷ và khai ý 
môn hợp đặng II sở hữu. 

Tâm tiếu sinh hợp đặng 12 sở hữu. 

2 tâm si hợp đặng 15 sở hữu. 

Tâm tham thứ Š và tâm tham thứ 7 hợp 
đặng 1§ sở hữu. 

Tâm tham thứ nhứt và tâm tham thứ 3 
hợp đặng 19 sở hữu. 

Tâm tham thứ ó, tâm tham thứ § và tâm 
sân thứ nhúứt hợp đặng 20 sở hữu. 

Tâm tham thứ 2 và tâm tham thứ 4, hợp 
đặng 21 sở hữu. 

Tâm sân thứ 2, hợp đặng 22 sở hữu. 
Ngũ thiền hiệp thế hợp đặng 30 sở hữu. 
Đại quả đôi thứ 4 hợp đặng 3l sở hữu. 
Đại quả đôi thứ 2, đại quả đôi thứ 3 và 
tứ thiền sắc giới hợp đặng 32 sở hữu. 
Đại quả đôi thứ 1, đại tố đôi thứ 4, tam 
thiền sắc giới, tứ và ngũ thiền siêu thế 
hợp đặng 33 sở hữu. 


Đại tổ đôi thứ 2, đại tố đôi thứ 3, nhị 
thiền sắc giới và tam thiền siêu thế hợp 
đặng 34 sở hữu. 

Đại tố đôi thứ 1, sơ thiền sắc giới và 
nhị thiền siêu thế hợp đặng 35 sở hữu. 
Đại thiện đôi thứ 4 và sơ thiền siêu thế 
hợp đặng 36 sở hữu. 

Đại thiện đôi thứ 2, đại thiện đôi thứ 3, 
hợp đặng 37 sở hữu. 

Đại thiện đôi thứ 1, hợp đặng 38 sở 


~ 


hữu. 


Dút phân chỉ chấm và cách đọc tập bốn. 





—9*2~tÐ$ 2~tÐ<<7~~~ 
CHÍ CHÁM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP NĂM 


SỰ NHIẾP 
Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập năm 





- Số ]9 và số 26 chấm màu xanh, nêu tâm 
thấm. tấn câu hành xã. 

-_ Từ số 39 đến số 46 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại quả. 

-_ Từ số 60 đến số 64 và từ số 74 đến số 77, 
chấm màu xanh, nêu tâm quả đáo đại. 


Sự tái tục, hộ kiếp và tử đặng 19 tâm là: 2 
tâm thâm tấn câu hành xả, 8 tâm đại quả và 
9 tâm quả đáo đại. 

Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập năm 





-- Sô 28 và sô 29 châm màu xanh, nêu 2 tâm 
khai môn. 


Sự khai môn đặng 2 thứ tâm là: 2 tâm khai 
môn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập năm 





-- Sô 13 và sô 20, châm màu xanh, nêu 2 tâm 
nhãn thức. 


Sự thấy có 2 tâm là: 2 tâm nhãn thức. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập năm 





-_ Số 14 và số 21 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
nhĩ thức. 


Sự nghe đặng 2 tâm là: 2 tâm nhĩ thức. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập năm 





-_ Số 15 và số 22 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
tỷ thức. 


Sự ngửi đặng 2 tâm là: 2 tâm tỷ thức. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập năm 
- Số 16 và số 23 chấm màu xanh, nêu tâm 
thiệt thức. 


Sự nếm đặng 2 tâm là: 2 tâm thiệt thức. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập năm 


-- Sô l7 và sô 24 châm màu xanh, nêu tâm 
thân thức. 


Sự đụng đặng 2 tâm là: 2 tâm thân thức. 





Chỉ chấm và cách đọc trang § / tập năm 


-_ Số 18 và số 25 chấm màu xanh, nêu 2 tâm 
tiêp thâu. 
Sự tiếp thâu đặng 2 tâm là: 2 tâm tiếp 
thâu. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập năm 





-_ Số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu tâm 
thâm tân. 


Sự thâm tấn đặng 3 tâm là: 3 tâm thâm 
tân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập năm 
- Số 29 chấm màu xanh, nêu tâm khai ý 
môn. 


Sự phân đoán đặng I tâm là: I tâm khai ý 
môn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I1 / tập năm 

- Từ số I đến số 12 chấm màu xanh, nêu 
tâm bắt thiện. 

-_ Số 30 chấm màu xanh, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 31 đến số 38 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại thiện. 

-_ Từ số 47 đến số 54 chấm màu xanh, nêu 
đại tố. 

-_ Từ số 55 đến số 59 chấm màu xanh, nêu 
thiện sắc giới. 


-_ Từ số 65 đến số 69 chấm màu xanh, nêu 
tố sắc giới. 

- Từ số 70 đến số 73 chấm màu xanh, nêu 
thiện vô sắc giới. 

- Từ số 78 đến số 81 chấm màu xanh, nêu 
tố vô sắc giới. 

-_ Từ số 82 đến số 121 chấm màu xanh, nêu 
siêu thế. 

Tâm làm việc thực hay đồng lực /avan4) 
có 55 hoặc 87 thứ là: 12 tâm bất thiện, tâm 
tiếu sinh, § tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 18 
tâm đồng lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu 
thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập năm 





-_ Các số 19, 26 và 27 chấm màu xanh, nêu 
tâm thâm tấn. 

-_ Từ số 39 đến số 46 chấm màu xanh, nêu 
tâm đại quả. 


Tâm làm việc mót hay na cảnh có II là: 3 
tâm thâm tân và 8 tâm đại quả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập năm 


-_ Từ số 1 đến số 12. Từ số 13 đến số 17. Từ 
số 20 đến số 24. Các số 18, 25, 28, 30. Từ 
số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ 
số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. Từ 
số 78 đến số 81. Từ số 82 đến số 121, đều 
ghi số 1, nêu tâm làm I việc. 

- Số 27 và số 29 ghi số 2, nêu tâm làm 2 
VIỆC. 

- Từ số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, 
ghi số 3, nêu tâm làm 3 việc. 

-_ Từ số 39 đến số 46 ghi số 4, nêu tâm làm 
4 việc. 

-_ Từ số 19 đến số 26 ghi số 5, nêu tâm làm 
5 việc. 

- Từ số 135 đến số 148, các số 168, 169, 
170 ghi số 1, nêu sở hữu làm l việc. 

-_ Từ số 171 đến số 172 ghi số 4, nêu sở hữu 
làm 4 việc. 

- Số 134, từ số 149 đến số 167 và số 173 
ghi số 5, nêu sở hữu làm 5 việc. 

-_ Số 133 ghi số 6, nêu sở hữu làm 6 việc. 

-_ Số 132 ghi số 7, nêu sở hữu làm 7 việc. 

- Số 129, 130 và 131 ghi số 9, nêu sở hữu 
làm 9 việc. 
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Từ số 122 đến số 128 ghi số 14, nêu sở 
hữu làm 14 việc. 


Tâm làm mấy sự (việc): 

Tâm làm I việc có 68 hoặc 100 là: 12 tâm 
bất thiện, 10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý 
giới, I tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại và 
8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Tâm làm 2 việc có 2 là: tâm thâm tấn câu 
hành hý và tâm khai ý môn. 

Tâm làm 3 việc có 9 là: 9 tâm quả đáo đại. 
Tâm làm 4 việc có 8 là: § tâm đại quả. 
Tâm làm 5 việc có 2 là: 2 tâm thâm tấn 
câu hành xả. 





Sở hữu làm máy việc: 

Sở hữu làm I1 việc (thực hay đồng lực) có 
17 là: 14 sở hữu bắt thiện, 3 sở hữu ngăn 
trừ phần. 

Sở hữu làm 4 việc (tái tục, hộ kiếp, tử và 
đồng lực) có 2 là 2 sở hữu vô lượng phần. 
Sở hữu làm 5 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
đồng lực và na cảnh) có 21 là: 19 sở hữu 
tịnh hảo biến hành, sở hữu trí và sở hữu 
dục. 

Sở hữu làm 6 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
đồng lực, mót hay na cảnh và thẩm tấn) 
có Ì tức là sở hữu hỷ. 

Sở hữu làm 7 việc (khai môn, phân đoán, 
đồng lực, na cảnh, tử, tái tục và hộ kiếp) 
có 1 tức là sở hữu cần. 

Sở hữu làm 9 việc (tái tục, hộ kiếp, tử, 
khai môn, tiếp thâu, thẩm tấn, phân đoán, 
đồng lực, na cảnh) có 3 là: sở hữu tầm, tứ 
và thăng giải. 

Sở hữu làm đủ 14 việc, có 7 là 7 sở hữu 
biến hành. 


- Các số 18, 19 và từ số 25 đến số 30 chấm 


mảu đỏ, nêu tâm vô nhân phi ngũ song 
thức. 

Từ số 31 đến số 54 chấm màu đỏ, nêu tâm 
dục giới tịnh hảo. 


Tâm nương nhãn môn có 46 là: 2 tâm 
nhãn thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi 
thức trước). 

Tâm nương nhĩ môn có 46 là: 2 tâm nhĩ 
thức và 44 tâm dục giới (trừ l đôi thức 
trước và trừ 3 đôi thức sau). 

Tâm nương tỷ môn có 46 là: 2 tâm tỷ 
thức và 44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức 
trước và 2 đôi thức sau). 

Tâm nương thiệt môn có 46 là: 2 tâm 
thiệt thức và 44 tâm dục giới (trừ 3 đôi 
thức trước và trừ I đôi thức sau). 

Tâm nương thân môn có 46 là: 2 tâm 
thân thức và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi 
thức trước). 


Chỉ chấm và cách đọc trang I5 / tập năm 


- Từ số 1 đến số 12. Các số 19, 2ó, 27, 29, 


30. Từ số 31 đến số 54, chấm màu đỏ, nêu 
tâm nương ý môn bắt định. 

Từ số 55 đến số 59. Từ số 70 đến số 73. 
Từ số 65 đến số 69. Từ số 78 đến số §I. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
chấm màu đen đậm (hẹp). Từ số 83 đến 
số 86. Từ số 88 đến số 91. Từ số 93 đến 
số 96. Từ số 98 đến số I0I. Từ số 103 đến 
SỐ 106. Từ số 108 đến số LÚD: Từ số 113 
đến số 116. Từ số 118 đến số 121 chấm 
màu đen lợt (rộng), nêu tâm nương ý môn 
nhút định. 


Tâm nương ý môn có 67 hoặc 99 là: (trừ 


ngũ song thức, 3 tâm ý giới và 9 tâm quả đáo 
Bến đại). 


MÔN NHIẾP 
Chỉ chấm và cách đọc trang l4 / tập năm 

-_ Từ số 1 đến số 12 chấm màu đỏ, nêu tâm 
bất thiện. 

- Số 13 và số 20, ghi số 1. Số 14 và số 21, 
ghi số 2. Số 15 và số 22, ghi số 3. Số 16 
và số 23, ghi số 4. Số 17 và số, 24 ghi số 
S. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập năm 
- Từ sỐ 13 đến sỐ 17. Từ SỐ 20 đến sỐ 24. 
Từ số 55 đến số 59. Từ số 65 đến số 73. 
Từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
Ø7, 102, 107, 112 và 117 chấm màu xanh, 
nêu tâm nương nhất môn. 
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Tâm nương nhất môn có 36 là: ngũ song 
thức, 18 tâm đông lực đáo đại và 8 tâm siêu 
thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập năm 
-_ Các sô 18, 25 và 28 châm màu xanh, nêu 
tâm ý giới. 





Tâm nương ngũ môn có 3 là: 3 tâm ý giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I8 / tập năm 
- Từ số I đến số 12. Các số 27, 29, 30. Từ 
số 31 đến số 38. Từ số 47 đến số 54, chấm 
màu xanh, nêu tâm nương lục môn. 


Tâm nương lục môn có 31 là: 12 tâm bất 
thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, tâm thắm 
tấn câu hành hỷ, tâm khai ý môn và tâm tiêu 
sinh. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập năm 
-_ Số 19 và số 26. Từ số 39 đến số 46 chấm 
phân nửa dưới màu xanh, nêu tâm nương 
lục môn bắt định. 





Tâm nương lục môn bắt định có 10 là: 2 
tâm thâm tân câu hành xả vả 8 tâm đại quả. 


Chỉ châm và cách đọc trang 20 / tập năm 
-- Từ sô 60 đên sô 64 và từ sô 74 đên sô 77 
châm màu xanh, nêu tâm nương ngoại 
môn. 





Tâm nương ngoại môn có 9 là: 9 tâm quả 
đáo đại. 


VẬT NHIÉP 
Chỉ chấm và cách đọc trang 2Ì / tập năm 
- SỐ 13 và số 20 ghi sô Ì. Số 14 và số 2l 
ghi số 2. Số 15 và số 22 ghi số 3. Số 16 và 
23 ghi số 4. Số 17 và 24 ghi số 5, nêu tâm 
nương vật. 


Tâm nương nhãn vật có 2 là: 2 tâm 
nhãn thức giới. 

Tâm nương nhĩ vật có 2 là: 2 tâm nhĩ 
thức giới. 

Tâm nương tỷ vật có 2 là: 2 tâm tỷ thức 
ĐIỚI. 


Tâm nương thiệt vật có 2 là: 2 tâm thiệt 
thức giới. 
Tâm nương thân vật có 2 là: 2 tâm thân 
thức giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập năm 
- Từ số, 1 đến số 12, các sô 18, 19, từ SỐ 25 
đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm 
màu đỏ đậm (kế hẹp). Từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 9ó, từ 
số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ 
số 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kể 
rộng), nêu tâm nương ý vật. 
Tâm nương ý vật có 75 hoặc 107 tâm 
(trừ ngũ song thức và 4 quả vô sắc). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập năm 
Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 
ghi số 3, số I§I ghi số 4, số 182 ghi số 5 
và số 189 ghi số 6, nêu 6 vật. 

Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức 
ĐIỚI. 
Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức 
ĐIỚI. 
Số 15 và số 22 ghi số 3, nêu tỷ thức giới. 
Số 16 và số 23 ghi số 4, nêu thiệt thức 
ĐIỚI. 
Số 17 và số 24 ghi số 5, nêu thân thức 
ĐIỚI. 
Số 18, 25 và 28 ghi số 6, nêu 3 tâm ý 
ĐIỚI. 
Từ số 1 đến số 12, số 19, 26, 27, từ số 29 
đến số 59, từ số 65 đến số 73 và từ số 78 
đến số 121 ghi số 7, nêu tâm ý thức giới. 

Nhãn thức giới nương nhãn vật. 

Nhĩ thức giới nương nhĩ vật. 

Tỷ thức giới nương tỷ vật. 

Thiệt thức giới nương thiệt vật. 

Thân thức giới nương thân vật. 

Ý giới và ý thức giới nương ý vật. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập năm 
- Số 13 và số 20 ghi số 1, nêu nhãn thức 
ĐIỚI. 
-_ Số 14 và số 21 ghi số 2, nêu nhĩ thức giới. 
-_ Số 18, 25 và 28 ghi số 3, nêu ý giới. 
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-_ Từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 19, 26, 27. 
Từ số 20 đến số 38, từ sỐ 4 đến số 73, từ 
sỐ 78 đến số 121, ghi số 4, nêu ý thức giới 
sắc ĐIỚI. 


Nhãn thức giới nương nhãn vật. 
Nhĩ thức giới nương nhĩ vật. 
Y giới và ý thức giới nương ý vật. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập năm 
- Từ số 1 đến số 8, số II, 12, 29. Từ số 31 


đến số 38. Từ số, 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 8l, các sỐ 91, 96, 101, 106, 111, 
116 và 121 ghi số I nêu tâm sanh đặng cõi 
vô sắc. 

Tâm tham, tâm s1, tâm khai ý môn, tâm 
đại thiện, tâm đại tổ và tâm ngũ thiền siêu 
thế (trừ sơ đạo) sanh đặng cõi vô sắc (khỏi 
nương vật). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26/ tập năm 
- Số 9,10. Từ số §2 đến số 86. Từ SỐ 55 đến 


số 69. Từ số 39 đến số 46. Từ số 13 đến 
số 28 và số 30, chấm màu đỏ, nêu tâm 
nương vật nhứt định. 

-_ Từ số 1 đến số 8, số 11,12, 29. Từ số 31 
đến số 38. Từ số 47 đến số 54. Từ số 70 
đến số 73. Từ số 78 đến số 81. Các số 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
xanh đậm (kê hẹp). Từ số 88 đến số 91. 
Từ số 93 đến số 96. Từ số 98 đến số 101. 
Từ số 103 đến số 106. Từ số 108 đến số 
111. Từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt (kế rộng) 
nêu tâm nương vật bất định. 


Tâm nương vật nhứt định có 47 là 2 tâm 
sân, 5 tâm sơ đạo, 15 tâm sắc giới, 8 tâm đại 
quả và L7 tâm vô nhân (trừ khai ý môn). 

Tâm nương vật (phù căn) bất định có 67 
là: § tâm tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 4 tâm thiện vô 
sắc, 4 tâm tô vô sắc và 7 hoặc 35 tâm siêu 
thế (trừ sơ đạo). 

Còn 4 tâm quả vô sắc không nương vật. 


THỌ NHIẾP 
Chỉ châm và cách đọc trang 27 / tập năm 


-_ Số 122. Từ số 124 đến số 128 chấm màu 
đen, nêu sở hữu gặp thọ khổ hoặc câu 
hành lạc. 

Sở hữu gặp thọ khổ hoặc câu hành lạc có 

6 là: 6 sở hữu biến hành (trừ thọ). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập năm 
- (Các số 146, HẤN: Từ số 142 đến số, 145. 
Từ số, 135 đến sỐ 138, số 122. Từ số 124 
đến số 132 và số 134 chấm màu tím, nêu 
sở hữu gặp thọ ưu. 


Sở hữu gặp thọ ưu có 2l là: 2 sở hữu hôn 
phân, 4 sở hữu sân phân, 4 sở hữu si-phân và 
[1 sở hữu tợ tha (trừ thọ và hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 /tập năm 
-  Nô 122. Từ sô 124 đên sô 134. Từ sô 135 


đến số 138. Các số 139, 140, 141, 146, 
147 và từ sô 149 đên sô 173, châm màu 
đỏ, nêu sở hữu gặp thọ hỷ. 


Sở hữu gặp thọ hỷ có 46 là: 25 sở hữu tịnh 
hảo, sở hữu hôn phân, sở hữu tham phân, sở 
hữu si-phân và 12 sở hữu tợ tha (trừ thọ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 30 / tập năm 
-_ Số 122. Từ số 124 đến số 132. Số 134. Từ 
số 135 đến số 138. Các số 139, 140, 141, 
146, 147, 148 và từ số 149 đến số 173, 
chấm màu xanh, nêu sở hữu gặp thọ xả. 





Sở hữu gặp thọ xả có 46 là: 25 sở hữu tịnh 
hảo, sở hữu hoài nghỉ, sở hữu hôn phần, sở 
hữu tham phần, sở hữu si-phần và I1 sở hữu 
tợ tha (trừ thọ và hỷ). 


Dứút phân chỉ chấm và cách đọc tập năm. 





——Ð<2~vÐ † 2~tÐs242~~~ 


CHÍ CHÁM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP SÁU 


SẮC PHÁP 
Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập sáu 
-_ Từ số 174 đến số 201, viết theo bảng số. 
-_ Số 174 nêu đất, số 175 nêu nước, số 176 
nêu lửa, số 177 nêu gió, số 178 nêu nhãn 
thanh triệt, số 179 nêu nhĩ thanh triệt, số 
180 nêu tỷ thanh triệt, số 181 nêu thiệt 
thanh triệt, số 182 nêu thân thanh triệt, 
183 nêu cảnh sắc, 184 nêu cảnh thinh, 185 
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nêu cảnh khí, I§6 nêu cảnh vị, 187 nêu 
sắc nữ tính, 188 nêu sắc nam tính, 189 nêu 
sắc ý vật, 120 nêu sắc mạng quyền, 191 
nêu sắc vật thực, 192 nêu sắc Đ1aO BIỚI, 
193 nêu thân biểu tri, 194 nêu khẩu biểu 
tri, 195 nêu sắc nhẹ, 196 nêu sắc mềm, 
197 nêu sắc thích sự, 198 nêu sắc tích trữ, 
199 nêu sắc thừa kế, 200 nêu sắc lão mại, 
201 nêu sắc vô thường. 


SẮC PHÁP CHIA 2 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập sáu 

-_ Từ số 174 đến số 191 chấm màu đỏ, nêu 
sắc rõ. 

- _ Từ số 192 đến số 201 chấm màu xanh, nêu 
sắc không rõ. 





18 sắc rõ là: 4 sắc tứ đại minh, 5 sắc thanh 
triệt, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền và sắc vật thực. 

Sắc không rõ có 10 là: sắc giao giới, 2 sắc 
biểu tri, 3 sắc kỳ dị, 4 sắc tứ tướng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu 
sắc nội. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và từ số 183 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc ngoại. 





Sắc nội có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 

Sắc ngoại có 23 là: 4 sắc tứ đại, 4 sắc 
cảnh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyên, 
sắc vật thực, sắc ØlaO gIỚI, 2 Sắc biểu tri, 3 
sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập sáu 

-_ Từ số 178 đến số 182 và số 189 chấm màu 
đỏ, nêu sắc hữu vật. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
188 và từ số 190 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc vô vật. 





Sắc hữu vật có 6 là: 5 sắc thanh triệt và 
sắc ý vật. 

Sắc vô vật có 22 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 
sắc cảnh, 2 sắc tính, sắc mạng quyên, sắc vật 
thực, sắc Ø1ao giới, 3 sắc kỳ dị, 2 sắc biểu tri 
và sắc tứ tướng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập sáu 

- Từ số 178 đến số 182 và các số 193, 194 
chấm màu đỏ nêu sắc môn. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
192 và từ số 195 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc phi môn. 





Săc môn có 7 là: 5 sắc thanh triệt và 2 sắc 
biêu tri. 
Còn 2l thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc phi 


^ 


TmØơn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập sáu 

-_ Từ số 178 đến số 182 Và các số 187, 188, 
190 chấm màu đỏ, nêu sắc quyên. 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186, các số 189 và từ số 191 đến số 201 
chấm màu xanh, nêu sắc phi quyên. 





Sắc quyền có 8 là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc 
tính và sắc mạng quyền. 

Còn 20 thứ sắc ngoài ra gọi là sắc phi 
quyên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập sáu 
- Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu 
đỏ, nêu sắc thô. 
- Số 175, từ số 187 đến số 201 chấm màu 
xanh, nêu sắc tế. 
Sắc thô có 12 là: 5 sắc thần kinh và 7 sắc 
cảnh giới. 
Còn 16 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc tế. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập sáu 

-_ Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 
192 chấm màu đỏ, nêu sắc thủ. 

-_ Từ số 184 và từ số 193 đến số 201 chấm 
màu xanh, nêu sắc phi thủ. 


Sắc thủ có 18 là: 4 sắc tứ đại, 5 sắc thanh 
triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyên, 
sắc vật thực, sắc giao giới và 3 sắc cảnh (trừ 
thính), sắc thủ cũng gọi là sắc nghiệp. 

Còn 10 sắc ngoài ra gọi là sắc phi thủ. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 9/ tập sáu 
- SÔ 83 châm màu đỏ, nêu sắc bị thây (hữu 
kiên). 
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-_ Từ số 174 đến số 182 và từ số 184 đến số 
201 châm màu xanh, nêu sắc không bị 
thây. 


Sắc bị thấy có 1 tức là cảnh sắc. 
Còn 27 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc không 
bị thây. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập sáu 

-_ Từ số 178 đến số 182 chấm màu đỏ, nêu 
sắc thâu cảnh. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và từ số 183 đến số 
201 chấm màu xanh, nêu sắc bất thâu 
cảnh. 





Sắc thâu cảnh có 5 tức là 5 sắc thanh triệt. 
Còn 23 thứ sắc ngoài ra, gọi là sắc bât 
thâu cảnh. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập sáu 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 
- Từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190 và từ số 192 đến số 201 chấm 
màu xanh, nêu sắc hữu ly. 





Sắc bất ly có 8 là: 4 sắc tứ đại minh, sắc 
cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật 
thực. 

Còn 20 thức sắc ngoài ra gọi là sắc hữu ly. 


NHƠN SANH SẮC PHÁP 
Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập sáu 
-_ Từ số 174 đến số 183 và từ số 185 đến số 
192 chấm màu đen, nêu sắc nghiệp. 





Sắc nghiệp có 18 là: 8 sắc bất ly, 5 sắc 
thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền và sắc giao giới (hoặc lấy thêm sắc 
tích trữ, thừa kế hay là lấy luôn sắc lão mại, 
vô thường). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập sáu 
- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và từ số 191 đến số 197 chấm màu đỏ, 
nêu sắc tâm. 
Sắc tâm có 15 là: 4 sắc tứ đại minh, 4 sắc 
cảnh, 2 sắc biểu tri, 3 sắc kỳ đỊ, sắc vật thực 
và sắc giao giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14./ tập sáu 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và các số 191, 192, 195, 196 và 197 
chấm màu xanh, nêu sắc quí tiết. 





Sắc quí tiết có 13 là: 8 sắc bất ly, thỉnh, 
g1ao giới và 3 sắc kỳ dị. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập sáu 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, 192, 195, 196 và 197 chấm màu 
tím, nêu sắc vật thực. 





Sắc vật thực có 12 là: 8 sắc bất ly, giao 
giới và 3 sắc kỳ dỊ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang_]ó / tập sáu 

Từ số 178 đến số 182 và các số 187, 188, 

189, 190, 193 và 194 ghi số 1, nêu sắc l 

nhân. 

-_ Số 184 ghi số 2, nêu sắc 2 nhân. 

- Các số 195, 196, 197 ghi số 3, nêu sắc 3 
nhân. 

- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186, 191, 192 và từ số 198 đến số 201 ghi 
số 4, nêu sắc 4 nhân. 





Sắc 1 nhân có II là: 5 sắc thanh triệt, 2 
sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền và 2 sắc 
biểu tri. 

Sắc 2 nhân có I là: sắc thính. 

Sắc 3 nhân có 3 là: 3 sắc kỳ dị. 

Sắc 4 nhân có 13 là: 8 sắc bất ly, sắc giao 
giới và sắc tứ tướng. 


PHÂN BỌN SẮC PHÁP 


Chỉ chấm và cách đọc trang l7 / tập sáu 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 


186, 190 và I9] chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly và sắc mạng quyền. 
- Số 178 chấm màu đen, nêu nhãn thanh 
triệt. 
Bọn nhãn có 10 là: sắc nhãn thanh triệt, 
sắc mạng quyên và § sắc bất ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập sáu 
- Số 179 chấm màu đen, nêu nhĩ thanh triệt. 
- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyên. 
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-_ Từ số 174 đến số 177 và các sỐ 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bắt ly. 


Bọn nhĩ có 10 là: nhĩ thanh triệt, sắc mạng 
quyên và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập sáu 

-_ Số 180 châm màu đen, nêu tỷ thanh triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyên. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183; 185, 
186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 


Bọn tỷ có 10 là: tỷ thanh triệt, sắc mạng 
quyên và 8 sắc bât ly. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập sáu 

- Số 181 chấm màu đen, nêu thiệt thanh 
triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyên. 

- Từ sô JJá đến số 177 và các số 183, 185, 
186 và số 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất 
ly. 

Bọn thiệt có 10 là: thiệt thanh triệt, sắc 
mạng quyền và 8 sắc bắt ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập sáu 

- Số 182 chấm màu đen, nêu thân thanh 
triệt. 

- Số 190 chấm màu đỏ, nêu sắc mạng 
quyên. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 





Bọn thân có 10 là: thân thanh triệt, sắc 
mạng quyên và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập sáu 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly 
và sắc mạng quyên. 

-_ Số 187 chấm màu đen, nêu sắc nam tính. 





Bọn nam tính có 10 là: sắc nam tính, sắc 
mạng quyên và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập sáu 
-_ Sô 188 châm màu đen, nêu sắc nữ tính. 





-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bất ly 
và sắc mạng quyên. 


Bọn trạng thái nữ có I0 là: sắc nữ tính, sắc 
mạng quyên và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập sáu 
Số 189 chấm màu đen, nêu sắc ý vật 


Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu đỏ nêu sắc bắt ly, 
- Số 120 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyên. 
Bọn sắc ý vật có 10 là: sắc ý vật, sắc mạng 
quyền và 8 sắc bất ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập sáu 
- Số 120 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyên. 
Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ, nêu sắc bất ly. 





Bọn mạng quyền có 9 là: sắc mạng quyền 
và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập sáu 
-_ Từ số 174 dến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu đỏ nêu sắc bắt ly. 


Bọn sắc tâm bát thuần có § là: § sắc bất 
ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / tập sáu 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 

186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 
- Số 184 chấm) màu đỏ, nêu sắc thinh. 





Bọn thinh có 9 là: sắc thinh và 8 sắc bất 
ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập sáu 

- SỐ 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 





Bọn thân biểu tri có 9 là: thân biểu tri và 
S sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / tập sáu 





-- Sô 194 châm màu đỏ, nêu khâu biêu tri. 
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- Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186 và sô 191, châm màu xanh, nêu thinh 
và sắc bât ly. 

Bọn khẩu thỉnh biểu tri có 10 là: khẩu biểu 
tri, thinh và 8 sắc bắt ly. 


Dút phân chỉ chấm và cách đọc tập sáu 





—2~33%* 22~S25942~~~ 
CHÍ CHẤM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP BẢY 


Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập bảy 

- Các số 195, 196, 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ d. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191, chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 


Bọn sắc tâm kỳ đị có 11 là: 3 sắc kỳ dị và 
8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập bảy 

-_ Số 184 chấm màu đỏ, nêu thinh. 

-_ Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dỊ. 

-_ Từ số 174 đến 177, các số 183, 185, 186, 
191, chấm màu xanh, nêu sắc bắt ly. 


Bọn thỉnh kỳ dị có 12 là: sắc thỉnh, 3 sắc 
kỳ dị và § sắc bất ly. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập bảy 
- Số 193 chấm màu đỏ, nêu thân biểu tri. 


-_ Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất 


ly. 
Bọn thân biểu tri kỳ đị có 12: thân biểu tri, 
3 sắc kỳ dị và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang. 4 / tập bảy 
-_ Số 184 chấm màu đỏ, nêu sắc thinh. 


- SỐ 194 chấm màu đỏ, nêu khẩu biểu tri. 

-_ Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ dị. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 


Bọn khẩu thỉnh kỳ dị có 13 là: sắc thỉnh, 
khâu biêu tri, 3 sắc kỳ dị và 8§ sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập bảy 
-- Từ sô 174 đên sô 177 và các sô 183, 185, 
186, 191 châm màu xanh, nêu sắc bât ly. 





Bọn sắc quí tiết bát thuần có 8, tức là có 8 
sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập bảy 
- Số 154 chấm màu đỏ, nêu thính. 


- Từ số 174 đến số 177, các số 183, 185, 
186 và 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất 
ly. 

- Bọn quí tiết thính có 9 là: sắc thinh và 8 
sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập bảy 

-_ Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ d. 

-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 





Bọn sắc quí tiết kỳ đị có 11 là: 3 sắc kỳ đị 
và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập bảy 
- 8Ö 184 chấm mảu đỏ, nêu sắc thính. 


-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 194 chấm màu xanh, nêu sắc bất ly. 
-_ Các số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu 
sắc kỳ d. 
Bọn quí tiết thính kỳ dị có 12 là: sắc thinh, 
3 sắc kỳ dị và § sắc bất ly. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập bảy 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu tím nêu sắc bất ly. 


Bọn sắc vật thực bát thuần có 8 là: § sắc 
bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập bảy 
-_ Số 195, 196 và 197 chấm màu đỏ, nêu sắc 
kỳ đị. 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 191 chấm màu tím, nêu sắc bắt ly. 
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Bọn vật thực kỳ dị có I1 là: 3 sắc kỳ dị và 
8 sắc bất ly. 


SẮC PHÁP PHÂẦN THEO CÕI TÁI 
TỤC 
Chỉ chấm và cách đọc trang L1 / tập bảy 
- Từ SỐ 174 đên sô 201 châm màu xanh, nêu 
28 sắc pháp. 


Cõi dục giới đủ cả 24 sắc pháp. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập bảy 
- Từ số 174 đến số 179, từ số 183 đến số 

186, từ số 189 đến số 201 chấm màu đỏ, 

nêu cõi sắc giới hữu tưởng. 

Cõi sắc giới hữu tưởng có 23 thức sắc là: 
4 sắc tứ đại, sắc nhãn thanh triệt, sắc nhĩ 
thanh triệt, 4 sắc cảnh, sắc ý vật, sắc mạng 
quyền, sắc vật thực, sắc ØlaO ĐIỚI, sắc biểu 
tri, 3 sắc kỳ dị và 4 sắc tứ tướng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập bảy 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 155, 155, 
186, 191 chấm màu đen, nêu sắc bắt ly. 
- Số 120 chấm màu đen, nêu sắc mạng 
quyên. 
-_ Số 192 châm màu đen, nêu sắc giao giới. 
- Các số 195, 196 và 197 chấm màu đen, 
nêu sắc kỳ đị. 
-_ Từ số 198 đến số 201 chấm màu đen, nêu 
sắc tứ tướng. 





Cõi vô tưởng chỉ có l7 sắc pháp là: § sắc 
bất ly, sắc mạng quyền, sắc giao giới, 3 sắc 
kỳ dị và sắc tứ tướng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập bảy 

- Từ 174 đến số 177 và các số 183, 185, 
186, 190, 191, 198 chấm màu vàng, nêu 
sắc tái tục cõi vô tưởng. 





Sắc tái tục cõi vô tưởng có 10 là: sắc mạng 
quyên, sắc tích trữ và 8 sắc bât ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập bảy 
-_ Từ số 174 đến số 177 và các số 178, 179, 
183, 185, 186, 189, 190, 191, 122, 198 
chấm màu đỏ, nêu sắc tái tục cõi sắc giới 
hữu tưởng. 





Sắc tái tục cõi sắc giới hữu tưởng có l4 
là: nhãn thanh triệt, nhĩ thanh triệt, sắc ý vật, 
sắc mạng quyền, sắc Ø1aO BIỚI, sắc tích trữ 
và § sắc bất ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l6 / tập bảy 
- Từ số 174 đến số 177, các số 182, 183, 
185, 186, 187 hoặc 188, 189, 190 và 198 
chấm màu xanh, nêu sắc tái tục thai sanh 
và noãn sanh. 


Sắc tái tục thai sanh và noãn sanh có 1Š 
là: thân thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và § 
sắc bất ly. 


Chỉ chấm và cách đọc trang L7 / tập bảy 

- Từ số 174 đến số 177, từ số 178 đến số 
182, các số 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192 và 198, chấm màu xanh, 
nêu sắc hóa sanh và thấp sanh cõi dục 
ĐIỚI. 





Cõi dục giới hóa sanh và thấp sanh có 19 
là: 5 sắc thanh triệt, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc 
mạng quyền, sắc giao giới, sắc tích trữ và § 
sắc bất ly. 


CÁCH ĐẶNG MÁẦY TÂM - TÂM 
- ĐẶNG MÁY CÁCH 
Chỉ châm và cách đọc trang 18 / tập bảy 
-- Sô 9 và sô 10 châm màu đỏ, nêu tâm sân. 
Cách khóc có 2 thứ tâm sai khiến là: 2 tâm 
sân. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập bảy 
- Từ số I đến số 4, số 30, từ số 31 đến số 

34 và từ số 47 đến số 50 chấm màu đỏ, 

nêu tâm sai khiến cách cười. 

Cách cười có 13 tâm sai khiến là: 4 tâm 
tham câu hành hỷ, tâm tiểu sinh, 4 tâm đại 
thiện câu hành hỷ và 4 tâm đại tố câu hành 
hỷ (hay nói gọn là 13 tâm đồng lực dục giới 
câu hành hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20, 21, 22 / tập 
bảy 
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- Từ số, 1 đến số 12, các số 29, 30, từ số 30 
đến số 38, từ số 47 đến số 54, số 59A và 
số 69A, chấm màu đỏ, nêu tâm sai khiến 
cách nói, cách tiểu oai nghi và cách đại 
OaI ngh1. 


Trang 20: cách nói có 32 tâm sai khiến là: 
12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm 
thông. 


Trang 21: cách tiêu oai nghi có 32 tâm sai 
khiến là: 12 tâm bắt thiện, khai ý môn, tâm 
tiêu sinh, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
và 2 tâm thông. 


Trang 22: cách tứ đại oai nghi (đi, đứng, 
nằm, ngồi) có 32 tâm sai khiến là: 12 tâm bắt 
thiện, khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo và 2 tâm thông. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập bảy, 
& Từ số Ì đến số 12, SỐ, 29, 30, từ sô 31 đến 


SỐ 38, từ số 47 đến số 54, từ SỐ 55 đến số 
59, số 50A, từ số 65 đến số 73, số 69A, từ 
số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 chấm màu đỏ (kê hẹp). 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến sô 01, từ 
số 93 đến sỐ 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ SỐ 108 đến số II, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số l2I 
chấm màu đỏ lợt (rộng), nêu cách kềm ba 
OaI ngh1. 


Cách kềm ba oai nghi hoặc bốn oai nghỉ 
có 58 hoặc 90 tâm sai khiến là: 12 tâm bất 
thiện, khai ý môn, tiếu sinh, 16 tâm đồng lực 
dục giới tịnh hảo, 1§ tâm đồng lực đáo đại, 8 
hoặc 40 tâm siêu thế và 2 tâm thông. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập bảy 
- Từ SỐ, 1 đến số 12, số 18, SỐ 19, từ SỐ 25 


đến số 73, từ số 78 đến số 81, các số 82, 
87, 92, 97, 102, 107, 112, 117, 59A và 
69A, chấm màu đỏ đậm (kê hẹp). Từ sỐ 
83 đến số 85, từ số 88 đến sô 01, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ SỐ 103 
đến số 106, từ số 108 đến số III, từ SỐ 
113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, 
chấm màu đỏ lợt nêu tâm sai khiến sắc 
tầm thường. 


Cách tầm thường có 109 tâm sai khiến là: 
12 tâm bất thiện, 3 tâm ý giới, 3 tâm thầm 
tấn, khai ý môn, tiếu sinh, 24 tâm đồng lực 
dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 2 tâm 
thông, § tâm đồng lực vô sắc giới, 8 hoặc 40 
tâm siêu thế. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập bảy 

Các số 18, 12, 25, 26, 27, 28, từ sô 39 đến 
số 46, từ số 60 đến số 64, chấm màu xanh, 
nêu các tâm sai khiến cách tầm thường. 





Sai khiến cách tầm thường đặng 19 tâm 
là: 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tân, 8 tâm đại 
quả và Š quả sắc giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập bảy 
-_ Từ số 55 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ 
số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 châm màu xanh đậm 
(kê hẹp). Từ số 83 đến số 8Ó, từ số 88 đến 
sô 01, từ sỐ 93 đến sỐ 96, từ số 98 đến số 
101, từ SỐ 103 đến số 106, từ số 108 đến 
SỐ TH; từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 12 1, chấm màu xanh (kể rộng), nêu 
58 tâm thiền đồng lực. 


Sai khiến cách tầm thường và kềm ba 
hoặc bôn oai nghi đặng 58 tâm là: 18 tâm 
đông lực đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27/ tập bảy 
- Từ số 5 đến số 6, các sô l1, 12, 29. Từ số 


35 đến số 38, từ số 5l đến số 54, các số 

59A và 69A, chấm màu xanh. 

Tâm sai khiến 5 cách (trừ khóc và cười) 
có 17 là: 4 tâm tham câu hành xả, 2 tâm s1, 
khai ý môn, 4 đại thiện câu hành xả, 4 đại tố 
câu hành xả và 2 tâm thông. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập bảy 
- Sô 9 và sô 10, châm màu xanh, nêu tâm 
sân. 
Tâm sai khiến 6 cách (trừ cười) có 2 tức 
là 2 tâm sân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / tập bảy 
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- Từ số I đến số 4. số 30, từ số 31 đến số 
34, từ số 47 đến số 50 chấm màu xanh nêu 
tâm sai khiến đặng 5 cách. 


Tâm sai khiến đặng 5 cách (trừ khóc) có 
13 là: 4 tâm tham câu hành hỷ, tâm tiểu sinh, 
4 đại thiện câu hành hý và 4 tâm đại tố câu 
hành hÿ. 


Dút phân chỉ chấm và cách đọc tập bảy. 





—2~+< #2~v<2~~~ 


CHỈ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP TÁM 


NHÂN, SỞ HỮU VÀ CẢNH NHIÉP 
Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập tám 
-_ Từ số 122 đến số 133 và số 135 chấm màu 
đỏ, nêu sở hữu vô nhân. 
Sở hữu vô nhân có 13 là: sở hữu si hợp 
tâm sĩ và 12 sở hữu tợ tha (trừ dục). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập tám 
-_ Các sô 139, 142, 148, châm màu đỏ, nêu 
sở hữu một nhân. 





Sở hữu một nhân có 3 là: sở hữu tham, sở 
hữu sân và sở hữu hoài nghi. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập tám 

- Các số 135, 140, 141, 143, 144, 145, 153, 
154 và 173 chấm màu đỏ, nêu sở hữu 2 
nhân. 


Sở hữu 2 nhân có 9 là: Ba nhân thiện (vô 
tham, vô sân và vô si), sở hữu tà kiến, sở hữu 
ngã mạn, sở hữu tật, sở hữu lận, sở hữu hồi 
và sở hữu s1 hợp tham, sân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập tám 
- (Các sỐ 136, 137, 138, 146, 141. Từ số 149 


đến số 152 và từ số 155 đến số 172, chấm 

màu đỏ, nêu sở hữu 3 nhân. 

Sở hữu ba nhân có 27 là: sở hữu vô tàm, 
sở hữu vô úy, sở hữu điệu cử, sở hữu hôn 
trầm, sở hữu thùy miên và 22 sở hữu tịnh hảo 
(trừ 3 nhân thiện). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập tám 
-_ Số 133 chấm màu đỏ, nêu sở hữu 5 nhân. 





Sở hữu 5 nhân có 1 tức là sở hữu hỷ (pTti). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6/ tập tám 
-_ Từ số 122 đến số 132 và số 134 chấm màu 


đỏ, nêu sở hữu 6 nhân. 


Sở hữu 6 nhân có 12 là: 12 sở hữu tợ tha 
(trừ hỷ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập tám 

- Số 13 và số 20 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 
nhãn thức. 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54, chấm màu xanh, nêu tâm dục 
ĐIỚI. 

- Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 





Cảnh sắc có 48 tâm biết là: 2 tâm nhãn 
thức biết cảnh sắc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức sau) 
biết cảnh sắc bất định. 





Chỉ chấm và cách đọc trang § / tập tám 
- Số 14 và số 21 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 

nhĩ thức. 

- Từ số 1 đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54 và các số 59A, 69A, chấm màu 
xanh. 

Cảnh thinh có 48 tâm biết là: 2 tâm nhĩ 
thức biết cảnh thinh nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ I đôi thức 
trước và 3 đôi thức sau) biết cảnh thinh bất 
định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập tám 
- Số 15 và số 22 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 

tỷ thức. 

- Từ số I đến số 12, số 18, số 15, từ số 25 
đến số 54, các số 59A và số 69A chấm 
màu xanh. 

Cảnh khí có 48 tâm biết là: 2 tâm tỷ thức 
biết cảnh khí nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
44 tâm dục giới (trừ 2 đôi thức trước và 2 đôi 
thức sau) biết cảnh khí bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập tám 
- Sô l6 và sô 23 châm màu đỏ, nêu 2 tâm 
thiệt thức. 
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- Từ số I đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến 54, châm màu xanh, nêu tâm dục giới. 

-_ Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

Cảnh vị có 48 tâm biết là: 2 tâm thiệt thức 
biết cảnh vị nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
44 tâm dục giới (trừ 3 đôi thức trước và 1 đôi 
thức sau) biết cảnh vị bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang II / tập tám 
- Số 17 và số 24 chấm màu đỏ, nêu 2 tâm 

thân thức. 

- Từ số I đến số 12, số 18, số 19, từ số 25 
đến số 54 chấm màu xanh, nêu tâm dục 
ĐIỚI. 

- Số 59A và số 69A chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

Cảnh xúc có 48 tâm biết là: 2 tâm thân 
thức biết cảnh xúc nhứt định. Còn 2 tâm 
thông và 44 tâm dục giới (trừ 4 đôi thức 
trước) biết cảnh xúc bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập tám 

- Các số 18, 25 và 28 chấm màu đỏ, nêu 3 
tâm ý giới. 

-_ Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54 và số 59A, 69A chấm màu 
xanh, nêu bất định. 

Cảnh ngũ có 46 tâm biết là: 3 tâm ý giới 
biết cảnh ngũ nhứt định. Còn 2 tâm thông và 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm 
ý giới) biết cảnh ngũ bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập tám 

-_ Từ số 55 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(nêu hẹp). 

-_ Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kệ rộng) nêu nhứt định. 

- Từ số l đến số 12, các sô 19, 26, 27, từ số 
28 đến số 54, số 59A và 69A, chấm màu 
xanh, nêu bất định. 


Cảnh pháp có 78 hoặc 110 tâm biết là: 27 
tâm đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê biêt 


cảnh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông và 44 
tâm dục giới 9 trừ (ngũ song thức và 3 tâm ý 
giới) biệt cảnh pháp bât định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập tám 
-_ Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 
46, các số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
đỏ đậm (kê hẹp). Từ sỐ 83 đến số 8ó, 88 
đến 91, từ 93 đến 96, từ số 98 đến số 101, 
từ sỐ 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121, chấm màu đỏ lợt (kế rộng), nêu 

nhút định. 
-_ Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A 
chấm màu xanh, nêu bất định. 


Cảnh siêu lý có 70 hoặc 102 tâm biết đặng 
là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức vô 
biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 8 tâm 
đại quả và L7 tâm vô nhân (trừ khai ý môn) 
biết cảnh siêu lý nhứt định. 

Còn 12 tâm bất thiện, tâm khai ý môn, 8 
tâm đại thiện, 8 tâm đại tố và 2 tâm thông 
biết cảnh siêu lý bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I5 / tập tám 

-_ Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 
78, 80 chấm màu đỏ nêu nhứt định. 

-_ Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 


Cảnh chế định có 52 tâm biết là: 15 tâm 
sắc giới, 3 tâm không vô biên và 3 tâm thức 
vô biên biết cảnh chế định nhứt định. Còn 12 
tâm bắt thiện, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh chế định 
bắt định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập tám 
-- Từ sô 13 đên sô 28, sô 30, từ sô 39 đên 46 


chấm màu đỏ, Tiêu nhứt định. 

- Từ số l đến sỐ 12, sỐ 29, từ số 3l đến sỐ 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 

Cảnh dục giới có 56 tâm biết đặng là: § 

tâm đại quả và I7 tâm vô nhân (trừ khai ý 
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môn) biết cảnh dục giới nhứt định. Còn 12 
tâm bắt định, khai ý môn, § tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố và 2 tâm thông biết cảnh dục giới 
bắt định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l7 / tập tám 

- Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 
đỏ, nêu nhứt định. 

-_ Từ số 1 đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bắt định. 


Cảnh đáo đại có 37 tâm biết đặng là: 3 tâm 
thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng biết cảnh đáo đại nhứt định. Còn 2 tâm 
thông, I6 tâm thức dục giới tịnh hảo, tâm 
khai ý môn và 12 tâm bắt thiện biết cảnh đáo 
đại bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập tám 
- Số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 117 
chấm màu đỏ đậm (kế hẹp), từ số 83 đến 
số 86, từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 
96, từ số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 
106, từ số 108 đến số II1, từ số 113 đến 
số 116 và từ số 118 đến số 121 chấm màu 

đỏ lợt (kê rộng), nêu nhứt định. 
- Các số 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 
59A và 69A chấm màu xanh, nêu bất 
định. 


Cảnh níp-bàn có 19 hoặc 51 tâm biết đặng 
là: § hoặc 40 tâm siêu thế, biết cảnh níp-bàn 
nhứt định. Còn tâm khai ý môn, § tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo tương ưng và 2 tâm 
thông biết cảnh níp-bàn bắt định. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập tám 
- Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ đậm 
(kê hẹp). Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến 
sô 01, từ sỐ 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
sỐ 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 chấm màu đỏ lợt (kể rộng), 
nêu nhút định. 
-_ Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bắt định. 





Cảnh danh pháp có 57 hoặc 89 tâm biết 
đặng là: 8 hoặc 40 tâm siêu thế, 3 tâm thức 
vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng biết 
cảnh danh pháp nhứt định. Còn 2 tâm thông 
và 4I tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 
tâm ý giới) biết cảnh danh pháp bắt định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập tám 
-_ Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và 
số 28 chấm màu đỏ, nêu nhứt định. 
-_ Từ số 1 đến số 12, các số 19, 2ó, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 





Cảnh sắc pháp có 56 tâm biết đặng là: ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh sắc pháp, 
nhứt định. Còn 2 tâm thông và 4l tâm dục 
giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh sắc pháp bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l / tập tám 

-_ Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, châm màu đỏ, 
nêu nhứt định. 

-_ Từ số 1 đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bắt định. 

Cảnh quá khứ có 49 tâm biết đặng là: 3 
tâm thức vô biên và 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng biết cảnh quá khứ nhất định. Còn 2 
tâm thông và 4l tâm dục giới (trừ ngũ song 
thức và 3 tâm ý giới) biết cảnh quá khứ bất 
định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập tám 
-_ Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến số 25 và 
SỐ 28 chấm màu đỏ, nêu, nhút định. 
- Từ số l đến SỐ 12, các số 19, 26, An từ SỐ 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bất định. 





Cảnh hiện tại có 56 tâm biết đặng là: ngũ 
song thức và 3 tâm ý giới biết cảnh hiện tại 
nhứt định. Còn 2 tâm thông và 41 tâm dục 
giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới) biết 
cảnh hiện tại bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập tám 
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-_ Từ số I đến số 12, các số 19, 26, 27, từ số 
29 đến số 54, số 59A và số 69A, chấm 
màu xanh, nêu bắt định. 

Cảnh vị lai có 43 tâm biết đặng là: 2 tâm 
thông và 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức 
và 3 tâm ý giới) biết cảnh vị lai bất định. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập tám 
-_ Từ số 55 đến số 69, các số 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đỏ đậm (kê hẹp) và từ số 
83 đến số 86, từ số 88 đến số ĐT, từ số 93 
đến số 96, từ số 98 đến 101, từ số 103 đến 
106, từ số 108 đến 111, từ số 113 đến 116, 
từ số 118 đến 121 chấm màu đỏ lợt (kể 
rộng), nêu nhút định. 
- Từ số I đến số 12, số 29, từ số 31 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 


Cảnh ngoại thời có 60 hoặc 92 tâm biết 
đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, 3 tâm vô sở hữu và 8 hoặc 40 tâm siêu 
thế, biết cảnh ngoại thời nhứt định. Còn 2 
tâm thông và 16 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, khai ý môn và 12 tâm bắt thiện, bất cảnh 
ngoại thời bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập tám 
- Số 71, 73, 75, 77, 79, 81, chấm màu đỏ, 
nêu nhút định. 
- Từ số I đến số 54, số 59A và số 69A, 
chấm màu xanh, nêu bất định. 





Cảnh nội phần có 62 tâm biết đặng là: 3 
tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, biệt cảnh nội phân, nhúứt định. 


Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết 
cảnh nội phân bât định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập tám 

-_ Từ số 55 đến số 69, số 70, 74, 78, 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu 
đỏ đậm (kê hẹp) nêu nhút định. 

- Từ số 83 đến sô 8Ó, từ số 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến sỐ 101, từ sỐ 
103 đến 106, từ SỐ 108 đến số 111, từ sỐ 
113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kể rộng), nêu nhút định. 





-_ Từ số 1 đến số 54, số 59 A và số 69 — A, 
châm màu xanh, nêu bât định. 


Cảnh ngoại phần có 82 hoặc 1 14 tâm biết 
đặng là: 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô 
biên, § hoặc 40 tâm siêu thế biết cảnh ngoại 
phần nhứt định. 

Còn 54 tâm dục giới và 2 tâm thông biết 
cảnh ngoại phần bất định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / tập tám 
- Từ sô I đên sô 54, sô 59A và sô 69A, 
châm màu xanh, nêu bât định. 


Cảnh nội phần và ngoại phần có 56 tâm 
biệt đặng là: 2 tâm thông và 54 tâm dục giới 
biệt cảnh nội và ngoại phân bât định. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28 / tập tám 
- Từ số 55 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 

97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 

đậm (kê hẹp), nêu tâm thiền. 

- Từ sô 83 đến SỐ S6, từ số 88 đến sỐ 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ SỐ 
103 đến số 106, từ SỐ 108 đến số T1, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kê rộng), nêu tâm thiên. 

-_ Số 50A và số 69A, chấm màu xanh, nêu 
tâm thông. 

- Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
chấm màu xanh, nêu tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo. 

- SỐ 30 chấm màu xanh, nêu tâm tiếu sinh. 

- Từ số 1 đến số 12, chấm màu xanh, nêu 
tâm bắt thiện. 

-_ Từ số 39 đến số 4ó, chấm màu đen, nêu 
tâm đại quả. 

- Từ số 13 đến số 29 chấm màu đen, nêu 
tâm vô nhân. 

Tâm biết cảnh nhứt định có 35 hoặc 67 
tâm thiền. 

Tâm biết cảnh bất định có 31 là: 2 tâm 
thông, l6 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 
tâm tiểu sinh và 12 tâm bất thiện. 

Còn tâm biết cảnh nhứt định và bất định 
có 25 là: § tâm đại quả và 17 tâm vô nhân 
(trừ tiếu sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 29 / tập tám 
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Các số 72, 76, 80 ghi số 3, nêu tâm vô sở 
hữu xứ. 

Từ số 55 đến số 69 ghi số 4, nêu tâm sắc 
ĐIỚI. 

Các số 70, 74 và số 78 ghi số 4 nêu tâm 
không vô biên xứ. 

Các số 71, 75 và 79 ghi số 6, nêu tâm thức 
vô biên xứ. 

Các số 73, 77 và 81 ghi số 6, nêu tâm phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Từ số 82 đến số 121 ghi số 6, nêu tâm siêu 
thế. 

Từ số 13 đến số 17 và từ số 20 đến số 24 
chì số, 7, nêu ngũ song thức. 

Các số 18, 25 và 28 ghi số 13, nêu 3 tâm 
Ý ĐIỚI. 

Các số 19, 26 và 27 ghi số 17, nêu 3 tâm 
thấm tấn. 

Số 30 ghi số 17, nêu tâm tiểu sinh. 

Từ số 39 đến số 46 ghi số 17, nêu tâm đại 
quả. 

Từ số lđến số 12 ghi số 20, nêu tâm bất 
thiện. 

Các số 33, 34, 37, 38, 49, 50, 53, 54 ghi 
số 20, nêu tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
bất tương ưng. 

Số 59A và 69A ghi số 21, nêu tâm thông. 

Số 29 ghi số 21, nêu tâm khai ý ý môn. 

Các sô 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52 ghi 
số 21, nêu tâm đẳng lực dục giới tịnh hảo 
tương ưng. 


Trong 21 cảnh, mỗi tâm biết đặng mấy 





cảnh 


Tâm biết 3 cảnh có 3 là: 3 tâm vô sở hữu 
TT, 

Tâm biết 4 cảnh có 18 là: 15 tâm sắc giới 
và 3 tâm không vô biên. 

Tâm biết 6 cảnh có 14 hoặc 46 là: 3 tâm 
thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Tâm biết 7 cảnh có 10 là: ngũ song thức. 
Tâm biết 13 cảnh có 3 là: 3 tâm ý giới. 
Tâm biết 17 cảnh có 12 là: 3 tâm thẩm tấn, 
tâm tiếu sinh và 8 tâm đại quả. 

Tâm biết 20 cảnh có 20 là: 12 tâm bất 
thiện và 8 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo 
bất tương ưng. 


-_ Tâm biết 21 cảnh có I1 là: 2 tâm thông, 
tâm khai ý môn và 8 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo tương ưng. 

Dứút phân chỉ chấm và cách đọc tập ồ. 





—2*2~tÐ} ~tÐ<<7~~~ 


CHÍ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP CHÍN 
NGƯỜI VÀ CÕI 
Người xài đặng mắy tâm 
Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập chín 
- _ Fập này châm toàn màu xanh hoặc màu 
o0 T8. ¬. 
-_ Châm từ sô 1 đên sô 29 và từ sô 3 1 đên sô 
38. 
Người khổ xài đặng 37 tâm là: § tâm đại 
thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu 
sinh). 





Chỉ chấm và cách đọc trang Độ tập chín 
Chỉ chấm từ sỐ 1 đến số 29, từ sô 31 đến 


số 38 và các số 41, 42, 45, 4ó. 


Người lạc và nhị nhân xài đặng 4l tâm là: 
8 tâm đại thiện, 4 tâm đại quả bât tương ưng 
và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiêu sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập chín 
-_ Chấm từ số 1 đến số 29, từ số 31 đến số 

46 (chấm đây). 

-_ Chấm phân nửa trên, từ số 55 đến số 59 

và từ số 70 đến số 73. 

Người tam nhân ở cõi dục giới xài đặng 
45 hoặc 54 tâm là: 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 29 tâm vô 
tịnh hảo (trừ tâm tiếu sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập chín 
-_ Chấm tròn đây, từ số Ï đến số 8, sô L1, 12, 


13, 14, từ số 1§ đến số 21, số 25, 26, 27, 
28, 29, từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 
59, từ số 70 đến số 73. 
- Chấm phân nửa trên, từ số 60 đến số 64. 
Mười bực phàm sắc giới hữu tưởng đặng 
39 tâm là: I trong 5 tâm quả sắc giới, 8 tâm 
thâm, 2 tâm sĩ, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ 
nhức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, khai ý 
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môn, § tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc ĐIỚI, 
còn 9 tâm thiện đáo đại, tùy bực đắc thiên 
tính thêm. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập chín 
- Chấm từ số I đến số 8, số I1, 12, 29, từ 
số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
Người tam nhân ở cõi không vô biên xải 
đặng 20 hoặc 24 tâm là: § tâm tham, 2 tâm 
si, khai ý môn, § tâm đại thiện, tâm quả 
không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô sắc. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập chín 
- Châm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 

số 31 đến số 38, từ số 71 đến số 73 và số 

75. 

Người tam nhân ở cõi thức vô biên xài 
đặng 20 hoặc 23 tâm là: § tâm tham, 2 tâm 
s1, khai ý môn, 8 tâm đại thiện, tâm quả thức 
vô biên, hoặc 3 tâm thiện vô sắc (trừ không 
vô biên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập chín 
- Châm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 

số 31 đến số 38, số 72, 73 và 76. 

Người tam nhân ở cõi vô sở hữu xài đặng: 
20 hoặc 22 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm si, khán 
ý môn, 8§ tâm đại thiện, tâm quả vô sở hữu, 
hoặc tâm thiện vô sở hữu và tâm thiện phi 
tưởng phi phi tưởng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập chín 
- Chấm từ số 1 đến số 8, số 11, 12, 29, từ 

số 31 đến số 38, số 73 và 77. 

Người tam nhân ở cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xài đặng 20 hoặc 2l tâm là: § tâm 
tham, 2 tâm si, tâm khai ý môn, 8 tâm đại 
thiện, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, hoặc 
tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số 82, 87, 92, 97 (kế hẹp). 
-_ Chấm lợt từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96 và từ số 98 đến 
số 101 (kế rộng). 


Mỗi người đạo chỉ đặng 1 cái tâm đạo, tùy 
theo bực. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập chín 
-_ Chấm các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 
12 đến số 29, từ số 31 đến số 4ó, từ số 55 
đến số 59 và từ số 70 đến 73. 
- Chấm đậm các số 102,107 (kế hẹp). Chắm 
lợt từ số 103 đến số 106 và từ số 108 đến 
số 111 (kế rộng). 


Bực sơ, nhị quả ở cõi dục giới xài đặng 4l 
hoặc 50 tâm là: § tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, tâm sơ hay nhị quả hoặc 9 tâm thiện đáo 
đại và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tiểu sinh, 
si hoài nghi và 4 tâm tham tương ưng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số 3, 4, 7, 8, từ số 12 đến 
số 29, từ số 31 đến số 46, từ số 55 đến số 
59, từ số 70 đến số 73 và số 112 (kế hẹp). 
-_ Từ số 113 đến số 116 chấm lợt (kế rộng). 


Bực tam quả ở cõi dục giới xài đặng 39 
hoặc 48 tâm là: 4 tâm tham bất tương ưng, 
tâm sĩ điệu cử, 8 tâm đại thiện, § tâm đại quả, 
I tâm tam quả hoặc 9 tâm thiện đáo đại và 
17 tâm vô nhân (trừ tâm tiếu sinh). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập chín 
- Chấm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 
14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 29, 
từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73. 
-_ Chấm phân nửa trên, từ số 60 đến số 64 
và từ số 112 đến số 116. 


Ba quả hữu học (sơ quả, nhị quả và tam 
quả) ở cõi sắc giới xài đặng 45 tâm là: 4 tâm 
tham bất tương ưng, tâm si điệu cử, § tâm đại 
thiện, 1 trong 5 tâm quả sắc giới, l trong 15 
tâm quả hữu học, II tâm vô nhân (trừ tỷ, 
thiệt, thân thức và tiếu sinh). Nếu đắc thiền 
bực nào thì tính thêm tâm thiện đáo đại. 


Chỉ chấm và cách đọc trang I3 / tập chín 
- Chấm các số 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, từ số 
18 đến 21, từ số 25 đến số 29, từ số 31 đến 
số 38, từ số 55 đến số 59, số 64, từ số 70 
đến số 73 và số 116. 


Bậc tam quả ở cõi Ngũ tịnh cư 
(Suddhäväsa) xài đặng 35 tâm là: 4 tâm tham 
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bắt tương ưng, tâm si điệu cử, 8 tâm đại 
thiện, tâm quả ngũ thiền sắc giới, 9 tâm thiện 
đáo đại, tâm quả ngũ thiền siêu thế và 11 tâm 
vô nhân (trừ tý, thiệt, thân thức và tâm tiêu 
sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang I4 / tập chín 
- Chấm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38 và từ số 70 đến số 74. 
-_ Chấm phần trên các số 106, 111 và 116. 
Bậc quả hữu học ở cõi không vô biên xài 
đặng 16 hoặc 20 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả không vô biên hoặc 4 tâm thiện vô 
sắc giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 
31 đến số 38 và từ số 70 đến số 73 (kế 
hẹp). 
- Chấm lợt các số 106, III và 116 (kế 
rộng). 





Bậc quả hữu học ở cõi thức vô biên xài 
đặng I6 hoặc 19 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, l tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả thức vô biên hoặc 3 tâm thiện vô sắc 
giới (trừ không vô biên). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 

31 đến số 38 và các số 72, 73, 76. 

- Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 

116. 

Bậc quả hữu học ở cõi vô sở hữu xài đặng 
16 hoặc 18 tâm là: 4 tâm tham bắt tương ưng, 
tâm si điệu cử, tâm khai ý môn, 8§ tâm đại 
thiện, tâm quả vô sở hữu hoặc tâm thiện vô 
sở hữu, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng và 
1 tâm quả hữu học ngũ thiên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập chín 
- Chấm tròn đầy các số: 3, 4, 7, 8, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38 và các số 33, 37. 
- Chấm phân nửa trên các số 106, 111 và 
116. 





Bậc quả hữu học ở cõi phi tưởng phi phi 
tưởng xài đặng 17 tâm là: 4 tâm tham bất 
tương ưng, tâm sĩ điệu cử, tâm khai ý môn, 
8 tâm đại thiện, 1 tâm quả hữu học ngũ thiền, 
tâm quả hoặc tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập chín 
- Chấm đậm từ số 13 đến số 30, từ số 39 
đến số 54. 
-_ Chấm lợt từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến 
số 81, số 117 và từ số 118 đến số 121. 





Bậc tứ quả ở cõi dục giới xài đặng 35 hoặc 
44 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 
tâm đại tố, I tâm tứ quả hoặc 9 tâm tô đáo 
đại (nếu đắc thiền). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số 13, 14, từ số 18 đến số 
21, từ số 25 đến số 30, từ số 47 đến 54, số 
60, từ số 65 đến số 69, từ số 78 đến số S1. 
-_ Từ số 177 đến số 121 chấm phân nửa trên. 





Bậc tứ quả ở cõi sắc giới xài đặng 31 tâm 
là: 1 tâm tứ quả, I trong 5 tâm quả sắc giới, 
8 tâm đại tố hoặc 9 tâm tố đáo đại và 12 tâm 
vô nhân (trừ tý, thiệt, thân thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập chín 
-_ Chấm các số 29, từ số 47 đến số 54, số 74 
và số 121. 
Bậc tứ quả ở cõi không vô biên xài đặng 
11 hoặc I5 tâm là: tâm khai ý môn, 8§ tâm đại 
tố, tâm quả không vô biên, tâm tứ quả ngũ 
thiền hoặc 4 tâm tổ vô sắc giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập chín 
-_ Chấm đậm các số 29, từ số 47 đến số 54, 

các số 75, 79, 80, 81 và 121. 

Bậc tứ quả ở cõi thức vô biên xài đặng II 
hoặc 14 tâm là: tâm khai ý môn, § tâm đại tố, 
tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả thức vô biên, 
hoặc 3 tâm tổ vô sắc giới (trừ không vô biên). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập chín 
- Châm đậm các sô 29, từ số 47 đến số 54, 
sô 76, 80, 81 và sô 12T. 
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Bực tứ quả ở cõi vô sở hữu xải đặng II 
hoặc 13 tâm là tâm khai ý môn, 8 tâm đại tố, 
tâm tứ quả ngũ thiền, tâm quả vô sở hữu hoặc 
tâm tố vô sở hữu và tâm tố phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập chín. 
- Chấm số 29, từ số 47 đến số 54, số 77, 81 

và 121. 

Bực tứ quả ở cõi phi tưởng phi phi tưởng 
xứ xài đặng II hoặc 12 tâm là: tâm khai ý 
môn, 8 tâm đại tố, tâm tứ quả ngũ thiền, tâm 
quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc tâm tố 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập chín. 

-_ Số 30, từ số 47 đến số 54, từ số 65 đến số 
69, từ số 78 đến số §1, từ số 117 đến số 
121 ghi số l, nêu người tứ quả. 

-_ Từ số 112 đến số 116 ghi số 1, nêu người 
tam quả. 

-_ Từ số 107 đến số 111 ghi số 1, nêu người 
nhị quả. 

-_ Từ số 102 đến số 106, ghi số 1, nêu người 
Sơ quả. 

- Từ số 97 đến số 101 ghi số 1, nêu người 
tứ đạo. 

- Từ số 92 đến số 96 ghi số 1, nêu người 
tam đạo. 

- _ Từ số 87 đến số 91 ghi số 1, nêu người nhị 
đạo. 

-_ Từ số 82 đến số 86 ghi số I, nêu người sơ 
đạo. 

- Các số l, 2, 5, 6 và số 11 ghi số 4, nêu 4 
phàm. 

- _ Từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 ghi 
số 4, nêu người phàm tam nhân và 3 quả 
hữu học. 

-_ Các số 39, 40, 43, 44, từ số 60 đến số 64 
và từ số 74 đến số 77 ghi số 5 nêu phàm 
tam nhân và 4 quả. 

- Các số 9 và số 10 ghi số 6, nêu 4 người 
phàm và 2 quả thấp. 

- Các số 3, 4, 7, 8, 12, từ số 31 đến số 38 
ghi số 7, nêu 4 người phàm và 3 bực quả 
hữu học. 

- Các số 4l, 42, 45 và 46 ghi số 7, nêu 3 
phảm vui và 4 bực quả. 


-_ Từ số 13 đến số 29 ghi số 8, nêu 4 người 
phảm và 4 bực quả. 


Tâm sanh đặng với mấy người 


- _ Tâm tiếu sinh, tâm đại tố, tâm tố đáo đại 
và tâm tứ quả sanh đặng bực tứ quả. 

- _ Tâm tam quả sanh đặng bực tam quả. 

- _ Tâm nhị quả sanh đặng bực nhị quả. 

- _ Tâm sơ quả sanh đặng bực sơ quả. 

- _ Tâm tứ đạo sanh đặng bực tứ đạo. 

- _ Tâm tam đạo sanh đặng bực tam đạo. 

- _ Tâm nhị đạo sanh đặng bực nhị đạo. 

- _ Tâm sơ đạo sanh đặng bực sơ đạo. 

-_ 4 tâm tham tương ưng tà và tâm sI hoài 
nghi sanh đặng 4 người phàm. 

- Tâm thiện đáo đại sanh đặng 4 người là: 
phàm tam nhân và 3 quả hữu học. 

- 4 tâm đại quả tương ưng và tâm quả đáo 
đại sanh đặng Š người là: phàm tam nhân 
và 4 bực quả. 

- 2 tâm sân sanh đặng 6 người là: 4 người 
phàm và 2 quả thấp (sơ quả, nhị quả). 

- 4 tâm tham ly tà, tâm sĩ điệu cử và tâm đại 
thiện sanh đặng 7 người là: 4 người phàm 
và 3 quả hữu học. 

- 4 tâm đại quả bất tương ưng sanh đặng 7 
người là: 3 phàm vui và 4 bực quả. 

-_ l5 tâm quả vô nhân và 2 tâm khai môn 
sanh đặng tám người là: 4 người phàm và 
4 bực quả. 

- Đây là kế theo 12 hạng người. Còn kế 
rộng đến 214 hạng người là cộng người ở 
đặng mấy cõi. 

Dút phần chỉ chấm và cách đọc tập chín 


—2~<$ 2~xÐ<S42~~~ 


CHÍ CHẤẦM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP MƯỜI 


Từ trang 1 đến trang 17 và từ trang 22 đến 
trang 28 có thể chấm màu xanh hoặc tím. 
Khoảng giữa từ trang 18 đến trang 21 chấm 
2 màu đỏ và xanh. 


Cõi đặng mắy tâm 


Chỉ chấm và cách đọc trang I / tập mười 
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-_ Châm từ số 1 đến số 29 và từ số 31 đến số 
"g. 


Bốn cõi khổ thú sanh đặng 37 tâm là: 8 
tâm đại thiện và 29 tâm vô tịnh hảo (trừ tiếu 
sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2i tập mười 
: Chấm đậm, từ số Ì đến sô 59, từ SỐ 65 đến 


số 73, từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 
92, 97, 102, 107, 112 và 117 (kê hẹp). 

-_ Chấm lợt, từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến 
số 91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến 
số 111, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 
đến số 121 (kế rộng). 


Bảy cõi vui dục giới sanh đặng 80 hoặc 
112 tâm là: 54 tâm dục giới, I8 tâm đông lực 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3/ tập mười 
- Chấm đậm, từ số l đến SỐ 8, từ SỐ I1 đến 


số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 60, từ số 65 đến số 73, 
từ số 78 đến số 81 và các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112, 117 (kê hẹp). 

- Từ số 83 đến số 86, từ sô 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ sỐ 108 đến số HỊ, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
(kế rộng) 


Ba cõi sơ thiền sanh đặng 65 hoặc 97 tâm 
là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm 
đồng lực đáo đại, tâm quả sơ thiền, § hoặc 
40 tâm siêu thế và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ 
tâm sân, tỷ, thiệt và thân thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập mười 

- Chấm đậm, từ sỐ Ì đến SỐ 8, từ SỐ I] đến 
SỐ 14, từ số 18 đến sỐ 21, từ số 25 đến SỐ 
38, từ số 47 đến số 54, từ số s6 đến số 59, 
các số 61, 62, từ số 66 đến số 73, từ số 78 
đến số 81 (kế hẹp). 

-_ Từ số 83 đến 8ó, từ số 88 đến số 91, từ số 
93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu lợt (kê rộng). 





Ba cõi nhị thiền sắc giới sanh đặng 93 tâm 
là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, 2 tâm nhãn thức, 2 
tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, 
tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo 
đại, tâm quả nhị tam thiền sắc giới và 35 tâm 
siêu thế (trừ 4 tâm sơ đạo và tâm tứ quả sơ 
thiền). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập mười 

-_ Chấm đậm, từ số 1 đến số 8, từ số 11 đến 
số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 63, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 81, các số 102, 107, 
112. 

- Chấm lợt các số 85, 86, 90, 91, 95, 96, 
100, 101, từ số 103 đến số 106, từ số 108 
đến số 111, từ số 113 đến số 116 và các 
số 120, 121, 


Ba cõi tam thiền sắc giới sanh đặng 82 
tâm là: § tâm tham, 2 tâm s1, 2 tâm nhãn thức, 
2 tâm nhĩ thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, 
tâm khai ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng 
lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo 
đại, tâm quả tứ thiền sắc giới, 8 tâm đạo tứ 
và ngũ thiền siêu thế, 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị 
quả, 5Š tâm tam quả, 2 tâm tứ quả tứ và ngũ 
thiền. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6/ tập mười 
- Chấm đậm, từ số l đến SỐ 8, từ sô I1 đến 


số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 81 và các số 102, 107, 
112. 

-_ Chấm lợt các số 86, 91, 96, 101, từ số 103 
đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ số 
113 đến số 116 và số 121. 


Cõi quảng quả sanh đặng 77 tâm là: 8 tâm 
tham, 2 tâm si, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ 
thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thâm tấn, tâm khai 
ý môn, tâm tiếu sinh, 16 tâm đồng lực dục 
giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực đáo đại, tâm 
quả ngũ thiền sắc giới, 4 tâm đạo ngũ thiền 
siêu thế, 5 tâm sơ quả, Š tâm nhị quả, 5Š tâm 
tam quả và tâm tứ quả ngũ thiền siêu thế. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 7/ tập mười 
: Chấm đậm các số .› 4, 7, 8, từ sô 12, đến 


số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 25 đến số 
38, từ số 47 đến số 54, từ số 55 đến số 59, 
số 64, từ số 65 đến số 69, từ số 70 đến số 
73, từ số 78 đến số 8]. 

- Chấm lợt các sỐ 101, 116, 121. 


Cõi ngũ tịnh cư sanh đặng 5Š tâm là: 4 
tâm tham bắt tương ưng, tâm si điệu cử, l6 
tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả ngũ 
thiền sắc giới, tâm tam quả ngũ thiền, 2 tâm 
đạo và quả La-hán ngũ thiền, 18 tâm đồng 
lực đáo đại và 12 tâm vô nhân (trừ tâm tỷ, 
thiệt và thân thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập mười 
-_ Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 

29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 

từ số 70 đến số 74, từ số 76 đến số 81. 

- Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, II1, 

116, 121. 

Cõi không vô biên sanh đặng 28 hoặc 43 
tâm là: § tâm tham, 2 tâm s1, tâm khai ý môn, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
không vô biên, hoặc § tâm đồng lực vô sắc 
giới và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập mười 

-_ Chấm đậm từ số 1 đến số 8, các số 11, 12, 
29, từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, 
các số 71, 72, 73, 75, 79, 80 và số 81. 

- Chấm lợt các số 91, 96, 101, 106, 111, 
116 và 121. 


Cõi thức vô biên sanh đặng 28 hoặc 4l 
tâm là: § tâm tham, 2 tâm s1, tâm khai ý môn, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
thức vô biên hoặc 6 tâm đồng lực vô sắc giới 
và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm đồng lực 
không vô biên và tâm sơ đạo ngũ thiền). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập mười 
- Chắm từ số l đến số 8, các số 11, 12, 29, 
từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, các 
số 72, 73, 76, 80, §1, 91, 96, 101, 106, 
III, 116, 121. 





Cõi vô sở hữu xứ sanh đặng 28 hoặc 39 
tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm khai ý môn, 
16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, tâm quả 
vô sở hữu xứ, hoặc 2 tâm đồng lực vô sở hữu 
xứ, 2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng 
và 7 tâm ngũ thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang l1 / tập mười 
- Chấm từ số Ì đến số S, các sỐ 11, 12,29 
từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54. các 
số 73, 77, 81, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 
121. 


Cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh đặng 
28 hoặc 37 tâm là: 8 tâm tham, 2 tâm s1, tâm 
khai ý môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng, hoặc 
tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 7 
tâm ngũ thiền siêu thế (trừ tâm sơ đạo). 





Tâm đặng mấy cỗi 
Chỉ chấm và cách đọc trang_12 / tập mười 

- Từ số 74 đến số T7, ghi sô l. 

- Từ số 60 đến số 63, ghi số 3. 

-_ Số 64 ghi số 6. 

-_ Từ số 39 đến 46 ghi số 7. 

- Trước các số 82, 87, 92, 27, 102, 107, 112 
và 117, ghi số 7, nêu 8 tâm siêu thế (thiền 
khô). 

-_ Các số 82, 87, 92, 97 và số 117 ghi số 10. 

-_ Các số 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 ghi số 
11. 

- Các số 69; 08;06,/055 09,0 20 09y |0) 
119 ghi số 13. 

-_ Các sô 85, 90, 95, 100, 120 ghi số l6. 

- Số 86 ghi số 17. 

-_ Các số 91, 96, từ 102 đến 106, từ 107 đến 
111, ghi số 2l. 

-_ Số 30, từ số 55 đến 59, từ số 65 đến số 69, 
ghi số 22. 

-_ Số 70 và số 78 ghi số 23. 

- Số 71 và 79 ghi số 24. 

-_ Số 72 và số 80 ghi số 25. 

- Các số 1, 2,5, 6 và 11 ghi số 25. 

- Các số 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 
28 ghi số 26. 

-_ Từ sô 47 đến số 54, số 13, số 81, số 101, 
từ số 112 đến số 116 và số 121 ghi số 26. 
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- Các số 3, 4, 7, 8, 12, 29, từ số 31 đến số 
38, ghi số 30. 


Bốn tâm quả vô sắc, mỗi tâm sanh đặng 
mỗi cõi vô sắc. 

Tâm quả sơ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi 
sơ thiên. 

Tâm quả nhị và tam thiền sắc giới sanh 
đặng 3 cõi nhị thiền. 

Tâm quả tứ thiền sắc giới sanh đặng 3 cõi 
tam thiên. 

Tâm quả ngũ thiền sắc giới sanh đặng 6 
cõi là: cõi quảng quả và Š cõi tịnh cư. 

8 tâm siêu thế (thiền khô) và 8 tâm đại quả 
sanh đặng 7 cõi vui dục giới. 

Bồn tâm đạo và tâm tứ quả sơ thiền sanh 
đặng 10 cõi là 7 cõi vui dục giới và 3 cõi 
sơ thiền. 

Tâm tỷ, thiệt, thân thức và sân, sanh đặng 
[1 cõi dục giới. 

Tám tâm đạo nhị-tam-thiền và 2 tâm tứ 
quả nhị-tam-thiền, sanh đặng 13 cõi là: 7 
cõi vui dục giới, 3 cõi sơ thiền và 3 cõi nhị 
thiền. 

Bốn tâm đạo tứ thiền và tâm tứ quả tứ 
thiền, sanh đặng 16 cõi là: 7 cõi vui dục 
giới, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền và 3 
cõi tam thiền. 

Tâm sơ đạo ngũ thiền sanh đặng 17 cõi là: 
7 cõi vui dục giới và 10 cõi phàm sắc giới 
hữu tưởng. 

Năm tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả và 2 tâm 
nhị, tam đạo ngũ-thiền sanh đặng 2Ï cõi 
phàm vui hữu tâm. 

Mười tâm đồng lực sắc giới và tâm tiểu 
sinh sanh đặng 22 cõi là: 7 cõi dục giới và 
15 cõi sắc giới hữu tưởng. 

Hai tâm đồng lực không vô biên sanh 
đặng 23 cõi là: 22 cõi vui ngũ uân và cõi 
không vô biên. 

Hai tâm đồng lực thức vô biên sanh đặng 
24 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẫn, cõi không 
vô biên và cõi thức vô biên. 

Hai tâm đồng lực vô sở hữu xứ sanh đặng 
25 cõi là: 22 cõi vui ngũ uẫn, cõi không 
vô biên, cõi thức vô biên và cõi vô sở hữu 
XU, 


Bồn tâm tham tương ưng và tâm sĩ hoài 
nghi sanh đặng 25 cõi phàm hữu tâm. 
Hai tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 3 tâm 
ý giới, 3 tâm thẩm tấn, sanh đặng 26 cõi 
ngũ uần. 

Tám tâm đại tố, 5 tâm tam quả hữu thiền, 
2 tâm đồng lực phi tưởng phi phi tưởng và 
tâm đạo, quả thứ tư ngũ-thiền sanh đặng 
26 cõi vui hữu tâm. 

Bốn tâm tham bắt tương ưng, tâm s1 điệu 
cử, tâm khai ý môn và 6 tâm đại thiện 
sanh đặng 30 cõi (trong 31 cõi trừ cõi vô 
tưởng). 

Đạo, quả không thiền (thiền khô) chỉ đắc 
ở cõi dục giới mà thôi. 


LỘ TRÌNH TÂM 
Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập mười 

-_ Chấm đậm từ số 1 đến số 18, từ số 20 đến 
số 25, từ số 27 đến số 38, từ số 47 đến số 
59, từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, 
các số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 (kê 
hẹp). 

-_ Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến 111, từ số 
113 đến số 116, từ số I18 đến số 121 
chấm màu lợt (kê rộng). 

Tâm lộ có 70 hoặc 102 tâm là: l6 tâm 
đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 tâm đồng lực 
đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế và 28 tâm vô 
tịnh hảo (trừ 2 tâm thâm tấn câu hành xả). 





Chỉ chấm và cách đọc trang I4 / tập mười 
-_ Châm từ sô 60 đên sô 64 và từ sô 74 đên 
SỐ 77. 
Tâm ngoại lộ có 9 tâm, tức là 9 tâm quả 
đáo đại. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập mười 
-_ Châm các sô 19, 26 và từ sô 39 đên sô 46. 


Tâm lộ bất định có 10 là: 2 tâm thâm tấn 
và 8 tâm đại quả. 





Chỉ chấm và cách đọc trang l6 / tập mười 
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-_ Châm từ số 1 đến số 54. 


Lộ ngũ sanh đặng 54 tâm, tức là 54 tâm 
dục giới. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l7 / tập mười 
- Châm từ sô I đên số 12, các sô 19, 26, 27, 
29, 30 và từ sô 31 đên sô 54. 


Lộ ý thông thường sanh đặng 4I tâm là: 
41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức và 3 tâm 
Ý giới). 


Chỉ chấm và cách đọc trang I8 / tập mười 

-_ Chấm màu đỏ, số 31 và số 32. 

-_ Chấm màu xanh đậm, từ số 55 đến số 58, 
các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 (kê 
hẹp). 

-_ Chấm màu xanh lợt, các số 83, 84, 85, 88, 
89, 90, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 
105, 108, 109, 110, 113, 114, 115 (kể 
rộng). 

Lộ kiên cố nối sau đôi đại thiện thứ nhứt 
đặng 32 tâm là: 4 tâm thiện sắc giới câu hành 
hỷ và 28 tâm hữu học câu hành hỷ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập mười 

-_ Chấm màu đó, số 35 và sô 36. 

- Chấm màu xanh, số 59, từ số 70 đến số 
73, các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116. 
Lộ kiên có nỗi sau đại thiện đôi thứ 3 đặng 

12 tâm là 5 tâm thiện ngũ thiền hiệp thế và 7 

tâm ngũ thiền hữu học. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập mười 
-_ Chấm số 47 và số 48, màu đỏ. 
- Từ số 65 đến số 68 và từ số 117 đến số 
120 chấm màu xanh. 
Lộ kiên cố nối sau đôi đại tố thứ nhứt có 
8 tâm, là 4 tâm tố sắc giới câu hành hỷ và 4 
tâm tứ quả câu hành hỷ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập mười 
- Chấm màu đỏ, số 5] và sô 52. 


= Chấm màu xanh, số 69, 121 và từ số 78 
đến số S1. 


Lộ kiên cổ nối sau tâm đại tố đôi thứ 3 
đặng 6 tâm là: 5 tâm thiên tô câu hành xả và 
tâm tứ quả ngũ thiên. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập mười 
: Châm màu xanh đậm, từ sô 13 đên sô 30, 


từ số 39 đến số 54, từ số 65 đến số 69, từ 
số 78 đến số 81 và số 117 (kế hẹp). 

-_ Từ số 118 đến số 121 chấm màu xanh lợt 
(kế rộng). 


Tâm lộ của bực tứ quả sanh đặng 44 hoặc 
48 tâm là: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại quả, 8 
tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại và 1 hoặc 5 tâm 
tứ quả. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập mười 
-_ Chấm màu xanh đậm, số 3, 4, từ số 7 đến 
số 10, từ số 12 đến số 29, từ số 31 đến số 
46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, 
số 102, số 107 (kế hẹp). 
-_ Chấm màu xanh lợt, từ số 103 đến số 106, 
từ số 108 đến số 111 (kê rộng). 


Lộ tâm của bực sơ quả và nhị quả đặng 50 
hoặc 59 là: § tâm đại quả, 8§ tâm đại thiện, 9 
tâm thiện đáo đại, I hay 10 tâm sơ, nhị quả 
và 24 tâm vô tịnh hảo (trừ tâm tham tương 
ưng, tâm sỉ hoài nghi và tâm tiếu sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập mười 
- Chấm màu xanh đậm, các số 3, 4, 7, 8, I1, 
từ số 13 đến số 20, từ số 3l đến số 4Ó, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73 và số 
117 (kê hẹp). 
-_ Chấm màu xanh lợt, từ số 118 đến số 121 
(kế rộng). 





Tâm lộ của bực tam quả đặng 48 hoặc 52 
là: 4 tâm tham bất tương ưng, tâm sĩ điệu cử, 
8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 9 tâm thiện 
đáo đại, I hoặc 5 tâm tam quả và L7 tâm vô 
nhân (trừ tiểu sinh). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập mười 
- Chấm màu xanh, từ sô đến sô 29, từ SỐ 
31 đến số 46, từ số 55 đến số 59, từ số 70 
đến số 73. 
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Tâm lộ phàm phu xài đặng 45 hoặc 54 tâm 
là: 9 tâm thiện đáo đại và 45 tâm dục giới 
(trừ tâm tiêu sinh và tâm đại tô). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập mười 

- Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 59, 
từ số 65 đến số 73, từ số 78 đến số 82, các 
số 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 (kế hẹp). 

- Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 86, 
từ số 88 đến số 91, từ số 93 đến số 9ó, từ 
số 98 đến số 101, từ số 103 đến số 106, từ 
số 108 đến số II1, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121 (kế rộng). 





Lộ tâm sanh cõi dục giới xài đặng 80 hoặc 
112 tâm là: 54 tâm dục giới, 18 tâm đông lực 
đáo đại và 8 hoặc 40 tâm siêu thê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 27 / tập mười 

- Chấm màu xanh đậm, từ số I đến số 8, từ 
số 11 đến số 14, từ số 18 đến số 21, từ số 
25 đến số 38, từ số 47 đến số 59, từ số 65 
đến số 73, từ số 78 đến số 82, các số 87, 
92, 97, 102, 107, 112, 117 (kê hẹp). 

: Chấm màu xanh lợt, từ số 83 đến số 8Ó, 
từ số 88 đến số 0], từ số 93 đến số 96, từ 
số 98 đến số 101, từ SỐ 103 đến số 106, từ 
SỐ 108 đến số 111, từ số 113 đến số 116, 
từ số 118 đến số 121, (kế rộng). 





Lộ tâm sanh cõi sắc giới đặng 64 hoặc 96 
tâm là: 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 18 
tâm đồng lực đáo đại, 8 hoặc 40 tâm siêu thế 
và 22 tâm vô tịnh hảo (trừ sân, tỷ, thiệt và 
thân thức). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 28/ đập, mười 
' Chấm màu xanh đậm, từ số 1 đến số 8, các 


số 11, 12, 29, từ SỐ 31 đến số 38, từ số 47 
đến số 54, từ số 70 đến số 73, từ số 78 đến 
số 81 (kế hẹp). 

-_ Chấm màu xanh lợt, các số 91, 96, 101, 

106, 111, 116 và 121 (kế rộng). 

Tâm lộ sanh cõi vô sắc giới đặng 35 hoặc 
42 tâm là: § tâm tham, 2 tâm sĩ, tâm khai ý 
môn, 16 tâm đồng lực dục giới tịnh hảo, 8 
tâm đồng lực vô sắc giới, hoặc 7 tâm ngũ 
thiền siêu thế (trừ sơ đạo). 


Dứt phán chỉ chẳm và cách đọc táp mười. 


—2~x<$ <2~xÐS42~=~~ 


CHỈ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP II 


TƯƠNG TẬP NHIẾP 


BẮT THIỆN TUƠNG TẬP NHIÉP 


Chỉ chấm và cách đọc trang l, 2, 3 / tập II 
-  Đêều chấm các số 135, 139 và 140 chấm 
màu xanh. 
Trang I: tứ lậu 
1 là dục lậu tức là sở hữu tham. 
2 là hữu lậu tức là sở hữu tham. 
3 là tà kiến lậu tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh lậu tức là sở hữu s1. 





Trang 2: tứ bộc 
1 là dục bộc tức là sở hữu tham. 
2 là hữu bộc tức là sở hữu tham. 
3 là tà kiến bộc tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh bộc tức là sở hữu si. 
Trang 3: tứ phối 
1 là dục phối tức là sở hữu tham. 
2 là hữu phối tức là sở hữu tham. 
3 là tà kiến phối tức là sở hữu tà kiến. 
4 là vô minh phối tức là sở hữu si. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 1I 
-_ Các sô 139, 140 và 142 chầm màu xanh. 


Tứ phược 
I là tham ái thân phược tức là sở hữu 
tham. 
2 là sân độc thân phược tức là sở hữu 
sân. 
3 là giới thủ thân phược tức là sở hữu 
tà kiến. 
4 là ngã kiến thân phược tức là sở hữu 
tà kiến. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 11 
-_ Các số 139 và 140 chấm màu xanh. 


Tứ thủ 
1 là dục thủ tức là sở hữu tham. 
2 là tà kiến thủ tức là sở hữu tà kiến. 
3 là giới cắm thủ tức là sở hữu tà kiến. 
4 là ngã chấp thủ tức là sở hữu tà kiến. 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập II 
Các sô 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 
148 chấm màu xanh. 





Lục cái 
1 là dục dục cái tức là sở hữu tham. 
2 là sân độc cái tức là sở hữu sân. 
3 là hôn trầm thùy miên cái tức là sở 
hữu hôn phân. 
4 là trạo hồi cái tức là sở hữu điệu cử 
và hối hận. 
5 là hoài nghi cái tức là sở hữu hoài 
ngh1. 
6 là vô minh cái tức là sở hữu s1. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 11 
Các số 135, 139, 140, 141, 142, 148 chấm 
màu xanh. 


Thất tiềm thùy (hay tùy miên) 
1 là ái dục tiềm thùy tức là sở hữu tham. 
2 là hữu dục tiềm thùy tức là sở hữu 
tham. 
3 là phẫn uất tiềm thùy tức là sở hữu 
sân. 
4 là ngã mạn tiềm thùy tức là sở hữu 
ngã mạn. 
5 là tà kiến tiềm thùy tức là sở hữu tà 
kiến. 
6 là hoài nghi tiềm thùy tức là sở hữu 
hoài ngh1. 
7 là vô minh tiềm thùy tức là sở hữu si. 





Chỉ chấm và cách đọc trang § / tập 11 
Các số 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
148 hoặc thêm số 138 chấm màu xanh. 
Thập triền 

1 là ái dục triền tức là sở hữu tham. 

2 là hữu dục triền tức là sở hữu tham. 

3 là phẫn uất triền tức là sở hữu sân. 

4 là ngã mạn triền tức là sở hữu ngã 

mạn. 

5 là tà kiến triền tức là sở hữu tà kiến. 

6 là tà giới triền tức là sở hữu tà kiến. 

7 là hoài nghi triền tức là sở hữu hoài 

ngh1. 

8 là tật đỗ triền tức là sở hữu tật. 

9 là lận sắt triền tức là sở hữu lận. 

10 là vô minh triền tức là sở hữu si. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 9 /tập II 
Từ số 135 đến 142, số146 và số 148 châm 
màu xanh. 
Thập phiền não 
1 là phiền não tham tức là sở hữu tham. 
2 là phiền não sân tức là sở hữu sân. 
3 là phiền não sỉ tức là sở hữu si. 
4 là phiền não ngã mạn tức là sở hữu 
ngã mạn. 
5 là phiền não tà kiến tức là sở hữu tà 
kiến. 
6 là phiền não hoài nghi tức là sở hữu 
hoài nghi. 
7 là phiền não hôn trầm tức là sở hữu 
hôn trầm. 
8 là phiền não điệu cử tức là sở hữu 
điệu cử. 
9 là phiền não vô tàm tức là sở hữu vô 
tàm. 
10 là phiền não vô úy tức là sở hữu vô 
ùÙy. 


HỐN TẠP TƯƠNG TẬP NHIÉP 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập II 
Các sô 135, 139, 142, 153, 154 và 173 
châm màu xanh. 





Nhơn tương ưng có 6 
1 là nhân tham tức là sở hữu tham. 
2 là nhân sân tức là sở hữu sân. 
3 là nhân sĩ tức là sở hữu s1. 
4 là nhân vô tham tức là sở hữu vô 
tham. 
5Š là nhân vô sân tức là sở hữu vô sân. 
6 là nhân vô sĩ tức là sở hữu trí tuệ. 





Chỉ chấm và cách đọc trang I1 / tập II 
Các số 123, 126, 129, 130, 133 chấm 


màu xanh. 
Chi thiền có 7 
1 là chi tầm tức là sở hữu tầm. 
2 là chi tứ tức là sở hữu tứ. 
3 là chi hỷ tức là sở hữu hý. 
4 là chi định tức là sở hữu định. 
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5 là chi lạc tức là sở hữu thọ (câu hành 
lạc). 

6 là chi ưu tức là sở hữu thọ (thọ ưu). 
7 là chi xả tức là sở hữu thọ (thọ xả). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 /tập II 
Các số 140, 150 và 173 chấm màu xanh. 


Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh, 
phân nửa trên. 

Các số 126, 129 và 132 chấm màu xanh, 
thành 2 (để sợi chỉ xuôi ở giữa / châm 
thành 2). 


Đạo có 12 chi 
1 là chánh kiến tức là sở hữu trí. 
2 là chánh tư duy tức là sở hữu tầm 
hiệp với tâm tịnh hảo. 
3 là chánh ngữ tức là sở hữu chánh 
ngữ. 
4 là chánh nghiệp tức là sở hữu chánh 
nghiệp. 
5 là chánh mạng tức là sở hữu chánh 
mạng. 
6 là chánh tinh tân tức là sở hữu cần 
hiệp với tâm tịnh hảo. 
7 là chánh niệm tức là sở hữu niệm. 
8 là chánh tịnh tức là sở hữu định hiệp 
với tâm tịnh hảo. 
9 là tà kiến tức là sở hữu tà kiến. 
10 là tà tư duy tức là sở hữu tầm hiệp 
với tâm bắt thiện. 
11 là tà tỉnh tấn tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm bắt thiện. 
12 là tà tịnh tức là sở hữu định hiệp với 
11 tâm bắt thiện (trừ si hoài nghỉ). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập II 
Từ số I đến số 89 chấm màu xanh đậm 
(kế hẹp). 

Từ sô 83 đến số 86, từ số 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến 106, từ SỐ 108 đến số 111, từ SỐ 
113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt (kê rộng). 

Từ số 178 đến số 182, các số 187, 188, 
190, 123, 126, 132, 149, 150 và 173 chấm 
màu xanh đậm. 


Nhị thập nhị quyền 





I_ là nhãn quyền tức là nhãn thanh 
triệt. 

2 là nhĩ quyền tức là nhĩ thanh triệt. 

3 là tỷ quyên tức là tỷ thanh triệt. 

4 là thiệt quyền tức là thiệt thanh 
triệt. 

5_ là thân quyền tức là thân thanh 
triệt. 

6 là nữ quyền tức là sắc tính nữ. 

7 là nam quyên tức là sắc tính nam. 

8 là mạng quyền tức là sắc mạng 
quyên. 
là ý quyền tức là tất cả tâm. 

10 là lạc quyền tức là lạc thọ đồng 
sanh với thân thức. 

11 là khổ quyền tức là khổ thọ đồng 
sanh với thân thức. 

12_ là hỷ quyền tức là hỷ thọ đồng sanh 
với 62 tâm câu hành hỷ (thọ). 

13 làưu quyên tức là ưu thọ đồng sanh 
với tâm sân. 

14. là xả quyền tức là xả thọ đồng sanh 
với 55 tâm câu hành xả (thọ). 

15 là tín quyền tức là sở hữu tín. 

16 là tấn quyền tức là sở hữu cần. 

17 là niệm quyên tức là sở hữu niệm. 

18 là tịnh quyền tức là sở hữu định 
hiệp với 72 hoặc 104 tâm hữu cần 
(trừ tâm sĩ hoài nghì). 

19 là trí quyền tức là sở hữu trí hiệp 
với 39 tâm tam nhân hợp thế. 

20 là tri dị tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm sơ đạo. 

21 là tri đĩ tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm hữu học (trừ sơ 
đạo). 

22 là tri cụ tri quyền tức là sở hữu trí 
tuệ hiệp với tâm vô học. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14/ tập II 
Các số 126, 132, 136, 137, từ số 149 đến 
sô 152 và sô 173 châm màu xanh. 





Cửu lực 
1 là tín lực tức là sở hữu tín. 
2 là tắn lực tức là sở hữu cần. 
3 là niệm lực tức là sở hữu niệm. 
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4 là tịnh lực tức là sở hữu định hiệp với 
72 hoặc 104 tâm hữu cần (trừ tâm sĩ 
hoài nghì). 

Š là trí lực tức là sở hữu trí. 

6 là tàm lực tức là sở hữu tàm. 

7 là úy lực tức là sở hữu úy. 

8 là vô tàm lực tức là sở hữu vô tàm. 

9 là vô úy lực tức là sở hữu vô úy. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 /tập II 

-_ Từ số 1 đến số 10, từ số 31 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến số 121 và các số 132, 134, 173 
chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm đậm, còn bốn hàng sau chấm 
màu xanh lợt). 


Tứ trưởng 

I là dục trưởng tức là sở hữu dục hiệp 
với tâm đồng lực nhị nhân và tam nhân. 
2 là cần trưởng tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm đồng lực nhị nhân và tam nhân. 
3 là tâm trưởng tức là 52 hoặc 84 tâm 
đồng lực nhị nhân và tam nhân. 

4 là thẩm trưởng tức là sở hữu trí hiệp 
với 34 hoặc 66 tâm đồng lực tam nhân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l6 /tập II 
- Từ số I đến số 121 và các số 122, 125, 
191 (tâm siêu thể, hàng sơ thiền chấm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). 
Tứ thực 

1 là đoàn thực tức là sắc vật thực ngoại. 

2 là xúc thực tức là sở hữu xúc. 

3 là tư thực tức là sở hữu tư. 

4 là thức thực tức là tất cả tâm. 


ĐĂNG GIÁC TƯƠNG TẬP NHIÉP 
Chỉ chấm và cách đọc trang 17 /tập II 


-_ Số 150 chấm màu xanh. 


Tứ niệm xứ: 

I là niệm thân tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tô và 26 
hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

2_ là niệm thọ tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 


3 là niệm tâm tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 

4 là niệm pháp tức là sở hữu niệm hiệp 
với tâm đại thiện, tâm đại tố và 26 
hoặc 58 tâm đồng lực kiên cố. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập II 
Chấm màu xanh số 132. 
Tứ chánh cần: chi pháp là sở hữu cần 
hiệp với tâm thiện. 
1 là thận cần 
2 là trừ cần 
3 là tu cần 
4 là bảo cần 
Chỉ chấm và cách đọc trang I9 /tập II 
Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến 59, từ số 
70 đến số 73 và các số 82, 87, 92, 97, 132, 
134, 173 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 8§ đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 
Tứ như ý túc: 
I là dục như ý túc tức là sở hữu dục 
hiệp với tâm thiện. 
2 là cần như ý túc tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm thiện. 
3 là tâm như ý túc tức là tất cả tâm 
thiện. 
4 là thằm như ý túc tức là sở hữu trí 
hiệp với tâm thiện. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập ID 
Các sô 126, 132, 149, 150 và 173 châm 


màu xanh. 

Ngũ quyền 
1 là tín quyền tức là sở hữu tín hiệp với 
tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng lực 
kiên cô. 
2 là cần quyền tức là sở hữu cần hiệp 
với tâm đại thiện, đại tố và tâm đồng 
lực kiên cố. 
3 là niệm quyền tức là sở hữu niệm 
hiệp với tâm đại thiện, đại tố và tâm 
đồng lực kiên có. 
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4 là tịnh quyền tức là sở hữu định hiệp 
với đại thiện, đại tố và tâm đồng lực 
kiên cô. 

5 là trí quyền tức là sở hữu trí hiệp với 
đại thiện, đại tố và tâm đồng lực kiên 
có. 

Ngũ lực : chi pháp đồng như ngũ 
quyên. 

1 là tín lực. 2 là cần lực. 3 là niệm lực. 
4 là tịnh lực. 5 là trí lực. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập II 

- Các số 126, 132, 133, 150, 155, 156, 157 
và 173 chấm màu xanh. 

Thất giác chỉ: 

I là niệm giác chi tức là sở hữu niệm 
hiệp với đại thiện, đại tố và đồng lực 
kiên cố. 

2 là trạch pháp giác chi tức là sở hữu 
trí hiệp với đại thiện, đại tố và đồng 
lực kiên cố. 

3_ là cần giác chỉ tức là sở hữu cần hiệp 
với đại thiện, đại tổ và đồng lực kiên 
cố. 

4 là hỷ giác chỉ tức là sở hữu hỷ hiệp 
với đại thiện, đại tổ và đồng lực kiên 
cố. 

5 là tịnh thân giác chi tức là sở hữu 
tịnh thân và tịnh tâm hiệp với đại 
thiện, đại tố và đồng lực kiên cố. 

6 là tịnh giác chi tức là sở hữu định 
hiệp với đại thiện, đại tố và đồng lực 
kiên có. 

7 là xả giác chi tức là sở hữu trung 
bình (hành xả) hiệp với đại thiện, đại 
tố và đồng lực kiên có. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 /tập II 

-_ Các số 126, 129, 132, 150, 173 chấm màu 

xanh đậm. 

- Các số 168, 169 và 170 chấm màu xanh 

phân nửa phía trên. 

Bát chị đạo: 
1 là chánh kiến tức là sở hữu trí hiệp 
với đại thiện, đại tố và đồng lực kiên 
cø. 


2 là chánh tư duy tức là sở hữu tầm hiệp 
với đại thiện, đại tố và 10 tâm đồng lực 
sơ thiền. 

3 là chánh ngữ tức là sở hữu chánh ngữ 
hiệp với đại thiện và tâm siêu thế. 

4 là chánh nghiệp tức là sở hữu chánh 
nghiệp hiệp với tâm đại thiện và siêu 
thế. 

5 là chánh mạng tức là sở hữu chánh 
mạng hiệp với tâm đại thiện và siêu thế. 
6 là chánh tinh tấn tức là sở hữu cần 
hiệp với đại thiện, đại tố và đồng lực 
kiên cố. 

7 là chánh niệm tức là sở hữu niệm hiệp 
với đại thiện, đại tổ và đồng lực kiên 
có. 

8 là chánh tịnh tức là sở hữu định hiệp 
với đại thiện, đại tố và đồng lực kiên 
co. 


HÀM TẬN TƯƠNG TẬP NHIÉP 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập II 
Từ số 174 đến số 201 chấm màu tím. 

Số 123 chấm màu đỏ. 

Số 124 chấm màu vàng. 

Số 122 và từ số 125 đến số 173 chấm màu 
xanh. 

Từ số I đến số 121 chấm màu đen (lưu ý 
là tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ 
thiền chấm màu đen lợt). 





Pháp siêu lý chia theo ngũ uẫn: 
1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
2 là thọ uân tức là sở hữu thọ. 
3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng. 
4 là hành uân tức là 50 sở hữu (trừ thọ 
và tưởng). 
5 là thức uẫn tức là tất cả tâm. 
Còn níp-bàn là ngoại uân. Pháp siêu thế 


ngoài thủ uân. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập II 





- Số 178 ghi số I, số 179 ghi số 2, số 180 


ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 
gh1 sô 8, sô 186 ghi sô 9. 
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Số 174, 176 và 177 châm màu đỏ. 

Từ số I đến số 121 chấm màu tím (tâm 
siêu thế, hàng sơ thiền chấm màu tím 
đậm, còn các hàng nhị, tam, tứ và ngũ 
thiền chấm màu tím lợt). 

Từ số 122 đến số 173, số 175, từ số 187 
đến số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chia thành thập nhị xứ: 
1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 
Š là thân xứ tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 
7 là thinh xứ tức là cảnh th¡nh. 
8 là khí xứ tức là cảnh khí. 
9 là vị xứ tức là cảnh vỊ. 
10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 
I1 là ý xứ tức là tâm. 
12 là pháp xứ tức là sở hữu, sắc tế và 
níp-bản. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập II 
- _ Ï là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 
5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 
7 là thình giới tức là cảnh thinh. 
8 là khí giới tức là cảnh khí. 
9 là vị giới tức là cảnh vỊ. 
10 là xúc giới tức là cảnh xúc (đất, lửa 
g1ó). 
11 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 /tập II 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
từ số 140 đến số 148, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đen. 

Số 139 chấm màu xanh. 

Số 202 chấm màu vàng. 

Từ số 122 đến số 125, số 127, 128, 130, 
131, 133, 134, 149, từ số 151 đến số 167, 


Số 178 ghi số 1, số 179 ghi số 2, số 180 
ghi số 3, số 181 ghi số 4, số 182 ghi số 5, 
số 183 ghi số 6, số 184 ghi số 7, số 185 
ghi số 8, số 186 ghi số 9, các số 174, 176 
và 177 ghi số 10. 

SỐ 13 và số 20 ghi số 1. 

Số 14 và sỐ 21 ghi số 12. 

Số 15 và sỐ 22 ghi số 13. 

Số 16 và sỐ 23 ghi sỐ 14. 

Số 17 và số 24 ghi số 15. 

Các số 18,25 và 28 chấm màu đen. 

Từ số 1 đến số 12, các số HỘ; 26, 27, 29, 
30. Từ số 31 đến số 81, các số 82, 87, 92, 
97, 102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ 
đậm (kế hẹp). 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đỏ lợt (kế rộng). 

Từ số 22 đến số 173, sô 175, từ số 187 đến 
số 202 chấm màu xanh. 


Pháp siêu lý chỉa thành thập bát giới: 


12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
tâm khai ý môn. 

L7 là ý thức giới tức là 66 hoặc 108 tâm 
(trừ ngũ song và 3 tâm ý giới). 

18 là pháp giới tức là 52 sở hữu, 16 sắc 
tế và níp-bàn. 


số 171 và số 172 chấm phân nửa trên màu 
đen. 

Các số 126, 129, 132, 150, 168, 169, 170, 
173 chấm phân nửa dưới màu đỏ. 

Các số 82, 87, 92, 97 chấm 8 điểm đỏ 
trong mỗi vòng tròn (tượng trưng 8 chỉ 
đạo hợp sơ đạo). 

Từ sô 83 đến sô 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, chấm 
trong mỗi vòng tròn 7 điểm đỏ tượng 
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trưng 7 chi đạo hợp nhị, tam, tứ đạo (trừ 
chỉ tầm). 
Tháp siêu lý chỉa theo tứ đễ: 
1 là khổ để tức là sắc pháp, 81 tâm hiệp 
thế và 51 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
3 là diệt đế tức là níp-bàn. 
4 là đạo đề tức là tám chi đạo hiệp tâm 
đạo. 
Còn tâm siêu thế và 36 sở hữu hiệp tâm 
đạo (trừ chi đạo hiệp tâm đạo) là ngoại đế. 


Dứi phân chỉ chấm và cách đọc tập TT. 

Chú ý: nếu chia uẫn (khandha), xứ 
(ayatana), giới (dhãtu) và đề (sacca) chưa 
rành rẽ, chớ nên học đến Đầu đề tam, Đầu 
đề nhị và Nhị đề kinh. 


——<<2~t<#27~tÐs4/~~~ 


CHÍ CHÁM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 12 


PHÁP TỤ - ĐẦU ĐÈ TAM 


Chỉ chấm và cách đọc trang Ì / tập 12 

- Từ số 3l đến số 38, từ sỐ 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, các số 82, 87, 92 và 97 
chấm màu đỏ đậm đầy. 

-_ Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu đỏ lợt đầy. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ. 

-_ Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đen. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trước 
màu đen. 

-_ Từ số 13 đến số 30, từ số 39 đến số 54, từ 
số 60 đến số 69, từ số 74 đến số §1, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh đậm đây. 

-_ Các số 102, 107, 112, 117 chấm màu xanh 
đậm. 

- Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
11H, từ số 113 đến số 116 và từ số 118 đến 
số 121 chấm màu xanh lợt đầy. 

-_ Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía sau 
màu xanh. 





-_ Từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa phía 


dưới màu xanh. 


Tam đề thiện... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp thiện là 21 hoặc 37 tâm 
thiện và 38 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đế và 
ngoại để 


4uẩn: 
1 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm thiện. 
2 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm thiện. 
3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm thiện (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uân tức là tâm thiện. 

2 Xử: 
1 là ý xứ tức là tâm thiện. 
2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm thiện. 

2 giới: 
1 là ý thức giới tức là tâm thiện. 
2 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm thiện. 

2 để: 
1 là khổ để tức là 17 tâm thiện hiệp thế 
và sở hữu hợp. 
2 là đạo đề tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo. 
Ngoại để tức là tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ § chị đạo). 


Câu 2: Tắt cả pháp bất thiện là 12 tâm bắt 
thiện và 27 sở hữu hợp. 
Chia đặng 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 
4uẩn: 
1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm bắt thiện. 
2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm bất thiện. 
3 là hành uần tức là 25 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uân tức là 12 tâm bắt thiện. 
2 xứ: 
1 là ý xứ tức là 12 tâm bắt thiện. 
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2 là pháp xứ tức là 27 sở hữu hiệp với 6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 
tâm bât thiện. 7 là thinh giới tức là cảnh thĩnh. 
2 giới: 8 là khí giới tức là cảnh khí. 


1 là ý thức giới tức là 12 tâm bắt thiện. 
2 là pháp giới tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện. 

2 để. 
1 là khô đề tức là tâm bất thiện và 26 
sở hữu (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 3: tất cả pháp vô ký là 56 hoặc 72 tâm 
vô ký, 38 sở hữu hợp, sắc pháp và níp-bản 
Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 2 để 
và ngoại đề, ngoại uân. 
5 uấn: 
1 là sắc uân tức là 28 sắc pháp. 
2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm vô ký. 
3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm vô ký. 
4 là hành uần tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm vô ký (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức uẩn tức là tất cả tâm vô ký. 
Còn ngoại uẫn tức là níp-bàn. 
12 xứ: 
1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 
Š là thân xứ tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 
7 là thính xứ tức là cảnh thinh. 
8 là khí xứ tức là cảnh khí. 
9 là vị xứ tức là cảnh vỊ. 
10 là xúc xứ tức là cảnh xúc. 
I1 là ý xứ tức là tâm vô ký. 
12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm vô ký, 16 sắc tế và níp-bản. 


l8 giới: 
I là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 
5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 


9 là vị giới tức là cảnh vỊ. 
10 là xúc giới tức là cảnh xúc. 
I1 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 
12 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
13 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
14 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 
15 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 
16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn. 
17 là ý thức giới tức là 59 tâm vô ký 
(trừ ngũ song thức và 3 tâm ý giới). 
18 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp 
tâm vô ký, 16 sắc tế và níp-bản. 

2 để: 
1 là khổ để tức là 52 tâm vô ký hiệp thế 
và sắc pháp. 
2 là diệt đề tức là níp-bàn. 
Ngoại để là tâm quả siêu thế và 36 sở 
hữu hợp. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 12 
Từ số 1 đến số 4, các số 24, 27, 30, từ số 
31 đến 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến số 
63, từ số 65 đến số 68, các số 82, 87, 92, 
Ø7, 102, 107, 112, 117 và 133 chấm màu 
đỏ. 

Các số 83, 84, 85, 88, 80, 90, 93, 94, 95, 
98, 99, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 
113, 114, 115, 118, 119 và 120 chấm màu 
đỏ lợt. 

Các số 139, 140, 141, từ số 149 đến số 
173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 138, các số 146 và 147 chấm 1/3 
phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 

Các số 9, 10, 17, từ số 142 đến số 145 
chấm màu đen. 
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-_ Từ số 5 đến số 8, số II, 12, từ số 13 đến 
số 16, từ số 18 đến số 23, các số 25, 26, 
28, 29, từ số 35 đến số 38, từ sỐ 43 đến số 
4ó, từ số 5l đến số 54, các số 59, 64, 60, 
từ số 70 đến số 81 và số 148 chấm màu 
xanh đậm. 

Các số 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116 và 
121 chấm màu xanh lợt. 


Tam đề thọ... hàm... hữu dư 


Câu 1: Tất cả pháp câu hành với lạc thọ là 
39 hoặc 63 tâm câu hành lạc, 45 sở hữu 
câu hành hỷ thọ (tam thọ) (trừ tưởng). 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 


3 uẫn: 
1 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm câu hành lạc. 
2 là hành uần tức là 45 sở hữu câu hành 
lạc. 
3 là thức uẫn tức là tâm câu hành lạc. 
2 XI” 
I là ý xứ tức là tâm câu hành lạc. 
2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành 
lạc (tam thọ). 
3 giới: 
[ là thân thức giới tức là tâm thân thức 
quả thiện. 
2 là ý thức giới tức là 38 hoặc là 62 tâm 
câu hành hỷ. 
3 là pháp giới tức là 46 sở hữu câu hành 
lạc (tam thọ). 
3 để. 
1 là khô đề tức là 31 tâm câu hành lạc 
hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham. 
3 là đạo để tức là bát chi đạo hiệp tâm 
đạo câu hành hỷ. 
Ngoại đề là § hoặc 32 tâm siêu thế câu 
hành hý và 36 sở hữu hợp (trừ bát chi 
đạo hiệp tâm đạo). 


Câu 2: tất cả pháp câu hành với khổ thọ 
là: 2 tâm sân, tâm thân thức câu hành khổ 
và 21 sở hữu câu hành với khổ thọ. 

Chia đặng: 3 uẫn, 2 xứ, 3 giới, 1 đề. 


3 uẩn: 
1 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm câu hành với khổ thọ. 
2 là hành uần tức là 20 sở hữu hiệp với 
tâm câu hành khổ (trừ tưởng). 
3 là thức uẫn tức là 3 tâm câu hành với 
khổ thọ. 

Pin x ng 
1 là ý xứ tức là 3 tâm câu hành với khổ 
thọ. 
2 là pháp xứ tức là 2I sở hữu câu hành 
với khổ thọ. 

3 giới: 
[ là thân thức giới tức là tâm thân thức 
quả bất thiện. 
2 là ý thức giới tức là 2 tâm sân. 
3 là pháp giới tức là 21 sở hữu hiệp với 
tâm câu hành với khổ thọ. 

1 để. 
là khổ đề tức là 3 tâm câu hành khổ và 
21 sở hữu hợp. 


Câu 3: tắt cả pháp hiệp phi khổ phi lạc thọ 
tức là 47 hoặc 55 tâm câu hành xả và 46 
sở hữu câu hành xả. 
Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 7 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 
3 uẩn: 
1 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm câu hành xả. 
2 là hành uân tức là 45 sở hữu câu hành 
xả (trừ tưởng). 
3 là thức uấn tức là 47 hoặc 55 tâm câu 
hành xả. 
2x: 
1 là ý xứ tức là tâm câu hành xả. 
2 là pháp xứ tức là 46 sở hữu câu hành 
xả. 
7 giới: 
I là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 
2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 
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5 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và khai Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 8 giới, 1 để và 
ngũ môn. ngoại đê. 

6 là ý thức giới tức là 36 hoặc 44 tâm 3 tấn 
ii hành xả (trừ 4 đôi thức trước và ý - 1 là thọ uấn tức sở hữu thọ, hiệp tâm 
ĐIỚI). quả. 
7 là pháp giới tức là 4ó sở hữu câu hành - 2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp 
xả. tâm quả. 

3 để. - 3 là hành uân tức là 36 sở hữu hiệp với 


1 là khổ đề tức là 47 tâm câu hành xả 
hiệp thế và 45 sở hữu hợp (trừ tham). 
2 là tập đề tức là sở hữu tham hiệp với 
tâm câu hành xả. 
3 là đạo đề tức là 7 chi đạo hiệp với tâm 
đạo ngũ thiền. 
Ngoại để là § tâm siêu thế ngũ thiền 
và 32 sở hữu hợp (trừ thọ). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 12 
Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, các số 
102, 107, 112 và 117 chấm màu đỏ. 

Từ sỐ 103 đến số 106, từ số 108 đến III, 
từ số 113 đến 116, từ số 118 đến số l2I 
chấm màu đỏ lợt. 

Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa 
trên màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, các số 171, 172 và 173 chấm 1/3 phía 
trên màu đỏ, chấm 1/3 dưới phía trước 
màu xanh, chấm 1/3 dưới phía sau màu 
đen. 

Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 38, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, các số 
82, 87, 92, 97, từ số 135 đến số 148 chấm 
màu xanh. 

Từ số 83 đến 8ó, từ số 8§ đến số 91, từ số 
93 đến sô 9ó, và từ số 98 đến 101 chấm 
màu xanh lợt. 

Các số 28, 29, 30, từ số 47 đến số 54, từ 
số 65 đến số 69, từ số 78 đến số 81 và từ 
số 174 đến số 202 chấm màu đen. 


Tam đề quả... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp quả là 36 hoặc 52 tâm 
quả và 38 sở hữu hợp. 


tâm quả (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uẫn tức là 36 hoặc 52 tâm quả. 

2xứ- 

-_ | là ý xứ tức là tâm quả. 

- 2 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm quả. 

Ổ giới: 

- | là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

- 2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

-_ 3 là ty thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

- 4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

- =5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

-_ 6 là ý thức giới tức là 2 tâm tiếp thâu. 

- 7 là ý thức giới tức là 40 tâm quả (trừ 
ngũ song thức và 2 tâm tiếp thâu). 

- _ 8 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm quả. 

1 để là khô đê tức là 32 tâm quả hiệp thế 

và 35 sở hữu hợp 

Ngoại để là tâm quả siêu thế và 36 sở 
hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp cô cách cho quả sanh 

(pháp dị thục nhân) là 12 tâm bắt thiện, 21 

hoặc 37 tâm thiện và 52 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 3 đế và 
ngoại đề. 


4uẩn: 

-_ 1 là thọ uẫn tức là sở hữu thọ hợp với 
tâm bắt thiện và tâm thiện. 

- _2 là tưởng uẩn tức là sở hữu tưởng hợp 
với tâm bất thiện và tâm thiện. 

- 3 là hành uần tức là 50 sở hữu hợp với 
tâm bất thiện và tâm thiện (trừ thọ và 
tưởng). 
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- 4 là thức uẫn tức là tâm bất thiện và tâm 
thiện. 

Vấn nón: 

- 1 là ý xứ tức là tâm bất thiện và tâm 
thiện. 

- 2 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hợp với 
tâm bắt thiện và tâm thiện. 

2 giới: 

-_ 1 là ý thức giới tức là tâm bắt thiện và 
tâm thiện. 

- 2 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện và tâm thiện. 

3 để: 

- _ 1 là khổ để tức là tâm bắt thiện và tâm 
thiện hiệp thế và 51 sở hữu hợp (trừ 
tham). 

- _2 là tập để tức là sở hữu tham. 

- 3 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp tâm 
đạo. 

Ngoại để là 20 tâm đạo và 28 sở hữu 
hợp (trừ bát chi đạo). 


Câu 3: Tất cả pháp phi quả phi cho quả 
sanh (pháp phi quả phi nhân) là 20 tâm tố, 
35 sở hữu hợp, sắc pháp và níp-bàn. 
Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 13 giới và 2 
đề. 
5 uấn: 
- _ 1 là sắc uẩn tức là 28 sắc pháp. 
- 2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm tố. 
- 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm tô. 
- 4 là hành uần tức là sở hữu hiệp với tâm 
tố (trừ thọ và tưởng). 
- _5 là thức uẫn tức là 20 tâm tố. 
13x: 
1 là nhãn xứ tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ xứ tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ xứ tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt xứ tức là thiệt thanh triệt. 
Š là thân xứ tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 
7 là thinh xứ tức là cảnh thĩnh. 
8 là khí xứ tức là cảnh khí. 
9 là vị xứ tức là cảnh vỊ. 


10 là xúc xứ tức là cảnh xúc (đất, lửa, 
gió). 
I1 là ý xứ tức là tâm. 
12 là pháp xứ tức là 35 sở hữu hiệp với 
tâm tô, sắc tế và níp-bàn. 
l3 giới: 
- _ | là nhãn giới tức là nhãn thanh triệt. 
2 là nhĩ giới tức là nhĩ thanh triệt. 
3 là tỷ giới tức là tỷ thanh triệt. 
4 là thiệt giới tức là thiệt thanh triệt. 
5 là thân giới tức là thân thanh triệt. 
6 là sắc giới tức là cảnh sắc. 
7 là thinh giới tức là cảnh thĩnh. 
8 là khí giới tức là cảnh khí. 
9 là vị giới tức là cảnh vỊ. 
10 là xúc giới tức là cảnh xúc. 
[1 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn. 
12 là ý thức giới tức là 19 tâm tố hữu 
cân. 
13 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp 
tâm tô, sắc tế và níp-bàn. 
2 đề: 
1 là khổ đế tức là 20 tâm tố, 35 sở hữu 
hợp và sắc pháp. 
2 là diệt đề tức là níp-bàn. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 12 
Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 4ó, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ số 65 đến số 73, từ số 
78 đến 81, từ số 135 đến số 148, số 184, 
từ số 193 đến số 197 chấm màu xanh. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 8§ đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

Các số 168, 169 và 170 chấm phân nửa 
phía trên màu xanh, phân nửa dưới màu 
đen. 
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Từ số 171, 172, từ số 174 đến số 177, các 
số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 198 đến 
số 201 châm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 
1/3 dưới phía trước màu đen, 1/3 dưới 
phía sau màu đen. 
Tam đề thủ... chiết... vô dư... 
Câu I1: Tất cả thủ và cảnh thủ là 32 tâm 
quả hiệp thế, 35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 
Chia đặng: 5 uẫn, 11 xứ, 17 giới, I đề. 
5 uấn: 
1 là sắc uân tức là sắc nghiệp. 
2 là thọ uân tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm quả hiệp thế. 
3 là tưởng uần tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm quả hiệp thế. 
4 là hành uân tức là 33 sở hữu hiệp tâm 
quả hiệp thế (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức uẩn tức là tâm quả hiệp thế. 
li, 
9 xứ thô, tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 
10 là ý xứ, tức là tâm quả hiệp thé. 
I1 là pháp xứ, tức là sở hữu hiệp tâm 
quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 
17 giới: 
9 giới thô tức là 11 sắc thô (trừ thinh). 
10 là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 
11 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 
12 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 
13 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 
14 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 
15 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu. 
16 là ý thức giới tức là 20 tâm quả hiệp 
thế (trừ ngũ song thức và 2 tâm tiếp 
thâu). 
17 là pháp giới tức là 35 sở hữu hiệp 
tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp tế. 
1 để. là khỗ đề tức là 32 tâm quả hiệp thế, 
35 sở hữu hợp và sắc nghiệp. 


+ Câu 2: Tất cả pháp phi thành do thủ mà 


cảnh thủ, là 47 tâm đồng lực hiệp thế, 2 
tâm khai môn, 52 sở hữu hợp và sắc phi 
nghiệp. 
Chia đặng: 5 uẫn, 7 xứ, § giới, 2 đề. 
5 uấn: 
1 là sắc uấn tức là sắc phi nghiệp. 
2 là thọ uần tức là sở hữu thọ hiệp với 
47 tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn. 
3 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn. 
4 là hành uần tức là 50 sở hữu hiệp với 
47 tâm đồng lực hiệp thế và 2 tâm khai 
môn (trừ thọ và tưởng). 
5 là thức uẫn tức là tâm đồng lực hiệp 
thế và 2 tâm khai môn. 
7xư- 
1 là sắc xứ tức là cảnh sắc. 
2 là thinh xứ tức là cảnh thinh. 
3 là khí xứ tức là cảnh khí. 
4 là vị xứ tức là cảnh vị. 
Š là xúc xứ tức là cảnh xúc. 
6 là ý xứ tức là 47 tâm đồng lực hiệp 
thế và 2 tâm khai môn. 
7 là pháp xứ tức là 52 sở hữu hiệp tâm 
đồng, lực hiệp thế, 2 tâm khai môn và 
sắc tế phi nghiệp. 


Ổ giới: 
1 là sắc giới tức là cảnh sắc. 
2 là thinh giới tức là cảnh thĩnh. 
3 là khí giới tức là cảnh khi. 
4 là vị giới tức là cảnh vỊ. 
5 là xúc giới tức là cảnh xúc. 
6 là ý giới tức là tâm khai ngũ môn. 
7 là ý thức giới tức là 47 tâm đồng lực 
hiệp thế và tâm khai ý môn. 
8 là pháp giới tức là 52 sở hữu hiệp tâm 
đồng lực hiệp thế, tâm khai môn và sắc 
tế phi nghiệp. 

2 đề: 
1 là khổ đề tức là tâm đồng lực hiệp thế, 
tâm khai môn, Š5I sở hữu hợp (trừ 
tham) và sắc phi nghiệp. 
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2 là tập đề tức là sở hữu tham. 


Câu 3: Tắt cả pháp phi do thủ và phi cảnh 
thủ là tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp và níp- 
bản 
Chia đặng: 4 uân và ngoại uân, 2 xứ, 
2 giới, 2 đề và ngoại đề. 
4 phi thủ uẩn: 
1 là thọ uấn tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm siêu thế. 
2 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng hợp 
với tâm siêu thế. 
3 là hành uân tức là 34 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế (trừ thọ và tưởng). 
4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Còn ngoại uẫn tức là níp-bàn. 
2 xứ: 
1 là ý xứ, tức là tâm siêu thế. 
2 là pháp xứ, tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế và níp-bàn. 
2 giới: 
1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 
2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp tâm 
siêu thế và níp-bàn. 
2 để: 
1 là đạo để tức là bát chỉ đạo hiệp tâm 
đạo. 
2 là diệt đế tức là níp-bản. 
Ngoại đề tức là tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp (trừ chi đạo hiệp tâm đạo). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 12 
Từ số I đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 
1/3 dưới sau màu đen. 

Từ số 13 đến số 81, số 171, 172, từ số 174 
đến số 201 chấm màu xanh. 

Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu xanh, phân nửa 
phía dưới màu đen. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen đậm. 


Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 


Tam đề phiền toái... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp phiền toái và cảnh 

phiền não là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu 

hợp. 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 

4uẩn: 

- 1 là thọ uấn, tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm bắt thiện. 

- 2 là tưởng uẫn, tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm bất thiện. 

- 3 là hành uân, tức là 25 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân, tức là tâm bắt thiện. 

2 xửứ:: 

- _1 là ý xứ, tức là tâm bắt thiện. 

- _2 là pháp xứ, tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện. 

2 giới: 

- _ 1 là ý thức giới, tức là tâm bắt thiện. 

- 2 là pháp giới, tức là 27 sở hữu hiệp với 
tâm bắt thiện. 

2 để: 

- _ 1 là khổ đế, tức là tâm bắt thiện. 

-_2 là tập đề, tức là sở hữu tham. 


Câu 2: Tắt cả pháp phi phiền toái và cảnh 
phiền não, tức là tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới và I 
đề. 


5 uấn: 

- _ I là sắc uẫn tức là sắc pháp. 

- 2 là thọ uần tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 3 là tưởng uẫn tức là sở hữu tưởng 
hiệp với tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. 

- 4 là hành uần tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm vô nhân và tâm tịnh hảo hiệp thế 
(trừ thọ và tưởng). 
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- _ 5 là thức uân tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế. 

12 xư: 

-_ 10 xứ thô tức là 12 sắc thô. 

-_ I1 là ý xứ tức là tâm vô nhân và tâm 
tịnh hảo hiệp thế. 

-_ 12 là pháp xứ tức là 38 sở hữu hiệp với 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 
sắc tế. 


l8 giới: 

10 giới thô tức là 12 sắc thô. 

-_ LI là nhãn thức giới tức là 2 tâm nhãn 
thức. 

-_ l2 là nhĩ thức giới tức là 2 tâm nhĩ thức. 

-_ l3 là tỷ thức giới tức là 2 tâm tỷ thức. 

-_ l4 là thiệt thức giới tức là 2 tâm thiệt 
thức. 

- l5 là thân thức giới tức là 2 tâm thân 
thức. 

- 16 là ý giới tức là 2 tâm tiếp thâu và 
khai ngũ môn. 

- L7 là ý thức giới tức là tâm tịnh hảo 
hiệp thế và 5 tâm vô nhân (trừ ngũ song 
thức và ý g1ớI). 

- l8 là pháp giới tức là 38 sở hữu hiệp 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thế và 
sắc tế. 

1 để: là khỗ để tức là tâm vô nhân, tâm 

tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sắc 

pháp. 


Câu 3: Tất cả pháp phi phiền toái và phi 
cảnh phiền não là tâm siêu thế, 36 sở hữu 
hợp và níp-bản. 

Chia đặng: 4 phi thủ uân, 2 xứ, 2 giới, 
2 đề và ngoại đề. 


4 phi thủ uẩn: 

-_ 1 là thọ uần tức là sở hữu thọ hiệp với 
tâm siêu thế. 

- _ 2 là tưởng uân tức là sở hữu tưởng hiệp 
với tâm siêu thế. 

- 3 là hành uẫn tức là 34 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế (trừ thọ và tưởng). 

- 4 là thức uân tức là tâm siêu thế. 
Ngoại uẫn tức là níp-bàn. 

2 xứ: 

- _ 1 là ý xứ tức là tâm siêu thế. 


- 2 là pháp xứ tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế và níp-bàn. 

2 giới: 

-_ 1 là ý thức giới tức là tâm siêu thế. 

- _ 2 là pháp giới tức là 36 sở hữu hiệp với 
tâm siêu thế và níp-bàn. 

2 để: 

-_ l là đạo tức là chi đạo hiệp tâm đạo. 

- 2 là diệt để tức là níp-bàn. 

Ngoại để là tâm siêu thế và 36 sở hữu hợp 

trừ chi đạo hiệp tâm đạo. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 12 
Từ số 1 đến số 12, số 18, 19, từ số 25 đến 
số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 102, 
107, 112, 117 và từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134, từ số 149 đến 173 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 
1/3 phía dưới sau màu đen. 

Các số 56, 61, 66, 83, 88, 93, 98, 103, 108, 
113 và 118 chấm màu xanh lợt. 

Số 129 chấm màu xanh đậm. 

Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, 
các số 57, 58, 59, 62, 63, 64, từ số 67 đến 
số 81 và từ số 174 đến số 202 chấm màu 
đen đậm. 

Các số 84, 85, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 9ó, 
99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 111, 
114, 115, 116, 119, 120 và 121 chấm màu 
đen lợt. 

Số 130 ghi số 11 bằng màu đen. 





Tam đề hữu tâm... chiêt... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu tầm hữu tứ là: 11 
tâm sơ thiền, 44 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức) và 50 sở hữu hợp (trừ tầm và 
tứ). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 

Lưu ý: Từ đây về sau chỉ nhắc: uẩn, 
xứ, giới, đề... để giải, hay người học tự 
chia ra như các câu trước, vì bổn đọc — 
học không quá nhiễu. 
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Câu 2: Tất cả pháp vô tầm hữu tứ: là 11 
tâm nhị thiền, 36 sở hữu hợp (trừ tứ) và 
lây lại hết 55 tâm hữu tầm. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và 
ngoại đề. 


Câu 3: Tất cả pháp vô tầm vô tứ là 10 tâm 
ngũ song thức, I1 tâm tam thiền, 11 tâm 
tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 sở hữu hợp, 
sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 17 giới, 3 để 
và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 12 
Số 123 chấm màu đỏ. 


Từ số đến số 4, SỐ 27, từ sỐ 30 đến số 
34, từ số 39 đến số 42, các số 47, 48, 49, 
50, 55, 56, 57, 60, 6l, 62, 65, 6ó, 67, 82, 
83, 84, 87, 88, 80, 92, 93, 94, 97, 98, 00, 
102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 
114, 117, 118 và 119, chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 

Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 141, số 146, 147 chấm 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 

Các số 24, 58, 63, 68, 85, 90, 95, 100, 105, 
110, 115, 120 và 133 chấm màu xanh. 
Từ số 5 đến số 8, từ số 11 đến số 16, các 
số 18, 19, từ số 20 đến số 23, các số 25, 
26, 28, 29, từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến 
số 4ó, từ số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ 
số 69 đến số 81, số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121 và số 148 chấm màu đen. 


Tam đề hỷ... chiết... hữu dư... 


Câu I: Tất cả pháp đồng sanh pháp hỷ là 
51 tâm hữu hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 


Câu 2: Tất cả pháp đồng sanh với lạc thọ 
là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu hợp 
câu hành lạc. 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 3 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 


Câu 3: Tất cả pháp đồng sanh với xả thọ 
là 5Š tâm câu hành xả và 46 sở hữu hợp 
câu hành xả. 

Chia đặng: 3 uân, 2 xứ, 7 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 12 

Số 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 châm màu 
đỏ. 

Từ số 135 đến số 139, số 146 và 147 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu xanh, 
1/3 phía dưới sau màu đen. 

Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (lưu 
ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen 
lợt). 

Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen đậm. 
Số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 141 
đến số 145 chấm màu xanh đậm. 





Tam đề sơ đạo sát... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp sơ đạo sát là: 4 tâm 
tham tương ưng, tâm s1 hoài nghi, 22 sở 
hữu hợp dứt tuyệt. Còn những pháp bất 
thiện ngoài ra cũng sát phần mạnh mà có 
thể tạo ác và sa đọa, luôn cả nghiệp tục 
sinh, khổ thú và nhiều đời nhơn loại (trừ 
ra 7 đòi). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp 3 đạo sau sát là: phần 

yếu của 4 tâm tham bất tương ưng, 2 tâm 

sân, tâm sĩ điệu cử và 25 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 3: Tất cả pháp phi 4 đạo sau sát là: 
tâm vô nhơn, tâm tịnh hảo, 38 sở hữu hợp, 
sắc pháp và níÍp- -bản. 

Chia đặng: 5 uấn, ngoại uân, 12 xứ, I8 
giới, 3 đế và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 12 
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Tam đề hữu nhân sơ đạo sát... 


Số 1, 2, 5, 6, 11, 140 và 148 chấm màu 
đỏ. 

Từ số 135 đến số 139, số 146, 147 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134 chấm 3 màu, 1/3 
phía trên màu đỏ, 1/3 phía dưới trước màu 
xanh, 1/3 phía dưới sau màu đen. 

Số 3, số 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 
14I đến số 145 châm màu xanh. 

Từ số 13 đến số 121 chấm màu đen (lưu 
ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đen đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đen 
lợt). 

Từ số 149 đến số 202 chấm màu đen. 


chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sát là: 
4 tâm tham tương ưng, tâm sĩ hoài nghi, 
22 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm sĩ hoài 
nghì). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo sau sát 
là 4 tâm tham bắt tương ưng, 2 tâm sân, 
tâm sĩ điệu cử, 25 sở hữu hợp (trừ s1 hiệp 
tâm sĩ điệu cử). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 
Câu 3: Tất cả pháp phi hữu nhân 4 đạo sát 
là: sĩ hiệp tâm sĩ, I8 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, sở hữu hợp, sắc pháp và níp-bàn 

Chia đặng: Š uấn, ngoại uân, 12 xứ, 18 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 12 
Từ số 1 đến số 11, từ số 31 đến số 38, từ 
số 55 đến số 59, từ số 70 đến số 73, từ số 
139 đến số 148 chấm màu đỏ đậm. 

Từ số 135 đến số 138 chấm 2 phần 3 phía 
trên màu đỏ, chấm 1/3 phía đưới màu đen 
(màu đỏ nhiều và màu đen ít). 

Số 171 và số 172 chấm phía trên màu đỏ 
1/ 3, chấm phía dưới 2/ 3 màu đen, (màu 
đen nhiêu, màu đỏ Ít). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, 


Tam đề nhân sanh tử... 


xk 


1/3 dưới phía trước màu xanh và 1/3 dưới 
phía sau màu đen. 

Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu xanh 
đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 

Từ số 12 đến số 30, từ số 39 đến sỐ 54, từ 
số 60 đến 69, từ số 74 đến sỐ S1, các sỐ 
102, 107, 112, 117 và từ số 174 đến số 
202 chấm màu đen đậm. 

Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121 chấm màu đen lợt. 


chiêt... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp nhân sanh tử, là: I7 tâm 
thiện hiệp thế, 11 tâm bất thiện và 52 sở 
hữu hợp (trừ tâm sĩ điệu củ). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp nhân đến níp-bàn là: 4 
hoặc 20 tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, I đề và 
ngoại để . 


Câu 3: Tắt cả pháp phi nhân sanh tử và phi 
nhân đến níp-bàn là: tâm vô ký, tâm si 
điệu cử, 42 sở hữu hợp, sắc pháp và níp- 
bản. 

Chia đặng: Š uấn, ngoại uấn, 12 xứ, 18 
giới, 2 đế và ngoại đề. 
Chỉ chấm và cách đọc trang I1 / tập 12 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107 và 112 
chấm màu đỏ. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 11, từ 
số 113 đến số 116 chấm màu đỏ lợt. 
Số 117 chấm màu xanh đậm, từ số 118 
đến số 121 chấm màu xanh lợt. 
Từ số I đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, số 172, từ số 174 đến số 202 
chấm màu đen đậm. 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm đủ 3 màu, 1/3 phía 
trên chấm màu đỏ, 1⁄3 dưới phía trước 
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châm màu xanh và 1/3 dưới phía sau 
châm màu đen. 


Tam đề hữu học... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu học là 7 hoặc 35 
tâm hữu học và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới, I đề và 
ngoại đề. 


Câu 2: Tất cả pháp vô học tức là tâm tứ 
quả và 36 sở hữu hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và ngoại 
đề. 


Câu 3: Tất cả pháp phi hữu học phi vô học 
là tâm hiệp thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp 
và níp-bàn. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I§ 
giới, 3 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập 12 
Từ số 1 đến số 54, từ số 135 đến số 148, 
từ số, 174 đến số 201 chấm màu đỏ đậm. 
Từ số 55 đến số 81 chấm màu xanh đậm. 
Số 171 và số 172 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ và phân nửa phía dưới màu xanh. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ sỐ 108 đến số HỊ, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 và số 173 châm đủ 3 màu, 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu 
xanh và 1/3 dưới phía sau màu đen. 

Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 





Tam đề thiểu... chiết... vô dư... 
Câu 1: Tất cả pháp thiêu là 54 tâm dục 
giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, I§ giới, 2 đê. 
Câu 2: Tắt cả pháp đáo đại là 27 tâm đáo 
đại và 35 sở hữu hợp. 


Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 1 đề. 


Câu 3: Tắt cả pháp vô thượng là đạo, quả, 
sở hữu hợp và níp-bản. 

Chia đặng: 4 uẫn, ngoại uẫn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập 12 
Từ số 13 đến số 28, số 30, từ số 39 đến số 
46 chấm màu đỏ. 

Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 
xanh. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112 và 
117 chấm màu đen đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

Từ số 1 đến số 12, các, số 33, 34, SH 38, 
49, 50, 53 và 54, từ số 135 đến số 148, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, chấm 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

Số 168, 169 và 170 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
chấm màu đen. 

Các số 29, 31, 32, 35, 3ó, 47, 48, 51, 52, 
59A, 69A, từ số 122 đến số 134, từ số 149 
đến số 167, số 173 chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh và 1/3 phía dưới sau 
chấm màu đen. 





Tam đề cảnh thiểu... chiết... hữu dư... 


+ Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh thiểu là tâm 


dục giới, 2 tâm thông và 5] sở hữu hợp 
(trừ vô lượng phân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 8 giới, 2 đê. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh đáo đại là 3 
tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 2 tâm thông, tâm khai ý môn, 28 
tâm đồng lực dục giới hữu nhân và 47 sở 
hữu hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng 
phần). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh vô thượng là 
khai ý môn, 8 tâm đông lực dục giới tịnh 
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hảo tương ưng, 2 tâm thông, tâm siêu thế 
và 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và 
ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l4 / tập 12 
Từ số 1 đến số 12 và từ số 35 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 81, các số 171, 172 và từ 
số 174 đến số 201 chấm màu sẩhÏi đậm. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu đen đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu đen lợt. 

Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu xanh, chấm phân 
nửa phía dưới màu đen. 

Từ số 122 đến số 134 chấm 1/3 phía trên 
màu đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu 
xanh và 1/3 dưới phía sau chấm màu đen. 





Tam đề ty hạ... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp ty hạ là 12 tâm bất 
thiện và 27 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê. 


Câu 2: Tất cả pháp trung là tâm vô nhân, 
tâm tịnh hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và 
sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, I8 giới và I 
đề. 


Câu 3: Tất cả pháp tinh lương là tâm siêu 
thế, 36 sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: 4 uấn, ngoại uấn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đế và NHÔm đề. 


Chỉ chấm và cách Hộ trang I5 / tập 12 
Các số 3, 4,7,8, từ số I1 đến số 81, các 
số 102, 107, 112, 117, 141, 148, 171, 172, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu đen đậm. 
Từ số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 
111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 đến 
số 121 chấm màu đen lợt. 





Các số 82, 87, 92, 97 chấm màu xanh 
đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu xanh. 

Các số 1, 2,5,6, 9, 10, từ số 135 đến số 
140, từ số 142 đến 147 chấm phân nửa 
trên màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới 
màu đen. 

Từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa trên màu xanh, chấm phân nửa 
phía dưới màu đen. 

vô dư... 


Tam đề tà... chiết... 


Câu 1: Tất cả pháp tà nhất định (cho quả 
liên tiếp đời sau) là 4 tâm tham tương ưng, 
2 tâm sân và 25 sở hữu hợp, sai khiến khi 
tạo ngũ nghịch, chỉ lấy tâm đồng lực thứ 


Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề. 
Câu 2: Tất cả pháp chánh nhất định (cho 
quả liên tiếp sát na) là tâm đạo và sở hữu 
hợp. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 1 đề và 
ngoại đề. 





Câu 3: Tất cả pháp bất định (ngoài ra tà, 
chánh nhứt định) là 81 tâm hiệp thể, 20 
tâm quả siêu thế, 52 sở hữu hợp, sắc pháp 
và níp-bàn (trừ pháp tà nhứt định). 

Chia đặng: 5 uần, ngoại uân, 12 xứ, I8 
giới, 3 đế và ngoại đề. 


Chỉ châm và cách đọc trang 16 / tập 12 
Các sô 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 51, 52, 


59A và 69A chấm màu đỏ đậm. 

Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
chấm phân nửa phía dưới màu đen. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167 chấm 3 màu, 1/3 phía trên chấm màu 
đỏ, 1/3 dưới phía trước chấm màu xanh và 
1⁄3 dưới phía sau chấm màu đen. 
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Các số 168, 169, 170, từ số 82 đến số 101 
châm phân nửa phía trên màu xanh, phân 
nửa phía dưới màu đen. 


Tam đề đạo cảnh... chiết... hữu dư 


Câu 1: Tất cả pháp có cảnh là đạo: là tâm 
khai ý môn, § tâm đồng lực dục giới tịnh 
hảo tương ưng, 2 tâm thông và 33 sở hữu 
hợp (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phân). 
Chia đặng: 4 uấn, 2 xứ, 2 giới và 1 đề. 


Câu 2: Tắt cả pháp có nhân là đạo là: tâm 
đạo và 35 sở hữu hợp (trừ trí). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, I đế và 
ngoại đề. 


Câu 3: Tất cả pháp có trưởng là đạo: tức 
là tâm đạo và sở hữu hợp (trừ khi chi đạo 
làm Trưởng). 

Chia đặng: 4 uân, 3 xứ, 2 giới, I đề và 
ngoại đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập 12 





Từ số 1 đến số 121, từ SỐ 135 đến sô 148, 
từ số 178 đến số 182, số 184, từ số 187 
đến số 190, các số 193, 194, 195 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
177, các số 183, 185, 186, 191, 192, từ số 
198 đến số 201 chấm đủ 3 màu: 1/3 phía 
trên màu đỏ, 1/3 dưới phía trước màu 
xanh, 1/3 dưới phía sau màu đen. 

Từ số Ì đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 59, từ sỐ 65 đến số nh từ số 
78 đến sỐ 101, từ sỐ 135 đến số 148, số 
184, từ số 193 đến số 197, chấm phân nửa 
phía dưới màu xanh. 

TỪ số 13 đến SỐ 27, từ số 39 đến số 4Ó, từ 
số 60 đến số 64, từ sỐ 74 đến số kí từ SỐ 
102 đến số 121, từ số 178 đến số 182, từ 

số 187 đến số 190, chấm phân nửa phía 
dưới màu đen. 


Tam đề sinh tồn... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp sanh tồn là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp đang sanh, trụ, diệt. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 3 để 
và ngoại đề. 


Câu 2: Tất cả pháp chưa sanh là tâm thiện, 
tâm bất thiện, tâm tố, 52 sở hữu hợp và 
sắc phi nghiệp. 

Chia đặng: 5 uân, 7 xứ, § giới, 3 đề và 
ngoại đề. 





Câu 3: Tất cả pháp sẽ sanh (vì có nhân 
sẵn) là 36 hoặc, 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp 
và sắc nghiệp. 

Chia đặng: 5 uấn, 11 xứ, 17 giới, I để 
và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập 12 
Chấm từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 
1/3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
mảu đen. 





Tam đề quá khứ... chiết... hữu dư... 


Câu I: Tất cả pháp quá khứ. 
Câu 2: Tất cả pháp vị lai. 
2 câu tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. 


Câu 3: Tắt cả pháp hiện tại. 
Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đê 
và ngoại đê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập 12 
Các số 71, 73, 75, 77, 79 và 81 chấm màu 
đỏ đầy. 

Từ số 1 đến SỐ 12, các số 19,26, 27, từ sỐ 
29 đến sỐ 54, số 59A, sỐ 69A, từ số 122 
đến số 170, số 173, chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. 

Từ số 13 đến số 18, từ số 20 đến 25 và số 
28 chấm màu đen. 


Tam đề cảnh quá khứ... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh quá khứ là: 

3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi 

phi tưởng, 2 tâm thông, 41 tâm dục giới, 

50 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức, ý giới 

và vô lượng phân). 
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Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh vị lai là: 2 
tâm thông, 41 tâm dục giới và 50 sở hữu 
hợp (trừ ngũ song thức, ý giới và vô lượng 
phần). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh hiện tại là: 2 
tâm thông, 54 tâm dục giới và 50 sở hữu 
hợp (trừ vô lượng phân). 

Chia đặng: 4 uấn, 2 xứ, 8 giới và 2 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 12 
Từ số 1 đến số 201, chấm đủ 3 màu: 1/3 
phía trên chấm màu đỏ, 1/3 dưới phía 
trước chấm màu xanh, 1/3 dưới phía sau 
màu đen. 

Số 202 chấm màu xanh. 


Tam đề tự nội... chiết... hữu dư... 


Câu I1: Tất cả pháp nội phần là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp, sanh theo ta. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 3 để 
và ngoại đề. 


Câu 2: Tắt cả pháp ngoại phần tức là pháp 
siêu lý ngoài ra thân tâm ta. 

Chia đặng: Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I§ 
giới, 4 đề và ngoại đề. 
Câu 3: Tất cả pháp nội và ngoại phần tức 
là tâm, sở hữu và sắc pháp. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 3 để 
và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21 / tập 12 
Các số 71, 73, 75, 77, 79, 81 chấm màu 
đỏ. 

Từ số 55 đến số 70, các số 74. 78, 82, 87, 
92,97, 102, 107, 112, 117, 143, 171, 172 
chấm màu xanh đậm. 

Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121, 
chấm màu xanh lợt. 

Từ số 1 đến số 54, từ số 122 đến số 142, 
từ số 144 đến số 170 và số 173, chấm đủ 





Tam đề biêt cảnh nội... 


x 


x 


xk 


Tam đề bị thấy (hữu kiến)... 


3 màu: 1⁄3 phía trên chấm màu đỏ, 1/3 
dưới phía trước chấm màu xanh, 1/3 dưới 
phía sau chấm màu đen. 

Số 59A và số 69A chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu đen. 


chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp biết cảnh nội là 3 tâm 
thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi 
tưởng, 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 49 
sở hữu hợp (trừ tật và vô lượng phần). 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, § giới và 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp biết cảnh ngoại là 54 

tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 3 tâm không 

vô biên, tâm siêu thế và 52 sở hữu hợp. 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, § giới và 2 đề. 


Câu 3: Tất cả pháp biết cảnh nội và ngoại 
là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 49 sở 
hữu hợp (trừ tật và vô lượng phần). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, § giới và 2 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập 12 
Số 183 chấm màu đỏ. 


Số lẠ, từ số 176 đến số 182, từ số 184 
đến sỐ 186, chấm màu xanh đậm. 

Từ số 1 đến số S[1, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117, từ số 122 đến số 173, 
số 175, từ số 187 đến số 202, chấm màu 
đen đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 8§ đến số 91, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ số 108 đến số I11, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121, 
chấm màu đen lợt. 


chiết... vô 
dư... 

Câu 1: Tất cả pháp bị thây (hữu kiến) chỉ 

có I là cảnh sắc. 

Chia đặng: l uân, I xứ, l giới và I đê. 
Câu 2: Tất cả pháp không bị thấy mà đối 
chiêu (vô kiên hữu đôi chiêu) là: II sắc 
thô (trừ cảnh sắc). 

Chia đặng: 1 uân, 9 xứ, 9 giới và l đê. 
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x 
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Câu 3: Tất cả pháp không bị thấy và 
không đối chiếu (vô kiến vô đối chiếu) là: 
tâm, sở hữu, 16 sắc tế và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, 2 xứ, § giới, 4 đề và 
ngoại đề. 


Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập 12. 


—<2~‹+ *2~‹t><2~~~ 


CHÍ CHÁM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 13 


PHÁP TỤ - ĐẦU ĐÈ NHỊ 


Chỉ chấm và cách đọc trang l / tập 13 
Các số 135, 139, 142, 153, 154 và 173 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 81, các số 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ SỐ, 98 đến số 101, từ số 
103 đến số 106, từ SỐ 108 đến số HỊ, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 134, các số 136, 137, 
138, 140, 141, từ số 143 đến số 152, từ số 
155 đến số 172, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh đậm. 





Nhị đề nhân... chiết... vô dư... 


Câu I1: Tất cả pháp nhân là lục nhân tương 
ưng. 

Chia đặng: 1 uân, I xứ, I giới, 3 để và 
ngoại đề. 


Câu 2: Tất cả pháp phi nhân là: tâm, sở 
hữu, sắc pháp và níp-bàn (trừ lục nhân). 

Chia đặng: Š uấn, ngoại uấn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 13 
Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, số 
134, từ số 136 đến số 173 chấm màu đỏ 
đậm (lưu ý: về tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm 
màu đỏ lợt). 

Từ số 13 đến số 30, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh đậm. 





Từ sô 122 đên sô 133 và sô 135 châm 
phân nửa trên màu đỏ, phân nửa dưới màu 
xanh. 


Nhị đề hữu nhân... chiết... vô dư... 


Câu I: Tắt cả pháp hữu nhân là: tâm hữu 
nhân và 52 sở hữu hợp (trừ si hiệp tâm s1). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 
Câu 2: Tất cả pháp vô nhân là: 1§ tâm vô 
nhân, 12 sở hữu hợp, sở hữu sĩ hiệp tâm 
si, sắc pháp và níp-bản. 
Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 2 để 
và ngoại uần. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 13 
- Trang 3 cách chấm giống như cách 
chấm trang 2 / tập 13 





Nhị đề tương ưng nhân... chiết... vô 
dư... 


Câu l: Tất cả pháp tương ưng nhân là: tâm 
hữu nhân và 52 sở hữu hợp (trừ si hiệp 
tâm sI). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 3 đề và 
ngoại đề. 


Câu 2: Tắt cả pháp bất tương ưng nhân là: 
18 tam vô nhân, 12 sở hữu hợp, sở hữu s1 
hiệp tâm si, sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 2 để 
và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 13 
Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 134, từ 
số 136 đến số 138, số 140, số 141, từ số 
143 đến số 152, từ số 155 đến số 172 
chấm màu xanh (tâm siêu thế, hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Các số 135, 139, 142, 154, 173 chấm màu 
đỏ. 

Số 153 chấm 2 phần 3 màu đỏ, 1/3 để 
trăng. 
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x 


x 


x 


Nhị đề hữu nhân... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu nhân là 6 nhân 
hiệp tâm 2, 3 nhân. 

Chia đặng: I uân, 1 xứ, l giới, 3 để và 
ngoại đề. 
Câu 2: Tất cả pháp hữu nhân mà phi nhân: 
là tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 6 
nhân hiệp ngoài tâm s1). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và 
ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 /tập l3_ 
Cách châm trang Š5 giông như cách châm 
trang 4. 





Nhị đề nhân tương ưng nhân... chiết... 


hữu dư... 
Câu I: Tất cả pháp nhân tương ưng nhân 
là 6 nhân hiệp tâm 2, 3 nhân. 
Chia đặng: l uân, l xứ, I giới, 3 đê, 


ngoại đê. 


x 


Câu 2: Tất cả pháp tương ưng nhân mà phi 
nhân: là tâm hữu nhân, 46 sở hữu hợp (trừ 
6 nhân hiệp ngoài tâm s1). 





Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 13 
Từ số 1 đến số 12, từ số 31 đến số 121, 
các số 134, 136, 137, 138, 140, 141, từ 
143 đến số 152, từ số 155 đến số 172 
chấm màu đỏ đậm (riêng tâm siêu thế 
chấm hàng sơ thiền màu đỏ đậm, còn 4 
hàng sau chấm màu đỏ lợt). 

Từ số 122 đến số 133 chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 

Từ số 13 đến số 18, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh. 





Nhị đề phi nhân hữu nhân... chiết... vô 


dư... 


+ Câu I: Tất cả pháp phi nhân mà hữu nhân 


là tâm hữu nhân và 46 sở hữu hợp (trừ 6 
nhân). 
Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đê. 


x 


Câu 2: Tất cả pháp phi nhân và vô nhân: 
là 18 tâm vô nhân, 12 sở hữu hợp, sắc 
pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uấn, ngoại uân, 12 xứ, 18 


giới, 2 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 13 
Từ số I đến số 201 chấm màu đỏ đập 
(riêng tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ 
lợt). 

Số 202 chấm màu xanh đậm. 





Nhị đề hữu duyên... chiết... vô dư... 


Câu l: Tất cả pháp hữu duyên là: tâm, sở 
hữu và sắc pháp. - 
Chia đặng: 5Š uân, 12 xứ, I8§ giới, 3 đê 


và ngoại đê. 


xk 


Câu 2: Tất cả pháp vô duyên là níp-bàn. 
Chia đặng: ngoại uân, l xứ, Ï giới và Ì 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 13 
Cách chấm trang § giống như cách chấm 


trang 7. 


Nhị đề hữu vi... chiết... vô dư... 


Câu I1: Tắt cả pháp hữu vi là tất cả tâm, sở 
hữu và sắc pháp 
Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 3 để 
và ngoại đề. 
Câu 2: Tắt cả pháp vô vi tức là níp-bản. 
Chia đặng: ngoại uấn, 1 xứ, 1 giới, I 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 13 

Số 183 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 182, từ số 184 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 
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Nhị đề bị thấy (hữu kiến, xã đặng)... 
chiết... vô dư.. 
Câu I: Tất cả pháp bị thấy là cảnh sắc. 
Chia đặng: 1 uẫn, I xứ, I giới, 1 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp bắt kiến là tất cả pháp 
siêu lý (trừ cảnh sắc). 
Chia đặng: 5 uấn, I1 xứ, 17 giới, 4 để 
và ngoại đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 13 
Số 174, từ số 176 đến số 186 chấm màu 
đỏ. 

Tử số 1 đến số 173, số 175, từ số 187 đến 
số 202, chấm màu xanh (riêng về tâm siêu 
thế hàng sơ thiền chấm màu xanh đậm, 
còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 


Nhị đề bị đối chiếu (hữu đối chiếu)... 
chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp đối chiếu là 12 sắc thô. 
Chia đặng: I uân, 10 xứ, I0 giới và l 
đề. 


Câu 2: Tất cả pháp phi đối chiếu là: tâm, 
sở hữu, sắc tế và níp-bàn. 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uấn, 2 xứ, 8 
giới, 4 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang [1/ tập 13 
Từ số 174 đến SỐ 201 chấm màu đỏ đậm. 


Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 


Nhị đề chơn sắc... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp chơn sắc là 28 sắc 
pháp. 

Chia đặng: 1 uấn, 11 xứ, 11 giới, I đề. 
Câu 2: Tất cả pháp phi chơn sắc là: tâm, sở 
hữu và níp-bản. 

Chia đặng: 4 uẫn, ngoại uẫn, 2 xứ, § 
giới, 4 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập 13 
Từ số 1 đến số S1, từ sỐ 135 đến sô 148, 
số I71 và số 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ đậm. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu xanh đậm. 

Từ số 83 đến số 8ó, từ số 88 đến số 91, 
từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ 
số 103 đến số 106, từ số 108 đến số 111, 
từ số 113 đến số 1 16, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, và số 173 chấm phân nửa trên màu 
đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 





Nhị đề hiệp thế... chiết... vô dư... 
Câu I: Tất cả pháp hiệp thế là tâm hiệp 
thê, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 

Chia đặng: Š uân, 12 xứ, 18 giới và 2 
đê. 

Câu 2: Tất cả pháp siêu thế là: đạo, quả, 
sở hữu hợp và níp-bàn. 


Chia đặng: 4 uân, ngoại uân, 2 xứ, 2 
giới, 2 để và ngoại đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập 13 
Từ số I đến số 202, chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 


Nhị đề tâm biết (cũng có tâm biết 
đặng)... chiết... vô dư... 
Câu I1: Tất cả pháp cũng có tâm biết là 
pháp siêu lý. 
Câu 2: Tất cả pháp cũng có tâm không 
biết, là pháp siêu lý 
Chia: uân, xứ, giới, đê như tập 11. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập 13 
Các sô 135, 139 và 140 châm màu đỏ. 


Từ sỐ 1 đến số 134, các số 136, 137, 138, 
từ sỐ 14I đến số 202 chấm màu xanh 
(riêng về tâm siêu thế, hàng sơ thiền chấm 
màu xanh lợt). 
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Nhị đề lậu... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp lậu là: tham, sỉ và tà 
kiến. 

Chia đặng: 1 uân, I xứ, I giới và 2 đề. 
Câu 2: Tất cả pháp phi lậu là: tâm, sở hữu, 
sắc pháp và níÍp- -bàn (trừ 3 chị pháp lậu). 

Chia đặng: 5 uấn, ngoại uân, 12 xứ, 18 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 13 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172 và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và số 202 chấm màu xanh đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số LÚT, từ số 
103 đến số 106, từ sỐ 108 đến số II, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 





Nhị đề cảnh lậu... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp cảnh lậu là: pháp hiệp 
thê. 
Chia đặng: 5 uấẫn, 12 xứ, 18 giới, 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh lậu là pháp 
siêu thế. 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới, 2 đề và 
ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập 13 
Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 


Nhị đề tương ưng lậu... 


xk 


Nhị đề lậu cảnh lậu... 


xk 


chiêt... vô dư... 


Câu I1: Tất cả pháp hiệp với pháp lậu là 12 
tâm bắt thiện và 27 sở hữu hợp (trừ si hiệp 
tâm sI). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 2: Tắt cả pháp bất tương ưng lậu là 
tâm vô nhân, tâm tịnh hảo, sở hữu hợp, 
sắc pháp, níp-bản và sỉ hiệp tâm sĩ. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới, 3 đề, 
ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập 13 
Số 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 81, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu xanh, phân nửa phía dưới đề trắng. 





chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp lậu và cảnh lậu tức là 
3 chỉ lậu. 
Chia đặng: 1 uân, l xứ, l giới và 2 đê. 


Câu 2: Tất cả pháp cảnh lậu mà phi lậu là: 
sắc pháp, tâm hiệp thế, 49 sở hữu hợp (trừ 
3 chi lậu). 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, I8 giới và I 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập 13 
Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

Số 135 chấm phân nửa trên màu đỏ, phân 
nửa dưới để trắng. 

Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
từ sỐ 141 đến số 148 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa trên 
màu xanh, phân nửa dưới đề trắng. 





Nhị đề lậu hiệp lậu (lậu tương ưng lậu)... 


x 


chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp lậu hiệp với pháp lậu 
là 3 chị lậu hiệp với tâm tham. 
Chia đặng: 1 uân, l xứ, l giới và 2 đê. 
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Câu 2: Tất cả pháp phi lậu mà hiệp lậu là: 
12 tâm bắt thiện và 24 sở hữu hợp (trừ 3 
chi lậu). 

Chia đặng: 4 uân, 2 xứ, 2 giới và I đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 19/ tập 13 
Từ số 13 đến số 81, sô I7] và sô 172, từ 


số 174 đến số 201, giiểm màu đỏ. 

Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần. 3 phía dưới đề trắng. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
và 202 chấm màu xanh đậm. 

Còn từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 
91, từ số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 
l0I, từ sỐ 103 đến số 106, từ SỐ 108 đến 
sỐ 111, từ số 113 đến số 116, từ số 118 
đến số T2I chấm màu xanh lợt. 


Nhị đề ly lậu cảnh lậu (bất tương ưng lậu 


+ 


cảnh lậu)... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp ly lậu cảnh lậu là tâm 
vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp thê, sở hữu 
hợp, sắc pháp và sĩ hiệp tâm sân và tâm 
SI. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và I 
đễ. 


Câu 2: Tắt cả pháp ly lậu và phi cảnh lậu 
là pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uân, ngoại uẫn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 13 
Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số I đến số 134, các số 136, 137, 138, 
146, 147, 148, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh. 





Nhị đề triền... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp triền là: sở hữu tham 
phần, sở hữu hoài nghi, sở hữu sỉ và sở 
hữu sân phần (trừ hồi). 

Chia đặng: 1 uẫn, 1 xứ, I giới và 2 đề. 





Câu 2: Tất cả pháp phi triển là: lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra chỉ pháp triền vừa kể). 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, 1§ giới, 3 để 
và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang BÀ E: tập 13 
Từ số 1 đến số S1, từ sỐ 135 đến sô 148, 


các số 171, 172, và từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

Các số 82, 87, 92,97, 102, 107, 112, 117 
và số 202 chấm màu xanh đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số O1, từ 
số 93 đến số 96, từ số 98 đến số 101, từ SỐ 
103 đến số 106, từ số 108 đến số 11, từ 
số 113 đến số 116 và từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


Nhị đề cảnh triền... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp cảnh triền tức là pháp 
hiệp thế. 

Chia đặng: 5 uẫn, 12 xứ, 18 giới và 2 
đề. 


Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh triền tức là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: 4 uấn, ngoại uấn, 2 xứ, 2 
giới, 2 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập 13 
Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202, 
chấm màu xanh. (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 
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x 


x 


x 


x 


Nhị đề hiệp triền (tương ưng triền)... 


chiêt... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hiệp với pháp triển là 
pháp bắt thiện (trừ si hiệp tâm sĩ điệu cử). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 
Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng triền là 
níp-bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo, 38 sở hữu hợp và sĩ hiệp tâm sĩ điệu 
cử). 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập 13 
Số 135, từ số 139 đến số 144 và số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 81, các số 136, lội 138, 
145, 146, 147, 171, 172, và từ số 174 đến 
số 201 chấm màu xanh. 

Còn từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 170, và số 173 chấm phân nửa trên màu 
xanh, phân nửa dưới đề trăng. 





Nhị đề triên cảnh triên... chiêt... hữu 


dư... 
Câu I: Tất cả pháp triền và cảnh triền tức 
là 8 chi pháp triên. 
Chia như pháp triên. 


Câu 2: Tắt cả pháp cảnh triền mà phi triền 
là pháp hiệp thê (trừ chi pháp triên). 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, I8 giới và Ì 
để. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 247 tập 13 
Từ số 139 đến số 144 và số 148 chấm màu 


đỏ. 

Số 135 chấm 1/3 phía trên màu xanh, 2 
phần. 3 phía dưới màu đỏ. 

Tứ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
145, 146 và 147 chấm màu xanh. 

Còn từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa 
trên màu xanh, phân nửa dưới đề trắng, 


Nhị đề triền tương ưng triền... chiết... 


hữu dư... 


Câu l1: Tất cả pháp triỀn tương ưng triền 
là § chi pháp triền (trừ sỉ hiệp tâm si điệu 
cử). 
Chia như pháp triền. 
Câu 2: Tất cả pháp phi triỀền tương ưng 
triền là pháp bắt thiện (trừ chi pháp triển). 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 1 đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập 13 
Từ số 13 đến số §1, các số 171 và số 172, 
từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phân. 3 phía dưới để trăng. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

Các số 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, 117 
chấm màu xanh đậm và các số 202 cũng 
chấm màu xanh đậm. 

Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 91, từ 
số 93 đến SỐ 96, từ sỐ 98 đến 101, từ SỐ 
103 đến số 106, từ SỐ 108 đến số 111, từ 
số 113 đến số 116, từ số 118 đến số 121 
chấm màu xanh lợt. 





Nhị đề ly triỀn cảnh triền (bất tương ưng 


triên cảnh triên)... chiêt... hữu dư... 


+ Câu 1: Tất cả pháp ly triền cảnh triền là 


sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh hảo hiệp 
thế, 38 sở hữu hợp và si hiệp tâm sĩ điệu 
cử. 

Chia đặng: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới và I 
đễ. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi triền phi cảnh triền 
tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: .... 


Dứt phân Chỉ chấm và cách đọc tập 13. 


—2~x< 9 2~xÐS<42~=~~ 


CHỈ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 14 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 14 
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x 
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Các số 139, 140 và 142 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 121, từ số 122 đến số 138, 
số 141, từ số 143 đến số 202 chấm màu 
xanh. (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 


Nhị đề phược... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp phược là: tham, sân và 
tà kiến. 

Chia đặng: 1 uân, 1 xứ, I giới và 2 đề. 
Câu 2: Tất cả pháp phi phược là lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra 3 chi pháp phược). 

Chia đặng: 5Š uân, ngoại uân, 12 xứ, I8 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 14 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh đậm (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới xanh. 





Nhị đề cảnh phược... chiết... vô dư... 


Câu Ï: Tất cả pháp cảnh phược là pháp 
hiệp thê. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, I8 giới và 2 
để. 


Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh phược là pháp 
siêu thê. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 14 
Từ số. I đến 10, số 140, sô 141, từ số 143 


đến số 147 chấm màu đỏ. 

Từ số 11 đến số 121, số 142, từ số 148 đến 
202, chấm màu xanh đậm (tâm siêu thế 
hàng sơ thiền chấm xanh đậm, còn 4 hàng 
sau chấm màu xanh lợt). 


- Từ số 122 đến số 139, chấm phân nửa 


phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 


Nhị đề hiệp phược (tương ưng phược)... 


chiêt... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp hiệp phược là 10 tâm 

bắt thiện nhị nhân, 25 sở hữu hợp (trừ sân 

và tham hiệp tâm tham bất tương ưng). 
Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Câu 2: Tất cả pháp ly phược là sắc pháp, 
níp-bàn, 2 tâm si, I8 tâm vô nhân, tâm 
tịnh hảo và 43 sở hữu hợp, lấy thêm sân 
và tham hiệp tâm tham bất tương ưng. 

Chia đặng: Š uấn, ngoại uấn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đế và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4/ tập 14 
Các sô: 139, 140 và 142 châm màu đỏ 


đậm. 

Từ số I đến số S1, từ số 135 đến SỐ 138, 
số 141, từ số 143 đến số 148, số 171, số 
172, từ số 174 đến 201 chấm màu vi 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 170 
và từ số 173 chấm phân nửa màu xanh, 
phân nửa màu trắng. 


Nhị đề phược cảnh phược... chiết... hữu 


dư... 
Câu 1: Tất cả pháp phược cảnh phược tức 


là 3 chi pháp phược. 
Chia đặng: ... 





Câu 2: Tất cả pháp cảnh phược mà phi 
phược là pháp hiệp thê (trừ phược). 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 14 

Số 140 chấm màu đỏ. 

Số 139 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới đề trắng. 

Từ số 1 đến số 10, từ số 135 đến số 138, 
số 141, từ số 143 đến số 147 chấm màu 
xanh. 
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-_ Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên đê 
trăng. 


Nhị đề phược hiệp phược (phược tương 
ưng phược)... chiết... hữu dư... 


+ Câu I: Tất cả pháp phược hiệp phược là 
sở hữu tà kiến và sở hữu tham hiệp tâm 
tham tương ưng. 

Chia đặng: 1 uẫn, I xứ, I giới, 2 đề. 





+ Câu 2: Tất cả pháp phi phược hiệp phược 
là tâm tham, tâm sân và 23 sở hữu hợp (trừ 
chi phược). 

Chia đặng: 4 uẫn, 2 xứ, 2 giới và 2 đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 14 
- Từ số II đến số S1, các sô 142, 148, 171, 


172, từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

-_ Từ số 135 đến số 139 châm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới đề trắng. 

- Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợ0. 

-_ Từ sô 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa trên màu 
đỏ, phân nửa dưới màu xanh. 


Nhị đề ly phược cảnh phược (bất tương 
ưng phược cảnh phược)... chiết... hữu 
dư... 


+ Câu 1: Tất cả pháp ly phược, cảnh phược 
là sắc pháp, 2 tâm sĩ, I§ tâm vô nhân, tâm 
tịnh bảo hiệp thế và 43 sở hữu hợp, lấy 
sân và tham hiệp tham bất tương ưng. 

Chia đặng: 5 uân, 12 xứ, 18 giới và 2 
đề. 

+ Câu 2: Tất cả pháp ly phược, phi cảnh 


phược là pháp siêu thê. 
Chia... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 14 

- Các sỐ 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 121, từ sỐ 141 đến số 202, 
từ số 122 đến số 134, các số 136, 137, 138 





châm màu xanh (tâm siêu thê hàng sơ 
thiên châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
châm màu xanh lợt). 


Nhị đề bộc... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp bộc là tham, sỉ và tà 
kiến. 

Chia đặng: 1 uẫn, 1 xứ, I giới và 2 đề. 
Câu 2: Tất cả pháp phi bộc là lây hết pháp 
siêu lý (trừ 3 chi bộc). 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uấn, 12 xứ, I8 
giới, 3 đế và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập l4 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ đậm. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 170 
và số 173 chấm phân nửa trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 


Nhị đề cảnh bộc... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp cảnh bộc là pháp hiệp 
thế. 
Chia đặng: ... 


Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh bộc tức là 
pháp siêu thê. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 14 
Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 135, chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 





Nhị đề hiệp bộc (tương ưng bộc)... 
chiết... vô dư... 
Câu Ï: Tất cả pháp tương ưng bộc là pháp 
bât thiện (trừ sĩ hiệp tâm sĩ). 
Chia đặng: ... 
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+ 


Nhị đề bộc cảnh bộc... 


+ 


Câu 2: Tất cả bất tương ưng bộc là níp- 
bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh bảo, 
38 sở hữu hợp và sĩ hiệp tâm sĩ, 

Chia đặng: 5 uân, ngoại uẫn, 12 xứ, 18 
giới, 3 đề và ngoại đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 14 
Các sỐ 135, 139 và 140 chấm màu đỏ. 

Từ sỐ 1 đến số Đà. các sỐ 136, 137, 138, 
từ số 14 đến SỐ 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xoiili 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 châm phân nửa phía dưới 
màu xanh, phân nửa trên đề trắng. 





chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp bộc và cảnh bộc tức là 
3 chia pháp bộc. 
Chia đặng: ... 


Câu 2: Tất cả pháp phi bộc mà cảnh bộc 
tức là pháp hiệp thê (trừ chi bộc). 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập 14 
Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới đề trắng. 

Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 138, 
từ số 141 đến số 148 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên để 
trăng. 





Nhị đề bộc hiệp bộc (bộc tương ưng 
bộc)... chiết... hữu dư... 

Câu l1: Tất cả pháp bộc và hiệp bộc là: 
tham, s1 và tà kiên. 

Chia đặng: ... 
Câu 2: Tât cả pháp phi bộc mà hiệp bộc là 
pháp bât thiện (trừ 3 chi bộc). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập l4 


x 


x 


x 


Từ số 13 đến số 81, các số 171 và 172, từ 
số 174 đến 201 chấm màu đỏ. 

Số 135 chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía dưới đề trắng. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 
hữu 


Nhị đề ly bộc cảnh bộc... chiết... 


dư... 


Câu l: Tất cả pháp ly bộc mà cảnh bộc là 
sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh hảo 
hiệp thê, 38 sở hữu hợp và sĩ hiệp tâm sân, 
S1. 

Chia đặng: 5 uấn, 12 xứ, I8 giới và 2 
đê. 
Câu 2: Tất cả pháp ly bộc mà phi cảnh bộc 
tức là pháp siêu thê. 

Chia đặng:... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập l4 
Cách chấm trang 13 giống như cách châm 


trang 7 / tập 14 này. 


Nhị đề phối... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp phối là tham, sỉ và tà 
kiên. 
Câu 2: Tất cả pháp phi phối là lây pháp 
siêu lý (trừ 3 chỉ pháp phôi). - 

: Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập 14 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến 148, các 
số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm xanh lợt). 
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Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và 173 châm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


Nhị đề cảnh phối... chiết... vô dư... 
Câu Ï: Tất cả pháp cảnh phối là pháp hiệp 
thê. 
Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh phối là pháp 
siêu thê. : 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 14 
Từ số 1 đến số 12, từ số 136 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 135 chấm phân nửa trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 





Nhị đề hiệp phối (tương ưng phối)... 
chiết... vô dư... 


Câu l1: Tất cả pháp tương ưng phối là pháp 
bắt thiện (trừ si hiệp tâm s¡). 
Câu 2: Tắt cả pháp bất tương ưng phối là 
níp-bàn, sắc pháp, tâm vô nhân, tâm tịnh 
bảo, 38 sở hữu hợp và s1 hiệp tâm sI. 

_ Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l6 / tập l4 
Châm trang l6 giông như cách châm 
trang 10 / tập 14 này. 





Nhị đề phối... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Tất cả pháp phối và cảnh phối tức 
là 3 chi pháp phôi. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi phối mà cảnh phối 
là pháp hiệp thế (trừ 3 chỉ pháp hiệp phối). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập 14 
Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

Số 135 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới đề trắng. 

Từ số 1 đến số 12, các sô 136, 137, 138, 
từ số, 141 đến số 148 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh, phân nửa phía trên để 
trăng. 


Nhị đề phối hiệp phối (phối tương ưng 
phối)... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Tất cả pháp phối và hiệp phối là 
tham tà kiên và s1 hiệp tâm tham. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi phôi mà hiệp phối 
là pháp bât thiện (trừ tham, tà kiên và sĩ 
hiệp tâm tham). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
để. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập l4 
Cách chấm trang 18 giống như cách châm 
trang 12 / tập l4 này 


Nhị đề ly phối cảnh phối... chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Tất cả pháp ly phối mà cảnh phối 
tức là sắc pháp, 18 tâm vô nhân, tâm tịnh 
hảo hiệp thế, 38 sở hữu hợp và sĩ hiệp tâm 
sân và tâm si. 
Câu 2: Tất cả pháp ly phối và phi cảnh 
phối là pháp siêu thế. 

_ Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 
đễ. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập 14 
Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến 
số 148 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 134, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh đậm (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
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châm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
châm màu xanh lợt). 


Nhị đề cái... chiết... vô dư... 
Câu I: Tất cả pháp cái là: tham, sân, s1, 
điệu cử, hoài nghi và hôn phân. 
Câu 2: Tất cả pháp phi cái là pháp siêu lý 
(trừ chi pháp cái). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
để. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20/ tập 14 
Từ số 1 đến số 81, từ sô 135 đến sô 148, 


số 171, 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới màu xanh. 


Nhị đề cảnh cái... chiết... vô dư... 
Câu 1: Tất cả pháp cảnh cái là pháp hiệp 
thế. 





Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh cái là pháp 
siêu thê. 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
để. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l / tập l4 
Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 





Nhị đề hiệp cái (tương ưng cái)... chiết... 
vô dư... 
* Câu Ì: Tất cả pháp tương ưng cái là pháp 
bât thiện. 
+ Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng cái là 
pháp siêu lý (trừ pháp bât thiện). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập 14 

- Các số 135, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 
148 chấm mảu đỏ. 

- Từ số I đến số 81, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144, 171, 172, từ số 174 đến số 
201 chấm màu xanh. 

- Còn từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến 
số 170 và số 173, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh, phân nửa phía trên để 
trăng. 


Nhị đề cái cảnh cái... chiết... vô dư... 
+ Câu 1: Tất cả pháp cái và cảnh cái tức là 
8S chi pháp cái. 
+ Câu 2: Tất cả pháp cảnh cái mà phi cái là 
pháp hiệp thế (trừ 8 chỉ pháp cái). 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / "tập 14 
- Các số 135, 138, 139, 142, từ số 145 đến 


số 148 chấm màu đỏ. 

- Từ số 1 đến số 12, các số 136, 137, 140, 
141, 143, 144 chấm màu xanh. 

- _ Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
dưới màu xanh còn phân nửa phía trên để 
trăng. 


Nhị đề cái hiệp cái (cái tương ưng cái)... 
chiết... hữu dư... 
+ Câu l; Tất cả pháp cái hiệp với pháp cái 
là 8 chi pháp cái. 
+ Câu 2: Tất cả pháp hiệp cái phi cái tức là 
pháp bắt thiện (trừ § chỉ pháp cái). 
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Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang + / tập 14 
Từ sô 13 đên số 81, số 171, số 172, từ số 


174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


Nhị đề ly cái cảnh cái (bất tương ưng cái 


x 


x 


x 


x 


cảnh cái)... chiết... hữu dư... 


Câu I: Tất cả pháp ly cái mà cảnh cái là 
pháp hiệp thế (trừ pháp bắt thiện). 
Câu 2: Tắt cả pháp ly cái và phi cảnh cái, 
tức là pháp siêu thê. 
Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập 14. 





—<<2~x0<#247~xÐs4/~~~ 


CHỈ CHẤẦM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 15 


Chỉ chấm và cách đọc trang l / tập 15 

Số 140 chấm màu đỏ. 

Từ số I đến số 139, từ số 141 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 


Nhị đề khinh thị... chiết .. 
Câu I: Tất cả pháp khinh thị là tà kiến. 
Câu 2: Tất cả pháp phi khinh thị là lấy hết 
pháp siêu lý (trừ ra tà kiến). 

Chia đặng: ... 


.vô dư... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập l5 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 


Nhị đề cảnh khinh thị... 


xk 


Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


chiêt ...vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp cảnh khinh thị là pháp 
hiệp thế. 
Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh khinh thị là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 15 
Các SỐ 1,2,5, 6 châm màu đỏ. 


Các sỐ 3, 4, từ số 7 đến sỐ 121, từ sỐ 140 
đến số 145, số 148, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phía trên 1/3 màu đỏ, còn 2 phần 3 
phía dưới châm màu xanh (màu đỏ ít, màu 
xanh nhiều). 


Nhị đề hiệp khinh thị (tương ưng khinh 


thị)... chiết ...hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp tương ưng khinh thị là 
4 tâm tham tương ưng, 20 sở hữu hợp (trừ 
tà kiến). 

Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng khinh 
thị là níp-bàn, sắc pháp, 117 tâm bất 
tương ưng tà và 51 sở hữu hợp và lẫy thêm 
tà kiến. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 15 

Số 140 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 139, 
từ số 141 đến số 148, số 171, số 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 châm phân nửa phía dưới 
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màu xanh, còn phân nửa phía trên đề 
trăng. 
Nhị đề khinh thị cảnh khinh thị... chiết 
...hữu dư... 
Câu 1: Tất cả pháp khinh thị cảnh khinh 
thị tức là tà kiến. 
Câu 2: Tất cả pháp cảnh khinh thị phi 
khinh thị là lấy pháp hiệp thế (trừ tà kiến). 
Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 15 
Các số 5.15 số 7 đến sô 8], từ số 140 
đến số 145, số 148, số 171 và số 172, từ 
số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới đề trăng. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề ly khinh thị cảnh khinh thị (bất 
tương ưng khinh thị cảnh khinh thị)... 
chiết... hữu dư... 
Câu I1: Tắt cả pháp ly khinh thị cảnh khinh 
thị là pháp hiệp thế (trừ 4 tâm tham tương 
ưng và sở hữu hợp, ngoài ra tà kiến). 
Câu 2: Tất cả pháp ly khinh thị và phi 
cảnh khinh thị là pháp siêu thế. 
Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 15 
Từ số 1 đến số 173 chấm màu đỏ (tâm siêu 


thế hàng sơ thiền chấm màu đỏ đậm, còn 
4 hàng sau châm màu đỏ lợt). 
Từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh. 


Nhị đề tri... chiết... vô dư... 


Câu I1: Tất cả pháp hữu tri là tâm và sở 
hữu. 


%x  % 


x 


x 


x 


Câu 2: Tất cả pháp vô tri là sắc pháp và 
níp-bản. 

Người học tự chia thành uân, xứ, giới, 
đề. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7/ tập 15 
Từ số 1 đến số 121 chấm màu đỏ. 


Từ số 122 đến số 202 chấm màu xanh. 


Nhị đề tâm... chiết ... vô dư... 


Câu I: Tắt cả pháp tâm tức là tất cả tâm. 
Câu 2: Tất cả pháp phi tâm là sở hữu, sắc 
pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 15 
Từ số 122 đến số 173 chấm màu đỏ. 

Từ số I đến số 121, từ số 174 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 





Nhị đề sở hữu tâm... chiết... vô dư... 


Câu l1: Tất cả pháp sở hữu tâm tức là sở 
hữu. 
Câu 2: Tất cả pháp phi sở hữu tâm là tâm, 
sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 /tập 15 
Từ sô 122 đên sô 173 châm màu đỏ. 
Từ sô 174 đên sô 202 châm màu xanh. 
hữu 


Nhị đề tương ưng tâm... chiết... 


dư... 


Câu 1: Tất cả pháp tương ưng tâm tức là 
sở hữu. 
Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng tâm là 
sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 15 
Cách châm trang 10 giông với cách châm 
trang 9 /tập 15 này. 
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x 


x 


Nhị đề tâm làm nhân sanh... 


Nhị đề đồng sanh tâm.. 


x 


x 


Nhị đề hòa với tâm... 


chiết... hữu dư... 


Câu I: Tất cả pháp hòa với tâm là sở hữu. 
Câu 2: Tất cả pháp không hòa với tâm là 
sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang II / tập 15 
Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182, 
từ số 187 đến số 190 châm màu xanh (tâm 
siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 
Từ số 174 đến số 177, từ số 183 đến số 
186, các số 191, 192, từ số 195 đến số 
201, chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


chiết... hữu 
dư... 


Câu 1: Tất cả pháp có tâm làm nhân sanh 
là sở hữu và sắc tâm. 
Câu 2: Tất cả pháp phi tâm làm nhân sanh 
là tâm và sắc phi tâm tạo. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 /tập 15 
Từ số 122 đến số 173, các số 193 và 194 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 121, từ số 174 đến số 192, 
từ số 195 đến số 202 chấm màu xanh (tâm 
siêu thế hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 
. chiết ... vô dư.. 
Câu l1: Tất cả pháp đồng sanh (đồng nh 
với tâm là sở hữu và 2 sắc biểu tri. 

Câu 2: Tất cả pháp phi đồng sanh (diệt) 
với tâm tức là tâm, níp-bàn và 26 sắc pháp 
(trừ 2 sắc biểu tri). 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập 15 
Cách châm trang 13 giông với cách châm 
trang 12 / tập 15 này. 





Nhị đề hành động theo tâm... 


chiết... vô 
dư... 


+ Câu l: Tất cả pháp hành động theo tâm là 


sở hữu và 2 sắc biêu tr. 


+ Câu 2: Tất cả pháp không hành động theo 


tâm là tâm, níp-bàn và 26 sắc pháp (trừ 2 
sắc biêu tr1). 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập 15 
Cách châm trang 14 giông với cách châm 
trang 8 /tập 15 này. 


Nhị đề nhân sanh tâm và hòa với tâm... 


chiêt... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp nhân sanh tâm và hòa 


với tâm. 


+ Câu 2: Tất cả pháp phi nhân sanh tâm và 


không hòa với tâm. 
Chi pháp và chia giông như trang 8 / 
tập 1Š này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 15 


-_ Cách châm trang 15 giống với cách chấm 


trang 8 / tập 15 này. 


Nhị đề đồng sanh nhân sanh và hòa với 


tâm... chiêt... vô dư... 


+ Câu 1; Tất cả pháp đồng sanh nhân sanh 


và hòa với tâm. 


+ Câu 2: Tất cả pháp phi đồng sanh phi nhân 


sanh và không hòa với tâm 
Chi pháp và chia giông như trang 8 / 
tập 1Š này. 





Chỉ chấm và cách đọc trang l6 / tập 15, 
Cách châm trang l6 giông với cách châm 
trang 8 /tập 15 này. 


Nhị đề nhân sanh tùng hành và hòa với 
tâm... chiết... vô dư... 


+ Câu l; Tất cả pháp nhân sanh, tùng hành 


và hòa với tâm. 


+ Câu 2: Tất cả pháp phi nhân sanh, phi tùng 


hành và không hòa với tâm. 
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Chi pháp và chia giống như trang § / 
tập 1Š này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l7 / tập 15 
Từ số 1 đến số 121, từ số 178 đến số 182 
chấm màu đỏ. 

Từ số 122 đến số 177, từ số 183 đến số 
202 chấm màu xanh. 





Nhị đề nội... chiết... vô dư... 
Câu l1: Tất cả pháp nội là tâm và 5 sắc 
thanh triệt. 
Câu 2: Tắt cả pháp ngoại là: sở hữu, níp- 
bàn và 23 sắc pháp (trừ sắc thanh triệt). 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 /tập 15 
Từ SỐ 178 đến số 201 chấm màu đỏ. 


Từ số 1 đến số 177 và số 202 chấm màu 
xanh. 


Nhị đề y sinh... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp y sinh là 24 sắc y-tha 
hoặc y sinh. 
Câu 2: Tất cả pháp phi y sinh là tâm, sở 
hữu, níp-bàn và sắc tứ đại minh. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 /tập 15 
Từ số 13 đến số 27, từ số 39 đến số 46, từ 
số 60 đến số 64, từ số 74 đến số 77, từ số 
178 đến số 182, từ số 187 đến số 190, 
chấm màu đỏ. 

Từ số Ì đến số 12, từ số 28 đến số 38, từ 
số 47 đến số 50, từ số 65 đến số 73, từ sỐ 
78 đến số 121, từ số 135 đến SỐ 148, các 
số 168, 169, 170, 184, từ số 193 đến số 
197 và SỐ 202, chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, từ số 171 đến số 177, các số 183, 
185, 186, 191, 192, từ số 198 đến số 201, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề do thủ... chiết... vô dư... 
Câu I: Tất cả pháp do thủ là tâm quả hiệp 
thế, sở hữu hợp và sắc nghiệp. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi do thủ là níp bàn, 
sắc phi nghiệp, tâm đồng lực, tâm khai 
môn và 52 sở hữu hợp. 

Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 15 
Số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 138, từ số 141 đến số 202, 
chấm màu xanh. 





Nhị đề thủ... chiết ... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp thủ là tham và tà kiến. 
Câu 2: Tất cả pháp phi thủ là pháp siêu lý 
(trừ 2 chi thủ). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l /tập 15 
Cách chấm trang 21, giống với cách chấm 
trang 2 / tập 15 này. 





Nhị đề cảnh thủ... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp cảnh thủ. 
Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh thủ. 

Chi pháp và chia giống như trang 2 / 
tập 1Š này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập 15 
Từ số 1 đến số 8, các số 140 và số 141 
chấm màu đỏ. 

Từ số 9 đến số 121, từ số 142 đến số 145, 
từ số 148 đến số 202 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 139, các số 146, 147, 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía đưới chấm màu xanh. 





Nhị đề hiệp thủ... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp tương ưng thủ là § tâm 
tham và 22 sở hữu hợp. 

Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng thủ là 
níp-bàn, sắc pháp, 113 tâm và 50 sở hữu 
hợp (trừ 8 tâm tham với sở hữu hợp). 
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Nhị đề thủ cảnh thủ... 


x 


Nhị đề thủ hiệp thủ... 


+ 


Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập 15 





Các số 139 và số 140 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 138, 
từ số 141 đến số 148, từ số 171 đến số 202 
chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170, phía dưới chấm phân nửa màu xanh, 
còn phân nửa phía trên để trắng. 


chiết... hữu dư... 


Câu l1: Tất cả pháp thủ và cảnh thủ là tham 
và tà kiến. 
Câu 2: Tất cả pháp phi thủ mà cảnh thủ là 
pháp hiệp thế (trừ 2 chỉ thủ). 

Chia đặng: ... 








Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập 15 
Số 140, chấm màu đỏ. 

Số 139, châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
còn phân nửa phía dưới để trắng. 

Từ số I đến số 8 và số 141 chấm màu 
xanh. 

Từ số 122 đến số 138, các số 146, 147, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh, còn 
phân nửa phía trên đề trăng. 


chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tất cả pháp thủ tương ưng thủ là tà 
kiến và tham hiệp với 4 tâm tham tương 
ưng. 
Câu 2: Tất cả pháp hiệp thủ mà phi thủ là 
8 tâm tham và 20 sở hữu hợp (trừ 2 chỉ 
thủ). 

Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 25 / tập 15 





Từ số 9 đến số 81, từ số 142 đến số 145, 
các số 148, 171, 172, từ số 174 đến số 
201, chấm màu đỏ. 

Từ số 135 đến số 139, các số 146, 147 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, còn 
phân nửa phía dưới đề trắng. 


x 


x 


x 


x 


Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 

hữu 


Nhị đề ly thủ, cảnh thủ... chiết... 


dư... 

Câu l1: Tất cả pháp ly thủ mà cảnh thủ là 
pháp hiệp thế (trừ tâm tham với sở hữu 
hợp), lây lại sở hữu tham hiệp với 4 tâm 
tham bât tương ưng. 
Câu 2: Tắt cả pháp ly thủ và phi cảnh thủ 
tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 

Người học tự chia thành uẫn, xứ, giới, 
đề. 
Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập 15. 





—*2~tÐ}2~tÐ<<~~~ 


CHÍ CHẤẦM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 16 


Chỉ chấm và cách đọc trang Ì / tập l6 
Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 


chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 121, từ số 122 đến số 134, 
các số 143, 144, 145, 147, từ số 149 đến 
số 202 chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng 
sơ thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng 
sau chấm màu xanh lợt). 


Nhị đề phiền não... chiết... vô dư... 


Câu I1: Tất cả pháp phiền não là tham, sân, 
sI, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, 
điệu cử, vô tàm và vô úy. 
Câu 2: Tất cả pháp phi phiền não là pháp 
siêu lý (trừ 10 chỉ pháp phiền não). 

Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 16 
Từ số 1 đến số 81, từ số 135 đến số 148, 
các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ. 
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Nhị đề cảnh phiền não... chiết... 


x 


Nhị đề hiệp phiền não... chiết... 


ki 
ki 


Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh, (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


vô dư... 


Câu I1: Tất cả pháp cảnh phiền não là pháp 
hiệp thế. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi cảnh phiền não tức 
là pháp siêu thế. 

_ Người học tự chia thành uẩn, xứ, giới, 
đê. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3/ tập l6 
Từ số 1 đến số 12, từ sô 135 đến số 148 


chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 


Nhị đề phiền toái... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp phiền toái là pháp bất 
thiện. 
Câu 2: Tất cả pháp phi phiền toái là pháp 
thiện và vô ký 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập l6 
Chỉ chấm trang 4 giống như cách chấm 
trang 3 / tập l6. 





vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp tương ưng phiền não. 
Câu 2: Tất cả pháp bất tương ưng phiền 
não. 

Chi pháp và chi như trang 3 / tập 16 này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập l6 
Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số I đến số 81, các số I3, [ánh 145, 
147, 171, 172 và từ 174 đến số 201 chấm 
màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 châm phân nửa phía dưới 
màu xanh, phân nửa phía trên đề trắng. 





Nhị đề phiền não cảnh phiền não... 
chiết... hữu dư... 


Câu l1: Tất cả pháp phiền não cảnh phiền 
não tức là phiền não. 
Câu 2: Tất cả pháp phi phiền não mà cảnh 
phiền não tức là pháp hiệp thế (trừ phiền 
não). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 16 
Từ số 135 đến số 142, các số 146, 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 12, các số 143, 144, 145 
và 147 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134 phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh còn phân nửa phía trên để 
trăng. 


Nhị đề phiền não và phiền toái... chiết... 


hữu dư... 


+ Câu l; Tất cả pháp phiền não và phiền toái 


tức là phiên não. 

Câu 2: Tất cả pháp phiền toái phi phiền 

não là pháp bất thiện (trừ phiền não). 
Chia đặng: . 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập l6 
Cách châm trang 7 giông như cách châm 
trang 6 / tập l6 này. 





Nhị đề phiền não hiệp phiền não... 
chiết... hữu dư... 
Câu 1: Tất cả pháp phiền não và hiệp 
phiên não tức là phiên não. 
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x 


Câu 2: Tắt cả pháp hiệp phiền não và phi 
phiền não tức là pháp bất thiện (ngoài ra 
phiền não). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang § / tập l6 
Từ số 13 đến số §1, từ số 171, 172, từ số 
174 đến số 201 chấm màu đỏ. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ sô 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu 
xanh. 


Nhị đề ly phiền não cảnh phiền não... 
chiết... hữu dư... 


Câu 1: Tắt cả pháp ly phiền não mà cảnh 
phiền não tức là pháp thiện và pháp vô ký 
hiệp thế. 
Câu 2: Tất cả pháp ly phiền não và phi 
cảnh phiền não tức là pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập l6 
Từ số 1, 2, 5, 6, I1, 140, 148 chấm màu 
đỏ. 

Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, từ số 12 đến 
số 121, số 141, từ số 149 đến số 202 chấm 
màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 139, từ số 142 đến số 
147 chấm phân nửa phía trên màu đỏ còn 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 

vô dư... 


Nhị đề sơ đạo sát... chiết... 


Câu l1: Tất cả pháp sơ đạo sát là 4 tâm 
tham tương ưng, tâm sĩ hoài nghi và 26 sở 
hữu hợp dứt tuyệt, còn những pháp bất 
thiện dư lại cũng bị sát phần mạnh tạo ác. 
Câu 2: Tất cả pháp phi sơ đạo sát là pháp 
siêu lý (trừ pháp sơ đạo sát). 

Chia đặng: ... 


Nhị đề ba đạo cao sát... 


xk 


Nhị đề hữu nhân sơ đạo sát... 


xk 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 16 
Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10 và số 12 
chấm màu đỏ. 

Các số 1, Và 5i 6, l1, từ sỐ 13 đến số 121, 
số 140, từ số 148 đến số 202 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 


chiêt... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp 3 đạo cao sát là 4 tâm 

tham bắt tương ưng, 2 tâm sân, tâm sỉ điệu 

cử và 25 sở hữu hợp. 

Câu 2: Tất cả pháp phi 3 đạo cao sát là 

pháp siêu lý (trừ pháp 3 đạo cao sát). 
Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 11 / tập 16 
Các số 1, 2, 5, 6, 140, 148 chấm màu đỏ. 
Các số 3, 4, 7, 8, 9, 10, 135, từ số 141 đến 
số 145, chấm 1/3 phía trên màu đỏ, còn 2 
phần 3 phía dưới chấm màu xanh. 

Số 11 chấm phía trên 2 phần 3 màu đỏ, 
chấm phía dưới 1/3 màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 136 đến số 
139, các số 146, 147 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 

Từ số 12 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 





chiết... vô 
dư... 


Câu I: Tất cả pháp hữu nhân sơ đạo sát là 
4 tâm tham tương ưng, tâm s1 hoài nghi và 
22 sở hữu hợp (trừ sĩ hiệp tâm s1 hoài nghi 
tuyệt), còn lại pháp bất thiện ngoài ra 
cũng bị yếu. 
Câu 2: Tất cả pháp phi hữu nhân sơ đạo 
sát là pháp siêu lý (trừ những pháp hữu 
nhân sơ đạo sắt). 

Chia đặng: ... 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập ló 
Các số 3, 4, từ số 7 đến số 10, số 12, từ số 
14I đến số 145 chấm màu đỏ. 

Các số Ì, 2, 5; 6, II, từ sỐ 13 đến số 121, 
số 140, từ số 148 đến số 202 chấm màu 
xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 135 đến số 
138, các số 139, 146, 147 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 





Nhị đề hữu nhân ba cao đạo sát... 
chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp hữu nhân 3 đạo cao sát 
là như trang 10, chỉ trừ si hiệp tâm sĩ điệu 
cử. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi hữu nhân 3 đạo cao 
sát là như trang I1 và lẫy thêm si hiệp tâm 
S1. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập 16 
Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 
đến số 55, các số 60, 65, 82, 87, 92, 97, 
102, 107, 112, 117 và từ số 135 đến số 
148 chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, từ 
số 56 đến số 59, từ số 61 đến số 64, từ số 
66 đến số 81 và từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh. 

Từ số 122 đến số 128, từ số 130 đến số 
134 và từ số 149 đến số 173 chấm phân 
nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 

Số 129 chấm phân nửa phía dưới màu 
xanh còn phân nửa phía trên đề trắng. 





Nhị đề hữu tầm... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu tầm là 11 tâm sơ 
thiền, 44 tâm dục giới, 51 sở hữu hợp (trừ 
ngũ song thức và tầm). 

Câu 2: Tất cả pháp vô tầm là ngũ song 
thức, tâm nhị thiền sáp lên, 50 sở hữu hợp, 
lây hết sở hữu tầm, sắc pháp và níp-bàn 
(trừ tứ). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14/ tập 16 
Từ số 1 đến số 12, các số 18, 19, từ số 25 
đến số 56, các số 60, 61, 65, 66, 82, 83, 
87, 88, 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 
112, 113, 117, 118, 129, từ số 135 đến số 
148 chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 17, từ số 20 đến số 24, 
các số 57, 58, 59, 62, 63, 64, từ số 6ó đến 
số 81, số 130, từ số 174 đến số 202 chấm 
màu xanh đậm. 

Các số 84, 85, 8ó, 89, 90, 91, 94, 95, 9ó, 
99, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 
111, 114, 115, 116, 119, 120, 121 chấm 
màu xanh lợt. 

Từ số 122 đến số 128, từ số 131 đến số 
134. từ số 149 đến số 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới màu 
xanh. 


Nhị đề hữu tứ... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu tứ là I1 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền, 44 tâm dục giới và 
51 sở hữu hợp (trừ ngũ song thức và tứ). 
Câu 2: Tất cả pháp vô tứ là ngũ song thức, 
tâm tam thiền sắp lên, 50 sở hữu hợp, lây 
hết sở hữu tứ, sắc nhấn và níp-bàn. 

Chia đặng: . 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 16 
Từ số 1 đến số 4, các số 27, 30, từ số 31 
đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 đến 
số 50, các số 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 
67, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 
98, 99, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 
113, 11, l VỆ 118 và 119 chấm màu đỏ. 
Từ số 5 đến số 26, số. 28,29, từ số 35 đến 
sỐ 38, từ số 43 đến số 46, từ số 51 đến số 
54, các số 58, 59, 63, 64, từ số 68 đến số 
§1, các số 85, 86, 90, 91, 95, 9ó, 100, 101, 
105, 106, 110, 111, 115, 116, 120, 121, 
133, từ số 142 đến số 145, số 148, từ số 
174 đến số 202 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
141, các số 146, 147, từ số 149 đến số 173 
chấm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới màu xanh. 
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Nhị đề hữu hÿ... chiết... vô dư... Nhị đề đồng sanh lạc thọ... chiết... vô 


x 


x 


Nhị đề đồng sanh pháp hÿ... 


Câu 1: Tất cả pháp hữu hỷ là 5I tâm hữu 
hỷ và 46 sở hữu câu hành hỷ. 
Câu 2: Tất cả pháp vô hý là 70 tâm vô hỷ, 
51 sở hữu hợp, sắc pháp, níp-bàn và sở 
hữu hý. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang ló /tập ló 
Cách chấm trang 16 giống như cách chấm 


trang 15 / tập l6 này. 


chiết... vô 
dư... 


Câu I1: Tất cả pháp đồng sanh với pháp hỷ. 
Câu 2: Tất cả pháp phi đồng sanh với pháp 
hý. 

Chi pháp và chia như trang I5 / tập 16 
này. 


Chỉ chấm và cách đọc trang L7 / tập ló 
Từ số 1 đến SỐ 4, các sô 24, 21, 30, từ SỐ 
KĨ! đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ số 47 
đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 đến 
sỐ 63, từ số 65 đến sỐ 68, từ số 82 đến sỐ 
85, từ số 87 đến số 00, từ số 92 đến số 95, 
từ số 97 đến số 100, từ sỐ 102 đến số 105, 
từ sỐ 107 đến số 110, từ số 112 đến số 
115, từ số 117 đến số 120 chấm màu đỏ. 
Từ số 5 đến số 23, các số 25, 26, 28, 29, 
từ số 35 đến số 38, từ số 43 đến số 46, từ 
số 51 đến số 54, các số 59, 64, từ số 69 
đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, l2I, 123, từ số 142 đến số 145, 
SỐ 148, từ số 174 đến số 202 chấm màu 
xanh. 

Số 122, từ số 124 đến số 132, từ số 134 
đến số 141, các số 146, 147, từ số 149 đến 
số 173 châm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





x 


x 


dư... 


Câu 1: Tất cả pháp đồng sanh với lạc thọ 
là 63 tâm câu hành lạc và 46 sở hữu hợp 
câu hành lạc. 

Câu 2: Tắt cả pháp phi đồng sanh với lạc 
thọ là níp-bàn, sắc pháp, 55 tâm câu hành 
xả, 3 tâm câu hành khổ và 51 sở hữu hợp 
(trừ hỷ). 

Chia đặng: .... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập 16 
Từ số 1 đến số 4, số 9, 10, 17, 24, 27, từ 
số 30 đến số 34, từ số 39 đến số 42, từ SỐ 
47 đến số 50, từ số 55 đến số 58, từ số 60 
đến sỐ 63, từ số 65 đến SỐ 68, từ số 82 đến 
SỐ S5, từ số 87 đến sỐ 90, từ số 92 đến sỐ 
95, từ SỐ 37 đến số 100, từ sỐ 102 đến số 
105, từ SỐ 107 đến số 110, từ SỐ 112 đến 
số 115, từ số 117 đến số 120, các số 123, 
133, từ số 142 đến số 145, từ số 174 đến 
số 202 chấm màu đỏ. 

Từ số 5 đến số 8, các số II, 12, từ số 13 
đến l6, từ sỐ 18 đến số 23, các số 25, 26, 
28, 29, từ số 35 đến 38, từ số 43 đến số 
46, từ SỐ 31 đến số 54, các số 59, 64, từ sỐ 
69 đến số 81, các số 86, 91, 96, 101, 106, 
111, 116, 121 và 148 chấm màu xanh. 

Số 122, từ SỐ 124 đến số 132, từ số 134 
đến sỐ 141, các SỐ 146, 147, từ số 149 đến 
số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

Nhị đề đồng sanh xả thọ... chiết... vô 
dư... 


Câu 1: Tất cả pháp đồng sanh với xả thọ 

(màu xanh) là 5Š câu hành xả và 47 sở 

hữu hợp câu hành xả. 

Câu 2: Tất cả pháp phi đồng sanh với xả 

thọ là 63 tâm câu hành lạc, 3 tâm câu hành 

khổ, 51 sở hữu hợp, sắc pháp, níp-bản. 
Chia đặng: ... 








Chỉ chấm và cách đọc trang 19/ tập 16 
Từ sỐ 1 đến số SH từ số 135 đến số 148, 


từ số 174 đến số 201 chấm màu đỏ. 
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Từ số 55 đến số 121 và số 202 chấm màu 
xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 

vô dư... 


Nhị đề dục giới... chiết... 


Câu 1: Tất cả pháp dục giới là 54 tâm dục 
giới, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
Câu 2: Tất cả pháp phi dục giới là tâm 
thiền, 38 sở hữu hợp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 16 
Từ số 55 đến số 69 chấm màu đỏ. 

Từ số 1 đến số 54, từ số 70 đến số 121, từ 
sỐ 135 đến số 148, các số 168, 169, 170, 
từ số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
167, các số 171, 172, 173 chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 





Nhị đề sắc giới... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp sắc giới là 15 tâm sắc 
giới và 35 sở hữu hợp. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi sắc giới là tâm dục 
giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở 
hữu hợp, sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 21/ tập l6 
Từ số 70 đến số S1 chấm màu đỏ. 


Từ số I đến số 69, từ số 82 đến số 121, 
các số 129, 130, Ly từ số 135 đến số 
148, từ số 168 đến số 172, từ số 174 đến 
số 202 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 128, các số 131, 132, 
134, từ số 149 đến số 167 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, phân nửa phía 
dưới chấm màu xanh. 





Nhị đề vô sắc giới... chiết...vô dư... 
Câu 1: Tất cả pháp vô sắc giới là 12 tâm 
Vô sắc giới, 30 sở hữu hợp. 


Câu 2: Tất cả pháp phi vô sắc giới là tâm 
dục giới, tâm sắc giới, tâm siêu thế, 52 sở 
hữu hợp, sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang V2 | tập 16 
Từ số ] đến số S1, từ sô 135 đến sô 148, 


sỐ 171, sỐ 172,1ử số 174 đến số 201 chấm 
màu đô. 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


Nhị đề liên quan luân hồi... chiết... vô 


dư... 


Câu l1: Tất cả pháp liên quan luân hồi là 

tâm hiệp thế, sở hữu hợp và sắc pháp. 

Câu 2: Tất cả pháp bất liên quan luân hồi 

là tâm siêu thế 36 sở hữu và níp-bàn. 
Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 23 / tập 16 
Các số 92, 87, 92, 97 chấm màu đỏ đậm. 
Từ số 83 đến số 86, từ số 88 đến số 01, từ 
số 93 đến số 9ó, từ số 98 đến số 101 chấm 
màu đỏ lợt. 

Từ số 1 đến số 81, từ số 102 đến số 121, 
từ số 135 đến số 148, các số 171, 172, từ 
số 174 đến số 202 chấm màu xanh. 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, chấm phân nửa phía dưới màu 
xanh. 





Nhị đề nhân xuât luân hôi... chiêt...vô 


dư... 


+ Câu 1: Tất cả pháp nhân xuất luân hồi là 


tâm đạo và 36 sở hữu hợp. 


+ Câu 2: Tất cả pháp phi nhân xuất luân hồi 


tâm hiệp thế, tâm quả siêu thế, 52 sở hữu 
hợp, sắc pháp và níp-bàn. 
Chia đặng: ... 


1óø2 
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Chỉ chấm và cách đọc trang 24 / tập l6 
Từ số 82 đến số 101 chấm màu đỏ (tâm 
đạo hàng sơ đạo sơ thiền chấm màu đỏ 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). 
Các số 3, + Tuy từ số 11 đến số 81, từ số 
102 đến số 121, các số 141, 148, 171, 172, 
từ sỐ 174 đến số 202 chấm màu xanh đậm. 
Từ số 122 đến số 140, từ số 142 đến số 
147, từ số 149 đến số 170 và số 173 chấm 
phân nửa phía trên màu đỏ, chấm phân 
nửa phía dưới màu xanh. 
Nhị đề (cho quả) nhứt định... chiết... vô 
dư... 


Câu I: Tất cả pháp (cho quả) nhứt định là 
tâm đồng lực thứ 7 của tâm tham tương 
ưng, 2 tâm sân, 25 sở hữu hợp khi làm 
việc ngũ nghịch (vô gián) và tâm đạo, 36 
sở hữu hợp. 

Câu 2: Tất cả pháp phi (cho quả) nhứt 
định là níp-bàn, sắc pháp, tâm quả siêu 
thế, 76 tâm hiệp thế, 50 sở hữu hợp (trừ 
tâm tham tương ưng và tâm sân). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang “Ni tập 16 
Từ số, 1 đến số S1, từ SỐ 135 đến SỐ 148, 


các số 171, 172, từ số 174 đến số 201 
chấm màu đỏ 

Số 202, từ số 82 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh). 
Nhị đề hữu thượng... chiết... vô dư.. 
Câu 1: Tất cả các pháp hữu thượng là tâm 
hiệp thế, 52 sở hữu hợp và sắc pháp. 
Câu 2: Tất cả pháp vô thượng là pháp siêu 
thế, sở hữu hợp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


x 


%x  % 


Chỉ chấm và cách đọc trang 26 / tập 16 
Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 

Từ số 13 đến số 121, từ số 149 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 

Từ số 122 đến số 134, chấm phân nửa 
phía trên màu đỏ, còn phân nửa phía dưới 
chấm màu xanh. 





Nhị đề hữu y... chiết...vô dư... 


Câu l1: Tất cả pháp vô hữu y là pháp bất 
thiện. 
Câu 2: Tất cả pháp vô y là pháp thiện và 
vô ký. 

Chia đặng: . 
Dứt phân chỉ Giđnñ và cách đọc tập l6. 


—*2~tÐ} ~tÐ<<7~~~ 


CHỈ CHÂM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 17 


PHÁP TỤ - NHỊ ĐÈ KINH 
Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 17 
Số 140 chấm màu đỏ. 
Từ số 1 đến số 139, từ số 141 đến số 202 
chấm màu xanh (tâm siêu thế hàng sơ 
thiền chấm màu xanh đậm, còn 4 hàng sau 
chấm màu xanh lợt). 





Nhị đề khinh thị... chiết... vô dư... 


Câu I: Tất cả pháp khinh thị là tà kiến. 
Câu 2: Tất cả pháp phi khinh thị là lây hết 
pháp siêu lý (trừ ra tà kiến). 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang MẠI tập 17 
Từ số ] đến số S1, từ sô 135 đến số 148, 


số 171, số 172, từ số 174 đến số 201 chấm 
màu đỏ. 

Số 202, từ số §2 đến số 121 chấm màu 
xanh (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm 
màu xanh đậm, còn 4 hàng sau chấm màu 
xanh lợ0. 
Từ sô 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173 chấm phân nửa phía trên 
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màu đỏ, phân nửa phía dưới châm màu 
xanh. 


Nhị đề cảnh khinh thị... chiết... vô dư... 


+ Câu 1: Tất cả pháp cảnh khinh thị là pháp 
hiệp thế. 
Câu 2: Tất cả pháp phi cảnh khinh thị là 
pháp siêu thế. 

Chia đặng: ... 


x 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập l7 
Các sô 1, 2, 5, 6 châm màu đỏ. 


Nhị đề tỷ dụ điển... chiết... hữu dư... 

Câu 1: Tất cả pháp điển (chớp) là trí hiệp 
với 3 đạo thấp. 

Chia đặng: l uấn, ] xứ, l giới, Ì đề. 
Câu 2: Tất cả pháp như lôi (sắm) là trí 
hiệp với tứ đạo. 

Chia đặng: ... 


x 


x 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 17 
- Từ số 1 đến số 12, từ số 135 đến số 148 
chấm màu đỏ. 
-_ Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
149 đến số 173 chấm màu xanh. 
Từ số 122 đến số 134 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 





Nhị đề tiểu nhân... chiết... hữu dư... 


x 


Câu l1: Tất cả pháp tiểu nhân là pháp bất 

thiện. 

Câu 2: Tất cả pháp quân tử là pháp thiện. 
Chia đặng: ... 


x 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập L7 
-_ Cách châm trang 5 giông như cách châm 
trang 4/ tập L7 này. 





Nhị đề pháp đen... chiết... hữu dư... 


x 


Câu I: Tất cả pháp hắc là pháp bắt thiện. 
Câu 2: Tắt cả pháp phi bạch là pháp thiện. 





kax 


Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập l7 
Cách châm trang 6 giông như cách châm 
trang 4 / tập L7 này. 





Nhị đề viêm... chiết... hữu dư... 
Câu I1: Tất cả pháp viêm là pháp bắt thiện. 
Câu 2: Tất cả pháp vô viêm là pháp thiện. 
Chi pháp và chi như trang 4 / tập 17. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 17 
Từ số 1 đến số 183, từ số 185 đến số 202 
chấm màu xanh. 

Số 184 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





Nhị đề danh... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tất cả pháp danh là bản thể thinh 
danh chế định tức là sắc khẩu biểu tri. 
Câu 2: Tất cả pháp nhân thinh danh chế 
định là bản thể tướng nghĩa chế định tức 
là tâm, sở hữu, sắc pháp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 17 
Cách châm trang 8 giông như cách châm 
trang 7 / tập l7 này. 


Nhị đề ngôn ngữ... chiết... vô dư... 


Câu l: Tất cả pháp ngôn ngữ là thinh danh 
chế định tức là khâu biểu tri. 
Câu 2: Tất cả pháp thành nhân ngôn ngữ 
tức là bản thể tướng nghĩa chế định là tâm, 
sở hữu, sắc pháp và níp-bản. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 17 
Cách châm trang 9 giông như cách châm 
trang 7 / tập l7 này. 

Nhị đề chế định... chiết... vô dư... 


Câu 1: Tắt cả pháp chế định (mượn). 
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+ Câu 2: Tất cả pháp nhân chế định. 
Chi pháp và chia như trang 7 / tập l7. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập L7 
- Từ số 1 đến số 173 và số 202 chấm màu 
đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền chấm màu 
đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm màu đỏ lợt). 
- Từ số 174 đến số 201 chấm màu xanh 
đậm. 





Nhị đề danh sắc... hàm... vô dư... 
+ Câu 1: Chơn pháp danh là tâm, sở hữu và 
níp-bản. 
+ Câu 2: Chơn pháp sắc là sắc pháp. 
Chia đặng:... 


Chỉ chấm và cách đọc trang II / tập l7 
-_ 5Ô 135 châm màu đỏ đậm. 
-- Sô 139 châm màu xanh đậm. 


Nhị đề vô minh... chiết... hữu dư... 


x 


Câu 1: Chơn pháp vô minh là sở hữu sĩ. 
Câu 2: Chơn pháp ái hữu là sở hữu tham. 
Chia đặng ... 


x 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập l7 
-_ 5ô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm mảu xanh. 


Nhị đề kiến hữu... chiết... hữu dư... 
+ Câu 1: Chơn pháp hữu kiến tức là tà kiến 
(chấp thủ). 
+ Câu 2: Chơn pháp ngoại hữu kiến là sở 
hữu tà kiến (chấp không). 
Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 13 / tập 17 
-_ Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


Nhị đề thường kiến... chiết... hữu dư... 


+ Câu 1: Chơn pháp thường kiến là sở hữu 
tà kiến. 


x 


Câu 2: Chơn pháp đoạn kiến là sở hữu tà 
kiến. 
Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang l4 / tập 17 
Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 


Nhị đề tận kiến... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp cùng tận kiến là sở hữu 
tà kiến. 
Câu 2: Chơn pháp vô cùng tận kiến là sở 
hữu tà kiến. 

Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 15 / tập 17 
Sô 140 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm mảu xanh. 





Nhị đề hữu tiền kiến... chiết... hữu dư... 


xk 


Câu 1: Chơn pháp tiền kiến là sở hữu tà 
kiến (chấp uân quá khứ). 
Câu 2: Chơn pháp hữu hậu kiến là sở hữu 
tà kiến (chấp uân vị lai). 

Chia đặng .. 


Chỉ chấm và cách đọc trang l6 / tập L7 
Sô 136 châm màu đỏ. 
Số 137 chấm màu xanh. 





Nhị đề vô tàm... chiết... hữu dư... 
Câu I: Chơn pháp vô tàm tức là sở hữu vô 
tàm. 

Câu 2: Chơn pháp vô úy là sở hữu vô úy. 
Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17 / tập 17 
Sộ 151 châm màu đỏ đậm. 
Số 152 chấm màu xanh đậm. 


Nhị đề tàm... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp tàm tức là sở hữu tàm. 
Câu 2: Chơn pháp úy tức là sở hữu úy. 
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Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 18 / tập 17 

- Số 0, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm 
màu đỏ. 

-_ Từ số I đến số 8, các số I1, 12, 133, 139, 
140, 141, 148 chấm màu xanh. 

- Từ số 122 đến số 132, từ số 134 đến số 
138, số 146 và số 147 chấm phân nửa phía 
trên màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm 
màu xanh. 





Nhị đề nan giáo... chiết... hữu dư... 


* Câu ]: Chơn pháp thành người nan giáo 
là 2 tâm sân, 22 sở hữu hợp, sai khiến khi 
khó dạy. 

* Câu 2: Chơn pháp thành người có ác hữu 
là 8 tâm tham, 2 tâm s1, 23 sở hữu hợp 
sanh khi hiệp hội bạn xấu. 

Chia đặng ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 / tập L7 

- Từ số 13 đến số 38, từ sô 47 đến 54, từ SỐ 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 và 
số 173 châm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





Nhị đề dị giáo... chiết... hữu dư... 

+ Câu l: Chơn pháp thành người di giáo là 
8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 33 sở hữu 
hợp, (trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần) 
sanh trong khi dễ dạy. 

* Câu 2: Chơn pháp thành người có thiện 
hữu, chi pháp như câu ]. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 17 
-_ SỐ l73 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm màu xanh. 


Nhị đề tri quá... chiết... hữu dư... 
+ Câu 1; Chơn pháp tri quá là trí khi biết 
phạm lỗi. 
+ Câu 2: Chơn pháp tri ly quá là trí khi biết 
lìa lỗi. 


Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l / tập l7 
Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chầm màu xanh. 





Nhị đề tri nhập thiền... chiết... hữu dư... 


x 


x 


x 


x 


x 


x 


Câu 1: Chơn pháp tri nhập thiên là trí khéo 
biết cách nhập thiên. 
Câu 2: Chơn pháp tri xuất thiền là trí biết 
rành khi xuất thiền. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 22 / tập 17 
Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm mảu xanh. 





Nhị đề tri giới... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Chơn pháp biết thập bát giới là trí 
hiệp đại thiện, đại tố, 2 tâm thông và 4 
đạo. 

Câu 2: Chơn pháp rành quan sát thập bát 
giới là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông 
và tâm đạo. 

Chia đặng: ... 
Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập l7. 


—9*2~tÐ}2~tÐ<<~~~ 


CHÍ CHẤẦM VÀ CÁCH ĐỌC TẬP 18 


Chỉ chấm và cách đọc trang 1 / tập 18 
Sô I73 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới châm mảu xanh. 





Nhị đề hiểu rành... chiết... hữu dư... 
Câu 1: Chơn pháp hiểu rành xứ là trí hiệp 
đại thiện, đại tố, 2 tâm thông, 4 đạo, làm 
thành người biết thập nhị xứ. 

Câu 2: Chơn pháp hiểu y tương sinh là trí 
hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, tâm đạo, 
làm thành người biết y tương sinh. 





Chỉ chấm và cách đọc trang 2 / tập 18 





l1ó6 


Biên soạn: Đại trưởng lão tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 





Nhị đề tri nhân thích hợp... 


+ 


Nhị đề chánh trực... 


Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới châm mảu xanh. 
chiết... hữu 
dư 


Câu 1: Chơn pháp rõ thấu nhân sinh thích 
hợp là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm thông, 
trong khi biết rành nhân thích hợp. 

Câu 2: Chơn pháp hiểu rành nhân không 
thích hợp là trí hiệp đại thiện, đại tố, tâm 
thông, trong khi biết rành nhân không 
thích hợp. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 3 / tập 18 
Số 166 và số 167 chấm màu đỏ. 
Số 160 và số 161 chấm màu xanh. 





chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp chánh trực là sở hữu 
chánh thân và sở hữu chánh tâm. 
Câu 2: Chơn pháp nhu nhược là sở hữu 
nhu thân và sở hữu nhu tâm. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 4 / tập 18 

Số 171 và số 172 chấm màu đỏ. 

Từ số 82 đến số 121, chấm màu xanh (tâm 
siêu thế, hàng sơ thiền chấm màu xanh 
đậm, còn 4 hàng sau chấm màu xanh lợt). 
Từ số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 
170 và số 173, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 





Nhị đề nhẫn... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp nhẫn nại là đại thiện, 
đại tố, 38 sở hữu hợp, khi vô sân làm 
hướng đạo. 

Câu 2: Chơn pháp hoan hỷ là đại thiện, 
đại tố, tâm siêu thế, 36 sở hữu hợp (trừ vô 
lượng phần) trong khi hướng đạo cố ngăn, 
trừ. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 5 / tập 18 





x 


x 


x 


x 


Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ 
sô 122 đên sô 134, từ sô 149 đên sô 173, 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới châm màu xanh. 

hữu dư... 


Nhị đề cam ngôn... chiết... 


Câu 1: Chơn pháp sai khiến cam ngôn là 

đại thiện, đại tố, 38 sở hữu hợp, trong khi 

nói lời dịu ngọt. 

Câu 2: Chơn tướng làm thành người đáng 

tiếp đãi là § đại thiện, § đại tố, 38 sở hữu 

hợp, trong khi hành vi đáng tiếp đãi. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 6 / tập 18 

Số 9, số 10, từ số 142 đến số 145 chấm 
màu đỏ. 

Số 11, 12, 148 châm màu xanh. 

Từ sỐ I đến số 8, từ số 122 đến số 141, 
các số 146, 147, chấm phân nửa phía trên 
màu đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu 
xanh. 


Nhị đề bất thu thúc lục môn quyền... 
chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp không thu thúc lục môn 
quyên là: § tâm tham, 2 tâm sân và 26 sở 
hữu hợp. 
Câu 2: Chơn pháp bất tri độ thực là tâm 
tham, tâm sĩ và 23 sở hữu hợp. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 7 / tập 18 
Từ số 82 đến số 121, từ số 168 đến số 172, 
chấm màu đỏ (tâm siêu thế hàng sơ thiền 
chấm màu đỏ đậm, còn 4 hàng sau chấm 
màu đỏ lợt). 

Từ số 31 đến số 38, từ số 47 đến số 54, từ 
số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 167 
và số 173 chấm phân nửa phía trên màu 
đỏ, phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 
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Nhị đề thu thúc lục môn quyền... 


x 


x 


x 


x 


chiết... 
hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp làm cho người thu thúc 
6 môn quyền là đại thiện, đại tố, tâm siêu 
thế và 38 sở hữu hợp. 

Câu 2: Chơn pháp làm cho biết độ thực là 
đại thiện, đại tố, 33 sở hữu hợp (trừ ngăn 
trừ phần và vô lượng phần) trong khi ăn 
biết độ lượng. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 8 / tập 18 
Từ sô 1 đên sô 12, từ sô 122 đên sô 148, 
châm phân nửa phía trên màu đỏ, phân 
nửa phía dưới chầm màu xanh. 

hữu dư... 


Nhị đề thất niệm... chiết... 


Câu 1: Chơn pháp làm cho thất niệm (hay 

quên) là pháp bắt thiện, đối lập với chánh 

niệm. 

Câu 2: Chơn pháp thất trí (hay thiếu sự 

hiểu thấu) là St bắt thiện đối lập với trí. 
Chia đặng: . 


Chỉ chấm và cách đọc trang 9 / tập 18 
SỐ 150 châm màu đỏ. 
Sô 173 châm màu xanh. 


Nhị đề chánh niệm lương tri... hàm... 


chiết... 


Câu 1: Chơn pháp chánh niệm là đủ sức 
nhớ đặng, là sở hữu niệm. 
Câu 2: Chơn pháp đủ sức biết chu đáo là 
sở hữu trí. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 10 / tập 18 
Từ số 3l đến số 38, từ sô 5Š đến sô 59, từ 
số 70 đến sỐ 73, từ số 82 đến số 101, từ SỐ 
122 đến số 134, từ số 149 đến số 172, 
chấm màu xanh. 

Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đó, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





x 


Nhị đề triệu chứng tu chỉ... 


Nhị đề quán vững... 


chiết... hữu dư... 


Câu I: Chơn pháp quán vững vàng là sở 
hữu trí. 
Câu 2: Chơn pháp tu tiến vững vàng là 
pháp thiện khi tiến hành thất giác chi, có 
sở hữu cần làm hướng đạo. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang l1 / tập l8 
Sộ 126 châm màu đỏ. 
Sô 173 châm màu xanh. 





Nhị đề chỉ quán... hàm... hữu dư... 


Câu I: Chơn pháp tịnh (đối trị bất thiện 
êm đềm) là sở hữu định, khi thành chánh 
định. 

Câu 2: Chơn pháp tỏ ngộ pháp hành (nhận 
rõ vô thường, khổ não, vô ngã) tức là sở 
hữu trí. 


Chỉ chấm và cách đọc trang 12 / tập 18 
Số 126 chấm màu đỏ. 
Số 132 chấm màu xanh. 





chiết... hữu 


dư... 


Câu 1: Chơn pháp tịnh trước khi sanh làm 
nhân cho tịnh sau, là sở hữu định thành 
chánh tịnh sanh trước. 
Câu 2: Chơn pháp tỉnh tấn khởi đầu làm 
nhân cho tinh tấn sau, là sở hữu cần thành 
chánh tỉnh tấn sanh trước. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang l3 / tập 18 
Sộ 132 châm màu đỏ. 
Sô 126 châm màu xanh. 





Nhị đề tinh tấn... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp tinh tấn cai quản pháp 


tương ưng là sở hữu cân về sau (thành 
chánh tinh tân) 


Câu 2: Chơn pháp giúp tâm không tán loạn 


là sở hữu định thành chánh tịnh. 
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Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 14 / tập 18 

- Từ số 1 đến số 12, từ số 122 đến số 139, 
từ số 141 đến số 148, chấm màu đỏ. 

-_ Số 140 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
còn phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





Nhị đề phá giới (giới điêu tàn)... chiết... 
hữu dư... 
Câu 1: Chơn pháp phá giới (giới điêu tàn) là 
12 tâm bắt thiện, 27 sở hữu hợp. 
Câu 2: Chơn pháp phá chánh kiến (kiến điêu 
tàn) là sở hữu tà kiến. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 157 tập 18 
- Từ số 31 đến số 38, từ SỐ 47 đến số St, từ 


số 122 đến số 134, từ số 149 đến số 172, 
chấm màu đỏ. 

-_ Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề mãn túc giới... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp mãn túc giới là đại thiện, 
đại tố và 38 sở hữu hợp. 
Câu 2: Chơn pháp mãn túc kiến là sở hữu trí 
tức là chánh kiến. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 16 / tập 18 

-_ Từ số 82 đến số 121, từ số 122 đến số 134, 
từ số 149 đến số 170, chấm màu đỏ. 

-_ Số 173 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 





Nhị đề tịnh giới... chiết... hữu dư... 


Câu 1: Chơn pháp tịnh giới là pháp siêu thế, 
36 sở hữu hợp. 
Câu 2: Chơn pháp tịnh kiến là sở hữu trí tuệ 
đến tuệ quán. 
Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 17, 18 / tập 18 

-_ Số 173 chấm màu đỏ. 

-_ Số 132 chấm màu xanh. 

Cách đọc trang l7 /tập T8 
Nhị đề chơn tịnh kiến... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1: Chơn pháp tịnh kiến là sở hữu trí 
thành tuệ quán. 

Câu 2: Chơn pháp cần hợp với tịnh kiến tuệ 
là sở hữu cần đồng sanh với tuệ hiệp 
đại thiện, đại tố và tâm siêu thế. 

Chia đặng: ... 





Cách đọc trang ]Tổ /tập T8 
Nhị đề chơn thê thảm... chiết... hữu 
dư... 

Câu 1: Chơn pháp thê thảm do tứ khổ là sở 
hữu trí hiệp đại thiện, sanh trong khi 
chán tứ khô. 

Câu 2: Chơn pháp cần tác ý khéo bằng cách 
chán tứ khổ là sở hữu cần thành chánh 
tinh tấn hiệp tâm đại thiện, và tâm quả 
siêu thế. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 19 /tập 18 

-_ Từ số 31 đến số 38, từ số 55 đến số 59, từ 
số 70 đến số 73, từ số 82 đến số 101, từ số 
123 đến số 131, các số 133, 134, từ số 149 
đến số 173 chí: màu đỏ. 

-_ Số 132 chấm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề chơn bảo thiện... chiết... hữu 
dư... 
Câu I: Chơn pháp làm thành người không no 
với pháp thiện, là pháp thiện. 


Câu 2: Chơn pháp làm thành người không lui 


sụt, siêng năng, tiễn hóa thiện hay tu 
chỉ quán tức là sở hữu cần hiệp tâm 
thiện thành chánh tỉnh tấn. 

Chia đặng: ... 





Chỉ chấm và cách đọc trang 20 / tập 18 
- Từ số 55 đến số 59, từ sô 6S đến sô 69, từ 
số 70 đến số 73, từ số 78 đến số 81, từ số 
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122 đến số 134, từ số 149 đến số 167, các 
số 171, 172 và số 202 châm màu xanh. 

- Số 173 chấm phân nửa phía trên mà đỏ, 
phân nửa phía dưới chấm màu xanh. 


Nhị đề minh trừ... chiết... hữu dư... 

Câu I: Chơn pháp trừ s1 tuyệt và làm cho 
chơn pháp hiện là sở hữu trí, hạnh túc 
mạng thông, tứ đạt thông và lậu tận 
thông. 

Câu 2: Chơn pháp giải thoát pháp cái (hay 
phiền não) là tâm đồng lực đáo đại, 35 
sở hữu hợp và níp-bàn. 

Chia đặng: ... 


Chỉ chấm và cách đọc trang 2l / tập 18 
-- Sô 173 châm phân nửa phía trên màu đỏ, 
phân nửa phía dưới màu xanh. 


Nhị đề tuyệt phiền não... hàm... hữu 
dư... 
Câu 1: Chơn pháp đang trừ tuyệt phiền não 
là tuệ hiệp 4 đạo. 
Câu 2: Chơn pháp đã trừ tuyệt phiền não do 
những đạo là trí hiệp 4 quả siêu thế. 
Chia đặng: ... 


Dứt phân chỉ chấm và cách đọc tập 18. 





Làm xong 18 tập chỉ chấm và cách đọc 
Bảng Nêu Siêu lý sơ đẳng tại Giảng đường 
Siêu lý Chợ Lớn số 681 /I đường Phú Định, 

Quận 6— Sài Gòn. Vào ngày Thứ Bảy 17- 
06-1972 lúc 06 giờ 30 (nhằm ngày mông 
bảy tháng năm, năm Nhâm Tý / Phật lịch 
2516) 
Tái bản ín lại ngày Thứ Tự 22-08-1973 / 
20g40 nhằm mùa Vu Lan Phật Lịch 2517 
Chia phước cho tắt cả chúng sanh. 


ABHIDHAMMATTHASANGAHA 


DIỆU PHÁP LÝ HỢP 


MÙA AN CƯ NĂM MẬU THÂN 
DL: 1968 PL:2511 
(CÁO BẢN) 
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l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


? 


8) 


3) 


DIỆU PHÁP LÝ HỢP (Abhidhammatthasaigaha) 


Phẩm thứ nhứt. Phần tâm vương 


Cúi đầu làm lễ Phật Đà 
Lạy ngôi pháp Bảo luôn và Thánh tăng 
Tôi xin bày tỏ luận phân 


Diệu pháp Lý Hợp sẽ phân nhiệm mâu. 


Bồn pháp siêu lý cao sâu 

Tính theo tóm tắt ban đầu tâm vương 
Tâm-sở, sắc pháp còn nương 
Níp-bàn vô thượng là phương tuyệt 
đoản. 


Mười hai bắt thiện sẽ toan 

Tâm tham có tám chứa chan theo phần 
Tâm sân hai thứ khó dẫn 

Tâm s1 một cặp cộng bằng mười hai. 
Vô nhân mười tám chẳng sai 

Quả bắt thiện bảy, quả lành tám tâm 
Tâm hạnh ba thứ đồng lân 

Cộng chung mười tám chắng cầm nỗi 
nhơn. 


Trừ trên ba chục ngoài hơn 

Năm mươi lẻ chín hẹp đơn dón phần 
Rộng thời chín chục một tăng 

Là tâm tịnh hảo xét phân biết rành. 


Tính theo thọ, trí trợ lành 

Dục giới tịnh hảo kế thành hăm tư 

Đại thiện có tám chăng dư 

Đại quả, đại hạnh đều như tám lòng. 
Dục giới mười một cõi trong 

Năm mươi lẻ bốn tánh mong dục nhiều 
Nhị thập thiện, bất thiện nêu; 

Mười một giống hạnh, quả nhiều hăm 
ba. 


Những tâm sắc giới như là 

Tính theo thiền định thời mà năm tâm 
Chia phân thiện, quả chớ lầm 

Với cùng giống hạnh kế nhằm mười 
lăm. 

Cõi vô sắc giới những tâm 

Bốn thiện, bốn quả hiệp lâm cộng cùng 
Giống hạnh bốn thứ kê chung 


Thành mười hai thứ hoành tung vô hình. 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


Bốn tâm Thánh đạo nhơn linh 

Quả mâu cũng bốn phát minh Thánh 
đoàn 

Cộng chung tám bậc tính toan 

Đó là Xuất Thế, Níp-bàn cảnh qui. 


Lẫy trên chia giống bốn chi 

Mười hai bắt thiện, thiện thì hăm dư 
Tâm quả ba chục sáu cư 

Giống hạnh hăng số hai mươi đủ tròn. 


Dục giới năm chục bốn son 

Mười lăm sắc giới nước non y phần 
Mười hai vô sắc thường năng 

Xuất thế có tám cận thân Níp-bàn. 
Tâm vương dón rộng hai đàng 

Hẹp thời tám chục lại tràn chín dư 
Rộng thời trăm với hai mươi 

Lại thêm lẻ một, cả chư Thánh đoàn. 
Rộng theo thiền Định phân ban 

Mỗi tâm xuất Thế thiền thang năm từng 
Năm lần cái tám là chừng 

Nhơn rồi cộng lại số ngừng bốn mươi. 
Tính theo sắc giới chẳng dư 

Sơ thiền tới ngũ sắp như của phàm 
Tâm vô sắc giới đã hàm 

Khép vào thiền ngũ kế làm thứ năm. 


Vậy nên mới đếm tới hăm 

Và ba số lẻ cao thâm ngũ thiền 

Sơ, nhị, tam, tứ mỗi riêng 

Đều là mười một rộng tuyên SỐ nầy. 


17) Tính theo bốn giống đủ đầy 


Ba mươi lẻ bảy thiện gây nhân lành 
Năm mươi hai lẻ quả rành 

Hai mươi giống hạnh chăng lành mười 
hai. 

Tâm đây lượt tỏ gọn thay 

Diệu pháp Lý Hợp nghĩa này Pä-|I 
Đây là phâm nhứt sơ chỉ 

Phân bày mười bảy kệ thì nghĩa suông. 
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Phẩm thứ hai. Tâm Sở Phối Hợp và Tâm Vương Hợp Đồng 
1) _ Pháp chi phụ thuộc tâm vương 10) Trí huệ hiệp với bốn mươi 
Đông sinh, đông diệt, đông nương, cảnh Và thêm lẻ bảy cả chư Thánh phàm 
đông Hăm lăm tịnh hảo phân làm 
Năm mươi hai lẻ pháp tông Bôn phân trợ hiệp phụ hàm phôi ưng. 
Ay là tâm sở bởi vòng tứ chung. 11) Bất định mười một sẽ trưng 
2) Nêu danh tùy trạng lập dùng Ngã, tật, não, hận, thụy miên, hôn trâm 
Mười ba vô ký, chăng lành mười tư Đăng phân hai thứ sở tâm 
Hai lãm tịnh hảo chăng dư Giới phân ba thứ hoặc lâm hoặc vê. 
Ba phân hiệp lại đủ như sô kìa. 12) Dưra bốn chục một kê 
3). Sau đây bày tỏ hiệp chia Vê phân nhứt định hăng kê chăng ly 
Sở hữu phối hợp đem về tâm vương Từ đây trái lại vậy thì 
Ở nhiều, ở ít tùy phương Tâm vương chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu 
Năm mươi hai lẻ, hoặc tường chung 13) Xuất thế băm sáu sở nêu 
băn: Đáo đại hăm bảy, hiệp nhiều băm lăm 
4) Biên hành bảy thứ khắp liên Dục giới tịnh hảo bôn hăm 
Biệt cảnh sáu thứ tùy duyên hiệp vào Đặng ba mươi tám rât tâm sở nhiêu. 
tông bồn bạt hiệpmhau 14) Bất thiện hăm bảy sở chiêu 
S0lA0IE.LTHEDDIPTPĐDIĐRIUMUICE Vô nhơn mười tám sở nêu thập nhì 
5) _ Biệt cảnh thứ lớp chừa nơi Tâm vương dón rộng cũng thì 
Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm Sở ngũ thập nhị hợp nghi năm dài. 
the một, xe toi phâ n " hè 15) Xuất thế thiền rộng ngũ bày 
lở KaSàN: BỊ ,EHHELEIEIEN,EMEOi ME Ba mươi lẻ sáu, năm ngoài bôn, ba 
6) Về phân hiệp đặng tính ra Thứ năm, thứ tứ cũng là 
Năm mươi lăm lẻ, sáu và sáu mươi Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phân. 
sai la chiph lẻ d n hín riê 16) Đáo quảng cũng hiệp năm lần 
li NGA 6 TIỂm SGU, THỰ) EUĐ/ERPDI Băm lăm, băm bốn giữa cần băm ba 
7) _ S¡ phân bât thiện hiệp nguyên Thiên tứ băm nhị đủ ra 
Tham ba, hiệp tám, sân phiên có tư Thiên ngũ ba chục bớt mà sô hai. 
Ho nhan nh TU ức duyận — T7). Dục giới tịnh hảo ítsai 
ôn Thùy hiệp với năm lười trợ duyên. Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung 
8) _ Hoài Nghi hiệp với nghi chuyên Ba mươi mỗi cặp phải dùng 
Bắt thiện mười bốn theo nguyên chăng Sau bày sô lẻ đặng tùng lớp chia. 
lành 
Sài la ' 18) Thiện tám, bảy, bảy sáu kìa 
su Biên HỆ Mr th : Hạnh năm, bốn, bốn ba lìa quả tam 
KD 0V. P9A9717100 PK ly HN: E1 YNGG: Hai, hai chót một đủ hàm 
9). Mười chín tịnh hảo biên tâm Dục Tịnh vương chủ phân làm mười 


Hiệp năm mươi chín tâm vương thanh 
nhàn 

Giới phần mười sáu hiệp chan 

Đăng phần hăm tám hiệp đoàn chăng 
dư. 


19) 


hai. 


Đáo quảng Dục hạnh đã bày 

Giới phân không hiệp, Thánh đây chăng 
lia 

Đại quả, giới, đẳng rẽ chia 
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20) 


21) 


7) 


23) 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Đều không đặng hiệp sớm khuya chút 
nào. 


Xuất Thế bởi thiền khác nhau 

Đáo quảng do đăng thấp cao phân từng 
Dục giới tịnh hảo chia xưng 

Giới phần, trí huệ, hỷ mừng mới ra. 
Mười hai bắt thiện bảy là 

Mười chín, mười tám với mà hai mươi 
Hăm mốt, hai chục chẳng dư 

Hăm hai, thập ngũ hiệp như bảy phân. 
Biến hành bắt thiện bốn thân 

Với mười vô ký có hăng bất lương 
Trừ dục, thắng giải, hỷ phương 

Ba tâm hoặc ở theo phường tùy duyên. 
Vô nhân mười tám bốn thiên 

Mười hai, mười một kế liền thập trơn 


24) 


25) 


Chót thời có bảy ít hơn 

Vô nhân vương chủ hiệp đơn bốn phần. 
Biến hành bảy thứ mỗi hằng 

Biệt cảnh sáu thứ giúp mần vừa công 
Hiệp đồng theo rộng đã xong 

Tâm vương phân đoạn dắn chồng băm 
ba. 


Tùy theo bảy tỏ hiệp hòa 

Phối đồng hai cách đã mà phân vân 
Năm mươi hai lẻ sở phần 

Đều chia theo trợ nên cần hiểu thông. 
Đây là phẩm nhị vừa xong 

Diệu pháp Lý Hợp của trong sở đoàn 
Hăm lăm bài kệ hoàn toàn 

AI là học giả luận bản xét suy. 


Phẩm thứ ba. Tạp Hợp Đồng 


Đã bày chơn tướng phần danh 
Năm mươi ba lẻ chỉ rành rộng phân 
Về phần tom góp tỏ lần 

Hợp đồng sáu đoạn ân cần kê ra. 


Thọ nhân với sự cửa và 

Lại thêm cảnh giới cùng là phù căn 
Nương theo thứ lớp của văn 

hợp đồng tom góm sáu phần biểu ghi. 


Tam thọ: lạc, khổ, xả chi 

Ngũ thọ: ưu, hỷ thêm thì đủ năm 
Hiệp chia khéo tính chớ lầm 
Phân bảy ngũ thọ đã hàm cả ba. 


Mỗi thọ có mấy kể ra 

Khổ một, lạc một, ưu mà đặng hai 
Lục thập nhị hỷ rộng thay 

Năm mươi lăm lẻ xả đầy chẳng hơn. 


Tham, sân, si bất thiện nhơn 

Vô tham, không giận, với dơn chắng mờ 
Là ba nhân thiện đáng mơ 

Trạng ra sáu thứ căn cơ của lòng. 

Vô nhân mười tám long đong 

Một nhân một cặp ở trong sĩ hồn 

Hai nhân hai chục, hai tồn 

Ba nhân bốn chục thêm dồn bảy rơi. 


?) 


8) 


3) 


10) 


11) 


12) 


Việc làm mười bốn thập nơi 

Đầu thai thứ nhứt hộ đời vân vân 
Một việc một sở lên dần 

Tới năm công chuyện sở bằng cũng 
năm. 


Một công một sở những tâm 

Sáu mươi lẻ tám, đôi công hai lòng 
Chín tâm ba sở làm xong 

Tám tâm bốn chuyện năm công hai 
chàng. 


Tâm nương sáu cửa ngũ ban 

Hoặc là một cửa năm màn sáu môn 
Cả hai sáu cửa ngoài khôn 

Có phần chắng dựa nương môn cửa nào. 
Một cửa ba chục sáu tao 

Ngũ môn ba thứ, lục hào băm dư 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười 

Không nương cửa nẻo lối từ chín tâm. 
Trọn quớ cảnh dục hăm lăm 

Sáu leo đáo đại, hơn hăm chế bày 
Níp-bàn có tám quyết nay 

Ăn chừa xuất thế đặng rày hai mươi. 


Chỉ trừ La-hán đạo cư 
Cùng là quả tột nửa mười là năm 
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Nuốt trọn đặng có sáu tâm 14) Bốn mươi ba lẻ hăng hăng 
Hiệp đông cảnh giới dón trong bảy Nương nhờ căn sắc làm băng chô mong 
phân. Bôn mươi hai lẻ hoặc không 
13) Dục giới mười một cõi gần n. vô le tri biệt: dựa ai. 
Bao nhiêu bảy giới tùy cần sáu căn ĐiỂU TU 0U ĐD 
Bồn giới, Sắc giới ba căn Diệu pháp Lý Hợp khớp hải phẩm ba 
Một giới Vô sắc không thân phủ trần. Hiệp đồng thu tóm chia 
Dón bày đê nhớ giải mà sẽ thêm. 
Phẩm thứ tư. Lộ tâm Hợp đồng 
“1. ca. ổa 6) Sau hai hạnh huệ vui hàm __ 
`. ". .. HN MWỢG SN Tám tâm thiền hạnh hỷ làm nối sanh 
JMa Ä b _-- Sau hai tâm hạnh xả lanh 
bo cùng người hạng, tâm vào bây Sáu tâm La-hán thiền thanh hiện bày. 
iêu. : 
$ = _ 7) _ Dục giới nhơn cảnh thực đây 
"1a a.a.ề Rất trường rất rõ việc đây dư làm 
` tạp âm Mới là phải có Mót kham 
DỤ T0 .EHU/HIHUE nh ảy Vậy thêm hai cái hưởng dùng cảnh dư. 
Đêu nương phải phép chăng thay khác 
ngoài. 8) _ Việc thực” Dục giới bảy người 
: . - Thân thông một lượt cả chư phép mâu 
3) crưn ghe SINH đàng dài nất lòng 1 Bao nhiêu thực khác tùy lâu 
H : IP ... ?Elbodi PHẨM HD Rất nhiều cũng đặng biết đâu tại phần. 
X ` 
Năm mươi bốn lẻ làm công ngũ đàng. 9) Lộ tâm La Hán đặng cân 
4) Về phần lộ ý dắn th Bôn mươi lẻ bôn sau phân trung sơ 
7n. an Thời đặng năm chục đủ cơ 
Sát th ba khoảng chặng, tâm sang có Lộ phàm ngũ thập lẻ lơ bốn chữ. 
Thứ thời bốn chục một dư 10) Lộ tâm dục giới tám mươi 
Sẽ bày kiên cô đặng như nôi chuyên. Lộ tâm sắc giới sáu mười bôn hơn 
= To Lộ vô sắc giới gọn trơn 
“1... nan Bồn mươi hai lẻ theo đơn vô hình 
: Ị toa Si TH lIớA Ghi Đây là phẩm tứ của kinh 
` xa Diệu pháp Lý Hợp phân minh nói về 
Thập nhị định xả Thánh thay với phàm. Lộ tâm tương hợp các b è 
Chỉ bày tóm tắt đâu đê bây nhiêu. 
Phẩm thứ năm. Phi Lộ Hợp đồng 
l) Lộ tâm vừa đã tỏ bảy 


Phi Lộ sẽ nói sau đây hai phần 
Đâu thai là sự rât cân 
Với cùng bình nhụt lân lân chỉ ra. 


1 17 Sát na tâm 


2) 


Sơ quả, nhị quả, phàm gia 

Đều không sanh đặng đến mà Thánh 
cư 

Bao nhiêu tám Thánh trọn như 

Vô tưởng thời chẳng ác tư không vảo. 


2 Sự đồng lực 
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3) 


4) 


3) 


6) 


? 


8) 


Ngoài đây các cõi nêu sau 

Hai mươi mốt cõi ra vào tùy duyên 
Thánh phàm cao thấp bởi tiền 

Do căn đảo tạo đắc thiền hoặc không. 


Số thọ Tha hóa tính xong 

Chín tỉ cai nhị với chồng một kinh 
Lại thêm sáu triệu tuế linh 

Của năm nhân loại, phàm tình cộng 
cân. 


Đầu thai, hộ kiếp, xả thân 

Ba tâm một thứ mỗi lần in nhau 

Vẫn đồng làm việc chung trào 

Cảnh thời giống cảnh trước sau cũng 
là. 


Bồn tâm hiệp trí huệ mà 

Cho mười sáu quả đó là bậc cao 

Mười hai bởi thấp khác nhau 

Đầu thai, bình nhụt tính vào kế chung. 


Bồn tâm không hiệp trí cùng 

Cho mười hai quả cũng tùng theo cao 
Thấp thời có tám như sau 

Về phần quả thiện, kế vào vô nhân. 


Đáo quảng cho quả đồng dơn 
Đâu thai, bình nhựt tùy nhân của mình 


10) 


11) 


12) 


Phân ra cao thấp tợ in 

Nhân nảo quả nây chăng chinh khác 
từng. 

Cõi vô sắc giới tử luân 

đầu thai đặng tám, thiền từng chăng lui 
Bốn quả vô sắc giữ nuôi 

Bồn tâm đại quả trí luôn không thiền. 
Sắc giới mãn kiếp sanh liền 

Đặng mười bảy quả Phật truyền chẳng 
Sa1 

Trừ ra tâm quả có hai 

Vô nhân lòng đấy đầu thai bực hèn. 


Lẽ thường luân chuyên hằng phen 

Đầu thai, hộ kiếp lên thang lộ trình 
Nói nhau cho đến bỏ mình 

Liền như nước chảy tợ in xe vòng. 


Vậy nên hiền trí xét xong 

Vô thường, khổ não, ngã không quyết 
hành 

Trau dỗi tu niệm đành rành 

Trừ Phàm chứng Thánh cao thanh Níp- 
bàn. 

Đây là phẩm ngũ rõ ràng 

Diệu pháp Lý Hợp phi đàng đồng 
chung. 
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Phẩm thứ sáu. Sắc pháp Hợp đồng 
l). Trước kia bày tỏ sở, vương! Cộng phần hăm mốt chăng đua thường 
Với cùng nhiêu thứ bình thường đâu thai hòa. 
E ai _ Ist oi hài „ 9) Các hàng trí thức chỉ ra 
nhờc con bọn tụng cột tạ 0 việt Hư không, tứ tướng đâu mà hiệp chung 
2) Hợp đông của sắc năm là Chỉ làm cho rõ bọn cùng 
Dón bảy chia rẽ với mà căn cơ Hai phân nây chăng chịu hùn với nhau. 
"..ẽ sa 10)_ Chúng sanh chết đổi thân sau 
In ii hon in, còn hiên Dự Kể từ kiếp mới khi vào đầu thai 
3) _ Kinh năm, đại tứ, cảnh băng Đêu là sắc mới không sai 
Trạng hai, ý một, mạng căn, thực đoàn Hiện bày ra có không xài cũ đâu. 
nh là " =Ị 11) Hăm tám Dục giới trọn sâu 
5200060000 12670060E1101405 6 Hăm ba sắc giới chớ đâu đặng nhiều 
4) - Đặc ba, hư một, tiêu vải Vô tưởng mười bảy sắc nêu 
Tứ tướng có bôn cộng lai nên mười Cõi vô sắc giới phiêu phiêu không hình. 
K là lên noi sau _ 12) Đặc biệt, tiêu biểu với thỉnh 
êu răng không rõ chăng từng rõ đầu. Dị diệt chẳng có đang hình hóa sinh 
5) _ Cả trên hăm tám chớ lầm Còn khi bình nhựt đủ rành 
Nương nhờ trí giả thậm thâm phân bày Bao nhiêu các sắc không đành bớt ra. 
Chàng tin: $t the Aetrii 13) Các ngôi Đại Giác bởi mà 
Bủ001420000)16521002202106 Tìm đường diệt khổ ấy là vô vi 
6) _ Sắc nghiệp mười tám nhưng mà Chăng sanh chăng diệt hăng thi 
Sắc tâm thập ngũ cũng là ít hơn Cho nên đêu gọi tên ghi Níp-bàn. 
n thiệt: thập với ba th hì 14) Như Lai thành đạo các hàng 
St TU Di01sP,DIẸT.SUỢT, NHỢD USD, Siêu lý bôn pháp dạy tràng chúng sinh 
7)  Bộônsắc tứtướng cũngthì - Tâm vương, tâm sở nêu danh 
Cô nhiên phải có khỏi ghi đê vào Với cùng sắc pháp, cao thanh Níp-bàn 
Chăng chung nên tảng cùng nhau Đây là phầm sáu hoàn toàn 
Hoặc khi phải kê đên cao hơn thường. Diệu pháp Lý Hợp chỉ toan sắc hình 
8) _ Căn cơ phân bọn cho tường Si, cho kh ieng „ 1Ý ‡ng ¡ thườ 
Nghiệp chín, tâm sáu, âm dương bốn mùa KỊP ĐHPĐ NỀN) UEPDPISHVP'(EUĐIETMHIETKURIDTEEDED 
Vật thực hai bọn kém thua 
Phẩm thứ bảy. Cộng hòa Hiệp đồng 
l) Bao nhiêu chơn tướng đã bày Gồm chung những pháp trạng mường 


Bảy mươi hai lẻ với rày các phương 


tượng nhau. 


ĐỀU ÔẠy DỌA Có DD HƠI ĐƯỢTg 2) _ Kế theo thể tướng pháp cao 


Lậu, bộc, phôi, phược môi nảo cũng ba 


! Tâm, sở hữu tâm 
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3) 


4) 


3) 


6) 


1) 


8) 


Thủ hai cái tắm đây mà 

Tính theo siêu lý phân ra pháp mẫu. 
Căn bản phiền não sáu lâu 

Thập triền có tám chớ đâu đủ mười 
Phiền não thập trọn chăng dư 

Hợp đồng bất thiện là như chín phần. 


Sáu nhân thiền nhánh năm thân 
Đạo thời thập nhị cả phần hai bên 
Căn nền mười sáu vững bền 

Lực mà có chín cũng nên mạnh rồi. 
Pháp trưởng có bốn đủ thôi 

Tứ thực cũng bốn gốc chồi in nhau 
Thiện cùng bắt thiện tính vào 

Hợp đồng bảy đoạn lưỡng tao cộng 
hòa. 


Dục, tâm, hành-xả, tín và 

Hỷ mừng, chánh kiến, tịnh mà tư duy 
Thật chơn tinh tấn với thì 

Ba phần về giới cũng ghi để vào. 

Với cùng chánh niệm quý cao 

Lại thêm chánh định sái nào mười tư 
Bảy phần tương hợp chẳng dư 


Thành ba mươi bảy đồng cư trợ đường. 


Giới phần, hành-xả, tâm vương 
Tịnh, dục với hỷ, chỉnh nương một 
phòng 

Cần, niệm, định, huệ suông vòng 
Cứu, bát, tứ, ngũ, tín công hai nên. 


3) 


10) 


11) 


12) 


13) 


Trợ đạo hiệp cả Thánh trên 

Nhưng tầm với hỷ chẳng lên cao thiền 
Người hành lục tịnh tùy duyên 

Pháp nào hợp đặng đàng yên nương 
nhờ. 


Sắc pháp, thọ, tưởng dón sơ 

Sở dư năm chục với cờ tâm vương 
Phân làm ngũ uân cho tường 

Sắc, thọ, tưởng với hành trương thức 
rảnh. 


Phân ra tùy sự lập danh 

Phàm phu thủ uẫn bởi sanh trong đời 
Níp-bàn ngoại uân vơi vơi 

Trái cùng tương đối hữu thời vân vân. 
Cũng vì bởi có lục căn 

Với cùng lục cảnh nhập băng mười hai 
Sinh thêm lục thức trong ngoài 

Thời mười tám giới hiệp bày có ra. 
Luân hồi ba lẽ đó là 

Gọi rằng khổ đề, ái mà tập nhơn 
Níp-bàn diệt đế, tuyệt dơn 

tâm sở bát thánh, chánh chơn đạo đề. 
Tâm vương đạo quả đồng nề 

Bao nhiêu tâm sở chung bề với nhau 
Hiệp cùng bát chánh sanh vào 

Đều ngoài tứ để thấp cao cũng trừ 
Đây là phẩm thất lời dư 

Diệu pháp Lý Hợp đồng như cộng 
hòa. 
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Phẩm thứ tám. Duyên Hợp đồng 


l) Sanh ra những pháp hữu VI 7) 


pin Enoreirni: TC Bắt ly, còn hiện hai duyên 
06 /BI7T'NSI0-IRCIIIE THRRC, Chia năm duyên nhỏ sanh tiên đông 


Vậy nên bảy tỏ nương chung 


: Ạ ờ nIÊH à sanh 
Các duyên quả hợp sẽ tùng theo đây. Đoàn thực sanh hậu phân rành 
2) Năm nhân quá khứ lớn thay Lại thêm sắc mạng căn thành là năm. 


Năm quả hiện tại đời nây có ra 8) 
Bây giờ nhân đặng năm mà 
VỊ lai quả cũng thời là có năm. 


Bao nhiêu những pháp thường tầm 
Thời gian, nội, ngoại theo lầm hữu vi 
Với cùng tuyệt đối cả thì 
3) _ Nếu mà hai gốc bặt tăm Hay là các pháp chẳng chỉ phân thời. 
Luân hồi ba lẽ nương năm ở đâu 9) 
Chúng sanh già chêt khô sâu 
Bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. 


Chế định, danh sắc nơi nơi 
Và ba phân pháp bày lời trong Kinh 
Tức là đại xứ luận minh 


4) Luân hỏi ba lẽ đã trình Đều trong hăm bốn thoang thinh duyên 
Vô chung vô thủy thường gìn xoay lăn nây. 
CH0TIẾH ÔNH TH BG1THHE 10) Nối sau nhãn thức lộ đây 


Mười hai luân chuyên kêu băng liên Đường tâm ý thức nhì rày kể ba 


sinh, Thinh-danh chế định đặng mà 

5) _ Danh phò danh đặng sáu thiên Vừa phân biệt tiếng chẳng ra lý gì. 
Danh phò, danh sắc Phật truyền có năm 11) 
Danh phò sắc một chớ lâm 
Sắc phò danh một nghĩa nhằm kệ trên. 


Thứ tư lộ ý nối đi 
Tướng nghĩa chê định vậy thì sẽ ra 
Văn chương ý nghĩa cả là 


6) _ Chế định cùng với sắc tên Trong đời các vật biết mà tùy duyên. 
Trợ cho danh pháp đặng nên hai phân Đây là phâm tám vừa yên 
Danh sắc đông trợ chín nhân Diệu pháp Lý Hợp tỏ duyên tương 


Giúp nhau tính cả gôm phân sáu miên. đông. 


SIÊU LÝ HỌC - Diệu pháp lý hợp - (Cảo bản) 





l) 


2) 


3) 


4) 


Phẩm thứ chín. Đề Mục Chỉ Quán 


Sẽ bày tịnh tuệ hai phần 

Pháp chỉ, pháp quán là căn tu hành 

Phân ra thứ lớp rõ rành ) 
Nương nhờ thiền định đắc thành tiêu 

điêu. 


Thần thông thiên nhãn phép nhiều 

Phải lên lộ định đến nêu ngũ thiền 6) 
Vọng câu xuât định vừa yên 

Nhập vào các phép mới liền có ra. 

Hào quang, hỷ, tịnh, tín đa 

Cần, vui, huệ, niệm, xả và ái thương 

Trong mười, một mạnh quá cường 

Thành ra phiền não của đường quan 

chơn. 


Níp-bàn, đạo, quả Thánh nhơn 
Đắc rồi suy xét nghiệp dơn đã trừ 


-- HÉT -- 


Với mà phiền não còn dư 

Có người chẳng xét thiệt hư chi nào. 
Nương theo thứ lớp tu trau 

Lục tịnh mới đến đạo cao Thánh từng 
Bởi nên bốn đạo gọi xưng 

Kêu là huệ thấy cảnh trưng Níp-bàn. 


Phần sau đề quán rõ ràng 

Luân hỏi sẽ khỏi ai màng tu theo 

Sẵn cây đặng quả lúc trèo 

Không căn thì cũng đặng gieo giống 
lành. 

Đây là phẩm chín lược rành 

Diệu pháp Lý Hợp thực hành nương 
theo. 


70 PHÁP THỰC TÍNH 
(SABHAVADHAMMA) 
VÀ 10 PHÁP PHỤ 


Nương theo Tạng Pä]i và Chú giải 


(CÁO BẢN) 


Dương lịch: 1983 Phật lịch: 2527 
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1. TÂM (CITTA) 
Tạm trong khi có ra sao? Khi nào có sự biệt cảnh, tức là ý, tâm, thức uân, tâm địa, tâm tạng, 
bạch tịnh, ý xứ, ý quyên, ý giới và ý thức giới... Đó gọi là có tâm trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa (attha) của tâm (citta): 
- _ Trạng thái: biết cảnh (ãrammanavijjãnanalakkhanãam). 
- Phận sự: hướng đạo cho sở hữu (pubbamgamarasam)). 
- _ Thành tựu: nối liên tiếp nhau (sandahanapaccupatthã-nam). 
-_ Nhân cận: có danh và sắc (namaripa padatthaãnam)). 


2. SỞ HỮU XÚC (PHASSA) 
Xúc trong khi có ra sao? Khi nào có sự đụng, cách chạm nhau, hành vi đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Khi nào như thê, đây gọi là có xúc trong khi ây, tức là cảnh đên chạm vào tâm và 
vật. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu xúc (phassa). 
- _ Trạng thái: đụng chạm (phussanalakkhano) (cảnh và vật). 
- _ Phận sự: cách tiếp xúc (sahghattanaraso) giữa tâm, cảnh và vật. 
- _ Thành tựu: hội hợp đặng (sannipatapaccupatthano) giữa tâm, cảnh và vật. 
- Nhân cận: có cảnh hiện bày (ãpatagatamˆsayapadatthano). 


3. KHÔ (DUKKA) 

Khổ trong khi có ra sao? Sự không thích hợp với thân, sự khổ sanh từ xúc, hòa trộn với thân 
xúc, sự hưởng cảnh không thích hợp thành khổ sanh từ nơi thân xúc, thái độ hứng chịu cảnh 
không thích hợp thành khô sanh từ nơi thân xúc. Khi nào như thế, đây gọi là khổ thọ có trong 
khi ây. 


Tứ ý nghĩa của khô thọ (dukkavedanä): 
-_ Trạng thái: xúc không thích hợp (anittha photthabbanulakkhan3). 
-_ Phận sự: làm cho pháp tương ưng xào héo (sampayuttänam milãpanarasam) 
-_ Thành tựu: thân đau đớn (kãyIkabadhapaccupatthanam). 
- - Nhân cận: có thân quyền (kãyindriyapadatthãnam). 


4. LẠC (SUKHA) 
Lạc trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm vui, sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh vui sướng 
tâm từ thân xúc dụng nạp, hứng chịu an vui từ thân xúc. Như thê gọi là có lạc trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của lạc thọ (sukhavedan): 
-_ Trạng thái: hưởng cảnh thích sướng (Itthaphotthabbanu-bhavanalakkhanam). 
- . Phận sự: làm cho pháp tương ứng tiến triển (sampayuttanam upabrũhanarasam). 
-_ Thành tựu: sướng thân (kãyika assãda paccupatthananm)). 
- - Nhân cận: có thân quyền (kãyindriyadattãnam). 


5. ƯU THỌ (DOMASSVEDANÄ) 
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Uu thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hưởng cảnh buồn khổ, phi hỷ sanh từ ý 
xúc, hứng chịu buồn khổ, phi hỷ sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu quyền có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của ưu thọ (domassvedan8): 
-_ Trạng thái: hưởng cảnh không ưa muốn (amtthaãrammananubhavanalakkhanam)). 
-_ Phận sự: hưởng cảnh không vừa lòng (amitthanarasambhogarasam). 
- _ Thành tựu: ép uống tâm (cetasikãbädhapaccupatthãnam). 
-_ Nhân cận: có sắc ý vật (hadayavatthu padatthanam). 


6. HỶ THỌ (SOMANASSAVEDANÄ) 
H thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ thọ, hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc 
hay dụng nạp hưởng cảnh vui từ ý xúc. Như thê gọi là hỷ thọ có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của hỷ thọ (somanassavedan3): 
- _ Trạng thái: hưởng cảnh ưa muốn vui lòng (itthãrammanãnubhavanalakkhanam). 
-_ Phận sự: hưởng cảnh ưa muốn (itthãkarasambhogarasam)). 
- _ Thành tựu: tâm phớn phở (cetasika assãda paccupatthanam). 
- Nhân cận: thân tâm yên tịnh (passadhi padatthãnam). 


7. XÁẢ THỌ (UPEKKHÄVEDANÄ) 
X4 thọ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hứng chịu phi ưu, phi hỷ sanh từ nơi ý 
xúc, thọ hưởng phi khô, phi lạc sanh từ ý xúc trong khi nào thì xả thọ có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của xả thọ (upekkhavedana): 

-_ Trạng thái: hưởng cảnh trung bình (maJJhattavedayitalakkanam). 

- Phận sự: điều hòa pháp tương ưng không cho trồi sụt (sampayutãnam nãti 
upabtũhanamilãpanaras3). 

- _ Thành tựu: vắng lặng (santabhävapaccupafthãn3). 

- _ Nhân cận: ly pháp hỷ (nippi tikapadatthan3). 


8. SỞ HỮU TƯỞNG (SAÑÑÄCETASIKA) 

Tưởng trong khi có ra sao? Sự nhớ tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng sanh từ ý xúc 
phối hợp cùng ý thức giới. Khi nào như thế, đó mới gọi là tưởng trong khi ấy. 

Tứ ý nghĩa của sở hữu tưởng (saññacetasIka): 
-_ Trạng thái: nhớ lại hay nhớ trùng (sañJa nanalakkhan3). 
-_ Phận sự: làm cho tưởng lại điểm duyên khởi (punasañjãnapaccava nimitta kãrana ras3). 
- _ Thành tựu: khắng khít tưởng trùng như trước (yathã gayha nimittabhinivesa paccupatthä). 
-_ Nhân cận: có cảnh hiện như trước hay đang hiện (vathã upatthita visaya padatthan8). 


9. SỞ HỮU TƯ (CETASIKACETANA) ¬ 
Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự tính làm, cách định hành động, thái độ cô quyêt hành 
động từ ý xúc phôi hợp cùng ý thức giới. Như thê gọi là tư có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tư (cetasikacetana): 
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-_ Trạng thái: đề đốc pháp câu sinh (cetayitalakkhan3). 

-_ Phận sự: tập hợp pháp câu sinh (ayuhanaras3). 

-_ Thành tựu: sắp đặt cho pháp câu sanh (samvidhãnaccupafthãn3). 
- Nhân cận: có 3 danh uẫn ngoài ra (sesa khandhattaya-datthãn3). 


10. SỞ HỮU NHÁT THÓNG (EKAGGATÄ) 
Nhất thống trong khi có ra sao? Khi nào tâm đình trụ một chỗ, vững lòng văng lặng, không 
tán loạn, không lao chao, tâm không bối rối, pháp chỉ, định quyên, định lực và chánh định có 
trong khi nào thì nhất thống có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu nhất thống (ekaggat8): 
-_ Trạng thái: không lao chao hay là không tán loạn (avi saralakkhana, avikkhepalakkan3) 
-_ Phận sự: xiết chặt pháp câu sinh (sahajanam sampin naras3). 
-_ Thành tựu: hiện bày văng lặng (upasama paccupatthãn8). 
- Nhân cận: yên vui (sukha pacatthan3). 


11. MẠNG QUYÈẼN (danh) (JTVITINDRIYA) 
Mạng quyễn (danh) trong khi có ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hiện 
tôn, đang liên tiếp, đang còn hành vi, đang còn dinh dưỡng gọi là cách sống còn của danh pháp. 
Như thể gọi là mạng quyền vẫn có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu mạng quyền (JTvitindriya): 

-_ Trạng thái: khán cố danh pháp câu sinh (sahajãnam anupälna lakkhanam). 

- _ Phận sự: làm cho danh pháp câu sinh còn đầy đủ (sajãnam pana tana rasam). 

- _ Thành tựu: danh pháp câu sanh còn đầy đủ (sahajãnam thapana paccupatthãnam). 

-- Nhân cận: có danh pháp đáng chăm nom (yãpitabbapadatthãnam) hay là có 3 danh uấn ngoài 
ra (sesakhandhattayapadatthaãnam)). 


12. SỞ HỮU TÁC Ý (MANASIKÄRA) 
Tác ÿ trong khi có ra sao? 
Sở hữu tác ý, tức tác ý thành cảnh, có Pa|r chú giải như vầy: “Arammanam manasipati 
pãdãyatiti ärammana patipadako — làm thành cảnh cho tâm gọi là tác ý thành cảnh”. 
Tác ý tâm sở là cách làm cho cảnh hiện nơi tâm. Thế đó mới gọi là cảnh hiện bày cho tâm 
biệt đặng. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tác ý (manasIkara): 
-_ Trạng thái: báo hiệu có cảnh đến (sarana lakkhano). 
-_ Phận sự: làm cảnh cho vừa pháp tương ưng (sampayo Janaraso). 
- _ Thành tựu: hằng hướng diện đến cảnh (ãrammanä bhimukhibhãvapaccupafthãno). 
-_ Nhân cận: có cảnh (arammanapadatthãno). 


13. SỞ HỮU TẢM (VITAKKA) 
Tâm trong khi có ra sao? KhI nào có sự tìm cảnh, sự nghĩ ngợi, cách đem tâm đến cảnh, cách 
đưa tâm đến khắng khít với cảnh, cách đem tâm áp vào cảnh, tư duy hay chánh tư duy. Như thế 
gọi là sở hữu tầm có trong khi ấy. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu tầm (vitakka): 

-_ Trạng thái: đem tâm và sở hữu đến cảnh (ãrammanäbhiniropana lakkhano). 

- - Phận sự: làm cho tâm và sở hữu bắt đầu gặp cảnh (ãhanappariyãhanaraso). 

-_ Thành tựu: dẫn tâm đến cảnh (anaya paccupatthano). 

- Nhân cận: có cảnh đáng kiếm (ãrammanapadafthäno) hay là có 3 danh uấn ngoài ra 
(sesakhandhattaya padatthãno). 


14. SỞ HỮU TỨ (VICARA CETASIKA) 
Tư trong khi có ra sao? Khi nào có sự gìn giữ cảnh cho tâm, chăm nom, kêm giữ, sẵn sóc 
cảnh. Tâm khăng khít cảnh và cách tâm dính vào cảnh. Như thê gọi là tứ có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tứ (vicara cetasika): 

-_ Trạng thái: hăng chăm nom cảnh (anumajjana lakkhano). 

- _ Phận sự: làm cho danh uẫn câu sanh hằng khắng khít cảnh (sahajãtãnuyojana raso). 

- _ Thành tựu: tâm hằng ràng rịt cảnh (anupabandhapaccupatthãno). 

-_ Nhân cận: phải có cảnh đáng gìn giữ (ãrammana padatthãno) hay là có 3 danh uẫn ngoài ra 
(sesakhan-dhattayapadatthãno). 


15. SỞ HỮU THÁNG GIẢI (ADHIMOKKHA) 
Ti hắng giải trong khi có ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán quyết, thái độ đoán 
quyết cảnh. Như thế gọi là thắng giải có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thắng giải (adhimokkha): 
-_ Trạng thái: giải quyết, phán đoán, quyết định (sannitthãna lakkhano). 
-_ Phận sự: làm cho khỏi trì nghỉ (chần chừ) (asamasappaharaso). 
- Thành tựu: phán quyết cảnh (vinicchayapaccupafthano). 
- Nhân cận: có cảnh cần phải phán quyết (sannitthãtabba padatthãno). 


16. SỞ HỮU CẢN (VIRIYACETASIKA) 

Cần trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm siêng năng, cô găng, tinh tấn, sắn sướt, lướt 
tới, tiến đến, ráng thêm, chịu đựng ráng thêm, bền dẻo, không lui sụt, không lơ là, không bỏ qua 
việc làm, phò trì phận sự. Cần tức là cần quyên, cần lực và chánh tinh tấn có trong khi nào thì 
cần có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu cần (viriyacetasika): 

- _ Trạng thái: ráng chịu với sự khó khăn (ussahalakkanam)). 

-_ Phận sự: trợ pháp câu sinh không lui sụt (sahaJatapatthambhanarasam). 

-_ Thành tựu: không lui sụt (asamsidana paccupatthanam). 

- Nhân cận: bát tông thê thảm (samvega vatthu padatthãanam) hoặc bát tông đoan cần 
(viriyarambhavatthu padatthanam). 


17. SỞ HỮU HỶ (PYTICETASIKA) 
Hỳ trong khi có ra sao? Khi nào có sở hữu tâm hỷ, có sở hữu tâm lạc, hưởng cảnh an vui từ 
ý xúc, hay là dụng nạp hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thê gọi là hỷ có trong khi ây. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu hỷ (pyticetasika): 

- _ Trạng thái: cách khoan khoái (sampiyäyanalakkan3). 

-_ Phận sự: làm cho no thân tâm (kãyacittapina narasä) hay là làm cho đượm nhuần khắp thân 
(pharana ras3). 

- Thành tựu: cách bừng tâm (odagyapaccupatthan8). 

- Nhân cận: có 3 danh uẫn ngoài ra (sesakhandhattaya padatthãn3). 


18. SỞ HỮU DỤC (CHANDACETASIKA) 
Dục trong khi có ra sao? Cách vừa lòng, vừa ý, thích ý và hành động hoàn toàn băng cách 
vừa lòng như thê gọi là dục. Chỉ ưa muôn thích hợp chớ chăng phải nhiễm như tham. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu dục (chandacetasIka): 
-_ Trạng thái: cách thích dụng cảnh (kattukamyatä lakkhano). 
- Phận sự: mong mỏi cảnh (arammanna parIyesana raso). 
- _ Thành tựu: cần dùng cảnh (ãrammana atthikatä paccupatthãno). 
-_ Nhân cận: phải có cảnh (aärammana padatthãno). 


19. SỞ HỮU SĨ (MOHACETASIKA) 

Si trong khi có ra sao? Cách vô trị, sự bất kiến, chắng hiểu thấu, không chịu lý đáng biết, 
chẳng hiểu theo chân chính, không thấu đáo, không cần dùng theo đúng đắn, không công nhận 
lỗi đầy đủ, chẳng phán đoán, chăng suy xét, không chịu làm cho minh hiển, tệ hèn, ngây ngô, 
khờ khạo, không biết chi, sự mê mờ, sự say mê, sự mê hoặc, cũng là vô minh, thụy miên, vô 
minh chỉ phối, vô minh là chốt gài. Si cũng là căn bất thiện có trong khi nào, đây gọi là sỉ có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu s1 (mohacetasIka): 

-_ Trạng thái: không thấu đáo (ananalakkhano) hay là tối tăm (andhachãvalakkhano). 

- Phận sự: che khuất cảnh lý tánh (ãlambasadhävecchadãna-raso) hay không cho tỏ ngộ lý tánh 
(appativedharaso). 

- _ Thành tựu: tối tăm (asammãpatipattipaccupafthãno). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayonisomanasikãra padatthano). 


20. SỞ HỮU VÔ TÀM (AHIRIKACETASIKA) 
Vô tàm trong khi có ra sao? Trạng thái không hô thẹn với cách hành động ác xâu đáng hô 
thẹn, thái độ không hô thẹn với những pháp tội ác có trong khi nào thì vô tàm có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu vô tàm (ahiriIkacetasika): 

- Trạng thái: không hỗ thẹn với cách thân, khẩu, ý làm ác (kãyaduccari tãdThi 
adhigucchanalkkhananm)). 

-_ Phận sự: làm việc ác (duccarita karanarasam). 

- Thành tựu: không rụt rẻ tạo ác (asanko cana paccupatthanam). 

-_ Nhân cận: không tự trọng (atta agarava padatthanam). 


21. SỞ HỮU VÔ ÚY (ANOTTAPPACETASIKA) 


186 Biên soạn: Đại trưởng lão tịnh Sự (Mahathero Santakicco) 





Vô úy trong khi có ra sao? Trạng thái không ghê sợ với hành động đáng ghê sợ, thái độ không 
ghê sợ với những tội ác có trong khi nào thì vô úy có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu vô úy (anottappacetasika): 

- Trạng thái: không kinh ngạc tội ác (anuttfasanalakkhanam) hay là không ghê sợ tội ác 
(asarajJalakkhanam). 

-_ Phận sự: làm ác (duccarita karana rasa). 

-_ Thành tựu: không lui sụt tội ác (asañkocana paccupattha-nam)). 

-_ Nhân cận: không trọng ân đức người khác (paraguna agärava padat{thaãnam)). 


22. SỞ HỮU ĐIỆU CỬ (UDDHACCA) 
Điệu cử trong khi có ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không văng lặng của tâm, sự bối rối của 
tâm, sự lao chao của tâm có trong khi nào thì điệu cử có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu điệu cử (uddhacca): 
-_ Trạng thái: không yên tịnh (avũpasama lakkhanam). 
-_ Phận sự: bất cần không vững vàng (anavatthana rasam). 
- _ Thành tựu: nguyên nhân làm cho tâm không yên tịnh (bhantabhaävapaccupatthaãnam). 
- Nhân cận: tác ý không khéo (ayonisomanasikãra padatthä-nam). 


23. SỞ HỮU THAM (LOBHACETASIKA) 
Tham trong khi có ra sao? Cách tham, sự muôn, rất muốn, dục vọng, yêu mến, rất yêu mến. 
Tham là căn bất thiện có trong khi nào thì đây gọi là tham có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tham (lobhacetasika): 

-_ Trạng thái: chấp cứng cảnh (ãlambaggãhalakkhano). 

- - Phận sự: nhiễm đắm (abhisangaraso). 

-_ Thành tựu: không buông ra (appariccäga paccupatthäno). 

- Nhân cận: nhận thấy pháp cảnh triền đáng ưa thích (samyojaniyadhammesu 
assadikkhapadatthano). 


24. SỞ HỮU TÀ KIÊN (DITTHICETASIKA) 

Tà kiến trong khi có ra sao? Kiến thức tức là thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu kiến, thù 
nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ 
đỗ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên, tà giáo, chấp ngược có trong khi nào thì đây gọi là tà kiến có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tà kiến (ditthicetasika): 

-_ Trạng thái: quá chấp cứng theo cách không khéo (ayoniso abhinivesa lakkhan3). 

-_ Phận sự: khinh thị (parämasa ras8). 

- _ Thành tựu: cố chấp theo sai (micchãbhinivesa paccupatthäana) hay là chấp cứng (dallhaggaha 
paccuppatthan3). 

-_ Nhân cận: không chịu gặp hiền minh (sappurisavimukhatã padatthãänam) hay là không cần 
gặp Thánh nhân, chỉ nghe pháp của phi hiền minh, ưa gặp ác hữu, tác ý không khéo (ariyanam 
adassanakamatä ca asaddhamma savananca akalyana nimifta ca ayonisomanasikäratä ca 
padatthara-m1). 
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25. SỞ HỮU NGÃ MẠN (MÄNACETASIKA) 

Ngã mạn trong khi có ra sao? Cách so sánh cho rằng ta tốt hơn họ, ta bằng họ, ta hơn họ, sự 
so sánh, thái độ so sánh, lối so sánh, lúc nào có trạng thái như thế tức là sự nâng cao, đem mình 
so sánh cho bằng kẻ khác, sự so sánh với người, tâm cống cao, tánh cần so sánh này gọi là ngã 
mạn. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu ngã mạn (mãnacetasIka): 
-_ Trạng thái: phách lỗi lừng lẫy (unnati lakkhano). 
- _ Phận sự: xúc tiễn (sampaggha raso). 
- Thành tựu: muốn nâng ta cao hơn người (ketukamyata paccupafthäan3). 
- . Nhân cận: có tâm tham bắt tương ưng (ditthi vippayutta lobhapadatthãno). 


26. SỞ HỮU SÂN (DOSACETASIKA) 
Sân (rong khi có ra sao? Sự tính ác độc, cách tính ác độc, thái độ ác độc, sự tính ám hại, cách 
tính ám hại, thái độ tính ám hại, sự sân, sự tức tối, sự hung đữ, sự ác khẩu, cách tâm không thơi 
thới có trong khi nào, đây gọi là sân có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu sân (dosacetasIka): 

- _ Trạng thái: hiện bày thô thiển (candikkalakkhano). 

-_ Phận sự: làm cho nóng nảy (nissayadaha raso). 

-_ Thành tựu: phá hại thân tâm (dussana paccupatthãno) và trí tuệ hay tuệ quán (upatthanakanam 
paccupatthan3). 

- Nhân cận: có dụng cụ giết hại (äghãta vatthu padatthãno). 


27. SỞ HỮU TẬT ĐỒ (ISSACETASIKA) 
Tật đồ trong khi có ra sao? Sự ganh ty, cách ganh ty, thái độ ganh ty, sự tật đó, cách tật đó, 
thái độ tật đó, tật đó do lợi lộc, tật đồ do cung kinh, tật đố do tín ngưỡng, tật đồ do lễ bái, tật đồ 
do cúng dường của người khác. Những cách như thế gọi là tật đó. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tật đó (issacetasika): 
-_ Trạng thái: ganh ghét tài sản người khác (anñasampatfI ussayana lakkhan3). 
-_ Phận sự: không vừa lòng cho người khác có tài sản (parasampattiyä anabhirati ras3). 
- _ Thành tựu: tranh mặt với tài sản của người (para sampatti vimukkhatä paccupatthan8). 
- Nhân cận: có tài sản của người khác (parasampattI padatthan3). 


28. SỞ HỮU LẬN SÁT (MACCHARIYA CETASIKA) 

Lận sắt trong khi có ra sao? Ngũ lận sắt như là: bỏn xẻn chỗ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn xén 
lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp (danh thơm) bỏn xẻn giáo pháp, sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, thái độ bỏn 
xẻn, sự TÍt răm, sự keo kiết, sự không tế nhị, không rộng rãi của tâm. Những cách như thế gọi là 
lận sắt. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu lận sắt (macchariya cetasika): 
- Trạng thái: giấu giễm tài sản của cải hay tài sản trí đức của mình (sakasampatti nigũhana 
lakkhanam)). 
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- Phận sự: không chịu người khác có liên hệ với tài sản của mình (para sadhãrana akkhamana 
ras3). 

-_ Thành tựu: rút lui, không hy sinh tài sản (sanko cana paccupaftthanam). 

- Nhân cận: có tài sản (sakasampatti padatthanam)). 


29. SỞ HỮU HÓI HẠN (KUKKUCCACETASIKA) 
Hi hận trong khi có ra sao? Sự đáng cho răng không đáng, sự không đáng cho rằng đáng, 
sự có lỗi cho răng không lỗi, không lỗi cho rằng có lỗi, sự chú trọng, cách chú trọng, thái độ chú 
trọng, cách tâm nóng nảy, sự động tâm. Những trạng thái như thế gọi là hồi hận. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu hồi hận (kukkuccacetasika): 

-_ Trạng thái: bực bội, tức tối với sự qua rồi (pacchãnutäpa lakkhanam). 

-_ Phận sự: hối hận với chuyện đáng mà không làm, không đáng mà làm (patäkata anusocana 
rasam). 

-_ Thành tựu: tâm ân hận (vippafisara pacupafthãnam). 

- Nhân cận: việc xấu đã làm, việc tốt không đặng làm (katãsata duccarita 
sucarItanupadatthaãnam)). 


30. SỞ HỮU HÔN TRẢM (THĨNACETASIKA) 

Hôn trầm trong khi có ra sao? Sự không khéo léo hòa trộn của tâm, cách không khéo hòa 
trộn của tâm, cách không thích hợp việc làm của tâm, sự chân chừ, sự lui sụt, sự buôn ngủ, cách 
buôn ngủ, trang thái buồn ngủ, SỰ bần thần dã dượi, cách bần thần dã dượi, thái độ bần thần dã 
dượi, sự cách uê oải, thái độ uề oải. Những trạng thái như thế gọi là hôn trầm. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu hôn trầm (thĩnacetasika) 
-_ Trạng thái: chận đứng cần tiễn (anussãhana lakkhanam) 
-_ Phận sự: bỏ tinh tấn (viriyäpanayanarasam). 
-_ Thành tựu: lui sụt (samsTdana paccupatthanam). 
- Nhân cận: tác ý không khéo (ayoniso manasikara padatthãnam). 


31. SỞ HỮU THỤY MIỄN 
Thụy miên trong khi có ra sao? Sự không khéo hòa trộn của danh thân, cách không thích hợp 
với công việc của danh thân, sự che đậy, sự bao trùm, sự che lấp phần trong, sự đã dượi bần 
thần, cách dã dượi bản thần, thái độ đã dượi bần thần, sự buồn ngủ, cách ngáp ngủ, trạng thái 
ngáp ngủ, sự ngủ gục, cách ngủ gục, trạng thái ngủ gục. Những trạng thái như thế này là thụy 
miên có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thụy miên: 
-_ Trạng thái: không thích hợp với việc làm. 
- Phận sự: ngăn chặn lộ tâm. 
-_ Thành tựu: cách buồn ngủ. 
-_ Nhân cận: tác ý không khéo. 


32. SỞ HỮU HOÀI NGHI (VICIKACCHÃ CETASIKA) 
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Hoài nghỉ trong khi có ra sao? Khi nào nghỉ ngờ, nghi hoặc, nghi nan, xét thấy lạ lùng khác 
biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy thành hai khía cạnh, sự nhận thấy. như đường 
rẽ hai, cách nghĩ ngờ, sự không quyết một, sự tính vớ vẫn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, 
sự sần sượng của tâm, ý do dự. Hay là những pháp nào khác nương sanh cũng có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu hoài nghi (vicIkacchã cetasika): 

-_ Trạng thái: cách hoài nghi (samsaya lakkhan3). 

-_ Phận sự: lung lay biến chuyên (kampanaras3). 

- Thành tựu: không thể quyết đoán (anicchaya paccupatthanä) hay là không cương quyết 
(anekamsag-gaha paccuppatthan3). 

- Nhân cận: tác ý không khéo (ayonIso manasikãära padatthanam). 


33. SỞ HỮU TÍN (SADHA CETASIKA) 
Tín trong khi có ra sao? Khi nào có đức tin, thái độ tín ngưỡng, sự quyết tin, sự rât tín trọng, 
tín quyên, tín lực, tức là đức tin có trong khi nảo thì tín vân có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tín (sadha cetasika): 
-_ Trạng thái: tín ngưỡng (saddhahanalkkhanä). 
-_ Phận sự: tâm trong sạch (pasadanaras3). 
- _ Thành tựu: tâm không dơ bân (akalussiyapaccupatthãn3). 
- Nhân cận: có nhân vật đáng kính trọng (saddheyya vatthu padatthan3). 


34. SỞ HỮU NIỆM (SATI CETASIKA) 
Niệm trong khi có ra sao? Khi nào có niệm, thường niệm, hồi quang, nhớ đặng, thường nhớ, 
vẫn nhớ, không lơ đãng, không quên. Niệm quyền tức là niệm, niệm lực, chánh niệm. Đó là vẫn 
có niệm trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu niệm (satI cetasika): 

- Trạng thái: cách không lơ lãng (apilãpana lakkhanä) hay là hằng nhớ đặng (anussarana 
lakkhan3). 

- Phận sự: không mê mờ (asammo saras8). 

- _ Thành tựu: cần thận (arakkha paccupatthãn3). 

- Nhân cận: có sự vật nhớ chắc (thrassaññapadatthana) hay là niệm xứ (satipatthana 
padatthan8). 


35. SỞ HỮU TÀM (HIRI CETASIKA) 
Tàm trong khi có ra sao? Trạng thái hỗ thẹn với hành động ác xâu đáng ghê sợ, thái độ ghê 
sợ với những tội ác khi nào, như thế thì tàm có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tàm (hirivetasika): 
-_ Trạng thái: cách thối thoát với sự làm tội (pãpajiguchana lakkhan8). 
- Phận sự: không làm tội (papanam akarana ras3). 
- _ Thành tựu: ngần ngại với sự làm tội (pãpato sanko cana paccutthãn3). 
-_ Nhân cận: biết tự trọng (attagaravadadatthan8). 
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36. SỞ HỮU ÚY (OTTAPPA CETASIKA) 
Úy trong khi có ra sao? Thái độ ghê sợ với hành động xâu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với 
những tội ác có trong khi nào thì úy vân có trong khi ây. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu úy (ottappacetasika): 
-_ Trạng thái: ghê sợ tội (papa uttasana lakkhanam). 
- Phận sự: không chịu làm tội (papanam akarana rasam). 
-_ Thành tựu: ái ngại việc tội (papato sanko cana paccupatthanam). 
- Nhân cận: có sự trọng người (paragäravapadatthaãnam). 


37. SỞ HỮU VÔ THAM (ALOBHACETASIKA) 
Vô tham trong khi có ra sao? Trái với tham, không tham, không muốn, không dục vọng, thái 
độ không tham, không muốn, không dục vọng, không tham ác, căn thiện vô tham có trong khi 
nào thì vô tham có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu vô tham (alobhacetasika): 

- Trạng thái: trái với tham nhiễm (agedhalakkhano) hay là không dính mắc (alaggabhãava 
lakkhano). 

- _ Phận sự: không nhiễm đắm chấp trước (apariggahe raso). 

- _ Thành tựu: không nhiễm đắm (analliyana paccupafthãno). 

- Nhân cận: tác ý khéo (yonIsomanasikãäro padafthãno). 


38. SỞ HỮU VÔ SÂN (ADOSACETASIKA) 
Vô sân trong khi có ra sao? Không có sự giận hòn, không tính ác độc, không tính hại, không 
tính ép uống, thái độ không hung dữ, ác độc. Căn thiện vô sân có trong khi nào thì vô sân có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu vô sân (adosacetasika): 
- _ Trạng thái: không hung ác (acandikkalakkhano) hay là không làm hại (avirodha lakhano). 
-_ Phận sự: không gây thù oán, không nóng nảy (agJatacarIlabavinaya raso). 
- _ Thành tựu: thanh lương (sommabhävapaccupatthãno). 
- Nhân cận: tác ý khéo (yonIsomanasIkara padatthãno). 


39. SỞ HỮU TRUNG GIAN (TATTARAMAJJHATTATA) 

Trung gian trong khi có ra sao? Phật học đại từ điển dịch là hành xả. Sự tâm trụ ưa bình đăng, 
ly điệu bạt, chi quá giả, kiền tâm và sở hữu tập trung bình đắng, lìa mắt cái lỗi, bỏ rơi bọt bèo 
(tức là can thiệp hòa giải danh pháp câu sanh đặng điều hòa) (cách bình đắng của pháp tức là 
không thái quá bắt cập). 


Tứ ý nghĩa của sở hữu trung gian (tattaramaJjhattata cetasika): 
-_ Trạng thái: làm cho pháp câu sanh quân bình (samavähita lakkhan3). 
- _ Phận sự: ngăn chặn pháp câu sanh đối nhau không điều hòa (unädhikatã nivarana ras3). 
- _ Thành tựu: cách quân bình (mãjjhattabhäva paccupatthã-n8). 
- Nhân cận: có pháp tương ưng (sampayuttadhamma-padatthan3). 
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40. SỞ HỮU THÂN AN, TÂM AN (KÄYAPASSADDHI CITTAPASSADDHI) 
Thán an tịnh trong khi có ra sao? Trạng thái tỉnh, tự yên, tự tỉnh, thái độ thanh tịnh, cách tự 
yên tỉnh của thọ uân, tưởng uân, hành uân có trong khi nảo thì thân an có trong khi ấy. 
Tám an trong khi có ra sao? Trạng thái tỉnh, tự yên, tự tỉnh, thái độ thanh tịnh, cách tự yên 
tỉnh của thức uẫn có trong khi nảo thì tâm an có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân an tịnh, tâm an tịnh (kãyapassaddhi cittapassaddhI): 
-_ Trạng thái: cách tịnh ly bất thiện của sở hữu và tâm (kãyacittadarathaviũpasama lakkan3). 
- _ Phận sự: hạn chế việc lao chao của sở hữu và tâm (kãyacittä darathaniddamana ras3). 
- _ Thành tựu: tâm và sở hữu vắng lặng, mát mẻ (kãyacittanam santasitala paccupatthana). 
- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthan8). 


41. SỞ HỮU THÂN KHINH, TÂM KHINH (KÄYALAHUTA, CITTALAHUTA) 
Thân khinh trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nè, 
không sần sượng của thọ uẩn, tưởng uân, hành uầẫn có trong khi nào thì thân khinh hay khinh 
thân có trong khi ấy. 
Tâm khinh trong khi có ra sao? Sự nhẹ nhàng, cách thay đổi nhẹ nhàng, không nặng nề, không 
sần sượng của thức uần có trong khi nào thì tâm khinh có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân khinh, tâm khinh (kaäyalahuta, cittalahut3): 
-_ Trạng thái: lìa nặng nề của sở hữu và tâm (kãyacittagarubhãva vũpasamalakkhanä). 
-_ Phận sự: nhiếp phục cách nặng nề của sở hữu và tâm (kãyacittagarubhäva nimmaddanarasä). 
- Thành tựu: tâm và sở hữu không đình trệ (kãyacittanam adandhata paccupatthãn3). 
- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthan8). 


42. SỞ HỮU THÂN NHU, TÂM NHU 
Nhu thân (kayamuduia) rong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không cương 
ngạnh của thọ uấn, tưởng uẫn, hành uẫn có trong khi nảo thì thân nhu có trong khi ây. 
Nhu tâm (citamudutä) trong khi có ra sao? Sự mềm, sự dịu, không cứng, không cương ngạnh 
của thức uẫn có trong khi nào thì tâm nhu có trong khi ấy 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân nhu, tâm nhu: 
-_ Trạng thái: trẫn an cứng sượng của sở hữu và tâm (kãyacittathaddha vũpasama lakkhanä) 
- _ Phận sự: hạn chế lỗi cứng sượng của sở hữu và tâm (thaddhabhãva nimmaddana rasä). 
- _ Thành tựu: sở hữu và tâm không uê oải (appatighãta paccupatthãn8). 
- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthan8). 


43. SỞ HỮU THÂN THÍCH, TÂM THÍCH 
Thân thích (kãyakammañinata) trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp 
với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm của thọ uẫn, tưởng uân, hành uân có trong khi 
nào thì thân thích có trong khi ấy. 
Tâm thích (citakammañnnaata) trong khi có ra sao? Sự thích hợp với việc làm, cách thích hợp 
với việc làm, trạng thái thích hợp với việc làm của thức uân có trong khi nào thì tâm thích có 
trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân thích, tâm thích (kayakammaññata, cittakammaññata): 
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- Trạng thái: tâm và sở hữu hành động bằng sự thích hợp (kãyacitta kammaññatãä bhãva 
vũpasama lakkhan3). 

-_ Phận sự: hạn chế cách không vừa làm việc của sở hữu và tâm (akammañña bhãva nimmad 
dana ras3). 

- _ Thành tựu: tâm và sở hữu bắt cảnh vừa vặn (ãrammana karana sampatti paccupatthãn3). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãya citta padatthan3). 


44. SỞ HỮU THÂN THUẢN, TÂM THUẢN (KÄYAPAÄGUÑÑATÄ, 
CITTAPAGUÑÑATA) 
Thân thuần (wãyapagufñifnata) trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục của thọ uân, tưởng uấn, hành uẫn có trong khi nào thì thân thuần vẫn có trong khi ấy. 
Tâm thuần (citapäguñiiatä) trong khi có ra sao? Sự thuần thục, cách thuần thục, trạng thái 
thuần thục có trong khi nào thì tâm thuần có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân thuần, tâm thuần (kãyapãguññatã, cittapãguññat8): 

-_ Trạng thái: trị an bịnh hoạn của sở hữu và tâm (kãyacittagelañña vũpasama lakkhan3). 

-_ Phận sự: trừ bịnh hoạn của sở hữu và tâm (kãyacittagelaññanimmaddana rasa). 

- _ Thành tựu: tâm và sở hữu khỏi lỗi (trãdinavapaccupatthänã) hay là tâm và sở hữu xa lìa phiền 
não (Arogyapacupatthan). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacitta padatthän3). 


45. SỞ HỮU THÂN CHÁNH, TÂM CHÁNH 
Thân chánh (kãyajukata) trong khi có ra sao? Sự ngay thắng, cách ngay thắng không cong 
vạy, không co vẹo của thọ uẩn, tưởng uần, hành uần có trong khi nào thì thân chánh có trong khi 
Ấy. 
Tâm chánh (cituqjHkala) trong khi có ra sao? Šự ngay thắng, cách ngay thăng không cong 
vạy, không co vẹo của thức uân có trong khi nào thì tâm chánh có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu thân chánh, tâm chánh: 

-_ Trạng thái: cách ngay thăng của sở hữu và tâm (kãyacitta ajjava lakkhan8). 

- Phận sự: thâu phục cách không ngay thắng của sở hữu và tâm (kãyacittakutila bhãva 
nimmaddana ras8). 

-_ Thành tựu: tâm và sở hữu ngay thắng không vạy vọ (ajjmhatäpapaccupatthãn3). 

- Nhân cận: có sở hữu và tâm (kãyacittapadatthan3). 


46- 47- 48 SỞ HỮU NGẮN TRỪ PHẢN (VIRATT 

Chánh ngữ (sammavacđ) trong khi có ra sao? Sự chùa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa bỏ tránh 
xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm đến tứ ác ngữ. Chánh ngữ là chi của 
đạo, hành động chơn chánh có trong khi nào thì chánh ngữ có trong khi ấy. 

Chánh nghiệp (sammakammant4) trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, càng chừa 
bỏ tránh xa không làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tam thân ác. Chánh nghiệp 
là chỉ của đạo, hành động chơn chánh có trong khi nảo thì chánh nghiệp có trong khi ấy. 

Chánh mạng (samma đjivq) trong khi có ra sao? Sự chừa bỏ, cách chừa bỏ, tránh xa không 
làm, không đá động, không hiệp tác, không phạm tà mạng. Chánh mạng là chi của đạo, liên quan 
trong đạo, sự nuôi mạng chơn chánh có trong khi nào thì chánh mạng có trong khi ấy. 
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Tứ ý nghĩa của sở hữu ngăn trừ phần (virat): 

-_ Trạng thái: cách ngăn trừ thân khẩu ác (viratayo duccarita avitikkhama lakkhan3). 

- Phận sự: thối thoát cách làm thân khẩu ác (tato sanko canaras3). 

- Thành tựu: không hành động thân, khẩu ác (akiriyapadatthãn3). 

- Nhân cận: có ân đức, đức tin, chánh niệm, tàm, úy, thiểu dục (saddhã sati hiri ottappa 
apIcchatadi guna padatthan). 


49. SỞ HỮU BI (KARUNACETASIKA) 
Bi (karun3) có hai câu chú giải như sau: 
Parodukkhe sati sadhunamhadaya kampanam karofftI = karunä: pháp mà làm cho tâm của chư 
hiền nhân yên không đặng, phải rung động với sự thống khổ của người khác, pháp này gọi là bi. 
Kinatiparadukkham himsati vinasetfti = karunã: pháp nào có thê phá tan cái khổ của người 
khác, pháp như thế gọi là bi. 
Như câu: dukkhã muccantu: xin cho tất cả tránh khỏi sự khổ thân tâm. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu bị (karunäcetasika): 

-_ Trạng thái: mong muốn cho chúng sanh khỏi khô (para dukkhã panayana lakkhanä). 

- _ Phận sự: không đành thấy chúng sanh chịu khổ (para dukkhã sahana rasä). 

- _ Thành tựu: không ép uống chúng sanh (avihimsa paccupatthãn3). 

-_ Nhân cận: nhận thấy chúng sanh khổ không nơi nương tựa (dukkhã bhũtãnam anätha bhãva 
dassana padatthan3). 


50. SỞ HỮU TÙY HỶ (MUDITACETASIKA) 
Có chú giải như vầy: Tamsamangino modanti etãyãti = muditã: mừng với sự an vui đầy đủ, 
như thế gọi là tùy hỷ. Như câu: Yathãladdsampatti tomãvigacchantu: “xin cho tất cả khỏi bị tiêu 
hao, đừng xa lìa an vui tiến hóa”. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu tùy hỷ (muditacetasika) 

-_ Trạng thái: lạc quan với sự yên vui của người khác (pamodana lakkhan3). 

-_ Phận sự: không ganh ty (anIssayana ras8). 

- _ Thành tựu: tiêu diệt cách không tùy hỷ (arati vighãata paccupatthän8). 

-_ Nhân cận: có tài sản của người khác (para sampatti padatthänä) hay là nhận thấy người có 
phần (lakkhT dassana padatthänä). 


51. SỞ HỮU TRÍ QUYÊN (PAÑÑINDRIYA) 

Trí quyên trong khi có ra sao? Khi nào có tuệ là sự sáng suốt, khôn khéo, nhận rõ, hiểu thấu, 
lương tri, trạch pháp, lựa chọn, nghiên cứu, hiểu thấu, rõ đặc tính, thấu vi tế, cách trí thức, cách 
hiểu rành, sự nghĩ ngợi, suy xét rõ, gạn xét, quán xét, tự giác. Tuệ như ngọc, tuệ như đèn, tuệ 
như ánh sáng, tuệ như gươm, tuệ như vũ khí, tuệ như đại địa, tuệ như hoàng cung, tuệ như kẻ 
dẫn đường, tuệ trừ tuyệt phiền não, cũng là vô si, tuệ quyền, chánh kiến có trong khi nào thì trí 
quyên vẫn có trong khi ấy. 


Tứ ý nghĩa của sở hữu trí quyền (paññindriya) 

-_ Trạng thái: biết rõ pháp thực tính (dhamma sabhãva pativedha lakkhanä). 

-_ Phận sự: hạn chế tối tăm (mohandhakãra viddhamsana rasä) hay là cũng làm cho cảnh sáng 
tỏ (visayobhasana ras8). 
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- _ Thành tựu: không mê mờ với cảnh (asammoha paccupatthan3). 

-_ Nhân cận: tác ý khéo (yonisomanasikãra padatthänä) hay là ngũ quyền đồng đều (indriya 
paripakatä padatthãnã) hoặc là xa lìa phiền não (kilesadũrT bhãva padatthãnä) hoặc là tái tục 
băng tâm tam nhân (tihetukapatisandhikatã padatthãn3). 


52. ĐẤT (PATHAV]) 
Sắc gọi là đất đó ra sao? Sắc nào mà cứng sượng, sự cứng, cách cứng, vật cứng, trạng thái 
cứng hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành sắc thủ, hoặc thành phi thủ. Những sắc này gọi 
là sắc đất. 


Tứ ý nghĩa của đất (pathavi): 
-_ Trạng thái: cứng (kakkhalata lakkhanã) hoặc mềm (mudulakkhanä). 
-_ Phận sự: bảo trì (patitthana ras3). 
- _ Thành tựu: chứa chấp (sampaticchana paccupatthãn3). 
-_ Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhatuttaya padatthan). 


53. NƯỚC (APO) 
Sắc gọi là nước đó ra sao? Sắc nào có thật tính chảy ra, quên lại, hay sự nhỉ ướt tươm của sắc 
hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này 
đều gọi là nước. 


Tứ ý nghĩa của nước (ãpo): 
-_ Trạng thái: chảy ra (paggharana lakkhan8) hay là quến lại (ãbandana lakkhanä). 
- _ Phận sự: làm cho tiến hóa (byũhana rasä). 
- _ Thành tựu: quến xiết lại (sahgaha paccupatthãn3). 
-_ Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhatuttaya padatthan). 


54. LỬA (TEJO) 
Sắc gọi là lửa đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự ấm, sự nực, cách nực hoặc bên trong, hoặc 
bên ngoài, hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này đều gọi là lửa. 


Tứ ý nghĩa của lửa (teJo): 
-_ Trạng thái: nóng (ũnhatta lakkhan3) và lạnh (s1talakkhan3). 
-_ Phận sự: làm cho chín (parIpacanaras3). 
- _ Thành tựu: mềm nhừ (maddavãnuppädana paccupatthãn3). 
-_ Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhatuttaya padatthan). 


55. GIÓ (VAYO) 
Sắc gọi là gió đó ra sao? Gió nào của sắc lay động qua lại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, 
hoặc thành thủ, hoặc thành phi thủ. Dù thế nào, những sắc này đều gọi là gió. 


Tứ ý nghĩa của gió (vãyo): 
- _ Trạng thái: lay động (samirana lakkhan3) hoặc căn ra (vitthambhana lakkhan3). 
- _ Phận sự: làm cho khua tiếng (samudirana rasä). 
-_ Thành tựu: lôi đi (abhinThãra paccupatthãn3). 
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-_ Nhân cận: có 3 đại ngoài ra (avasesadhatuttaya padatthan). 


56. NHÃN XỨ (CAKKHUPASADA) 

Sắc mà gọi là nhãn xứ đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên 
hệ trong thân thê thành không thấy mà đối chiếu đặng. Chúng sanh đã thấy, đang thấy, sẽ thấy, 
nêu thứ sắc thấy đặng và đối chiếu (do thâu bằng thần kinh nhãn) thứ sắc không thấy đặng mà 
đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhãn, cũng gọi là nhãn xứ, cũng gọi là nhãn giới, cũng gọi là 
nhãn quyên, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biên, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi 
là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là con ngươi. 


Tứ ý nghĩa của nhãn thanh (cakkhupasäda): 

- Trạng thái: trong ngần của tứ đại nghiệp để thâu cảnh sắc (rũpäbhighãatagabhũtappasãda 
lakkhanam)). 

-_ Phận sự: quơ ôm cảnh sắc (rũpeso ävinchanarasam). 

-_ Thành tựu: chỗ nương của nhãn thức (cakkhuviññãnassa ssdhãra bhãva paccupatthãnãm). 

-- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp (datthukãmatänidäna kamma jabhũtapadafthãnam). 


57. NHĨ XỨ (SOTAYATANA) 

Sắc mà gọi là nhĩ xứ ra sao? Nhĩ nào là sắc thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên quan thân 
thê là đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng (mà chúng sanh) hoặc đã nghe, hoặc đang nghe, hoặc 
sẽ nghe những tiếng là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là nhĩ nhập, cũng gọi là 
nhĩ xứ, cũng gọi là nhĩ giới, cũng gọi là nhĩ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là 
biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là bờ bên này, cũng 
gọi là không. Những sắc này gọi là nhĩ xứ. 


Tứ ý nghĩa của nhĩ thanh (sotapasada): 

- _ Trạng thái: trong ngần của tứ đại nghiệp đề thâu cảnh thinh (saddãbhighãtã-gahãbhũtappasãda 
lakkhanam)). 

-_ Phận sự: quơ hốt cảnh thinh (saddese äviñchamarasam). 

- _ Thành tựu: chỗ nhĩ thức nương (sotaviññanassa ãdhãra bhãva paccupafthãnam). 

- Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp (sotukãmatanidänakamma jabhũtapadatthãnam). 


58. TỶ XỨ (GHÃÄNÄYATANA) 

Sắc mà gọi là tỷ xứ đó ra sao? Tỷ nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên hệ trong thân 
thê là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với khí là đồ không thấy đặng mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu nơi tỷ nào là đồ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là tỷ, cũng gọi là tỷ xứ, cũng gọi là tỷ giới, cũng gọi là tỷ quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là 
môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là ranh giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi 
là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là tỷ xứ. 


Tứ ý nghĩa của tỷ thanh (ghãnapasäda): 

-_ Trạng thái: trong ngần của tứ đại nghiệp đề thâu cảnh khí (gandhãbhighãtãrahabhũtappasãda 
lakkhanam)). 

- - Phận sự: quớ hốt cảnh khí (gandhesu aviñchanarãsam). 

- Thành tựu: chỗ nương của tỷ thức (ghãnaviññanassa ädhãra bhãva paccupatfhänam). 

- _ Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (ghãyitukãma tãnidãna kammaja bhũta padatthãnam). 
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59. THIỆT XỨ (JIVHÄPASÄDÄ) 

Sắc mà gọi là thiệt xứ đó ra sao? Thiệt nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiên, liên hệ trong 
thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với vị là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đang đối chiếu nơi thiệt nào là 
thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là thiệt, cũng gọi là thiệt xứ, cũng gọi là 
thiệt giới, cũng gọi là thiệt quyền, cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi 
là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. 
Những sắc này gọi là thiệt xứ. 


Tứ ý nghĩa của thiệt thanh (Jivhãpasäada): 

- Trạng thái: trong ngần của sắc tứ đại nghiệp để thâu cảnh vị (rasäbhighãtarabhũtappasãda 
lakkhanam). 

-_ Phận sự: quớ hốt cảnh vị (rasesu aviñchana rasam). 

- _ Thành tựu: chỗ nương của thiệt thức (jivhãviññanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

-_ Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (sayItukaãma tãnidakammaja bhũta padatthanam)). 


60. THÂN XỨ (KÄYA PASÄDA) 

Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thanh triệt nương sắc tứ đại hiển, liên hệ trong 
thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đặng, nhập với xúc là thứ không thấy mà đối chiếu đặng, 
hoặc đã xúc chạm, hoặc đang xúc chạm nơi thân nào đối với thứ sắc không thấy nhưng đối chiếu 
đặng. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyên, 
cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tịnh, cũng gọi là giới hạn, 
cũng gọi là vật, cũng gọi là thử ngạn, cũng gọi là nhà không. Những sắc này gọi là thân xứ. 


Tứ ý nghĩa của thân thanh (kãya pasada): 

- Trạng thái: trong ngần của sắc tứ đại nghiệp để thâu cảnh xúc (photthabbãbhighãatã 
rahabhiitappasada lakkhanam). 

-_ Phận sự: quớ hốt cảnh xúc (photthabesu ãviñchanarasam). 

- _ Thành tựu: chỗ nương của thân thức (kãyaviññanassa ãdhãra bhãva paccupatthãnam). 

-_ Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp tạo (phusitakama tãnidãna kammala bhũta padatthanam). 


61. SẮC XỨ (RŨPÄYATANA) 

Sắc mà gọi là sắc xử ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy đặng và đối 
chiếu đặng, tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trăng, màu đen, màu chân chim 
phượng, màu vàng đen, màu xanh lá cây, màu trái xoài, dài, văn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, 
bác giác, thập lục giác, lõm, lồi, bóng năng, ánh sáng, tối mây, sương khói, bụi, ánh trăng, trời 
chói, ánh sao, sao rọi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh trân châu, ánh ngọc mắt mẻo, ánh vàng, ánh bạc 
hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại hiển là thứ thấy đặng và đối chiếu đặng. 
Như thế, (chúng sanh) thấy hoặc đang thấy hoặc sẽ thấy bằng sắc nào mà thứ thấy đặng và đối 
chiếu đặng với nhãn là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc 
xứ, cũng gọi là sắc giới, những sắc này đều gọi là sắc xứ. 


Tứ ý nghĩa của sắc xứ (rũpãyatana): 
-_ Trạng thái: đôi chiêu với thân kinh nhãn (cakkhupatihanana lakkhanam). 
- Phận sự: làm cảnh cho nhãn thức (cakkhuviññanassa visayabhãva rasam). 
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- _ Thành tựu: thành cảnh của nhãn thức (tasseva øgocara paccupadatthanam). 
- Nhân cận: có sắc tứ đại (catumahabhitapadatthanam). 


62. THINH XỨ (SADDAYATANA) 

Sắc nào gọi là thinh xứ ra sao? Thịnh nào nương. sắc tứ đại hiển : thành thứ không thấy mà đối 
chiều đặng, tức là tiếng ốc thôi, tiếng trống, tiếng vô bồng, tiếng vỗ tay, tiếng ph nam nữ, tiếng 
ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại, 
tiếng phi nhân hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại hiển thành thứ không thấy mà đối 
chiều đặng. Thế vậy, (chúng sanh) hoặc đã nghe hoặc đang nghe hoặc sẽ nghe, hoặc đang nghe 
những tiếng nảo là thứ thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với nhĩ thanh thứ thấy không 
đặng mà đôi chiếu đặng. Đây cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này gọi là 
thính xứ. 


Tứ ý nghĩa của thinh xứ (saddäyatana): 
-_ Trạng thái: đối chiếu với thần kinh nhĩ (sotapatihanana lakkhanam). 
-_ Phận sự: làm cảnh cho nhĩ thức (sotaviññanassa visaya bhãva rasam)). 
- Thành tựu: thành cảnh của nhĩ thức (tasseva øocara paccupatthanam). 
-_ Nhân cận: có sắc tứ đại (catumahabhuta padatthanam)). 


63. KHÍ XỨ (GANDHÄYATANAÄ) 

Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy nhưng 
đối chiếu đặng, tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi 
sình, hơi thơm, hơi hôi hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy mà 
vẫn đối chiếu đặng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã ngửi hơi nào mà thành thứ không thấy đặng 
nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi là khí xứ, cũng gọi là khí giới, những sắc 
này đều gọi là khí xứ. 


Tứ ý nghĩa của khí xứ (gandhãyatan8): 
-_ Trạng thái: đối chiếu với thần kinh tỷ (ghãnapatihanana lakkhanam). 
- Phận sự: làm cảnh cho tỷ thức (ghãnav1ññãnassa visayabhäva rasam). 
- Thành tựu: thành cảnh của tỷ thức (tasseva øgocara paccupatthanam). 
- Nhân cận: có tứ đại (catumahabhitapadatthanam)). 


64. VỊ XỨ (RASÄYATANA) 

Sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại hiển thành đồ không thấy mà đối chiếu 
đặng, tức là vị rễ cây, vị lá cây, vị vỏ cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị 
cay, vị mặn, vị bùi, vị nhân, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào nương sắc tứ đại hiển thành thứ 
đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng, hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, 
hoặc đang đối chiếu với mọi vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng 
gọi là vị, cũng gọi là vị xứ, cũng gọi là vị giới. Những sắc này đều gọi là vị. 


Tứ ý nghĩa của vị xứ (rasayatana): 
- Trạng thái: đôi chiêu VỚI thân kinh thiệt (ivhäpatihanana lakkhanam). 
- Thành tựu: thành cảnh của ¡ thiệt thức (tasseva ØOcara pufotipatthsflfiri; 
- Nhân cận: có tứ đại (catumahabhita padatthãnam). 
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65. NỮ TÍNH (ITTHINDRIYA) 
Sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn, nữ tướng, 
thân phần nữ, thái độ nữ, nết na nữ, tính nết nữ, hành động theo người nữ. Như thế, đây gọi là 
nữ tính. 


Tứ ý nghĩa của nữ tính (itthibhäava): 
- _ Trạng thái: khuôn khổ nữ (itthibhäva lakkhanam). 
- Phận sự: hiện bày nữ căn (ItthTtipakäsana rasam). 
-_ Thành tựu: có nữ căn (itthilingadinam kãrana bhãva paccupatthanam). 
- Nhân cận: có tứ đại (catumahabhita padatthãnam). 


_ 66. NAM TÍNH (PURISINDRIYA) _ 
Sạc mà gọi là nam quyền đó ra sao? Những cách nào thuộc về phân nam như là nam căn, 
nam tướng, thái độ nam, nét hạnh nam, hành động theo cách người nam. Như thê gọi là nam 
tính. 


Tứ ý nghĩa của nam tính (purIsabhãva): 
-_ Trạng thái: tư cách nam (purisabhava lakkhanam). 
- Phận sự: hiện bày nam căn (purisatipakãsana rasam)). 
- _ Thành tựu: có nam căn (purisalingadTnam kãrana bhãva paccupatthanam). 
- Nhân cận: có tứ đại (catumahabhitapadatthanam)). 


67. SẮC Ý VẬT (HADAYAVATTHU) 

Sắc ý vật (hadayavatthu) hay (hadayaripa) đó ra sao? Có Pä]T chú giải như vầy: hadahanti 
saftatam tam attham vã anattham vã purenti = hadayam: tất cả chúng sanh làm mọi việc có lợi 
ích và không lợi ích — đặng phát sanh ra nhờ sắc ây- vì sắc ấy làm nhân cho tất cả chúng sanh 
đặng làm lợi ích và không lợi ích mới gọi là sắc ý (hadayarũpa) và có trái tim là vật, nên gọi là 
sắc ý vật để cho ý giới và ý thức giới nương. 


Tứ ý nghĩa của sắc ý vật (hadayavatthu): 

-_ Trạng thái: nơi nương của ý giới và ý thức giới (mano dhãta manoviññãnadhãtũnam nIssaya 
lakkhanam)). 

-_ Phận sự: chất chứa những giới (tissaññneva dhãtñnam adhãrana rasam). 

-_ Thành tựu: bảo vệ những giới vừa kê (tadubbahana paccupatthaãnam)). 

- Nhân cận: có tứ đại (catumahabhitapadatthanam)). 


68. SẮC MẠNG QUYÊN 
Sắc mà gọi là mạng quyên đó ra sao? Khi nào có sự sông còn, hiện hành, hiện hữu, hữu tồn 
đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc nghiệp, gọi sắc mạng quyền 
tức là cách sống còn của sắc nghiệp. Những sắc này gọi là mạng quyên. 


Tứ ý nghĩa của sắc mạng quyên: 
-_ Trạng thái: bảo vệ sắc nghiệp câu sanh (sahãajata rũpa nupäla lakkhanam)). 
- Phận sự: làm cho sắc nghiệp còn (tesampavattana rasam). 
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-_ Thành tựu: còn đầy đủ vững vàng (tesaññovafthapana paccupatthãnam). 
- _ Nhân cận: có sắc tứ đại nghiệp điêu hòa (yapiyitabba padatthãnam). 


69. SẮC ĐOÀN THỰC 
Sắc mà gọi là đoàn thực đó ra sao? Cơm, bánh tươi, bánh khô, cá, thịt, sữa tươi, sữa chế, bơ 
trong, bơ cục, mỡ, dầu, mật, nước mía hay là những sắc nào mà vẫn có đồ để vào miệng nhai 
nuốt cho no bụng của mỗi chúng sanh và nhân loại, hay những chất chi bố dưỡng cho tất cả 
chúng sanh. Những sắc này đều gọi là đoàn thực (và vật thực nội tự dinh dưỡng). 


Tứ ý nghĩa của sắc vật thực: 
-_ Trạng thái: chất bổ dưỡng (ojãlakkhanam). 
- _ Phận sự: làm cho bổ dưỡng sắc pháp (rũpãhãrana rasam). 
- _ Thành tựu: trợ thân sắc (kãyapatthabbana paccupafthã-nam). 
-- Nhân cận: có thực phâm đang ăn, nuốt (ajjhoharitbba padatthãnam). 


70. SẮC GIAO GIỚI (PARICCHEDA) 
Sắc mà goi là giao giới đó ra sao? Trỗng không, tục gọi là hư không, cách luỗống không, sự 
luống không, kẽ hở, lỗ trống tục gọi là không ngơ, thường gọi là rông không thuộc về y sinh 
nương sắc tứ đại hiển, nhưng đụng chạm không đặng. Những sắc này đều gọi là hư không. 


Tứ ý nghĩa của sắc giao giới (pariccheda): 
-_ Trạng thái: ranh bọn sắc (pũpa pariccheda lakkhanam). 
- _ Phận sự: làm cho sắc nghiệp riêng từng bọn (pũpa pariyantappa nãsana rasam). 
- _ Thành tựu: phân ranh bọn sắc (rũpa mariyada paccupatthãnam). 
- - Nhân cận: có ngăn riêng của sắc (paricchinna rũpa padatthãnam). 


71. THÂN BIÊU TRI (KÄYAVIÑÑATTI) 

Sắc mà gọi là thân biểu trỉ đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, sự trình 
bày cho biết ý nghĩa hành động, trình bày cho biết ý ý nghĩa nơi thân của người có tâm thiện, tâm 
bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tới lui, nhìn, liếc qua lại, co, ngay như thế nào. Những sắc 
này đều gọi là thân biểu tri. 


Tứ ý nghĩa của thân biểu tri (kãyaviññatti): 
-_ Trạng thái: thân nêu ý nghĩa (viññnapa lakkhanam)). 
- - Phận sự: làm cho biết ý nghĩa (adhippãya pakãsana racam). 
- _ Thành tựu: thân lay động (kãyavipphandanahetubbäva pacupatthaãnam). 
- Nhân cận: có gió tâm tạo (cittasamutthana vayo padatthanam). 


72. NGỮ BIÊU TRI (VÃCTIVIÑÑATTI) 

Sắc mà gọi là ngữ biểu đó ra sao? Cách nói, cách phát ra lời, cách nói chuyện, cách tường 
thuật, cách tuyên bố, cách quảng cáo ngôn ngữ, lời phân biệt của những người có tâm thiện, tâm 
bất thiện, hay là tâm vô ký. Đây gọi là ngôn ngữ, sự trình bày cho biết ý nghĩa, cách trình bảy 
cho biết ý nghĩa, trạng thái trình bày cho biết ý nghĩa, ngôn ngữ cho biết ý nghĩa thế nào băng 
sắc này. Những sắc này gọi là ngữ biểu tri. 
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Tứ ý nghĩa của khẩu biểu trí (vãcTviññatti): 
- Phận SỰ: trình bày ý nghĩa bằng miệng (adhippayapakasana rasam). 
- _ Thành tựu: phát tiêng thành lời (vacighosehatubhävä paccupatthanam). 
- Nhân cận: có chât đât do tâm tạo (cittasamutthãna pathavidhatu padatthãnam). 


73. SẮC NHẸ (RŨPALAHUTÄ) 
Sạc mà gọi là nhẹ nhàng ra sao? Sự nhẹ, sự không nặng, sự lẹ làng, sự không chân chờ chậm 
chạp, dù nơi sắc nào, như thê gọi là sắc nhẹ nhàng. 


Tứ ý nghĩa của sắc nhẹ (rũpalahutã): 
-_ Trạng thái: cách không trầm trọng (adandhata lakkhan8). 
- Phận sự: trừ cách nặng nề của sắc (rũpãnam garu bhãva vinodana rasã). 
- _ Thành tựu: nhẹ nhàng, lanh lẹ (lahu par1 vattitä paccupatthan3). 
-_ Nhân cận: có sắc nhẹ (Iahuripa padatthãn3), sắc mềm, sắc thích sự. 


74. SÁC MÈÉM DỊU (MUDUTARÙPA) 
Sắc mà gọi là mêm dịu đó ra sao? Trạng thái mêm dịu, sự mêm dịu, không sần sượng, không 
cứng cỏi dù nơi sắc nào đều gọi là sắc mềm dịu. 


Tứ ý nghĩa của sắc mềm dịu (mudutãrũpa): 
- _ Trạng thái: không cứng sượng (athaddhatä lakkhan3). 
- Phận sự: trừ cứng sượng của sắc (rũpanamtaddha vinodana rasä). 
- _ Thành tựu: không trở ngại hành động (sabba kriyãäsu avorodbtäa paccupatthãn3). 
-_ Nhân cận: có sắc mềm (mudurũpa padatthãn3), sắc nhẹ, sắc thích sự. 


75. SẮC THÍCH SỰ (RÙPAKAMMAÑÑA) 
Sạc mà gọi là thích sự đó ra sao? Cách vừa với việc làm, sự vừa theo việc làm, trạng thái vừa 
với việc làm dù nơi sắc nào đêu gọi là sắc thích sự. 


Tứ ý nghĩa của sắc thích sự (rũpakammañña): 
- _ Trạng thái: vừa thích sự dùng (kammañña bhãva lakkanä). 
-_ Phận sự: trừ cách không thích sự (akammaññatä vinodanaras8). 
- _ Thành tựu: không hèn yếu (adubbalabhäva paccupatthãn3). 
-_ Nhân cận: có sắc vừa với sự làm (kammañña rũpa padatthan8), có sắc nhẹ, có sắc mềm. 


76. SẮC TÍCH TRỮ (UPACAYA) 
Sắc mà gọi là tích trữ đó ra sao? Những cách nào chât chứa, tích trữ, sự sanh ra của sắc đó. 
Sắc như thê gọi là sắc (sanh băng cách) tích trữ. 


Tứ ý nghĩa của sắc tích trữ (upacaya): 
-_ Trạng thái: cách sơ sanh (acaya lakkhano). 
- - Phận sự: làm cho sắc pháp sanh ra (rũpãrammana ummujjapanaraso). 
-_ Thành tựu: sắc pháp có ra cho đầy đủ (paripunnabhãva paccupatthãno). 
- Nhân cận: có sắc phát sanh (upacitta rũpa padatthãno). 
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7T. SẮC THỪA KÉ (SANTATD 
Sắc mà gọi là thừa kế đỏ ra sao? Sự sanh ra của sắc nào mà thành liên tiếp, thừa kế của sắc 
pháp như thế đó. Những sắc này gọi là sắc thừa kế. 


Tứ ý nghĩa của sắc thừa kế (santati): 
-_ Trạng thái: cách đang hiện hành (pavatti lakkhan3). 
- _ Phận sự: tiếp nối theo (anuppabandhana rasã). 
- Thành tựu: không đứt đoạn (anupaccheda paccupatthän8). 
- . Nhân cận: có sắc đang nối tiếp theo (anupabandhakana rũpa padafthan3). 


78. SẮC LÃO MẠI (JAÄRÄTÄRŨPA) 
Sắc mà gọi là lão mại ra sao? Sự già, sự cả, rụng răng, tóc bạc, bớt thọ, da dùn, cách chín 
mùi của sắc quyền có trong những sắc nào như thế. Đây gọi là sắc lão mại. 


-_ Trạng thái: cách hao mòn của sắc n paripaka lakkhan3). 

-_ Phận sự: đưa đến hư hao (upanayanaras3). 

- _ Thành tựu: không còn mới (navabhãvapagamana paccupafthan3). 
- Nhân cận: có sắc hư hao (paripaccamãna rũpa padatthãn3). 


79. SẮC VÔ THƯỜNG (RŨPÄNTCCÃ) 
Sắc mà gọi là vô thường (rupanicca) hay là (paribhijjamanarupa) ra sao? Sự mắt, cách hoại, 
sự rã, sự tan, sự không bền, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế gọi là vô thường. 


Tứ ý nghĩa của sắc vô thường (rũpãntccä): 
-_ Trạng thái: tiêu hoại (paribhedalakkhanä). 
-_ Phận sự: chuyển biến (samsidana ras3). 
- _ Thành tựu: tiêu mất (khaya vaya paccupatthãn3). 
-- Nhân cận: có sắc tiêu hoại (paribhijjemaanarũpa padatthãnä). 


80. PHÁP VÔ VI (DHAMMASANKHARA) 
Pháp vô vi đó ra sao? Những pháp nào không có duyên trợ tạo, những thực tính này gọi là 
pháp vô vi (Níp-bàn — NIbbäna). 


Tam ý nghĩa của Níp-bàn (nibbãna): 

-_ Trạng thái: văng lặng (santilakkhaam). 

-_ Phận sự: không biến động (acalamrasam) hay là bất tử (accuparas3). 

-_ Thành tựu: không hiện tượng (animitta paccupatthanam) hay là xuất ly tam giới (nissarana 
paccupatthan3). 


77 danh từ chỉ Níp-bàn: 
1. Mokkha — siêu thoát. 3. Nibbãna — Níp-bản. 
2. Nidrodha - tịch diệt. 4. Dipa — quang chiêu. 
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5. Tañhakkhayo — đoạn ái. 
6. Tanhakkhayo — đoạn ái. 
7. Tanam - tí hộ 

8. Lena — bí mật. 

9. Amarũpam - vô hữu sắc. 


. Sanfam — yên tịnh. 

. Sacca — chơn đề. 

. Amanälayam - vô hữu cán. 

. Asankhatam - vô vi 

. SIVa — an toàn 

. Amatam — bất tử 

. Sudaddasam — cực nan kiến. 
. Paräyanam - chỉ khô 

. ASaranna — VÔ y. 

. AmanTtikam - vô hữu hạn chế. 
. Anasavam — phi cảnh lậu 

. Dhuva — trường tồn. 

. Amanidassanam -— vô tỷ lệ. 

. Akatam — bất hành vi. 

. Apalokitam — ly thế gian. 

. Nipuna - tế nhị. 

. Amananta — một hữu gian. 

. Makkharam — bất thô tháo. 

. Dukkhakkhayo - tận khô. 

. AbyäapaJjham — vô chứng. 

. Vivattam — Ngoại luân hồi. 

. Khema — thanh tịnh. 

. Kevalam - cô tịch. 

. Apavagøa — cùng tỘt. 

. Virãgo - ly tình. 

. PanTtam - tinh vi, tính lương. 
. Accufam — vô tử. 

. Padam - riêng biệt. 

. Yogakkhemo — thoát khỏi sự ràng buộc. 
. Para — bỉ ngạn. 

. MuttI — giải thoát. 

. SaníI — tịch tịnh. 

.- Visuddhiyo — cực tịnh. 

. Vimutya — ly đĩ. 

. Asankhatadhatu — vô vị giới. 
. Suddhi — trong sạch. 

. Nibbutiyo — tức (tắt). 

. Ajatim — bất sanh. 
.....ajaram — bất lão. 

. Abyadhim - vô bệnh. 

. Nibbhayam - vô cụ. 

. Bhavabhandam - phá hữu. 
. Sukham - lạc. 

. SIfam - thanh lương. 


. Ñicca — thường tôn. 

. Acalam — bất động. 

. Duvassasam — kiên cố. 

. Avattasãram — bất luân. 

. Sukhamaddanam — nghiện lạc. 

. Khuddamaddanam - nghiện cơ. 
. PItasañcanayam - tiêu khát. 

. Analayam - vô mộ. 

. Samugyãtavattam datthesam — bạt độc. 
. Visañkhãaram - ly hành. 

. VivajJjam — ly quá. 

. VIbhavam - ly hữu. 

. VItanham - ly áI. 

. Animittam — vô ấn chứng. 

. Santabhãvam - thể tịnh. 

. Arasarakam - vô vI. 

. Appasãsañca — vô dục. 

. Amotam - bất diệt. 

. Madanimmadane - tinh túy. 

. PIpassavInayo — chỉ khát. 

. Alayasamugshato — đoạn oái niệm. 
. Vivatfipacchedo — tây luân hồi. 
. Accantam — siêu uẫn. 

. Anutfaram — vô thượng. 


Níp-bàn nếu tạm chia mà kêu: 

-_ Hữu dư Níp-bàn (Sa upädisesanibbana) và 
- Vô dư Níp-bàn (Anupädisesanibbäna). 
Hay là: 

-_ Phiền não Níp-bàn (Kilesa Nibbãna). 

- - Ngũ uân Níp-bàn (Khandha nibbãna). 

-_ Xá lợi Níp-bàn (Dhãtu nibbäna). 


Chia theo sự đắc chứng: 

- Từ ngộ vô thường, đắc chứng gọi vô chứng Níp-bàn (Animitta nibbãna). 
-- Do ngộ khổ não đắc chứng, gọi phi nội Níp-bàn (Appanihita nibbãna). 

-- Bởi ngộ vô ngã đắc chứng, gọi tiêu diệt Níp-bàn (Suññata nibbãna). 


Trong Phật học Đại từ điển — trang 1790, nơi điều I và 4 không đúng: 
1) Tự tánh thanh tịnh Níp-bàn (do nhận lầm uần). 
2) Hữu dư y Níp-bàn. 
3) Vô dư y Níp-bàn. 
4) Vô trụ xứ Níp-bàn (vô ra đặng). 
Nên có chỗ nói rằng: Vô trụ bô tát độ chúng sanh, khi chán mỏi thì vào Níp-bàn. Nếu hết 
chán mỏi ra khỏi Níp-bàn vô trụ xứ sẽ độ chúng sanh nữa. 


PHÁP CHÉ ĐỊNH (Paññatti) 
(có 2 phần lớn) 

-_ Thinh danh chế định có 6 và 
-_ Tướng nghĩa chế định có 6 hoặc 7. 
Thinh danh chế định có 6: 
1) Thực danh chế định (vijjamana paññatti); 
2) Phi thực danh chế định (avijjamana paññatti); 
3) Thực danh phi thực danh chế định (vijjamãnena avijjamäna paññatti); 
4) Phi thực danh thực danh chế định (avijjamanena vijjamãna paññatti); 
5) Thực danh thực danh chế định (vijjamãnena vijjamãna paññatti); 
6) Phi thực danh phi thực danh chế định (avijjamanena avijjamãna paññatti). 


Tướng nghĩa chế định có 7: 

. Hình thức chế định (santäna paññatti). 

. Hiệp thành chế định (samũha paññatti). 

. Chúng sanh chế định (satvä paññatti). 

. Phương hướng chế định (disã paññatti). 

. Thời tiết chế định (kãla paññattI). 

. Hư không (huyệt, ao) chế định (ãkasa paññatti). 
. Tiêu bều chế định (kasina paññatti). 


mHẲœC: +)! = 


* Trạng thái vô thường có 4: 
1. Do sanh và diệt (uppadavayavattito). 
2. Do thay đôi (viparirinãma). 
3. Do tạm thời (tavatalika). 
4. Do trái ngược với trường tồn (nicca patipakkhapatthena) 
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* Trạng thái khổ não có 4; 
1. Do khổ sở (satäpa). 
2. Chưa chịu được khó (dukkhama). 
3. Thành nơi chất chứa khô (dukkhavatthuka). 
4. Giành giựt với sự vui (sukhapatipakkhepatthena). 


* Trạng thái vô ngã có 4: 
1. Do không ở dưới quyền (vase avattanãyeva). 
2. Do đối lập với ngã (attavipakkhabhävato). 
3. Do thành đồ luống không (suññattã). 
4. Do đồ vô chủ (asusamikattãä ca). 


* Trạng thái vô ngã có 5: 
1. Thành của người khác (parato). 
2. Ngoài phạm vi chủ (rittato). 
3. Do luống không (tucchato). 
4. Thành đô tiêu diệt (suññato). 
5. Chăng phải của ta (anattato). 





* Trạng thái vô ngã có 5: 
1. Do không ở trong quyền hay ngoài hy vọng. 
2. Do đối lập với ngã. 
3. Do thật sự tìm không chi chủ. 
4. Với sự thật tiêu diệt, tức là luống không hoặc là mất đi. 
5. Với sự thanh pháp thực tính tùy duyên. 
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KỆ CÂU CHƯ THIÊN 
Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư thiên lớn nhỏ bất Câu bậc nảo. 
Bốn tầng sắc giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người. 
Dầu ai cản sái luận dư, 

Chuyên lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư thiên Dục giới hưởng vul, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 
Từ trời Tha Hóa cao xa, 

Đến cung Đao Lợi bao la năm tầng. 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thảy đều bố cáo chuyền luân sắp bày. 
Vị nào hoan hỷ cầu đây, 

Ra ân trợ giúp chăng chầy mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 

Mong cho thiên tướng oai phong bốn Ngài. 
Thường luôn an lạc vui thay! 
Tránh xa khô não hằng ngày tiến lên. 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bên, 
Lòng từ ủng hộ các nền Giáo chân. 
Chăng nài khó nhọc ra ân, 
Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Nhờ Ngài xuống lịnh quyền thâm, 
Chư thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 
Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. 
Chư thiên lớn nhỏ các tầng, 

Tùy hý công đức đồng mình trợ chuyên. 


Bhikkhu Santakicco — Tịnh Sự 


Trụ sở phiên dịch Diệu pháp: 
Giảng đường Siêu Lý 
Ngang nhà số 681/2 đường Hậu Giang, Chợ Lớn. 
Vô hẻm 681 (nhờ điện thoại 36.966 — Sài Gòn). 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thị Thanh Hương 


Biên Tập: Hoàng Hường. 
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Trình bày: Tỷ kheo Siêu Thiện, 
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